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LỜI GIỚI THIỆU

Cuốn sách là kết quả của dự án hợp tác giữa Tập đoàn Meta 
và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học 

Quốc gia Hà Nội trong khuôn khổ dự án nâng cao năng lực số cho 
sinh viên.

Tài liệu này được sử dụng cho đào tạo và phát triển năng lực 
số cho sinh viên. Trong đó chú trọng đến việc phát triển năng lực số 
toàn diện cho sinh viên để họ trở thành một công dân số có trách 
nhiệm, giúp sinh viên chủ động, sáng tạo trong học tập và phát 
triển nghề nghiệp sau này. Với mục tiêu đó, cuốn sách được chia 
làm 8 chương, cụ thể như sau:

Chương 1 - Tổng quan về năng lực số (TS. Đỗ Văn Hùng): Chương 
này cung cấp cho người học tổng quan về bối cảnh chuyển đổi số và 
nhu cầu về nhân lực có năng lực số; khái niệm và vai trò của năng 
lực số; các kiến thức và kỹ năng cần có của một công dân số trong 
kỷ nguyên thông tin số; các khung năng lực số phổ biến hiện nay; 
tổng quan về thực trạng năng lực số của sinh viên.

Chương 2 - Công nghệ số thúc đẩy phát triển năng lực số và 
chuyển đổi số (TS. Lê Quốc Hải): Chương này giới thiệu về yếu tố 
công nghệ trong việc phát triển năng lực số và thúc đẩy chuyển 
đổi số hiện nay. Nội dung được chia làm hai phần. Phần thứ nhất 
trình bày về năng lực công nghệ để phát triển năng lực số cơ bản 
cho mọi công dân. Phần thứ hai giới thiệu về một số công nghệ 
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nổi bật, tiên tiến, đang dẫn đầu và thúc đẩy quá trình chuyển đổi 
số; kèm theo đó là các năng lực cần thiết để tiếp cận công nghệ, 
sống và làm việc hoặc phát triển nghề nghiệp với những công 
nghệ mới.

Chương 3 - Các phương thức giao tiếp kỹ thuật số (TS. Nguyễn Thị 
Kim Dung). Chương này cung cấp cho người học một bức tranh 
tổng quan về quá trình phát triển giao tiếp của con người qua từng 
giai đoạn lịch sử. Giúp người học nắm được các khái niệm cơ bản 
về giao tiếp, giao tiếp trực tuyến, các hình thức giao tiếp trực tuyến, 
ngoại tuyến; các phương thức giao tiếp trong thời đại kỹ thuật số; 
đồng thời chỉ ra cho người học sự tác động của Internet tới quá trình 
giao tiếp của con người trong thời đại công nghệ 4.0. 

Chương 4 - Công dân số (TS. Phạm Hải Chung). Nội dung của 
chương đề cập đến Internet đã thay đổi mọi mặt của đời sống xã hội 
khi tạo ra cho công dân số một nền tảng xã hội rộng lớn để giao tiếp 
và tương tác. Công dân số được trang bị các kĩ năng cần thiết trên 
không gian mạng là một khía cạnh thiết yếu đối với bất kỳ quốc gia 
hay xã hội nào đang hướng tới sự phát triển và tiến bộ. 

Chương 5 - Khai thác thông tin (TS. Bùi Thanh Thủy). Chương 
này cung cấp cho người học các kiến thức, kỹ năng và công cụ để 
tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin một cách hiệu quả trong 
môi trường số. Người học nhận thức được tầm quan trọng của việc 
đánh giá thông tin và sử dụng thông tin đúng pháp luật và phù hợp 
với đạo đức.

Chương 6 - Nâng cao trạng thái phát triển số (ThS. Trần Đức Hòa). 
Chương này cung cấp cho người học tổng quan về trạng thái phát 
triển số và tầm quan trọng của việc nâng cao trạng thái phát triển 
số, tầm quan trọng của việc quản lý danh tính số, tác động của việc 
sử dụng thiết bị số đối với sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần của 
mỗi người và môi trường xung quanh.

Chương 7 - Năng lực số cho học tập và nghề nghiệp (TS. Phan Thanh 
Đức). Chương này giới thiệu về các vấn đề có liên quan đến học tập 
và phát triển năng lực số cho nghề nghiệp trong bối cảnh thời đại 
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số cho sinh viên. Nội dung được chia làm ba phần. Phần thứ nhất 
trình bày về các thay đổi trong xã hội đối với cơ hội học tập suốt đời 
trong thời kỳ chuyển đổi số cũng như làm rõ các thách thức và cơ 
hội trong lao động việc làm trong thời đại số. Phần hai trình bày các 
hình thức học tập trong thời đại số từ E-learning truyền thống đến 
hình thức đào tạo trực tuyến mở đại trà MOOC hay các hệ thống 
học liệu mở OCW. Phần ba sẽ trình bày về cách thức phát triển năng 
lực số cho nghề nghiệp, từ tiêu chí đánh giá năng lực số và cấp độ 
nghề nghiệp đến các mức độ số hóa theo lĩnh vực nghề nghiệp. 

Chương 8 – Đánh giá năng lực số (ThS. Mai Anh Thơ). Chương 
này cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về phương pháp tiếp 
cận đánh giá năng lực số, các tiêu chí và công cụ để đánh giá năng 
lực số, từ đó giúp người học có thể lựa chọn công cụ phù hợp để tự 
đánh giá năng lực số của bản thân, qua đó nhận diện được khoảng 
trống năng lực số để chủ động có kế hoạch phát triển các thành tố 
năng lực số còn thiếu.

Mặc dù các tác giả đã rất cố gắng nhưng cuốn sách chắc chắn vẫn 
còn những thiếu sót và cần phải được tiếp tục cập nhật, chính vì vậy 
nhóm tác giả mong nhận được ý kiến đóng góp để chỉnh sửa cho lần 
tái bản tiếp theo. Cuốn sách được xuất bản dưới giấy phép mở, do 
vậy không giới hạn mục đích sử dụng và hoàn toàn được chia sẻ, sao 
chép miễn phí dưới mọi hình thức.

Thay mặt nhóm tác giả
(Chủ biên) 

Đỗ Văn Hùng  





Chương 1: 

TỔNG QUAN VỀ NĂNG LỰC SỐ

“Ngày càng nhiều việc làm chỉ có sẵn trực tuyến và khi công nghệ 
phát triển thì gần như mọi nghề nghiệp hiện nay đều yêu cầu mức độ hiểu 

biết năng lực số cơ bản” - Michael K. Powell

Chương này cung cấp cho người học tổng quan về bối cảnh 
chuyển đổi số và nhu cầu về nhân lực có năng lực số; khái 

niệm và vai trò của năng lực số; các kiến thức và kỹ năng cần có của 
một công dân số trong kỷ nguyên thông tin số; các khung năng lực 
số phổ biến hiện nay; tổng quan về thực trạng năng lực số của sinh 
viên. Sau khi học xong chương này người học có thể: 

•	 Mô tả được đặc điểm của chuyển đổi số và nhu cầu nguồn 
nhân lực số;

•	 Định nghĩa được năng lực số và mô tả được khung năng lực số;
•	 Tự nhận thức và xây dựng kế hoạch để phát triển năng lực 

số cho bản thân.

1.1. BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC SỐ

Khi công nghệ số trở nên phổ biến hơn, giá cả phải chăng và di 
động, ngày càng nhiều người từ mọi thành phần trong xã hội bắt 
đầu tăng cường tham gia trực tuyến. Việc hiểu các cơ hội, quy tắc 
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mới cũng như cạm bẫy tiềm ẩn của thế giới số không phải ai cũng 
nắm được. Không phải tất cả mọi người sử dụng công nghệ số đều 
biết cách xử lý công cụ có sẵn ở mức độ tốt nhất của họ, và ngay cả 
những người dùng công nghệ số có kinh nghiệm cũng có thể trở 
thành con mồi của tin tặc, mất quyền kiểm soát với các tài khoản 
trực tuyến hoặc không duy trì danh tính số của họ một cách tối ưu. 
Do vậy được trang bị năng lực số để tham gia thế giới số một cách 
chủ động, an toàn và tích cực là nhu cầu cơ bản của mỗi cá nhân.

Thế giới đang bước vào kỷ nguyên của chuyển đổi số (Digital 
Transformation) - quá trình thay đổi gắn liền với việc ứng dụng công 
nghệ số vào mọi mặt đời sống xã hội của con người (Henriette et 
al., 2015): các tài sản vật lý hữu hình đang dần chuyển thành các tài 
sản số, nguồn nhân lực trong các tổ chức, doanh nghiệp đang chịu 
tác động sâu sắc khi các vị trí nghề nghiệp liên tục biến đổi, việc ra 
quyết định trở nên đặc biệt phụ thuộc vào quá trình quản trị tri thức 
và kỹ năng, mạng xã hội và công nghệ di động ảnh hưởng mạnh 
mẽ lên quá trình vận hành của các tổ chức, doanh nghiệp, năng lực 
số mang lại cơ hội lớn cho việc mở rộng cũng như tái định nghĩa lại 
các thị trường kinh doanh. Thế hệ trẻ, những người sinh ra trong 
một môi trường được bao quanh bởi công nghệ số, sẽ mang những 
trải nghiệm, thói quen, hành vi liên quan đến các công nghệ này 
vào quá trình làm việc tại các tổ chức, doanh nghiệp, nơi các công cụ 
chia sẻ công việc cùng với mạng xã hội ngày một thắt chặt mối quan 
hệ giữa người dùng với hệ sinh thái của họ. Báo cáo về chuyển đổi 
số ở các nước ASEAN đã khẳng định rằng các chính phủ cần hành 
động để thích ứng với những tác động từ chuyển đổi số đến nền 
kinh tế, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến giáo dục, đào tạo năng lực 
số nhằm đáp ứng những thay đổi trong nhu cầu về nhân lực của các 
tổ chức, doanh nghiệp (Change & Huynh, 2016).

Báo cáo của Quỹ Thanh niên Úc chỉ ra rằng nhu cầu của nhà 
tuyển dụng về các kỹ năng số đã tăng 200% trong ba năm vừa qua và 
trong vòng năm năm tới, con số này còn được dự báo sẽ tiếp tục tăng 
lên nhanh chóng (Pangrazio, 2019). Hơn nữa, báo cáo này cũng chỉ ra 
rằng những người trẻ chưa sẵn sàng với những thay đổi đó. Với sự 
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phổ biến của các phương tiện và dữ liệu số, việc phát triển kỹ năng và 
kiến thức của người học trong lĩnh vực này là điều tối quan trọng để 
nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng tìm kiếm việc làm. Trong 
chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) được xây dựng và điều 
phối bởi tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) gần đây, cứ  
4 học sinh Úc ở độ tuổi 15 thì có hơn 1 học sinh (27%) cho thấy mức 
độ thông thạo thấp ở năng lực số (Thomson & De Bortoli, 2012).

Hiện nay, chúng ta không có nhiều dữ liệu về năng lực số của 
sinh viên đại học cũng như nhận thức của chính họ về điểm mạnh, 
điểm yếu của bản thân. Định nghĩa về năng lực số và ý nghĩa của 
khái niệm này đối với quá trình dạy học, thực hành vẫn còn là một 
vấn đề gây tranh cãi (Sibson & Morgan, 2019). Những thống kê kể 
trên cho thấy, cần có một lộ trình cho mỗi quốc gia nhằm định nghĩa, 
đánh giá thực trạng và nâng cao năng lực số cho công dân của mình, 
đặc biệt đối với nhóm người trẻ, học sinh, sinh viên của các trường 
đại học, mà bước đi đầu tiên chính là xây dựng một khung năng lực 
số phù hợp với bối cảnh và điều kiện của quốc gia đó.

1.1.1. Chuyển đổi số

Với dân số gần 100 triệu người và nền kinh tế phát triển nhanh 
trong khu vực Đông Nam Á, dân số trẻ năng động và khả năng tiếp cận 
nhanh với công nghệ cao, các chuyên gia đánh giá Việt Nam có tiềm 
năng gặt hái nhiều lợi ích từ chuyển đổi số. Việt Nam không thể một 
lần nữa bỏ lỡ cơ hội lên chuyến tàu của cuộc Cách mạng công nghệ lần 
thứ tư. Chính vì vậy, Chính phủ Việt Nam cũng thể hiện rõ quyết tâm, 
định hướng và nỗ lực hành động mạnh mẽ trong việc thúc đẩy phát 
triển kinh tế số. Mục tiêu đặt ra là Việt Nam sẽ thuộc Top 4 ASEAN về 
xếp hạng số hóa quốc gia; tất cả mọi người trong xã hội được cung cấp 
sự truy cập bình đẳng tới thông tin và dịch vụ số. Người dân Việt Nam 
có các kỹ năng số cần thiết để truy cập và sử dụng thông tin, dịch vụ số 
một cách hiệu quả. Theo Data61 (2018), GDP của Việt Nam sẽ có thêm 
162 tỉ USD nếu chuyển đổi số thành công.

Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới 
triển khai chương trình Quốc gia về Chuyển đổi số. Thủ tướng 
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Chính phủ (2020) đã phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc 
gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ngày 10 tháng 10 
hàng năm được chọn là Ngày Chuyển đổi số quốc gia (Thủ tướng 
Chính phủ, 2022). Đến 2025 chuyển đổi số quốc gia cần đạt những 
mục tiêu quan trọng như: 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, 
90% hồ sơ công việc tại cấp bộ, tỉnh; 100% chế độ báo cáo của chính 
phủ đều trực tuyến và số hóa; Việt Nam thuộc nhóm 50 nước dẫn 
đầu về Chính phủ điện tử; nâng cao năng lực cạnh tranh của nền 
kinh tế với mục tiêu phát triển kinh tế số sẽ chiếm 30% GDP. 

Quan điểm chuyển đổi số của Chính phủ như sau: Chuyển đổi 
số phải lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là 
mục tiêu, là động lực của chuyển đổi số. Người dân, doanh nghiệp 
cũng phải tham gia vào quá trình chuyển đổi số (Ủy ban Quốc gia 
về Chuyển đổi số, 2022).

Chuyển đổi số (Digital Transformation) là việc sử dụng dữ liệu và 
công nghệ số để thay đổi một cách tổng thể và toàn diện tất cả các 
khía cạnh của đời sống kinh tế - xã hội, tái định hình cách chúng ta 
sống, làm việc, học tập và liên hệ với nhau. Chuyển đổi số bao gồm 
chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Hình 1.1: Ba trụ cột của chuyển đổi số quốc gia (Nguồn DTI, 2022)

Chính phủ số hay chính phủ điện tử là chính phủ chuyển đổi số, 
đổi mới mô hình hoạt động, thay đổi quy trình làm việc, thay đổi 
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cách thức cung cấp dịch vụ, nhanh chóng cung cấp dịch vụ công 
cho người dân. Một trong những thước đo  chính  của  chính phủ 
số là số lượng dịch vụ hành chính công trực tuyến được triển khai 
và tỷ lệ người dân sử dụng các dịch vụ công. Cụ thể, chính phủ số 
là việc sử dụng các thiết bị công nghệ và truyền thông, chẳng hạn 
như máy tính và Internet, để cung cấp các dịch vụ công cho công 
dân và những người khác trong một quốc gia hoặc khu vực. Chính 
phủ số mang đến những cơ hội mới để công dân tiếp cận trực tiếp 
và thuận tiện hơn với chính phủ cũng như việc chính phủ cung cấp 
dịch vụ trực tiếp cho công dân (Caves, 2004). 

Các dịch vụ mạng xã hội và trang web là một lĩnh vực mới nổi của 
nền dân chủ điện tử. Những người ủng hộ chính phủ điện tử coi việc 
chính phủ sử dụng mạng xã hội như một phương tiện để giúp chính 
phủ có thể dẽ dàng kết nối với công chúng hơn. Có những quốc gia, 
khu vực đã sử dụng các tiện ích Facebook, Twitter, YouTube,… để xây 
dựng các cổng thông tin kết nối với người dân. Thông qua các dịch vụ 
mạng xã hội, chính phủ và các cơ quan của chính phủ có cơ hội theo 
dõi người dân để đánh giá mức độ hài lòng với các dịch vụ mà họ nhận 
được. Thông qua mạng xã hội, dữ liệu RSS, nhắn tin di động, các dịch 
vụ blog, chính phủ và các cơ quan của chính phủ có thể chia sẻ thông 
tin với những công dân có chung sở thích và mối quan tâm.

Kinh tế số được hiểu là một nền kinh tế vận hành chủ yếu dựa 
trên công nghệ số, đặc biệt là các giao dịch điện tử tiến hành thông 
qua Internet. Kinh tế số bao gồm tất cả các lĩnh vực và nền kinh tế 
(công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ; sản xuất, phân phối, lưu thông 
hàng hóa, giao thông vận tải, logistics, tài chính ngân hàng,…) mà 
công nghệ số được áp dụng. Về bản chất, chúng ta có thể thấy đây 
là các mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của nền kinh tế 
dựa trên ứng dụng công nghệ số. 

Ngày càng có nhiều người sử dụng điện thoại thông minh, máy 
tính bảng, đồng hồ thông minh và vòng đeo tay cũng như các thiết 
bị Internet di động khác để kết nối toàn cầu ở mọi lúc và mọi nơi. 
Hàng triệu người trên thế giới có thể tham gia vào nền kinh tế kỹ 
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thuật số để mua hoặc bán hàng hóa và dịch vụ. Một nền kinh tế số 
dựa trên 3 yếu tố cơ bản sau: 

Cơ sở hạ tầng: Các doanh nghiệp có phần mềm, phần cứng 
và nguồn lực công nghệ khác, cùng với nguồn nhân lực có chuyên 
môn cao và sáng tạo.

Kinh doanh điện tử: Các ứng dụng máy tính, công cụ trực tuyến 
và nền tảng kỹ thuật số giúp thực hiện các quy trình kinh doanh.

Thương mại điện tử: Có nghĩa là bán hàng hóa và dịch vụ 
trực tuyến. Người tiêu dùng có rất nhiều kênh thông tin - không 
chỉ từ các nhà sản xuất, các công ty bán hàng mà còn từ những 
người tiêu dùng khác trên các diễn đàn, họ chia sẻ trải nghiệm 
và đánh giá - để đưa ra quyết định về việc mua và sử dụng hàng 
hóa hay dịch vụ.

Xã hội số - chuyển đổi số trong xã hội nhằm hình thành xã hội 
số. Xã hội số, xét theo nghĩa rộng, là bao trùm lên mọi hoạt động 
của con người. Động lực chính của xã hội số là công nghệ số, dựa 
trên sự tăng trưởng thông tin, dữ liệu một cách nhanh chóng, làm 
thay đổi mọi khía cạnh của tổ chức xã hội, từ chính phủ, kinh tế 
cho tới người dân. Xã hội số, xét theo nghĩa hẹp, gồm công dân số 
và văn hóa số. Theo nghĩa này, xã hội số, cùng với chính phủ số và 
kinh tế số tạo thành ba trụ cột của một quốc gia số.

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, đến 6/2022 
Việt Nam đang đạt được những mục tiêu quan trọng của chuyển 
đổi số. (Xem Biểu đồ 1.1). Trong đó có thể thấy những chỉ số quan 
trọng đều ở mức tích cực như: Tỷ lệ hộ gia đình có Internet băng 
thông rộng (71,75%), Tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông 
minh (70,91%), các chỉ số về hành chính công số đang ở mức trung 
bình và dưới trung bình.
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Biểu đồ 1.1: Kết quả đạt được của chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến 6/2022 (DTI, 2022)

Các doanh nghiệp SME và SOE cũng đang tích cực đẩy mạnh 
ứng dụng công nghệ để tạo ra lợi thế cạnh tranh trong kinh doanh. 
Báo cáo của nhóm nghiên cứu đến từ Đại học RMIT (2002) cho thấy 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) cũng như doanh nghiệp nhà 
nước (SOE) đang có nhu cầu rất lớn về chuyển đổi số trong hoạt 
động kinh doanh của mình. Trong đó các SME tập trung vào trải 
nghiệm người dùng khi đặt mục tiêu chuyển đổi số, với SOE thì 
đặt trọng tâm chuyển đổi số vào quy trình quản trị doanh nghiệp 
(Watkins và cộng sự, 2022). 

Như vậy có thể thấy, Việt Nam đã có chính sách rõ ràng cho 
chiến lược chuyển đổi số quốc gia, đồng thời đã triển khai những 
hành động cụ thể để thúc đẩy chiến lược này. Các kết quả đạt 
được cho thấy Việt Nam đang đi đúng hướng. Trong chiến lược 
này, con người đóng vai trò trung tâm trong tiến trình chuyển đổi 
số. Việt Nam xác định rõ nhân lực số chất lượng cao luôn là yếu tố 
then chốt để thực hiện chuyển đổi số thành công. Điều này thúc 
đẩy lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề có định hướng tốt 
trong việc đào tạo nguồn nhân lực thích ứng với chuyển đổi số. 
Trong đó yêu cầu tối thiểu là nguồn nhân lực phải được trang bị 
các năng lực số cơ bản.
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1.1.2. Việc làm và nhu cầu nhân lực có năng lực số

Theo Katz và Margo (2013), công nghệ đã tạo ra phân cực việc 
làm, tạo ra nỗi lo về giảm việc làm của một số ngành nghề, sự bất 
bình đẳng ngày càng gia tăng giữa lao động có thu nhập cao và lao 
động có thu nhập thấp. Đồng thời cũng làm mất đi việc làm ở mức 
thu nhập trung bình. Điều này cho thấy những thay đổi công nghệ 
sẽ có tác động khác nhau đối với người lao động. Mức độ người lao 
động được hay mất do tự động hóa phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố 
như kỹ năng của lao động và đặc thù ngành nghề mà ở đó người 
lao động là nhân tố bổ trợ hay thay thế cho robot và máy móc. Các 
nước phát triển đã và đang đối mặt với vấn đề này. Việt Nam đang 
trong tiến trình chuyển đổi số sẽ phải đối mặt đối với những vấn đề 
tương tự cần giải quyết.

Nhân lực số được xác định là một trong những yếu tố quan 
trọng, mang tính quyết định tới thành công của chuyển đổi số quốc 
gia. Trong cơ cấu nguồn nhân lực, tỉ lệ nhân lực kỹ thuật/tổng lao 
động của nền kinh tế Việt Nam đạt hơn 1%. Đây là tỉ lệ tương đối 
thấp so với một số quốc gia như Hoa Kỳ (4%), Hàn Quốc (2,5%), Ấn 
Độ (1,78%). Về chất lượng, báo cáo của TopDev, một trong những 
công ty hàng đầu về tuyển dụng công nghệ thông tin, công bố năm 
2021 cho thấy chỉ có khoảng 30% kỹ sư, cử nhân mới ra trường đáp 
ứng yêu cầu thực tế của công việc, đồng nghĩa với việc là các nhà 
tuyển dụng mất thêm nguồn lực để thực hiện đào tạo sau tuyển 
dụng (DTI, 2022).

Về kỹ năng, Việt Nam chưa có chuẩn kỹ năng số quốc gia mà 
hiện mới chỉ có chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin do Bộ 
Thông tin và Truyền thông ban hành từ năm 2014, dựa trên những 
nghiên cứu, khảo sát của giai đoạn trước đó, thiếu một số nội dung 
như phân tích dữ liệu hay trí tuệ nhân tạo. Việc đào tạo nguồn nhân 
lực được trang bị năng lực số đang được đề cập nhưng chưa có giải 
pháp toàn diện. Gần đây nhất là khung năng lực số cho bậc tiểu học 
và khung năng lực số cho sinh viên được xây dựng, tuy nhiên mới ở 
giai đoạn đầu, cần có thời gian để áp dụng vào thực tế.
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Không chỉ nguồn nhân lực số thiếu hụt về số lượng và chất lượng, 
nguồn nhân lực phổ thông cho các ngành nghề khác nhau cũng đang 
thiếu kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng số, điều này gây cản trở cho các 
doanh nghiệp trong tiến trình chuyển đổi số. Báo cáo của Tổ chức Lao 
động Quốc tế cho thấy Việt Nam là nước bị ảnh hưởng nhất trong khối 
ASEAN về lao động việc làm do chuyển đổi số, với 70% người lao động 
ở các ngành nghề cơ bản bị ảnh hưởng (Change & Huynh, 2016). Bối 
cảnh đặt ra cho giáo dục Việt Nam một thách thức lớn trong việc đào 
tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng thích ứng và làm 
chủ công nghệ trong tiến trình chuyển đổi số của nền kinh tế. 

Hình 1.2: Mức độ ảnh hưởng việc làm của chuyển đổi số

(Nguồn: Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO, 2016))
Báo cáo của ILO (2018) chỉ ra rằng lĩnh vực lao động và việc làm 

tại Việt Nam đang trải qua những thay đổi lớn ở quy mô chưa từng 
có do sự chuyển dịch của một số yếu tố, trong đó đặc biệt là sự cải 
tiến công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư – IR 4.0. 
Cuộc cách mạng này mang lại những cơ hội và thách thức cho lao 
động Việt Nam, với những tác động trực tiếp và gián tiếp đối với 
các ngành nghề trong nền kinh tế (như nông nghiệp, công nghiệp 
và dịch vụ) cũng như các nhóm người lao động bao gồm cả những 
nhóm dễ bị tổn thương nhất (thanh niên, phụ nữ,…). 

Quần đảo  
Hoàng Sa (Việt Nam)

Quần đảo  
Trường Sa (Việt Nam)
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Theo Global Innovation Index (2020) thì lao động Việt Nam 
đứng thứ 42 trên thế giới về kỹ năng số. Báo cáo của PwC Việt Nam 
(2021) cho thấy, 84% người được hỏi cho rằng họ cần một khung 
năng lực số để có thể làm việc trong bối cảnh cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư. 45% người được hỏi cho rằng tự động hóa sẽ làm 
ảnh hưởng đến việc làm của họ, 90% cho rằng công nghệ sẽ thay 
đổi việc làm hiện tại, 84% trong số người trả lời rằng họ sẽ học các 
kỹ năng mới ngay bây giờ hoặc đào tạo lại hoàn toàn để cải thiện 
khả năng tuyển dụng trong tương lai.

Việc thiếu hụt nguồn nhân lực có năng lực số không phải là vấn 
đề chỉ xảy ra ở Việt Nam. Các quốc gia như Hàn Quốc, Ấn Độ đều gặp 
thách thức này. Họ đã xây dựng định hướng phát triển đại học theo 
mô hình đại học số, là giải pháp quan trọng, đột phá để phát triển, bảo 
đảm số lượng và chất lượng nguồn nhân lực nói chung và nhân lực số 
nói riêng. Mô hình đại học số, hiểu một cách đơn giản là chuyển đổi 
số giáo dục đại học, đưa toàn bộ hoạt động của trường đại học, của 
giảng viên, sinh viên lên môi trường số. Và vì chuyển đổi hoàn toàn 
lên môi trường số, mô hình hoạt động của một trường đại học số trở 
nên linh hoạt và vượt qua nhiều giới hạn vật lý mà một ngôi trường 
truyền thống gặp phải, dẫn tới dịch vụ giáo dục được tiếp cận dễ dàng 
hơn, đào tạo được nhiều hơn, chi phí thấp hơn, với chất lượng tối thiểu 
tương đương. Một trường đại học hoạt động theo mô hình đại học số 
cung cấp cả dịch vụ đào tạo trực tiếp lẫn trực tuyến một cách linh hoạt. 
Tạo cơ hội học tập suốt đời cho mọi đối tượng và cho mọi lứa tuổi là 
mục tiêu của chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực. 
Trang bị năng lực số cho người học, người lao động chính là cung cấp 
công cụ cho họ tự học tập trong thế giới số.

1.2. KHÁI NIỆM VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA NĂNG LỰC SỐ

1.2.1. Năng lực số

Theo Jane Secker (Secker, 2018), khái niệm “năng lực” số đã hình 
thành trong khoảng hơn 20 năm và thường được sử dụng cùng lúc 
với các khái niệm như năng lực số, năng lực thông tin, năng lực truyền 
thông hay năng lực máy tính. Tranh cãi xảy ra xung quanh việc khái 
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niệm nào bao trùm lên khái niệm nào, khái niệm nào quan trọng hơn, 
cũng như nhận thức về vai trò của công nghệ, thái độ, hành vi trong 
các khái niệm này. Để hiểu rõ hơn về năng lực số, chúng ta cần có sự 
đối sánh với một số năng lực khác để thấy được sự tương quan cũng 
như khác biệt giữa các năng lực này. (Xem bảng 1.1).

Bảng 1.1: Tổng quan các khái niệm (Adapted from Brown et al., 2016, CC-BY-SA)

Năng lực  
thông tin

Năng lực  
truyền thông

Năng lực  
máy tính

Năng lực số

Định nghĩa Khả năng định vị, 
xác định, truy xuất, 
xử lý và sử dụng 
thông tin kỹ thuật 
số một cách tối ưu 
(UNESCO, 2011)

Khả năng tiếp cận các 
phương tiện truyền 
thông, hiểu và đánh 
giá phê bình các khía 
cạnh khác nhau của 
các phương tiện và 
nội dung phương tiện 
truyền thông, đồng 
thời tạo ra thông tin 
liên lạc trong nhiều bối 
cảnh khác nhau (Ủy 
ban Châu Âu, 2007)

Một tập hợp các kỹ 
năng người dùng 
cho phép tham 
gia tích cực vào 
một xã hội nơi các 
dịch vụ và dịch vụ 
văn hóa được máy 
tính hỗ trợ và phân 
phối trên Internet 
(UNESCO, 2011)

Những khả năng 
phù hợp với một 
cá nhân để sống, 
học tập và làm 
việc trong một 
xã hội kỹ thuật 
số (JISC, 2015)

Tập trung 
vào

Thu thập thông tin 
và đánh giá chất 
lượng

Đánh giá và sản xuất 
nội dung truyền thông

Kỹ năng sử dụng 
công nghệ liên 
quan đến máy tính

Đổi mới, hợp 
tác, học tập 
suốt đời

Như vậy có thể thấy năng lực số là khả năng tập trung ứng 
dụng công nghệ vào thực tiễn thông qua thái độ, sự thấu cảm, tư 
duy phản biện, giải quyết vấn đề, đổi mới sáng tạo.

Tựu trung lại, hiện nay chúng ta đang sống trong thế giới số với 
một khối lượng thông tin khổng lồ đang tồn tại dưới dạng số và người 
học cần có khả năng nghi ngờ hợp lý, tư duy phản biện để đánh giá 
chúng và nắm bắt được cách thức sử dụng các công cụ số trong chia sẻ 
thông tin phục vụ nghiên cứu và biểu đạt chính bản thân mình.

Năng lực số, vì thế, được xem là yếu tố sống còn để đạt đến 
thành công trong học tập, nghiên cứu và phát triển sự nghiệp trong 
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tương lai (Killen, 2018): Đa phần mọi vị trí việc làm sẽ được số hóa, 
khả năng sử dụng công nghệ số là đòi hỏi của hầu hết mọi ngành 
nghề, các ngành công nghiệp số trở thành nhân tố then chốt của 
nền kinh tế, các cơ sở giáo dục trở thành những mô hình doanh 
nghiệp số, giảng viên và sinh viên phải là những người tận dụng 
được các lợi ích của công nghệ, đồng thời hỗ trợ cộng đồng và thúc 
đẩy khả năng đổi mới, sáng tạo của các thế hệ kế tiếp.

UNESCO định nghĩa Năng lực số là khả năng truy cập, quản 
trị, thấu hiểu, kết hợp, giao tiếp, đánh giá và sáng tạo thông tin một 
cách an toàn và phù hợp thông qua công nghệ số để phục vụ cho 
thị trường lao động phổ thông, các công việc cao cấp và khởi nghiệp 
kinh doanh. Nó bao gồm các năng lực thường được biết đến như 
năng lực sử dụng máy tính, năng lực công nghệ thông tin, năng lực 
thông tin hay năng lực truyền thông (UNESCO, 2018). 

Hình 1.3: Khung năng lực số dành cho sinh viên (Đỗ và cộng sự, 2021)

Năng lực số được thừa nhận rộng rãi bao gồm kiến thức và kỹ 
năng nhưng lại có những góc nhìn khác nhau đối với yêu cầu về 
thái độ hay năng lực tự chịu trách nhiệm. Trong phạm vi tài liệu 
này, yếu tố thái độ và năng lực tự chịu trách nhiệm được coi là một 
phần không thể thiếu của năng lực số và có tác động quan trọng khi 
đưa ra đề xuất khung năng lực số bởi nó là cần thiết để một người 
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có cam kết và động lực để tích lũy đủ năng lực này. Năng lực số của 
mỗi cá nhân được phát triển dựa trên các nền tảng của năng lực 
thấu cảm, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, sáng tạo và đổi mới.

1.2.2. Công dân số

Theo Meta, công dân số là cách chúng ta thực hiện những đặc 
quyền và nghĩa vụ của mình trong không gian mới này. Đây còn là 
cách chúng ta giải mã, chia sẻ thông tin mà mình có quyền truy cập, 
và quan trọng nhất là cách chúng ta tương tác với người khác. Mỗi 
chúng ta đều đóng một vai trò trong việc tạo ra những công dân số 
có trách nhiệm và xây dựng một tương lai số tươi sáng hơn.

Công dân số đề cập đến khả năng mỗi cá nhân tham gia một 
cách tích cực, phản biện và thông thạo vào môi trường kỹ thuật 
số, dựa trên các kỹ năng giao tiếp hiệu quả và sáng tạo, thực hành 
các hình thức tham gia xã hội để tôn trọng quyền và phẩm giá con 
người thông qua việc sử dụng công nghệ có trách nhiệm.

Cụ thể hơn, công dân số là người có năng lực về công nghệ số 
(tạo lập, làm việc, chia sẻ, xã hội hóa, khám phá, vui chơi, giao tiếp 
và học hỏi); tham gia tích cực và có trách nhiệm (giá trị, kỹ năng, 
thái độ, kiến ​​thức) vào cộng đồng (địa phương, quốc gia, toàn cầu) ở 
mọi cấp độ (chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và liên văn hóa); được 
tham gia vào một quá trình kép của học tập suốt đời (trong môi 
trường chính quy và hoặc phi chính quy) và liên tục bảo vệ phẩm 
giá con người (Council of Europe). Để trở thành một công dân số, mỗi 
cá nhân cần được trang bị năng lực số. Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn 
về công dân số tại Chương 4.

1.2.3. Tầm quan trọng của năng lực số đối với mỗi cá nhân

 Năng lực số được cho là phương tiện để mỗi cá nhân có thể 
phát triển năng lực bản thân trong quá trình sống, học tập và làm 
việc. Điều quan trọng là phải hiểu năng lực số không chỉ là biết cách 
sử dụng công nghệ, mà còn biết cách điều hướng hiệu quả trong 
một môi trường kỹ thuật số. Đó có thể là đời sống xã hội, đời sống 
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văn hóa, học tập cá nhân hoặc việc làm của bạn. Đó là việc nhận ra 
khả năng chuyển các kỹ năng số mà bạn đã học được từ một tình 
huống sang một ứng dụng khác một cách liền mạch. Tất cả những 
gì bạn cần làm là xây dựng một nền tảng vững chắc và sau đó làm 
việc để củng cố dấu chân số của mình.

Năng lực số trở nên thực sự quan trọng trong tương lai khi bạn 
bước vào thế giới chuyên nghiệp. Yêu cầu về các kỹ năng số cao hơn 
trong các nghề nghiệp khác nhau. Một nghiên cứu năm 2017 từ Ủy 
ban Châu Âu cho thấy 90% các chuyên gia được yêu cầu phải có ít 
nhất các kỹ năng số cơ bản. Tại nơi làm việc, bạn sẽ được yêu cầu 
tương tác với mọi người trong môi trường số, sử dụng thông tin theo 
những cách thích hợp và cộng tác tạo ra các ý tưởng và sản phẩm 
mới. Trên hết, bạn sẽ cần duy trì danh tính số và sức khỏe của mình 
khi thế giới kỹ thuật số tiếp tục thay đổi với tốc độ nhanh chóng.

Năng lực số trong học tập
Nếu không có những năng lực số cần thiết, chúng ta sẽ phải 

vật lộn để phát triển trong một xã hội được thúc đẩy bởi công nghệ. 
Ví dụ, công việc trong thế giới số cần sinh viên tốt nghiệp và nhân 
viên có khả năng: Sử dụng các công cụ số để giao tiếp, cộng tác và 
giải quyết vấn đề; Tìm, đánh giá và sử dụng các nguồn trực tuyến; 
Sản xuất và chia sẻ kiến ​​thức một cách hiệu quả; Tạo nội dung trực 
tuyến, không chỉ là người tiêu dùng nội dung; Lựa chọn các nguồn 
dữ liệu và truyền thông.

Khi nhà trường thúc đẩy sự sáng tạo và dạy các kỹ năng số cho 
tất cả sinh viên trong mọi chuyên ngành, sinh viên học cách suy nghĩ 
chín chắn, giải quyết vấn đề một cách sáng tạo và thể hiện ý tưởng 
của mình bằng những cách hấp dẫn nhất. Với những kỹ năng số, 
sinh viên có thể thành công cả ở trường học và sự nghiệp của họ. Cụ 
thể năng lực số mang lại lợi ích cho cả sinh viên lẫn nhà trường:

Năng lực số giúp thúc đẩy sự tham gia sâu và chủ động của 
sinh viên trong học tập: Khi sinh viên sử dụng các công cụ tạo nội 
dung cho các nhiệm vụ và dự án, họ tham gia sâu hơn vào nội dung, 
điều này giúp họ hiểu rõ hơn về thông tin và truyền đạt kiến ​​thức 
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của họ bằng hình ảnh và phương thức số một cách hấp dẫn. Đồng 
thời, giảng viên có kỹ năng số cũng có thể làm cho khóa học của họ 
thú vị hơn, qua đó giúp thu hút sự tham gia của sinh viên.

Năng lực số giúp cải thiện kết quả học tập: Theo thang nhận 
thức số Bloom (Sneed, 2016) thì hoạt động sáng tạo đòi hỏi trình độ 
tư duy cao hơn các hoạt động khác như ghi nhớ, hiểu và áp dụng. 
Khi sinh viên sử dụng các công cụ số để tạo bản trình bày, đồ họa 
thông tin, ảnh, hoạt hình, video đối với bài tập, họ hiểu nó sâu hơn 
và lưu giữ nó lâu hơn. Điều này cho phép họ để truyền đạt ý tưởng, 
khám phá và lập luận những cách sáng tạo hơn - thường vượt quá 
mong đợi trong lớp học ở tất cả các môn học khác nhau.

Hình 1.4: Thang nhận thức số Bloom (Ron Carranza, trích trong Sneed, 2016)

Năng lực số giúp sinh viên vượt trội trong thị trường việc làm 
đầy cạnh tranh: Sinh viên thành thạo với các công cụ số có thể dễ 
dàng làm nổi bật hơn bản thân trong quá trình xin việc. Họ có thể 
tạo sơ yếu lý lịch đa phương tiện và giới thiệu thương hiệu cá nhân 
của họ với hồ sơ tư điện tử về công việc họ đã làm thời sinh viên. Họ 
có thể chủ động tham gia các cuộc phỏng vấn được chuẩn bị kỹ để 
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thể hiện kỹ năng giao tiếp số mà các công ty mong đợi, và họ có thể 
thể hiện khả năng học hỏi và áp dụng các kỹ năng công nghệ mới. 
Có lẽ quan trọng nhất, họ có thể chứng minh rằng họ đã phát triển 
năng lực tư duy sáng tạo mà mỗi nhà tuyển dụng đều cần.

Năng lực số giúp các trường tạo lợi thế cạnh tranh: Ngày nay 
công dân số là những người sáng tạo nội dung, không chỉ là người 
tiêu dùng nội dung. Bằng cách cung cấp các công cụ số cho sinh 
viên, đảm bảo tất cả sinh viên đều được trang bị năng lực số, điều 
này có thể hỗ trợ tuyển thêm sinh viên mới thành công. Các trường 
đại học đang chuyển đổi số để sinh viên tiếp cận bình đẳng hơn 
trong học tập.

Năng lực số trong môi trường công việc
Năng lực số tại nơi làm việc đóng một vai trò quan trọng trong 

khả năng chuyển đổi số của một tổ chức hay doanh nghiệp và nó 
cũng có tác động đáng kể đến trải nghiệm của nhân viên. Nếu không 
có nó, nhân viên có thể gặp khó khăn trong việc thực hiện các nhiệm 
vụ cốt lõi và các doanh nghiệp có thể bỏ lỡ việc nhận ra giá trị đầy đủ 
của các khoản đầu tư công nghệ của họ (Muncaster, nd.).

Điều này đặc biệt đúng trong bối cảnh đại dịch đã đẩy nhanh 
quá trình chuyển đổi số khi nhiều doanh nghiệp bắt đầu hỗ trợ nhu 
cầu của lực lượng lao động từ xa. Vậy năng lực số tác động như thế 
nào đến hoạt động kinh doanh và cách các công ty có thể nâng cao 
năng lực số tại nơi làm việc.

Năng lực số là khả năng của nhân viên trong việc sử dụng thoải 
mái và hiệu quả công nghệ cần thiết để thực hiện công việc của họ. 
Nó phù hợp với hầu hết mọi vai trò công việc, cho dù đó là chuyên 
viên bán hàng sử dụng phần mềm quản lý quan hệ khách hàng để 
nuôi dưỡng mối quan hệ khách hàng quan trọng, hay người quản 
lý sử dụng giải pháp cộng tác và thực hiện truyền thông thống nhất 
để chỉ đạo một cách thống nhất trong tổ chức. Theo nghiên cứu của 
Markle (2018) thì 8/10 công việc hiện nay đều yêu cầu năng lực số.

Năng lực số có thể có tác động mạnh mẽ đến hoạt động kinh 
doanh, đặc biệt khi liên quan đến giao tiếp và cộng tác - hai khía cạnh 
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quan trọng của một doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả. Nhân 
viên chưa thành thạo năng lực số (khả năng hiểu và kết hợp công nghệ 
vào các công việc hàng ngày) ở nơi làm việc có thể gặp vấn đề trong 
giao tiếp hiệu quả với đồng nghiệp trong các lĩnh vực khác khi đồng 
nghiệp đó sử dụng các công cụ mới đối với họ - chẳng hạn như hội 
nghị truyền hình hoặc văn bản tin nhắn chẳng hạn. Điều này có thể 
tạo ra những thách thức cộng tác trực tuyến và làm tiêu hao năng suất 
nội bộ. Các nhân viên phải làm việc trực tiếp với khách hàng, nếu họ 
thiếu kỹ năng số có thể gặp khó khăn trong việc giao tiếp suôn sẻ với 
khách hàng và thay mặt công ty nỗ lực hết mình. Khoảng cách năng 
lực số tạo ra lực cản đối với năng suất của một số doanh nghiệp trong 
thời kỳ đại dịch toàn cầu, khiến họ nhận thức được mức độ quan trọng 
của năng lực số đối với thành công trong tương lai của họ.

Trong tương lai, các doanh nghiệp nên xem xét việc trau dồi 
năng lực số tại nơi làm việc để nhân viên có thể thích ứng thành 
công với các công cụ, hệ thống và quy trình mới cần thiết cho năng 
suất và tăng trưởng của doanh nghiệp. Khi nhân viên trở nên linh 
hoạt hơn về mặt năng lực số, họ sẽ có thể hỗ trợ hiệu quả hơn và 
thậm chí có khả năng hỗ trợ các nỗ lực chuyển đổi kỹ thuật số mang 
lại lợi ích cho toàn bộ tổ chức.

1.3. KHUNG NĂNG LỰC SỐ QUỐC TẾ

1.3.1. Khung năng lực số của UNESCO

Tầm quan trọng của năng lực số được chứng minh qua những 
nỗ lực của nhiều quốc gia và khu vực nhằm phát triển và hoàn thiện 
khung năng lực số và chiến lược để tăng cường năng lực này cho 
công dân của mình. Khảo sát của UNESCO (UNESCO, 2018) tại 47 
quốc gia cho thấy trong nhiều trường hợp, các quốc gia cùng lúc 
đang áp dụng nhiều khung năng lực số để phục vụ nhiều mục đích 
khác nhau. Có 3 khung năng lực phát triển bởi các doanh nghiệp/tổ 
chức quốc tế được áp dụng tại 43 quốc gia khác nhau, đó là: Chứng 
chỉ ICDL - International Computer Drivers Licence (áp dụng tại 
31 quốc gia), Chứng nhận IC³ - Certiport Internet and Computing 
Core Certification (áp dụng tại 13 quốc gia) và Chương trình Chuẩn 
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Năng lực số của Microsoft - Digital Literacy Standard Curriculum 
(áp dụng tại 11 quốc gia). Ngoài ra, cũng có 11 quốc gia đã tự xây 
dựng khung năng lực số cho riêng mình, trong đó có 7 quốc gia 
đồng thời vẫn áp dụng những khung năng lực quốc tế nói trên. 

Dựa trên những phát hiện từ tham vấn chuyên sâu và tham 
vấn trực tuyến, UNESCO đã đề xuất một phiên bản khung năng lực 
số trên cơ sở bổ sung vào những nội dung hiện có của khung năng 
lực số Châu Âu DigComp 2.0 (UNESCO, 2018; Vuorikari et al., 2016). 
Các nhóm năng lực được mô tả cụ thể sau đây.

Nhóm 0 - Vận hành thiết bị và phần mềm: Nhận dạng và sử dụng 
các công cụ phần cứng và công nghệ Nhận diện dữ liệu, thông tin 
và nội dung số để vận hành các công cụ và công nghệ.

•	 Vận hành thiết bị số: Nhận biết và sử dụng các chức năng và 
tính năng của công cụ phần cứng và công nghệ.

•	 Vận hành phần mềm trên thiết bị số: Nhận biết và hiểu được 
dữ liệu, thông tin và/hoặc nội dung số cần thiết để vận hành công 
cụ phần mềm và công nghệ.

Nhóm 1 - Năng lực thông tin và dữ liệu: Làm rõ được nhu cầu 
thông tin, định vị và truy cập được dữ liệu, thông tin và nội dung 
số. Đánh giá các nguồn tin và nội dung của chúng. Lưu trữ, quản lý 
và tổ chức dữ liệu, thông tin và nội dung số.

•	 Đọc lướt, tìm kiếm và lọc dữ liệu, thông tin và các nội dung 
số: Làm rõ nhu cầu thông tin, tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và 
nội dung trong môi trường số, truy cập đến các nội dung này và 
nắm được mối quan hệ giữa chúng, tạo lập và làm mới chiến lược 
tìm kiếm cá nhân:

•	 Đánh giá dữ liệu, thông tin và các nội dung số: Phân tích, so 
sánh và đánh giá một cách nghiêm túc độ tin cậy và tính xác thực 
của dữ liệu, thông tin và nội dung số; Phân tích, diễn giải và đánh 
giá dữ liệu, thông tin và nội dung số.

•	 Quản lý dữ liệu, thông tin và các nội dung số: Tổ chức, lưu trữ 
và truy cập dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường số; Tổ 
chức và xử lý các nội dung trên trong một hệ thống có tính cấu trúc.
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Nhóm 2 - Giao tiếp và hợp tác: Tương tác, giao tiếp và hợp tác 
thông qua công nghệ số đồng thời nhận thức được sự đa dạng về 
văn hóa và thế hệ. Tương tác xã hội thông qua các dịch vụ số công 
cộng cũng như cá nhân và thực hành vai trò công dân. Tự quản lý 
định danh và uy tín số của bản thân.

•	 Tương tác thông qua công nghệ số: Tương tác thông qua các 
công nghệ số khác nhau; Hiểu các công cụ giao tiếp số thích hợp với 
bối cảnh nhất định.

•	 Chia sẻ thông qua công nghệ số: Chia sẻ dữ liệu, thông tin 
và nội dung số với người khác thông qua các công cụ số phù hợp; 
Đóng vai trò trung gian, hiểu các nguyên tắc về trích dẫn, tham 
khảo và chỉ chỗ.

•	 Thực hành vai trò công dân thông qua công nghệ số: Tương 
tác xã hội thông qua việc sử dụng các dịch vụ số công cộng cũng 
như cá nhân; Tìm kiếm cơ hội cho việc tự nâng cao năng lực và thực 
hành vai trò công dân qua các công nghệ số phù hợp.

•	 Cộng tác trong công việc thông qua công nghệ số: Sử dụng 
công cụ và công nghệ số để hợp tác, cùng thiết kế, tạo lập các nguồn 
tin và tri thức.

•	 Giao tiếp qua mạng Internet: Nhận thức được các chuẩn 
mực hành vi và kinh nghiệm khi sử dụng công nghệ số và tương 
tác trong môi trường số. Áp dụng các chiến lược giao tiếp với từng 
nhóm công chúng mục tiêu riêng. Nhận thức được sự đa dạng về 
văn hóa và thế hệ trong môi trường số.

•	 Quản lý định danh số: Tạo lập và quản trị định danh số 
của cá nhân hay nhóm. Bảo vệ uy tín số. Quản trị những dữ liệu 
mà một người tạo ra thông qua nhiều công cụ, dịch vụ hay môi 
trường số.

Nhóm 3 - Sáng tạo nội dung số: Tạo lập và biên tập nội dung số. 
Nâng cấp và kết hợp thông tin và nội dung số vào vốn tri thức sẵn 
có đồng thời hiểu rõ về các giấy phép và bản quyền được áp dụng. 
Biết cách đưa ra các lệnh dễ hiểu cho một hệ thống máy tính.

•	 Phát triển nội dung số: Tạo lập và biên tập nội dung số ở các 
định dạng khác nhau, nhằm biểu đạt bản thân qua các công cụ số.



38 NĂNG LỰC SỐ  

•	 Kết hợp và tái tạo nội dung số: Sửa đổi, tinh chỉnh, nâng cấp 
và kết hợp thông tin và nội dung số vào vốn tri thức sẵn có nhằm 
tạo ra các nội dung và tri thức mới, nguyên bản và phù hợp.

•	 Các giấy phép và bản quyền: Hiểu rõ cách áp dụng các giấy 
phép và bản quyền đối với dữ liệu, thông tin và nội dung số.

•	 Lập trình: Thiết kế và phát triển một chuỗi lệnh dễ hiểu cho 
hệ thống máy tính để giải quyết một vấn đề nhất định hay một 
nhiệm vụ cụ thể.

Nhóm 4 - An ninh: Bảo vệ các thiết bị, nội dung, dữ liệu cá nhân 
và quyền riêng tư trong môi trường số. Bảo vệ sức khỏe và tinh 
thần. Nhận thức về tác động của công nghệ số đối với hạnh phúc xã 
hội và hòa nhập xã hội. Nhận thức về ảnh hưởng của công nghệ số 
và việc sử dụng chúng đối với môi trường.

•	 Bảo quản các thiết bị: Bảo vệ các thiết bị và nội dung số. Hiểu 
rõ nguy cơ và thách thức trong môi trường số. Hiểu về các biện pháp 
an toàn và an ninh, quan tâm đến độ tin cậy và quyền riêng tư.

•	 Bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư: Bảo vệ dữ liệu cá 
nhân và quyền riêng tư trong môi trường số. Biết cách sử dụng và 
chia sẻ thông tin định danh cá nhân đồng thời biết bảo vệ chính 
mình và người khác. Hiểu chính sách quyền riêng tư của các dịch 
vụ số và cách sử dụng dữ liệu cá nhân của chúng.

•	 Bảo vệ sức khỏe và tinh thần: Có khả năng tránh khỏi những 
rủi ro về sức khỏe và nguy cơ đối với trạng thái hạnh phúc về cả thể 
chất và tinh thần khi sử dụng công nghệ số. Có khả năng bảo vệ bản 
thân và người khác khỏi những nguy cơ trong môi trường số (VD: 
bắt nạt trên mạng). Nhận thức về tác động của công nghệ số đối với 
hạnh phúc xã hội và hòa nhập xã hội.

•	 Bảo vệ môi trường: Nhận thức về ảnh hưởng của công nghệ 
số và việc sử dụng chúng đối với môi trường

Nhóm 5 - Giải quyết vấn đề: Nhận diện nhu cầu, vấn đề và giải 
quyết vấn đề trong môi trường số. Sử dụng công cụ số để đổi mới 
quy trình và sản phẩm. Cập nhật quá trình phát triển của công 
nghệ số.



39Chương 1: TỔNG QUAN VỀ NĂNG LỰC SỐ

•	 Giải quyết các vấn đề kỹ thuật: Nhận diện các vấn đề kỹ 
thuật khi vận hành các thiết bị và sử dụng môi trường số. Giải quyết 
vấn đề (từ các sự cố trước mắt tới các vấn đề phức tạp hơn).

•	 Nhận diện nhu cầu và đáp ứng công nghệ: Đánh giá nhu 
cầu và nhận diện, đánh giá, lựa chọn, sử dụng các công cụ và công 
nghệ thích hợp để đáp ứng những nhu cầu đó. Điều chỉnh và tùy 
biến môi trường số để phục vụ nhu cầu cá nhân (VD: phân quyền).

•	 Sáng tạo trong sử dụng công nghệ số: Sử dụng công cụ và 
công nghệ để tạo lập tri thức, đổi mới quy trình và sản phẩm. Tham 
gia một cách cá nhân cũng như theo nhóm vào quy trình nhận thức 
để hiểu và giải quyết vấn đề trong môi trường số.

•	 Nhận diện vấn đề trong năng lực số: Nhận thức được khi 
nào thì năng lực số của một người cần được nâng cấp hay cập nhật. 
Có khả năng giúp đỡ người khác phát triển năng lực số của mình. 
Tìm kiếm cơ hội để tự phát triển và cập nhật quá trình phát triển 
của công nghệ số.

•	 Tư duy tính toán: Phân tách một vấn đề tính toán thành các 
bước tuần tự và logic để tạo ra giải pháp cho cả con người và hệ 
thống máy tính.

Nhóm 6 - Năng lực liên quan đến nghề nghiệp: Vận hành các công 
nghệ số đặc thù. Hiểu, phân tích và đánh giá dữ liệu, thông tin và 
nội dung số đặc thù cho một lĩnh vực cụ thể.

•	 Vận hành các công nghệ số đặc thù trong một lĩnh vực cụ 
thể: Nhận diện và sử dụng các công cụ và công nghệ số đặc thù cho 
một lĩnh vực cụ thể.

•	 Kết hợp và vận dụng dữ liệu, thông tin và nội dung số đặc 
thù trong một lĩnh vực cụ thể: Hiểu, phân tích và đánh giá dữ liệu, 
thông tin và nội dung số đặc thù cho một lĩnh vực cụ thể trong môi 
trường số.

1.3.2. Khung năng lực số của Hội đồng Thủ thư Đại học Úc

Hội đồng Thủ thư Đại học Úc (CAUL - Council of Australian 
University Librarians) đã đưa ra định nghĩa về năng lực số và xây 
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dựng một khung năng lực số dựa trên khung năng lực của Ủy ban Hệ 
thống Thông tin liên kết (JISC - Joint Information Systems Committee) 
(Council of Australian University Libararians, 2015). Coi năng lực số 
là một phần quan trọng trong sự thành công của xã hội số bao gồm: 
khả năng nhận thức và thực hành xã hội cần thiết để sử dụng các 
phương tiện, thông tin và công nghệ để đạt được những lợi thế nhất 
định theo những cách độc đáo và có tính sáng tạo nhằm tối ưu hóa 
giá trị cá nhân, cơ quan tổ chức và doanh nghiệp (Ingelbrecht et al., 
2015) khung năng lực số của CAUL được mô tả như sau:

Nhóm 1: Khả năng sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông
•	 Đặc tính: Nhanh nhẹn, sáng tạo, linh hoạt về nhận thức, 

thích ứng nhanh với môi trường.
•	 Sự hiểu biết: Cách lựa chọn phần mềm/ứng dụng có liên 

quan. Các khái niệm cơ bản về lập trình, xử lý thông tin. Tương tác 
giữa các chương trình/hệ thống. Tính lỗi thời của định dạng. Những 
thay đổi tại nơi làm việc, gia đình, trong xã hội và cộng đồng do tác 
động của công nghệ số.

•	 Khả năng thực thi: Sử dụng email và các công cụ giao tiếp 
số. Sử dụng công cụ và công nghệ số để làm việc một cách hiệu quả, 
năng suất và chất lượng. Đánh giá và lựa chọn thiết bị, ứng dụng, 
phần mềm và hệ thống liên quan đến các tác vụ khác nhau.

Nhóm 2: Học tập và phát triển kỹ năng số.
•	 Đặc tính: Sẵn sàng học hỏi suốt đời, tự định hướng, tự phản 

biện, khả năng thích ứng, sự tự tin. 
•	 Sự hiểu biết: Cơ hội và thách thức liên quan đến việc học 

trực tuyến. Nhu cầu và sở thích cá nhân với tư cách là người học tập 
trong môi trường số. Tầm quan trọng của việc học tập suốt đời đối 
với sự phát triển cá nhân.

•	 Khả năng thực thi: Xác định và sử dụng tài nguyên số phục 
vụ cho học tập. Sử dụng các ứng dụng để sắp xếp, lập kế hoạch và 
phân tích quá trình học tập. Theo dõi tiến trình cá nhân. Quản lý 
thời gian và công việc.
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Nhóm 3: Sáng tạo số, giải quyết vấn đề và đổi mới.
•	 Đặc tính: Sáng tạo, phán đoán và ra quyết định, tư duy phản 

biện, tính linh hoạt.
•	 Sự hiểu biết: Quy trình thực hiện các sản phẩm số. Kiến 

thức cơ bản về IP, bản quyền và cấp phép. Phương pháp nghiên cứu 
trong môi trường số. Các công cụ và kỹ thuật phân tích dữ liệu khác 
nhau. Đổi mới, quản lý doanh nghiệp và dự án trong bối cảnh số.

•	 Khả năng thực thi: Thiết kế và/hoặc tạo mới các sản phẩm số 
(ví dụ: file âm thanh và hình ảnh). Sử dụng phương pháp nghiên 
cứu số để giải quyết vấn đề. Thu thập và phân tích dữ liệu bằng 
cách sử dụng các công cụ và công nghệ số, trình bày kết quả nghiên 
cứu. Áp dụng và phát triển các phương pháp mới với công nghệ số 
trong các bối cảnh khác nhau. Sử dụng công nghệ số để phát triển 
các ý tưởng, dự án và cơ hội mới. Chia sẻ dữ liệu và kết quả nghiên 
cứu bằng các phương pháp số.

Nhóm 4: Hợp tác, truyền thông và hội nhập.
•	 Đặc tính: Giao tiếp, hợp tác/làm việc nhóm, tự định hướng
•	 Sự hiểu biết: Tính năng của các phương tiện và công cụ số 

khác nhau được sử dụng cho hợp tác và giao tiếp. Phạm vi các tiêu 
chuẩn và nhu cầu giao tiếp. Ảnh hưởng của truyền thông số và 
mạng xã hội tới hành vi xã hội.

•	 Khả năng thực thi: Giao tiếp hiệu quả trong không gian và 
môi trường số. Tham gia vào các đội nhóm làm việc dưới dạng số. 
Sử dụng các công cụ làm việc chung để cộng tác, tạo ra các tài liệu 
chung và làm việc hiệu quả, vượt qua rào cản về văn hóa, xã hội và 
ngôn ngữ. Tham gia, tạo điều kiện và xây dựng các mạng lưới số.

Nhóm 5: Năng lực thông tin, năng lực truyền thông, năng lực và hiểu 
biết về dữ liệu.

•	 Đặc tính: Sáng tạo, tư duy phản biện, linh hoạt về nhận 
thức, phán đoán và ra quyết định.

•	 Sự hiểu biết: Bản quyền và các lựa chọn truy cập mở để thay 
thế. Cách sử dụng dữ liệu trong môi trường công việc và cuộc sống 
riêng. Các chỉ dẫn về pháp luật, đạo đức và bảo mật trong việc thu 
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thập và sử dụng dữ liệu. Cách hoạt động của các thuật toán. Cách 
thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân. Truyền thông số như một công 
cụ xã hội, chính trị và giáo dục. Các sản phẩm truyền thông số như 
một thực hành kỹ thuật.

•	 Khả năng thực thi: Đánh giá nghiêm túc thông tin xét về 
khía cạnh nguồn gốc, mức độ liên quan, giá trị và độ tin cậy. Đối 
chiếu, quản lý, truy cập và sử dụng dữ liệu số. Phân tích và giải 
thích dữ liệu và các thông tin số khác. Nhận và phản hồi một cách 
nghiêm túc các tin nhắn ở các định dạng số khác nhau.

Nhóm 6: Danh tính số và cảm nhận hạnh phúc
•	 Đặc tính: Tính linh hoạt, tư duy phản biện, khả năng thích 

ứng, phán đoán và ra quyết định, giao tiếp, sự tự tin
•	 Sự hiểu biết: Lợi ích và rủi ro liên quan đến danh tiếng cá 

nhân trong môi trường số. Lợi ích và rủi ro liên quan đến sức khỏe 
và hạnh phúc của việc tham gia môi trường số.

•	 Khả năng thực thi: Phát triển và thể hiện một hình ảnh số tích 
cực và quản lý danh tiếng số trên nhiều nền tảng khác nhau. Đối chiếu 
và quản lý dữ liệu cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội. Đánh giá tác 
động của hoạt động trực tuyến, đảm bảo sức khỏe cá nhân, an toàn và 
cân bằng giữa công việc và cuộc sống trong bối cảnh số. Hành động an 
toàn và có trách nhiệm trong môi trường số. Quản lý được khối lượng 
công việc trong môi trường số. Hành động có cân nhắc đến con người 
và môi trường tự nhiên khi sử dụng các công cụ số.

Ngoài ra, các mô hình khung năng lực số nổi tiếng trên thế giới 
còn có thể kể đến Khung năng lực số của British Columbia (British 
Columbia Ministry of Education, 2013), Khung năng lực số của Hiệp 
hội Truyền thông mới (Alexander et al., 2016) (Do tính tương đồng 
đáng kể và mức độ phổ dụng hiện tại của các mô hình khung năng 
lực số này, các tác giả sẽ tập trung phân tích sự khác biệt giữa 2 
khung năng lực số của UNESCO và CAUL ở phần tiếp theo).

Khung năng lực số của UNESCO được chia làm 7 nhóm năng lực 
chính (Phát triển từ 5 nhóm năng lực chính của Khung năng lực số 
Châu Âu DigComp 2.0) bao gồm: 
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- Vận hành thiết bị và phần mềm 
- Năng lực thông tin và dữ liệu
- Giao tiếp và hợp tác 
- Sáng tạo nội dung số 
- An ninh 
- Giải quyết vấn đề 
- Các năng lực liên quan đến nghề nghiệp. 
Trong khi đó, Khung năng lực số của CAUL được chia làm 6 nhóm 

năng lực chính (Tương đương với Khung năng lực số của JISC) 
bao gồm: 

- Khả năng sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông 
- Học tập và phát triển kỹ năng số 
- Sáng tạo số, giải quyết vấn đề và đổi mới
- Hợp tác, truyền thông và hội nhập
- Năng lực thông tin, truyền thông và hiểu biết về dữ liệu
- Danh tính số và cảm nhận hạnh phúc. 
Nhóm năng lực Sáng tạo và giải quyết vấn đề của CAUL được 

UNESCO chia làm 2 nhóm riêng biệt. UNESCO đặc biệt quan tâm 
đến các Năng lực liên quan đến nghề nghiệp còn CAUL lại nhấn 
mạnh vào năng lực Học tập và phát triển kỹ năng số. Ngoài những 
khác biệt kể trên, có thể nhận thấy, hai khung năng lực số này có 
những nhóm năng lực tương đồng rõ rệt: thiết bị, phần mềm và 
công nghệ, năng lực thông tin và dữ liệu, giao tiếp và hợp tác, an 
ninh và cảm nhận hạnh phúc. Tuy nhiên, nếu như Khung năng 
lực số của UNESCO có thiên hướng đo lường và đánh giá năng lực 
số thông qua việc liệt kê những tương tác mang tính kỹ thuật thì 
Khung năng lực số của CAUL tỏ ra mềm dẻo hơn và cung cấp các 
tiêu chí đánh giá theo 3 phương diện: thuộc tính của năng lực, kiến 
thức cần nắm được và các khả năng, kỹ năng cần đạtđược. Điều này 
cũng dẫn đến cách tiếp cận khác nhau ở một số nhóm năng lực như 
giao tiếp và hợp tác, an ninh và cảm nhận hạnh phúc, giải quyết vấn 
đề: UNESCO thường tập trung vào các ứng dụng, dịch vụ, thiết bị 
cụ thể trong Khung năng lực của mình, còn CAUL mô tả các năng 
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lực một cách khái quát hơn, và đề cập nhiều hơn đến phương diện 
thái độ, tinh thần của con người.

Bên cạnh các khung năng lực số đã được biên soạn trên thế giới, 
quá trình đánh giá và phát triển năng lực số cho công dân toàn cầu 
còn chịu ảnh hưởng từ các chương trình, dự án tập trung vào các 
nhóm năng lực chuyên biệt, tiêu biểu là Chương trình Tư duy Thời 
đại số - We Think Digital mà Facebook đang triển khai (Facebook, 
n.d.): Hợp tác với các chuyên gia từ khắp khu vực Châu Á - Thái 
Bình Dương, We Think Digital cung cấp các nguồn lực để xây dựng 
một cộng đồng toàn cầu gồm những công dân số có trách nhiệm, 
được trang bị các kỹ năng phù hợp với thế giới số. Hướng đến việc 
thúc đẩy thực hành quyền công dân trong môi trường số một cách 
có trách nhiệm, Chương trình này đã cung cấp và giảng dạy các 
khóa học về năng lực số với 6 học phần nhỏ, bao gồm: Internet, Dấu 
chân số, Bảo vệ định danh số, Công dân số, Kết nối tích cực và Tư 
duy phản biện (Facebook, 2019). Không hướng đến xây dựng một 
khung năng lực số tổng quát, các khóa học này tập trung vào sự 
thấu hiểu bản thân và những người dùng khác trong môi trường số, 
đề cao giá trị của sự thấu cảm, thực hành các quyền và tư duy phản 
biện. Đây cũng là những gợi ý quan trọng cho những năng lực cụ 
thể cần được mô tả và đánh giá trong một khung năng lực số.

Có thể thấy rằng, việc xây dựng một khung năng lực số là nhu 
cầu tất yếu cho mọi quốc gia, các nhóm năng lực cần thiết trong 
khung năng lực số này đã được định hình khá rõ ràng, những khác 
biệt chỉ xuất phát từ cách tiếp cận và bối cảnh đặc thù mà khung 
năng lực đó sẽ được áp dụng. Việt Nam cần hướng đến xây dựng 
một khung năng lực số kế thừa được kết quả từ những khung năng 
lực và các chương trình, dự án đã được triển khai trên thế giới.

1.4. TỔNG QUAN NĂNG LỰC SỐ TẠI VIỆT NAM

1.4.1. Bối cảnh

Theo báo cáo của We Are Social và Hootsuite (2020), bối cảnh năng 
lực số tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ hơn mức trung bình 
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của khu vực Đông Nam Á với tỉ lệ thâm nhập Internet đạt 70% (68 
triệu người có thể tiếp cận Internet trong tổng số 96,9 triệu dân), hơn  
145 triệu thuê bao di động (trung bình mỗi người sử dụng 1,5 điện 
thoại), tỉ lệ thâm nhập mạng xã hội là 67% (65 triệu tài khoản mạng 
xã hội đang kích hoạt). Một điểm đáng chú ý khác trong kết quả khảo 
sát của We Are Social và Hootsuite là có đến 93% người được hỏi hiện 
đang sử dụng smartphone, trong khi chỉ có 22% sử dụng “feature 
phone”. Thói quen tương tác trên môi trường số bằng smartphone đã 
trở thành một chuẩn mực phổ biến, đồng thời ảnh hưởng đến năng 
lực số của người Việt Nam. Ngoài ra, trong nhóm người từ 16 - 64 tuổi, 
số người sở hữu laptop chiếm 65%, số người sở hữu ít nhất 1 máy tính 
bảng chiếm 32%, đặc biệt, có tới gần 10% sở hữu thiết bị xem TV và 
streaming trên Internet, 13% sở hữu các thiết bị smarthome và 18% sở 
hữu các thiết bị đeo tay1. Các thiết bị mang tính cá nhân và gắn bó mật 
thiết với cuộc sống hàng ngày đang xuất hiện ngày một nhiều và hành 
vi sử dụng các thiết bị số cũng đang có xu hướng được cá nhân hóa, 
tiến dần sang các ứng dụng thực tế ảo, Internet vạn vật.

Tổng thời gian tương tác với các thiết bị số, các loại hình đa 
phương tiện của người Việt Nam trung bình là 6 giờ 30 phút mỗi 
ngày, trong đó, thời gian sử dụng mạng xã hội và giải trí bằng các 
ứng dụng TV, streaming, video trực tuyến đều lần lượt chiếm hơn 
2 giờ, các địa chỉ truy cập thường xuyên cũng cho thấy người Việt 
Nam dành thời gian nhiều nhất cho việc giải trí, xem tin tức và mua 
hàng trực tuyến. 

Nhờ trải nghiệm phong phú trong môi trường số, người Việt 
Nam cũng thể hiện nhận thức tích cực về quyền riêng tư, khả năng 
kiểm soát dấu chân số, bảo vệ danh tính số đồng thời sẵn sàng thích 
ứng với các công nghệ mới. Số lượng người có thể thực hiện được 
những tác vụ chuyên sâu để bảo vệ quyền riêng tư (cài đặt chế độ 
thời gian sử dụng Internet để giới hạn và kiểm soát hành vi của 

1	 Anjana R. Arakerimath và Pramod Kumar Gupta, 2015, Digital Footprint: Pros, 
Cons, and Future, International Journal of Latest Technology in Engineering, 
Management & Applied Science – IJLTEMAS, Volume IV, Issue X, pp52-56
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bản thân hoặc gia đình, cài đặt các công cụ chặn quảng cáo, dùng 
trình duyệt ẩn danh hoặc biết cách xóa cookie ra khỏi trình duyệt 
máy) đều chiếm tỉ lệ đáng kể (từ 34 đến 56%). Các công nghệ mới 
như nhận dạng giọng nói, đăng ký xem nội dung trả phí, các thiết 
bị smarthome hoặc tiền ảo được người Việt Nam tiếp cận nhanh 
chóng và có tỉ lệ sử dụng ngày một cao.

Mạng xã hội, các cộng đồng số là nơi ghi lại dấu chân số và cho 
thấy một phần năng lực số quan trọng của người Việt Nam. Với hơn 
2 giờ mỗi ngày sử dụng vào mục đích này, trong 1 tháng, trung bình 
1 tài khoản mạng xã hội của người Việt thực hiện 1 lượt like page,  
9 lần đăng bài, 8 lần bình luận, 2 lần chia sẻ, và 17 lần click vào 
quảng cáo, trong đó nữ giới có xu hướng thực hiện các tương tác 
này cao hơn nam giới. Tỉ lệ tương tác trung bình mỗi bài đăng của 
mạng xã hội Facebook ở Việt Nam là 4%, tức là trong 100 người sẽ 
có 4 người tương tác, trong đó video chiếm tỉ lệ tương tác cao nhất 
(9,86%), sau đó lần lượt là hình ảnh (4,29%), chia sẻ liên kết (4,28%) 
và các nội dung không có đính kèm (1,17%), các Fanpage có lượt like 
trung bình mỗi tháng tăng 0,16%. Có thể thấy rằng, việc tham gia 
tương tác trong các cộng đồng số, tận dụng những ưu thế và tiện 
ích của mạng xã hội đã trở thành một thói quen và có ảnh hưởng 
lớn đến cuộc sống và công việc của người Việt Nam.

Năng lực thực hiện các hành vi khác của người dùng trên thiết 
bị số cũng được ghi nhận bao gồm: trình chiếu nội dung từ điện 
thoại lên TV (37%), nhận biết và sử dụng QR code (37%), mua hoặc 
đặt vé đi lại, xem phim, ca nhạc, v.v. (15%), giao dịch chuyển tiền 
(46%). Đặc biệt, các hành vi tham gia vào lĩnh vực thương mại điện 
tử ngày một gia tăng và trở thành một tiêu chí không thể thiếu 
khi đánh giá năng lực số. 21% người Việt được hỏi đã từng thanh 
toán hóa đơn hoặc mua hàng trực tuyến, 84% người dùng tìm kiếm 
thông tin sản phẩm trực tuyến, 59% thực hiện hành vi mua hàng 
qua điện thoại di động, tỉ lệ thực hiện thanh toán bằng ví điện tử 
tăng từ 11% năm 2019 lên 14% năm 2020. Đại dịch Covid-19 cùng 
với các giai đoạn giãn cách xã hội kéo dài tại các thành phố lớn đã 
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góp phần thúc đẩy người Việt Nam làm quen và thực hành mua 
sắm bằng thương mại điện tử cũng như thực hiện các hành vi khác 
trên thiết bị số một cách thường xuyên, hiệu quả hơn.

1.4.2. Chính sách thúc đẩy đào tạo trực tuyến và phát triển năng lực số

Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về 
một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư chỉ rõ: Giáo dục cần thực hiện đổi mới nội 
dung và chương trình theo hướng tư duy sáng tạo và khả năng 
thích ứng với môi trường công nghệ liên tục phát triển và thay đổi; 
triển khai đào tạo năng lực số cho người học ở các cấp; đổi mới cách 
dạy và học trên cơ sở áp dụng công nghệ số; khuyến khích các mô 
hình giáo dục, đào tạo mới dựa trên các nền tảng số.

Chương trình chuyển đổi số quốc gia (2020) đưa ra mục tiêu 
phát triển năng lực số toàn diện cho người dân, với 70% dân số có 
năng lực số cơ bản vào năm 2030. Đưa nội dung phổ cập số là nội 
dung quan trọng trong chương trình giáo dục đào tạo, ngay từ bậc 
phổ thông. Đào tạo lực lượng lao động phù hợp thị trường lao động 
mới với việc phổ cập, đào tạo năng lực số cho các đối tượng, phù 
hợp nhu cầu thị trường. Tăng cường đào tạo trực tuyến, phát triển 
một nền tảng số mở cho hoạt động đào tạo. Tập trung phát triển 
những năng lực số cần thiết cho giáo viên, giảng viên, nhà nghiên 
cứu trong các cơ sở giáo dục, giúp họ thích ứng tốt hơn trong hoạt 
động giảng dạy, nghiên cứu và hợp tác trên môi trường số.

Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT này 30/3/2021 Quy định về 
quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ 
thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Để triển khai thông tư này, 
yêu cầu quan trọng là giáo viên phải được tập huấn, bồi dưỡng 
phương pháp, kỹ năng cần thiết về ứng dụng công nghệ thông tin 
và có năng lực để tổ chức các hoạt động giảng dạy trực tuyến. 

Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 về Quy chế 
đào tạo trình độ đại học có nêu ra tỷ lệ đào tạo trực tuyến đối với 
một chương trình đào tạo. Theo đó, đào tạo theo hình thức chính 
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quy và vừa làm vừa học, tối đa 30% tổng khối lượng của chương 
trình đào tạo được thực hiện bằng lớp học trực tuyến. Đây là cơ 
hội để các trường thúc đẩy triển khai đào tạo trưc tuyến và xây 
dựng bài giảng điện tử.

Những chính sách quan trọng này đang tác động trực tiếp đến 
phát triển giáo dục và đào tạo, thúc đẩy đổi mới tư duy giáo dục, 
tạo điều kiện thuận lợi triển khai mạnh mẽ công nghệ số trong 
các hoạt động dạy và học, kiểm tra - đánh giá và quản lý giáo dục, 
qua đó thực hiện mục tiêu mang cơ hội học tập đến cho mọi người 
thông qua công nghệ. Phát triển năng lực số cho người dạy và 
người học là một trong những điều kiện quan trọng để thực hiện 
đổi mới giáo dục. 

1.4.3. Các hoạt động và dự án phát triển năng lực số

Để phát triển năng lực công nghệ thông tin cho người học, ở 
các cấp học từ phổ thông đến đại học đã triển khai đào tạo tin học cơ 
bản như một môn học bắt buộc. Môn này cũng trang bị cho người 
học những kiến thức và kỹ năng công nghệ thông tin căn bản như 
phần cứng, phần mềm, các ứng dụng văn phòng, quản lý cơ sở dữ 
liệu và lập trình cơ bản. Tuy nhiên như vậy là chưa đủ để phát triển 
năng lực số toàn diện cho người học. Để phát triển năng lực số cần 
phải có chiến lược tích hợp năng lực vào chương trình đào tạo với 
việc tuyên bố năng lực số trong chuẩn đầu ra.

Chương trình Tư duy thời đại số do Facebook tại trợ đã phối hợp 
với các đơn vị trong nước như Học Mãi và Vietnet ICT để triển khai 
đào tạo năng lực số cho học sinh phổ thông và sinh viên với các nội 
dung giúp người học tham gia an toàn trên không gian mạng. Trong 
đó có phát triển năng lực số dành cho học tập với việc tìm kiếm và 
đánh giá và sử dụng thông tin số. Hàng ngàn học sinh đã được đào 
tạo năng lực số căn bản qua chương trình này. 

Facebook cũng phối hợp Trường Đại học Khoa học Xã hội và 
Nhân văn, ĐHQGHN để xây dựng khung năng lực số đầu tiên 
dành cho sinh viên tại Việt Nam. Khung năng lực này đang được 
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triển khai thử nghiệm tại Khoa Thông tin – Thư viện và đang nhận 
được sự quan tâm của cộng đồng. Khung năng lực số đề xuất  
7 nhóm năng lực với 26 tiêu chí để phát triển năng lực số cho sinh 
viên (Do et al., 2021a). Chương trình nâng cao năng lực số đã đào 
tạo gần 2000 sinh viên, theo kế hoạch sẽ mở rộng đào tạo năng lực 
số cho sinh viên toàn Đại học Quốc gia Hà Nội, tiến tới giới thiệu ra 
toàn quốc (Trần & Đỗ, 2021).

Hàng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc thi xây dựng 
bài giảng điện tử dành cho giáo viên phổ thông. Trong đó sử dụng 
các công cụ và phương tiện để thiết kế bài giảng điện tử. Cuộc thi 
ngoài mục đích đóng góp kho học liệu số dùng chung, còn hướng 
tới đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy, nâng cao kỹ năng 
công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động dạy, học cho 
giáo viên và học sinh.

Các trường đại học cũng đang tích cực chuyển đổi sang hình 
thức đào tạo trực tuyến và đào tạo kết hợp. Trong đó chú trọng xây 
dựng hệ thống LMS chuyên nghiệp và xây dựng hệ thống bài giảng 
điện tử. Song song với đầu tư trang thiết bị hạ tầng, các trường đại 
học đã chú ý nhiều hơn đến đào tạo và tập huấn cho giảng viên 
phương pháp và kỹ năng giảng dạy trực tuyến, trong đó có những 
kỹ năng số quan trọng để làm chủ phần mềm và trang thiết bị.

1.4.4. Năng lực số của người học

Khảo sát về năng lực số của sinh viên khối khoa học xã hội và 
nhân văn trên 7 nhóm kỹ năng cơ bản cho thấy năng lực số của 
sinh viên đang ở mức trung bình, cụ thể: vận hành thiết bị và phần 
mềm (3,46), khai thác thông tin và dữ liệu (3,45), giao tiếp và hợp tác 
trong môi trường số (3,40), sáng tạo nội dung số (3,37), an sinh và 
an toàn số (3,67), học tập và phát triển số (3,58), và năng lực số cho 
nghề nghiệp (3,82). Sơ đồ sau mô phỏng kết quả đánh giá 7 nhóm 
năng lực này.
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Hình 1.5: Năng lực số của sinh viên đại học (Đỗ, 2021b)

Vận hành thiết bị và phần mềm: Thiết bị sử dụng phổ biến của 
sinh viên là điện thoại thông minh và máy tính xách tay. Mục đích 
sử dụng chủ yếu cho hoạt động giải trí sau đó mới đến phục vụ học 
tập. Sinh viên chưa làm chủ được thiết bị và phần mềm. Hiểu biết 
cơ bản về công nghệ thông tin và Internet còn hạn chế. 

Khai thác thông tin và dữ liệu: Sinh viên chủ yếu tìm kiếm các 
nguồn thông tin trên Internet; chưa có chiến lược tìm kiếm thông 
tin chuyên nghiệp; chưa chú ý đến việc đánh giá thông tin trước 
khi sử dụng; không chú ý đến việc tổ chức và lưu trữ thông tin để 
sử dụng lâu dài.

Giao tiếp và hợp tác trong môi trường số: Facebook, Zalo là hai 
mạng xã hội phổ biến nhất mà sinh viên hay sử dụng. Mục đích 
chính của việc sử dụng mạng xã hội là để giao lưu, kết nối bạn bè và 
liên lạc với người thân. Sinh viên còn e ngại thể hiện bản thân mình 
và bày tỏ quan điểm cá nhân trên mạng xã hội; chưa chú ý xây dựng 
hình ảnh cá nhân một cách tính cực trên mạng xã hội; năng lực thấu 
cảm và khả năng hòa nhập với người khác thông qua các cộng đồng 
số còn hạn chế.

Sáng tạo nội dung số: Sinh viên có sự hiểu biết về bản quyền và sở 
hữu trí tuệ, tuy nhiên không áp dụng tích cực trong quá trình tạo lập 
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và phân phối và sử dụng nội dung số. Chủ yếu sinh viên tham gia môi 
trường trực tuyến với vai trò là người khai thác sử dụng, việc tạo lập và 
xuất bản nội dung số chưa phổ biến. Sinh viên không có khả năng lập 
trình và sử dụng các công cụ đơn giản để tạo lập nội dung số.

An toàn và an sinh số: Sinh viên có ý thức về vấn đề an toàn trên 
không gian mạng, tuy nhiên chưa biết cách để tự bảo vệ mình khỏi 
những rủi ro khi tham gia môi trường số. Họ cũng đã ý thức được 
tác động của thiết bị số ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân và sức 
khỏe của mình, tuy nhiên chưa xây dựng được thói quen tốt trong 
việc sử dụng thiết bị số.

Học tập và phát triển số: Trong bối cảnh dịch bệnh, sinh viên đã 
chủ động sử dụng công nghệ trong học tập, tuy nhiên chưa thực 
sự hứng thú với phương pháp học tập trực tuyến. Sinh viên chưa 
chủ động và tích cực trong việc tìm kiếm/tham gia các khoá học trực 
tuyến ngoài chương trình bắt buộc trong trường.

Sử dụng năng lực số cho nghề nghiệp: Sinh viên đã nhận thức 
được tầm quan trọng và ảnh hưởng của công nghệ đối với công việc 
tương lai của mình, qua đó chủ động tìm hiểu các công nghệ này.

1.4.5. Các khó khăn và hạn chế của người dạy và người học trên môi trường số

Từ cuối năm 2019, Việt Nam đã thực hiện nhiều đợt giãn cách 
xã hội trên phạm vi toàn quốc và nhiều tỉnh thành. Trong thời gian 
đó, phần lớn học sinh, sinh viên đều tham gia học trực tuyến. Mặc 
dù đã trải qua gần 2 năm học trực tuyến, nhưng vẫn tồn tại nhiều 
thách thức cho cả người dạy và người học.

Đối với người dạy
Về mặt bằng chung, giáo viên và giảng viên chưa được trang bị 

năng lực số cần thiết để giảng dạy trực tuyến có sử dụng công nghệ 
số. Đại dịch Covid-19 đã khiến giáo viên không có sự lựa chọn, họ 
bắt buộc phải sử dụng công nghệ để giảng dạy ở tâm thế thụ động, 
điều này đã bộc lộ nhiều hạn chế. Phần lớn những kỹ năng họ có 
đến thời điểm hiện tại là tích lũy kinh nghiệm cá nhân, họ ít có cơ 
hội tham gia các khóa học đào tạo bài bản về giảng dạy trực tuyến. 
Các khó khăn họ gặp phải có thể kể đến:
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Thứ nhất, người dạy chưa được trang bị kỹ năng và phương 
thức giảng dạy trên môi trường số trực tuyến. Trong đào tạo trực 
tuyến trang thiết bị và công nghệ đóng vai trò quan trọng nhưng 
phương pháp mới đóng vai trò then chốt. Hiện nay người dạy vẫn 
chưa ứng dụng nhiều các công cụ để tương tác và cách thức chuyển 
tải nội dung bài giảng bằng công nghệ. Không có kịch bản cho giảng 
dạy trực tuyến, thường lấy nguyên bài giảng trên lớp trực tiếp sang 
lớp trực tuyến để giảng dạy. Kỹ năng sử dụng phần mềm và trang 
thiết bị số còn hạn chế, mới sử dụng tính năng cơ bản của phần 
mềm giảng dạy; chưa tự xử lý được các vấn đề cơ bản phát sinh 
trong quá trình sử dụng thiết bị.

Thứ hai, người dạy chưa sử dụng đa dạng các ứng dụng đa 
phương tiện để tạo lập bài giảng, mới chỉ dừng lại ở các ứng dụng 
văn phòng như MS Word và MS Powerpoint. Các bài giảng còn 
đơn điệu về cách thể hiện, chưa tích hợp đa dạng các định dạng 
khác nhau như video, audio, text, hình ảnh, trình chiếu trực quan. 
Chưa tận dụng thế mạnh của công nghệ để chuyển tải sinh động 
nội dung bài giảng, điều mà trước kia bảng đen và sách giáo trình 
truyền thống không làm được.

Thứ ba, nguồn học liệu số hỗ trợ cho hoạt động giảng dạy còn rất 
hạn chế. Các nhà trường không cung cấp đầy đủ học liệu số, về phía 
người dạy thì chưa được trang bị tốt các kỹ năng tìm kiếm, tổ chức và 
đánh giá thông tin nên chưa tìm được các nguồn học liệu hay để hỗ 
trợ cho hoạt động giảng dạy. Bên cạnh đó, họ cũng chưa được đào tạo 
một cách bài bản các kỹ năng để tạo lập bài giảng điện tử.

Một điểm hạn chế nữa là nhận thức chưa đầy đủ của người dạy 
về đào tạo trực tuyến, điều này ảnh hưởng đến việc họ lựa chọn 
công cụ và phương pháp để triển khai giảng dạy. Có người dạy cho 
rằng đào tạo trực tuyến là lên lớp giảng bài trực tuyến. Chính vì vậy 
họ chỉ sử dụng các công cụ video thời gian thực, ví dụ như Zoom, 
để giảng bài. Trong khi đó đào tạo trực tuyến cần một hệ thống hỗ 
trợ cả người dạy và người học trước, trong và sau giờ học. Đây chính 
là hệ thống LMS. Dựa trên hệ thống này, cả người dạy và người học 
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đều tiếp cận được mục tiêu học tập, lịch trình chi tiết, các tài liệu 
tham khảo, phương thức đánh giá, kết nối trao đổi sau giờ học, xem 
lại các bài giảng trực tuyến,... Việc tổ chức nội dung và hoạt học tập 
trên hệ thống LMS cần nhiều kỹ năng, cần nhiều thời gian và tâm 
sức, chính vì vậy mà họ có tư tưởng né tránh không dùng. Chính vì 
vậy, có thể nói chúng ta mới giảng bài trực tuyến, chứ chưa thực sự 
tham gia đào tạo trực tuyến một cách chuyên nghiệp.

Đối với người học
Khi đại dịch diễn ra, các đơn vị đào tạo đã có phần bị động 

trong việc tổ chức giảng dạy trực tuyến, điều này diễn ra ở tất cả 
cấp học. Nhà trường không kịp trang bị cơ sở hạ tầng số cần thiết để 
dạy và học trực tuyến, các học sinh, sinh viên không có điều kiện và 
cơ hội được đào tạo các năng lực số một cách bài bản. Các khó khăn 
người học đang gặp phải:

Thứ nhất, thiếu thiết bị để học tập là một trong những khó khăn, 
thách thức lớn nhất. Câu chuyện về sinh viên người Mông Lầu Mí 
Xá ở Hoàng Su Phì, Hà Giang mà một trường hợp điển hình. Em đã 
phải đi bộ hơn 5 km từ nhà lên đỉnh núi để bắt được sóng 4G phục 
vụ cho việc học trực tuyến khi trường đại học đóng cửa vì giãn cách 
xã hội. Hay như trường hợp của ông Nguyễn Đức Tìn ở Hoàn Kiếm, 
Hà Nội đã bật khóc khi không thể mua được một chiếc điện thoại để 
cho con học trong mùa dịch. Đây chỉ là hai trong rất nhiều trường 
hợp điển hình khó khăn do việc thiếu thiết bị và kết nối Internet 
để học tập. Gần đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai chương 
trình “máy tính và sóng cho em” với mục tiêu kêu gọi nguồn lực xã 
hội để tặng thiết bị học tập và sóng kết nối Internet cho học sinh, 
sinh viên còn gặp nhiều khó khăn. Sự thiếu hụt về thiết bị và truy 
cập Internet cũng đã một phần nào đó tạo ra sự bất bình đẳng trong 
tiếp cận giữa các học sinh ở các vùng miền và điều kiện hoàn cảnh 
khác nhau.

Thứ hai, thiếu sự hướng dẫn và hỗ trợ tham gia học trực tuyến. 
Các kỹ năng học tập trên môi trường số xét trên khía cạnh phương 
pháp tiếp cận sẽ khác rất nhiều với dạy trên lớp. Tương tác giữa 



54 NĂNG LỰC SỐ  

giáo viên và sinh viên sẽ giảm đi nhiều, yêu cầu về tính tự giác 
của người học được nâng cao. Nếu những chương trình đào tạo 
và bài giảng không được thiết kế tốt sẽ không có hiệu quả. Người 
học không thể tập trung học trực tuyến 3 - 4 giờ đồng hồ liên tiếp. 
Nhiều trường đại học tổ chức học từ 7h00 sáng đến 19h00 tối, sinh 
viên có hôm học hơn 8 giờ đồng hồ. Điều này không những không 
hiệu quả mà còn ảnh hưởng tới sức khỏe thể chất và tinh thần của 
người học nếu kéo dài tình trạng này. Hầu như các kỹ năng học tập 
trên môi trường số người học đều không được đào tạo, việc của họ 
là hàng ngày bật máy tính và ngồi nghe giảng. Các hoạt động hỗ trợ 
học tập sau giờ học giữa người học và người dạy rất hạn chế, một 
phần do thiếu nền tảng kỹ thuật hỗ trợ, một phần vì thiết kế nội 
dung học tập không có hoạt động này.

1.4.6. Đề xuất các nhóm năng lực số dành cho giảng dạy và học tập trên môi trường số

Về cơ bản, giáo dục Việt Nam đã có bước thích ứng nhanh với đại 
dịch, các kế hoạch học tập vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Trong năm 
học 2021 - 2022, sinh viên thậm chí còn đăng ký xét tuyển, nhập học, 
khai giảng và bắt đầu học kỳ hoàn toàn trực tuyến, họ chưa một lần 
đặt chân đến trường. Đây chính là bước chuyển đổi mạnh mẽ và thích 
ứng tốt của các cơ sở đào tạo, của người học và người dạy. Tuy nhiên 
còn những điểm hạn chế về phương pháp giảng dạy trên môi trường 
số, tiếp cận của người dạy về đào tạo trực tuyến, kỹ năng học tập của 
người học trên môi trường số. Chúng tôi đưa ra một số đề xuất về 
nhóm các năng lực số đối với người dạy và người học như sau:

Đối với người học
Qua khảo sát và trải nghiệm thực tế tại Việt Nam, chúng tôi cho 

rằng những năng lực số rất quan trọng giúp người học có thể tự xây 
dựng khả năng học tập suốt đời, đồng thời giúp họ sẵn sàng đối mặt 
với các thách thức trong tương lai. Các kỹ năng này bao gồm:

Hiểu biết căn bản và trực quan về phần cứng và các thiết bị 
ngoại vi: Để sử dụng hiệu quả các thiết bị thông minh như máy tính 
xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh, thiết bị trình chiếu, 
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loa thông minh,... khi tham gia lớp học, sinh viên bắt buộc phải học 
những kiến ​​thức cơ bản về phần cứng. Họ cũng phải nắm được kiến 
thức về khắc phục sự cố nhỏ khi sử dụng, vì vậy kiến thức về mạng, 
máy tính, bộ xử lý cũng là nội dung họ cần phải biết.

Hiểu biết về các thuật ngữ liên quan đến các công cụ và nền 
tảng kỹ thuật số mà mình đang sử dụng. Họ cần phải nêu tên, mô 
tả được các vấn đề họ gặp phải. Chẳng hạn các khái niệm như tên 
miền, HTML, máy chủ web, URL sẽ giúp sinh viên hiểu hơn các 
chức năng của website mà họ đang sử dụng. Nắm được các khái 
niệm căn bản về công nghệ sẽ hỗ trợ sinh viên trong quá trình sử 
dụng các ứng dụng, các công cụ và khai thác thông tin.

Kỹ năng sử dụng Internet hiệu quả: Sinh viên thường lạc vào 
thế giới hấp dẫn của Internet với nhiều nội dung đa dạng, nội dung 
tốt cũng nhiều và nội dung độc hại cũng không ít. Điều này sẽ làm 
cho người học mất tập trung, cản trở việc khám khá thông tin, làm 
cho người học bối rối nếu họ không có kỹ năng tìm kiếm và đánh 
giá thông tin chính xác. Do vậy nhu cầu của người học là được trang 
bị những kiến thức và kỹ năng để sàng lọc thông tin trên Internet 
để tìm được các tài liệu học tập phù hợp. 

Tạo lập nội dung số trên các nền tảng khác nhau: Có rất nhiều 
những nền tảng khác nhau để giúp sinh viên xây dựng nội dung 
cho các bài luận, các dự án nghiên cứu mà họ được giao. Với mỗi 
một môn học, một bài tập khác nhau họ cần sử dụng các công cụ 
khác nhau để hoàn thành như: trình soạn thảo văn bản, bảng tính, 
trình chiếu, âm thanh, hình ảnh, thực tế ảo. Do vậy, họ cần sự thành 
thạo trong thu thập thông tin, dữ liệu và sử dụng các nền tảng thích 
hợp để trình bày thông tin, kết quả theo cách mà họ mong muốn.

Kỹ năng hợp tác và giao tiếp hiệu quả trên môi trường số: Làm 
việc trong môi trường số hoàn toàn khác với làm việc trực tuyến, do 
vậy sinh viên cần học cách giao tiếp tự tin, thể hiện chính xác ý định 
của mình. Kỹ năng giao tiếp tốt kết hợp với tinh thần đồng đội sẽ hỗ 
trợ cho hợp tác làm việc nhóm hiệu quả. Xây dựng lòng tin, sự bình 
đẳng trong học tập, tôn trọng sự đam mê, niềm tin và sở thích khác 
nhau của những thành viên trong nhóm.
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Kỹ năng truyền thông xã hội: Việt Nam có thể nói là thiên 
đường của mạng xã hội với tỷ lệ người dùng mạng xã hội thuộc 
nhóm cao trên thế giới. Các phương tiện truyền thông xã hội đã 
mang lại một cuộc cách mạng trong giáo dục bằng việc mở rộng 
phương thức và phạm vi giao tiếp giữa người học và người dạy, 
giữa người học với nhau. Mạng xã hội Facebook, Zalo đang được 
sinh viên sử dụng để chia sẻ ý tưởng, trao đổi bài tập, tài liệu. Mạng 
xã hội cũng có thể kết nối người học với các chuyên gia hàng đầu 
trong lĩnh vực mà họ đang học. Do vậy, trang bị các kỹ năng căn bản 
về truyền thông xã hội, kiến thức về tối ưu hóa công cụ tìm kiếm 
(SEO) có thể giúp người học hợp tác tốt hơn, tìm kiếm hiệu quả hơn, 
chia sẻ những nội dung họ tạo ra được rộng rãi hơn trên các nền 
tảng mạng xã hội, tăng cường mức độ tương tác với những người 
cùng chủ đề quan tâm.

Kỹ năng lập trình căn bản: Học một ngôn ngữ lập trình đã được 
Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông đề cập và cũng đã đưa vào 
chương trình giáo dục phổ thông, tuy nhiên thực tế chưa hiệu quả 
như kỳ vọng. Kỹ năng lập trình được coi là một trong kỹ năng thiết 
yếu trong tương lai. Kỹ năng này giúp người học phát triển khả 
năng sáng tạo, giải quyết vấn đề và kỹ năng tư duy, khả năng hiểu 
cấu trúc và lập kế hoạch trong công việc. 

Phân tích dữ liệu: Kỹ năng phân tích dữ liệu, thông tin được 
đánh giá là kỹ năng quan trọng trong thế giới số. Việc biết cách 
phân tích, đánh giá và trình bày dữ liệu là cơ sở để xây dựng tư duy 
phản biện. Phân tích dữ liệu giúp người học hiểu rõ vấn đề đặt ra, 
có cái nhìn tổng thể và đa chiều với vấn đề phát sinh từ đó đưa ra 
các chiến lược và giải pháp tốt nhất.

Hiểu về bản quyền và đạo văn: Vấn đề bản quyền và đạo văn 
cần được đặt trọng tâm bởi người học dễ dàng vi phạm khi sử dụng 
và chia sẻ thông tin số trên môi trường trực tuyến. Cần phân biệt 
được truy cập mở đến các nguồn thông tin trên mạng không có 
nghĩa là được phép sử dụng và chia sẻ cho người khác. Việc sao 
chép ý tưởng là điều cần được cảnh báo để thúc đẩy sự sáng tạo của 
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người học, luyện tập thói quen tôn trọng thành quả lao động của 
người khác thông qua ghi công và trích dẫn đầy đủ.

Thấu cảm trên môi trường số: Rèn luyện cho người học khả 
năng chia sẻ và thấu hiểu cảm xúc của người khác, cùng với khả 
năng tưởng tượng những gì người khác có thể đang nghĩ hoặc cảm 
thấy. Đặt mình vào người khác để thấu hiểu và có những hành vi 
phù hợp trên môi trường mạng cũng như ngoài đời sống.

Đối với người dạy
Đối với giáo viên và giảng viên, chúng tôi đề xuất những năng 

lực số cụ thể hơn, với mục tiêu nâng cao kỹ năng giảng dạy trong 
môi trường số, cụ thể:

Sử dụng công cụ để tạo các bài giảng điện tử: ghi âm và sửa 
chữa các bản ghi âm: hiểu biết các công cụ cơ bản và cách thức để 
thu một bản ghi âm chất lượng, hiệu chỉnh và sửa chữa bản ghi âm 
này phù hợp với bài giảng; tạo các nội dung video có chú thích, có 
tính tương tác và hấp dẫn người học, thêm phụ đề, hiệu ứng cho 
video; tạo lập các nội dung trực quan hấp dẫn thông qua các công 
cụ như Piktochart, Canva, Google Draw; sử dụng các công cụ đa 
phương tiện để tạo lập bài trình chiếu có tính tương tác, thẩm mỹ 
và dễ hiểu đối với người học; sử dụng các công cụ để tạo lập các câu 
đố, các cuộc thi trả lời câu hỏi, trắc nghiệm trực tuyến.

Sử dụng các website, mạng xã hội để tạo lập các mạng lưới 
học tập cá nhân - Personal Learning Networks (PLNs), thông qua 
đó kết nối, khám phá nội dung mới để phát triển chuyên môn và 
sự nghiệp. Ứng dụng blog, diễn đàn, mạng xã hội để tạo không 
gian tương tác với sự tham gia tích cực của sinh viên; sử dụng chức 
năng đánh dấu cộng đồng (social bookmark) để lưu trữ, quản lý, 
tìm kiếm, sắp xếp và chia sẻ tài nguyên số trong một lớp học; sử 
dụng các mạng xã hội chuyên biệt (LinkedIn), các ứng dụng Blog/
Website (Wordpress) để tạo lập hồ sơ cá nhân chuyên nghiệp. 

Trang bị năng lực thông tin với các kỹ năng khai thác, tìm kiếm, 
đánh giá và sử dụng các nguồn thông tin số trong thư viện và trên 
Internet theo đúng pháp luật và phù hợp với đạo đức. Phát triển 
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năng lực thấu cảm trên môi trường số để hiểu, chia sẻ và hỗ trợ 
người học.

1.5. KHUNG NĂNG LỰC SỐ CHO SINH VIÊN VIỆT NAM

Nhìn chung, các mô hình khung năng lực số cũng như các 
chương trình, dự án về năng lực số hiện nay trên thế giới đều giống 
nhau ở chỗ đã vượt ra khỏi phạm vi các kỹ năng công nghệ, hướng 
đến các kỹ năng nhận thức và kỹ năng xã hội của năng lực số (Vũ 
& Ngô, 2019). Việt Nam chưa từng xây dựng một khung năng lực số 
riêng nhưng trên thực tế đã áp dụng cả 3 khung năng lực số phát 
triển bởi các doanh nghiệp/tổ chức quốc tế mà UNESCO thống kê 
trong khảo sát của mình (UNESCO, 2018). Trên cơ sở so sánh hai 
khung năng lực của UNESCO và CAUL, đồng thời tham khảo cách 
tiếp cận của Facebook trong các khóa học We Think Digital, vận 
dụng nội dung học phần Nhập môn Năng lực thông tin hiện đang 
được đào tạo bởi Khoa Thông tin - Thư viện, Trường Đại học Khoa 
học Xã hội và Nhân văn, các tác giả đề xuất một mô hình khung 
năng lực số cho Việt Nam gồm 7 nhóm năng lực lớn:

-- Vận hành thiết bị và phần mềm
-- Khai thác thông tin và dữ liệu
-- Giao tiếp và hợp tác trong môi trường số
-- An toàn và an sinh số
-- Sáng tạo nội dung số
-- Học tập và phát triển kỹ năng số
-- Sử dụng năng lực số cho nghề nghiệp

Các năng lực cụ thể được mô tả trong từng nhóm năng lực lớn 
này cũng có sự phân loại, sắp xếp lại theo hướng bớt đề cao yếu tố 
kỹ thuật trong các thao tác, tập trung hướng đến ứng dụng công 
nghệ vào thực tiễn thông qua thái độ, sự thấu cảm, tư duy phản 
biện, giải quyết vấn đề, đổi mới sáng tạo.
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Bảng 1.2: Mô tả tóm tắt khung năng lực

STT Nhóm năng lực Mô tả năng lực

1
Vận hành thiết bị  
và phần mềm

Nhận biết, lựa chọn và sử dụng các thiết bị phần cứng và ứng 
dụng phần mềm để nhận diện, xử lý dữ liệu, thông tin số trong 
giải quyết vấn đề.

2

Khai thác thông tin  
và dữ liệu

Nhận diện được nhu cầu thông tin của cá nhân; triển khai các 
chiến lược tìm tin, định vị và truy cập được thông tin; đánh giá 
các nguồn tin và nội dung của chúng; lưu trữ, quản lý và tổ chức 
thông tin; sử dụng thông tin phù hợp với đạo đức và pháp luật.

3

Giao tiếp và hợp tác 
trong môi trường số

Tương tác và giao tiếp thông qua công nghệ số và thực hành vai 
trò công dân số. Quản lý định danh và uy tín số của bản thân 
trong môi trường số. Sử dụng công cụ và công nghệ số để hợp 
tác, cùng thiết kế, tạo lập các nguồn tin và tri thức.

4

An toàn và an sinh số Bảo vệ các thiết bị, nội dung, dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư 
trong môi trường số. Bảo vệ sức khỏe và tinh thần. Nhận thức 
về tác động của công nghệ số đối với hạnh phúc xã hội và hòa 
nhập xã hội. Nhận thức về ảnh hưởng của công nghệ số và việc 
sử dụng chúng đối với môi trường.

5

Sáng tạo nội dung số Tạo lập và biên tập nội dung số. Chuyển đổi, kết hợp thông 
tin và nội dung số vào vốn tri thức sẵn có. Hiểu rõ về hệ thống 
giấy phép và bản quyền liên quan đến quá trình sáng tạo nội 
dung số.

6

Học tập và phát triển 
kỹ năng số

Nhận diện được các cơ hội và thách thức trong môi trường học 
tập trực tuyến. Hiểu được nhu cầu và sở thích cá nhân với tư 
cách là người học tập trong môi trường số. Thúc đẩy truy cập mở 
và chia sẻ thông tin. Ý thức được tầm quan trọng của việc học 
tập suốt đời đối với sự phát triển cá nhân.

7

Sử dụng năng lực số 
cho nghề nghiệp

Vận hành các công nghệ số trong các bối cảnh nghề nghiệp đặc 
thù. Hiểu, phân tích và đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung 
số đặc thù trong hoạt động nghề nghiệp. Thực hành đổi mới 
sáng tạo và khởi nghiệp trong môi trường số.
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Hình 1.6: Cấu trúc Khung năng lực số 

 NĂNG LỰC SỐ

2. Khai thác 
thông tin và 

dữ liệu

5. Sáng tạo 
nội dung số

3. Giao tiếp 
và hợp tác 
trong môi 
trường số

3. Giao tiếp 
và hợp tác 
trong môi 
trường số

6. Học tập 
và phát triển 
kỹ năng số

7. Sử dụng 
năng lực số 

cho nghề 
nghiệp

1. Vận hành 
thiết bị và 
phần mềm

2.1. Xác 
định nhu 

cầu thông 
tin

5.1. Thực 
hành tư 

duy đổi mới 
sáng tạo 
trong xây 
dựng nội 
dung số

3.1. Giao tiếp, 
nhận thức 
các chuẩn 
mực hành 

vi, hiểu công 
chúng (thấu 

cảm)

6.1. Nhận 
biết xu thế 
và cơ hội 

của đào tạo 
trực tuyến

4.1. Kiểm 
soát dấu 
chân số

7.1. Sử sụng 
công nghệ 
số đặc thù 
cho công 

việc

1. 1. Vận 
hành thiết 

bị số

2.4. Quản 
lý và lưu trữ 

thông tin

5.4. Tham 
gia vào quá 

trình xây 
dựng, phát 
triển ứng 
dụng trên 

nền tảng số

3.4. Ứng 
xử trên môi 

trường mạng 
theo chuẩn 

mực đạo đức 
và pháp luật

4.4. Bảo vệ 
môi trường 
trong quá 

trình sử dụng 
thiết bị và 
dịch vụ số

2.2. Tìm 
kiếm thông 

tin

5.2. Tạo lập 
nội dung số 

(công cụ 
và phương 

pháp)

3.2. Tham 
gia hiệu quả 
cộng đồng/ 
nhóm/diễn 
đàn trực 

tuyến

6.2. Học tập 
số (công cụ 
và phương 

pháp)

4.2. Bảo vệ 
danh tính 

số và quyền 
riêng tư

7.2. Nhận 
biết và đánh 
giá nội dung 

và dữ liệu 
đặc thù

1.2. Vận 
hành phần 

mềm  
và dịch vụ 

số

2.5. Sử dụng 
và phân phối 

thông tin

3.5. Cộng 
tác trong 
công việc 
thông qua 
công nghệ 

số

2.3. Đánh 
giá  

thông tin

5.3. Áp 
dụng các 

cơ sở pháp 
lý trong xây 
dựng, phát 
triển và sử 
dụng nội 
dung số

3.3. Thực 
hành quyền 
và dịch vụ 
công qua 

nền tảng số

6.3. Truy 
cập mở đến 

nguồn tài 
nguyên học 

tập

4.3. Duy trì an 
sinh số - (cân 
bằng số, nhận 

biết rủi ro)

7.3. Sử dụng 
công nghệ 
vào khởi 
nghiệp
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Khung năng lực số được diễn giải cụ thể như sau:

1. Vận hành thiết bị và phần mềm
1.1. Vận hành thiết bị số Nhận biết và sử dụng các chức năng và tính năng của công cụ/thiết 

bị số, tự tìm giải pháp cho các vấn đề kỹ thuật phát sinh khi sử dụng 
thiết bị số.

1.2. Vận hành phần mềm 
và dịch vụ số

Nhận biết và hiểu được dữ liệu và thông tin số cần thiết để vận 
hành công cụ phần mềm và công nghệ, tự tìm giải pháp cho các 
vấn đề kỹ thuật phát sinh khi sử dụng phần mềm trên thiết bị số.

2. Khai thác thông tin và dữ liệu

2.1. Xác định nhu cầu 
thông tin và dữ liệu

Nhận biết được mình cần có phải có thông tin hoặc dữ liệu gì để 
hoàn thành một nhiệm vụ được giao hoặc giải quyết một vấn 
đặt ra.

2.2. Tìm kiếm thông tin  
và dữ liệu

Xây dựng chiến lược tìm kiếm thông tin trong môi trường kỹ thuật 
số, lựa chọn các công cụ tìm kiếm thông tin hiệu quả, tạo lập được 
các hệ thống từ khóa để tìm kiếm thông tin, khai thác thông tin từ 
nhiều nguồn khác nhau trong môi trường số.

2.3. Đánh giá thông tin  
và dữ liệu

Nhận biết tầm quan trọng của đánh giá thông tin, áp dụng các tiêu 
chuẩn và phương pháp để đánh giá và lựa chọn thông tin tốt nhất, 
phù hợp nhất để giải quyết vấn đề hoặc nhiệm vụ đặt ra.

2.4. Quản lý và lưu trữ 
thông tin và dữ liệu

Nhận biết được vai trò của quản lý và lưu trữ thông tin trong việc 
sử dụng và khai thác thông tin. Ứng dụng công nghệ trong việc tổ 
chức, sắp xếp và lưu trữ thông tin số.

2.5. Sử dụng, phân phối 
thông tin và dữ liệu

Sử dụng và phân phối thông tin phù hợp với đạo đức và đúng 
pháp luật. Nhận biết được tầm quan trọng và thực thi việc trích 
dẫn nguồn thông tin rõ ràng, sử dụng thông tin có sự đồng ý của 
tác giả, phòng tránh đạo văn và sử dụng thông tin không làm ảnh 
hưởng đến người khác.

3. Giao tiếp và hợp tác trong môi trường số
3.1. Giao tiếp, nhận thức 
các chuẩn mực hành vi, 
hiểu công chúng

Nhận biết được sự khác biệt giữa giao tiếp số và giao tiếp truyền 
thống, có khả năng sử dụng và giải mã nhiều loại ngôn ngữ, công 
cụ và công nghệ khác nhau trong giao tiếp số, có khả năng nhận 
diện và thực hiện các chiến dịch giao tiếp phù hợp với mỗi nhóm 
công chúng khác nhau.
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3.2. Tham gia hiệu quả 
cộng đồng/ nhóm/ diễn 
đàn trực tuyến 

Lựa chọn tham gia cộng đồng phù hợp, thích nghi với sự đa dạng 
và các chuẩn mực hành vi của các cộng đồng trực tuyến, quản lý tốt 
danh tính số trong các cộng đồng và có khả năng ra quyết định dựa 
trên thông tin thu nhận được từ cộng đồng trực tuyến.

3.3. Thực hành vai trò 
công dân và sử dụng dịch 
vụ qua nền tảng số

Nhận thức được các quyền và nghĩa vụ công dân có liên quan đến 
công nghệ số, có khả năng tự tìm hiểu và lựa chọn áp dụng các 
giải pháp công nghệ phù hợp với vai trò công dân số. Thực hành 
các hình thức tham gia xã hội để tôn trọng quyền và phẩm giá con 
người thông qua việc sử dụng công nghệ có trách nhiệm.

3.4. Ứng xử trong môi 
trường số theo chuẩn 
mực đạo đức và pháp luật

Hiểu về bản quyền và truy cập mở, có khả năng thực hiện tham 
chiếu và ghi công, bảo vệ quyền riêng tư của chính mình và người 
khác trong môi trường số.

3.5. Cộng tác trong công 
việc thông qua công 
nghệ số

Tổ chức, quản lý và cộng tác trong công việc bằng các giải pháp số, 
tối ưu hóa vai trò của công nghệ số trong quá trình làm việc nhóm.

4. An toàn và an sinh số
4.1. Kiểm soát dấu chân số Theo dõi và quản lý dấu chân số chủ động và bị động, bảo vệ dữ 

liệu cá nhân, làm chủ thiết bị và dịch vụ số trong quá trình để lại 
các dấu chân số.

4.2. Bảo vệ danh tính số 
và quyền riêng tư

Tối ưu hóa lợi ích, kiểm soát các rủi ro từ danh tính số, tránh bị truy 
vết và luôn tương tác một cách có chủ đích.

4.3. Duy trì an sinh số (cân 
bằng số, nhận biết rủi ro)

Bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần khi sử dụng thiết bị và 
công nghệ số, duy trì sự cân bằng và hướng đến cảm nhận 
hạnh phúc.

4.4. Bảo vệ môi trường 
trong quá trình sử dụng 
thiết bị và dịch vụ số

Đánh giá công nghệ số trong mối tương quan vĩ mô với môi trường 
tự nhiên, tối ưu hóa quá trình sử dụng công nghệ để kéo dài tuổi 
thọ của thiết bị và giảm thiểu những tác hại với môi trường.

5. Sáng tạo nội dung số
5.1. Thực hành tư duy đổi 
mới sáng tạo trong xây 
dựng nội dung số

Phát triển năng lực tư duy sáng tạo và quy trình tư duy thiết kế ý 
tưởng trong môi trường số. Áp dụng vào thực tế để đề xuất ý tưởng 
và xây dựng các sản phẩm nội dung số phù hợp với cộng đồng. Sử 
dụng công nghệ số trong việc phát triển các ý tưởng, dự án và tìm 
kiếm cơ hội mới.
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5.2. Tạo lập nội dung số 
(công cụ và phương pháp)

Tạo lập và sửa đổi các sản phẩm số ở các định dạng khác nhau. 
Chỉnh sửa, tích hợp các nội dung số hiện có để bổ sung giá trị hoặc 
tạo sản phẩm số phái sinh. Sử dụng các công cụ và công nghệ để 
tạo lập các sản phẩm số độc đáo và sáng tạo.

5.3. Áp dụng các cơ sở 
pháp lý trong xây dựng, 
phát triển và sử dụng nội 
dung số

Áp dụng đúng, linh hoạt và sáng tạo hệ thống giấy phép, các văn 
bản pháp luật trong nước và quốc tế về vấn đề bản quyền và sở hữu 
trí tuệ để tạo lập, phát hành, chia sẻ và sử dụng các nội dung số phù 
hợp với pháp luật hiện hành.

5.4. Ngôn ngữ lập trình 
(tham gia vào quá trình 
xây dựng, phát triển ứng 
dụng trên nền tảng số)

Sử dụng được các ngôn ngữ lập trình căn bản để tham gia vào 
quá trình thiết kế và phát triển các sản phẩm, ứng dụng trên nền 
tảng số.

6. Học tập và phát triển kỹ năng số
6.1. Nhận biết xu thế và cơ 
hội của đào tạo trực tuyến

Hiểu được nhu cầu và sở thích cá nhân với tư cách là người học tập 
trong môi trường số. Chủ động tìm kiếm các cơ hội học tập để phát 
triển năng lực cá nhân, và hình thành thói quen học tập suốt đời.

6.2. Học tập số (công cụ và 
phương pháp)

Sử dụng các thiết bị và áp dụng các phần mềm vào hoạt động học 
tập cá nhân nhằm nâng cao khả năng học thuật ở môi trường số, 
chủ động tham dự các hoạt động học thuật chuyên ngành, hoặc 
lĩnh vực nghiên cứu phụ thuộc và hệ thống và môi trường số.

6.3. Truy cập mở đến 
nguồn tài nguyên học tập

Nhận diện tầm quan trọng của truy cập mở đối sự phát triển của 
giáo dục và khoa học cũng như thúc đẩy chia sẻ và vận dụng tri 
thức. Chủ động trong việc tạo lập, chia sẻ và sử dụng các nguồn tài 
nguyên giáo dục mở, dữ liệu mở. Tham gia thúc đẩy phát triển tài 
nguyên giáo dục mở trong môi trường học thuật số.

7. Sử dụng năng lực số cho nghề nghiệp
7.1. Sử dụng công nghệ số 
đặc thù cho công việc

Nhận diện và sử dụng các công cụ và công nghệ số đặc thù cho 
một lĩnh vực cụ thể. Làm chủ và ứng dụng công nghệ vào công việc 
chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả công việc và thúc đẩy đổi 
mới sáng tạo.

7.2. Nhận biết và đánh giá 
nội dung và dữ liệu đặc 
thù cho công việc

Nhận biết được tầm quan trọng của dữ liệu đối cá nhân và tổ chức 
trong môi trường số. Thực hành việc thu thập, tổ chức, xử lý và sử 
dụng dữ liệu cho công việc chuyên môn.
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7.3. Sử dụng công nghệ 
vào khởi nghiệp và đổi 
mới sáng tạo

Khởi nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số

Các năng lực tư duy
Điềm tĩnh Điềm tĩnh là khả năng giữ cho tâm trạng yên lành không để 

những cảm xúc tiêu cực điều khiển hành động của cá nhân. 
Điềm tĩnh giúp xử lí tốt các vấn đề trong giao tiếp và ứng xử, từ 
đó tìm ra cách xử lý kịp thời theo những phương pháp tích cực, 
hữu hiệu nhất.

Giải quyết vấn đề Giải quyết vấn đề là năng lực của một cá nhân tham gia vào 
quá trình xử lý nhận thức để hiểu và giải quyết các tình huống 
mà ở đó phương pháp giải quyết chưa thực sự rõ ràng ngay 
từ đầu. Năng lực này bao gồm sự sẵn sàng tham gia của cá 
nhân đó vào các vấn đề phát sinh để đạt được tiềm năng của 
một người với tư cách là một công dân có tính xây dựng và tự 
phản chiếu.

Học tập suốt đời Học tập suốt đời là một hình thức giáo dục tự khởi xướng, tập 
trung vào sự phát triển của mỗi cá nhân. Mặc dù không có định 
nghĩa tiêu chuẩn về học tập suốt đời, nhưng nó thường được 
dùng để chỉ việc học tập diễn ra bên ngoài một cơ sở giáo dục 
chính thức, chẳng hạn như trường phổ thông, trường đại học 
hoặc đào tạo của công ty. Cá nhân thiết lập mục tiêu và tìm 
kiếm cơ hội học tập để tự cập nhật nâng cao trình độ của mình 
trong suốt cuộc đời.

Khả năng thích ứng Khả năng thích ứng là kỹ năng điều chỉnh, hòa nhập, thích nghi 
nhanh chóng với sự thay đổi hoặc điều kiện mới. Người có khả năng 
thích ứng tốt thường được mô tả như một người linh hoạt, dễ dàng 
làm việc trong nhiều môi trường khác nhau.

Tính linh hoạt Tính linh hoạt là khả năng điều chỉnh về mặt tinh thần và thể chất 
để thích nghi với bất cứ hoàn cảnh hay môi trường nào mà vẫn giữ 
được sự tự chủ và bình tĩnh. Tính linh hoạt là khả năng quan sát, tìm 
hiểu, đánh giá nhanh chóng một tình huống xảy ra, phản ứng lại 
một cách hợp lý và ít bị tác động nhất về mặt cảm xúc.
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Ra quyết định Ra quyết định được coi là một quá trình nhận thức của con 
người và dẫn đến việc đưa ra những lựa chọn, hoặc cũng chính 
là một quá trình hoạt động với những khả năng thay thế, nó có 
thể là hợp lý hoặc không hợp lý. Quá trình ra quyết định là một 
quá trình lý luận dựa trên các giả định về giá trị, sở thích và 
niềm tin của người ra quyết định. Mọi quá trình ra quyết định 
đều đưa ra một lựa chọn cuối cùng, có thể có hoặc có thể không 
thúc đẩy hành động.

Thấu cảm Thấu cảm là khả năng chia sẻ và thấu hiểu cảm xúc của người khác, 
cùng với khả năng tưởng tượng những gì người khác có thể đang 
nghĩ hoặc cảm thấy.

Tư duy phản biện Tư duy phản biện là một quá trình phân tích, đánh giá, diễn giải, 
tổng hợp và phản hồi thông tin dựa trên sự quan sát, trải nghiệm và 
giao tiếp. Đó là việc suy nghĩ một cách rõ ràng, logic, hợp lý và phản 
chiếu để giải quyết vấn đề hoặc đưa ra quyết định. Hiểu đơn giản, 
tư duy phản biện là xem xét một điều gì đó để hiểu ý nghĩa thực sự 
của nó. Tư duy phản biện thường đi với tư duy sáng tạo.

Tư duy đổi mới Tư duy đổi mới (Innovation) là việc tạo ra và ứng dụng các thành 
tựu, giải pháp kỹ thuật, công nghệ, giải pháp quản lý để nâng cao 
hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng, 
giá trị gia tăng của sản phẩm, hàng hóa.

Tự định hướng Tự định hướng là một đặc điểm tính cách của quyền tự quyết, nghĩa 
là cá nhân có khả năng điều chỉnh và thích ứng hành vi với những 
đòi hỏi của tình huống để đạt được các mục tiêu và giá trị đã chọn.

Tự phản chiếu Tự phản chiếu là cách một cá nhân tự đánh giá bản thân, cách làm 
việc và cách học tập của bạn. Cụ thể, tự phản chiếu là đánh giá lại 
những điểm mạnh, điểm yếu, mục tiêu, hành vi, cư xử, thái độ, lựa 
chọn, quyết định của mình. Tổng kết lại những gì đã đọc, đã học, 
những kinh nghiệm, quan sát đã trải qua.



Chương 2: 

CÔNG NGHỆ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SỐ  
VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

“Công nghệ chỉ tốt nhất khi nó mang mọi người lại với nhau”  
Matt Mullenweg

Chương này giới thiệu về yếu tố công nghệ trong việc phát triển 
năng lực số và thúc đẩy chuyển đổi số hiện nay. Nội dung được chia 
làm hai phần. Phần thứ nhất trình bày về năng lực công nghệ để phát 
triển năng lực số cơ bản cho mọi công dân. Phần thứ hai giới thiệu 
về một số công nghệ nổi bật, tiên tiến, đang dẫn đầu và thúc đẩy quá 
trình chuyển đổi số; kèm theo đó là các năng lực cần thiết để tiếp cận 
công nghệ, sống và làm việc hoặc phát triển nghề nghiệp với những 
công nghệ mới. Sau khi học xong chương này, người học có thể: 

•	 Mô tả được năng lực số cốt lõi và những công nghệ để phát 
triển năng lực số cốt lõi cho công dân; 

•	 Trình bày lại được một số công nghệ mới thúc đẩy chuyển 
đổi số hiện nay và trong tương lai;

•	 Nhận thức được tầm quan trọng của các năng lực cốt lõi để 
tiếp cận và làm chủ công nghệ, giúp công dân có thể sống, làm việc 
và hành nghề với các công nghệ mới.
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2.1. NĂNG LỰC SỐ CỐT LÕI VÀ NHỮNG CÔNG NGHỆ ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SỐ CỐT LÕI 
CHO CÔNG DÂN

Năng lực số cần thiết đối với mỗi công dân để có thể đáp ứng 
yêu cầu sống và làm việc trong thời đại số có thể được xem xét trên 
nhiều khía cạnh, tùy thuộc vào nhu cầu công việc hoặc ứng dụng 
sản phẩm số hàng ngày của mỗi cá nhân. Do sự phức tạp của các 
khái niệm nghề nghiệp trên nhiều khía cạnh của cuộc sống, việc 
phân loại và đơn giản hóa năng lực số trong một số lĩnh vực chủ 
yếu là cần thiết để phân nhóm chúng một cách hợp lý, mang tính 
chung nhất, phổ quát nhất để có thể mô tả và vận dụng phát triển 
năng lực số cho công dân. 

Theo Skov (2016), xét trên yếu tố công nghệ, năng lực số được 
chia thành bốn lĩnh vực chính gồm: thông tin, giao tiếp/truyền 
thông, sản xuất và an toàn. Có thể khái quát bốn lĩnh vực của năng 
lực số như sau:

- Thông tin: Năng lực xác định, định vị, truy xuất, lưu trữ, tổ 
chức và phân tích thông tin số và đánh giá các mục đích liên quan.

- Giao tiếp: Năng lực giao tiếp, hợp tác, tương tác với những 
người tham gia trong các đội/nhóm trên môi trường ảo hoặc mạng 
lưới hợp tác; cách thức sử dụng đa phương tiện, giọng điệu và hành 
vi phù hợp. 

- Sản xuất: Khả năng tạo, cấu hình và chỉnh sửa nội dung kỹ 
thuật số, giải quyết các vấn đề kỹ thuật số và khám phá những cách 
mới để tận dụng lợi thế của công nghệ ứng dụng vào cuộc sống và 
công việc hàng ngày.

- An toàn: Khả năng sử dụng công nghệ kỹ thuật số một cách 
an toàn và bền vững liên quan đến dữ liệu, danh tính; những rủi ro 
trong công việc liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân; các 
tổn thất liên quan đến pháp lý.

Đối với mỗi lĩnh vực nói trên đều có các năng lực chuyên biệt 
mà công dân số cần phải có. Đáp ứng nhu cầu sử dụng của người 
dùng, tương ứng với mỗi năng lực đều có một nhóm các công nghệ, 
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phần mềm hỗ trợ. Nắm rõ yêu cầu của năng lực và thành thạo các 
thao tác cơ bản của các phần mềm, công nghệ hỗ trợ là rất cần thiết 
để sống và làm việc trên không gian số trong thời đại số.

2.1.1. Thông tin và lưu trữ thông tin

Lưu trữ 

Khái niệm: Khả năng định dạng, tổ chức và lưu trữ tài liệu kỹ 
thuật số sao cho đảm bảo an toàn và dễ dàng truy xuất, tiếp cận.

Những kỹ năng cơ bản:

-- Xem xét cẩn thận tính bảo mật, tính khả dụng và tính hợp 
pháp khi nội dung được lưu trữ. 

-- Biết cách lưu trữ ảnh, video và tài liệu của mình trên đám 
mây; sắp xếp các nội dung theo cách mà bạn có thể dễ dàng tìm 
thấy lại. 

-- Biết ưu và nhược điểm của nhiều loại tập tin khác nhau để 
phân chia, tổ chức một cách hợp lý.

-- Hiểu các nguyên tắc về vị trí và cách lưu trữ tài liệu.

-- Có thể định dạng và lưu tập tin đa phương tiện ở định dạng 
thích hợp nhất (ví dụ: JPG, PNG hoặc thô) để tiết kiệm dung lượng 
nhưng vẫn đáp ứng được yêu cầu của công việc.

-- Biết được ưu và nhược điểm của việc lưu trữ dữ liệu trên đám 
mây, trên ổ cứng hoặc thiết bị di động.

Một số kỹ thuật và nguyên tắc lưu trữ: 

Trong môi trường làm việc cộng tác như hiện nay, nhu cầu sử 
dụng công nghệ để chia sẻ dữ liệu và tập tin trong một tổ chức là 
tất yếu. Việc lưu trữ dữ liệu một cách khoa học, hợp lý sẽ giúp bạn 
tiết kiệm rất nhiều thời gian khi truy xuất, tiết kiệm dung lượng 
lưu trữ, và do đó tiết kiệm được chi phí. Vì vậy, năng lực lưu trữ 
và chia sẻ dữ liệu trở nên rất cần thiết cho công dân làm việc trong 
môi trường số. Microsoft (2021) đưa ra 11 nguyên tắc và kỹ thuật 
lưu trữ như sau:
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(1) Thiết lập mục tiêu cho việc tổ chức các tập tin kỹ thuật số: Việc 
lưu trữ các tập tin kỹ thuật số (sau đây gọi tắt là tập tin) có thể phục 
vụ cho mục đích cá nhân (nếu là dữ liệu cá nhân) hoặc tổ chức (nếu 
là dữ liệu dùng chung hoặc chia sẻ). Việc lưu trữ có thể liên quan 
đến một người, một nhóm người hoặc trong một tổ chức, thời gian 
thực hiện và phương pháp thu thập thông tin lưu trữ. Vì vậy, thiết 
lập mục tiêu tổ chức lưu trữ các tập tin bắt đầu bằng các câu hỏi ai 
(who), khi nào (when) và như thế nào (how).

-- (Who) Ai cần hiểu hệ thống tổ chức tập tin kỹ thuật số của 
bạn? Xác định được đối tượng cần truy xuất tập tin sẽ giúp cho bạn 
đưa ra được cấu trúc thư mục phù hợp để những người liên quan có 
thể dễ dàng nhận biết và truy xuất một cách nhanh chóng.

-- (When) Khi nào bạn sẽ bắt đầu công việc này, và bạn có thể 
dành bao nhiêu thời gian để thực hiện nó? Đó là việc lập thời gian 
biểu cho việc sắp xếp, tổ chức các tập tin một cách khoa học, đảm 
bảo thời gian và tiến độ của công việc, dự án.

-- (How) Làm thế nào bạn biết là bạn đã thành công? Việc tổ 
chức tập tin được xác định là thành công khi những bên liên quan 
truy xuất tập tin một cách dễ dàng, kịp thời, đảm bảo vận hành 
công việc một cách thông suốt, hiệu quả.

Xem xét ví dụ minh họa sau: Trong một công ty, có 30 nhân viên 
có nhu cầu tiếp cận với các tập tin số mới được lưu trữ hàng ngày, 
đặc biệt là với những người trong nhóm thiết kế cần truy nhập ngay 
khi tập tin được tạo ra. Người quản lý văn phòng phải dành ra mỗi 
tuần khoảng một tiếng đồng hồ vào chiều thứ 6 để sắp xếp và tổ 
chức các tập tin. Nếu việc truy xuất tập tin của các nhân viên diễn ra 
thuận lợi, công việc đảm bảo tiến độ; việc tìm kiếm tập tin của quản 
lý dự án và phân phối cho các bên liên quan nhanh hơn và dễ dàng 
hơn là dấu hiệu cho biết việc tổ chức lưu trữ đã thành công. 

(2) Chuẩn bị và thu thập ý kiến
Trình bày với trưởng nhóm của bạn rằng bạn đã hiểu các ưu 

tiên của nhóm đối với các tập tin lưu trữ. Nếu có thời gian, bạn nên 
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trao đổi với tất cả mọi người trong nhóm để hiểu rõ hơn nhu cầu 
của họ, có thể bắt đầu bằng các câu hỏi như sau:

-- Họ thích và không thích điều gì đối với hệ thống tổ chức lưu 
trữ tập tin hiện tại?

-- Điều gì khiến họ lúng túng hoặc khó khăn khi tìm kiếm tập tin?

-- Những đề xuất của họ về cách thức tổ chức tập tin? Cách nào 
trước đây đã giúp họ làm việc thuận lợi hơn, tốt hơn?

Từ những thông tin khảo sát, bạn cần tiếp tục xác định:

-- Công cụ: Lưu trữ trực tiếp trên máy tính hoặc trực tuyến qua 
online file-sharing software. Đây là công cụ lưu trữ trực tuyến dựa 
trên đám mây của Microsoft, dễ dàng chia sẻ và truy xuất bởi tất cả 
mọi đối tượng (công cụ này sẽ được trình bày ở phần sau).

-- Thời gian: Bạn cần có đủ thời gian phù hợp tùy theo số lượng 
tập tin mà bạn cần lưu trữ, và có thể thực hiện việc đó nhiều lần vào 
nhiều thời điểm khác nhau hoặc theo một lịch trình nhất định.

(3) Rà soát tập tin khi lưu trữ

Trước khi bắt đầu lưu trữ một tập tin bạn cần biết chắc tập tin 
đó đã tồn tại chưa, nếu đã tồn tại và bản bạn cần lưu là bản mới 
và tập tin cũ không cần dùng để tham chiếu lại thì bạn hãy xóa 
tập tin cũ đi. Việc làm này nhằm mục đích để bạn không mất công 
truy xuất hoặc sắp xếp lại chúng một lần nữa sau này khi bạn tìm 
thấy nhiều tập tin giống nhau một lúc và những người liên quan 
không truy nhập và sử dụng nhầm phiên bản tập tin. Nếu bạn 
không chắc có còn dùng lại không thì hãy lưu nó vào một thư mục 
khác, có thể đặt lại một tên khác biểu thị được thời gian cập nhật 
nội dung của tập tin. 

(4) Sắp xếp các tập tin theo tên, ngày tháng, dự án hoặc phòng ban

Bây giờ bạn đã sẵn sàng để bắt đầu tổ chức lưu trữ tập tin, 
nhưng làm thế nào? Cách tốt nhất để tổ chức tập tin trên hệ thống 
sẽ khác nhau tùy theo tổ chức và nhu cầu của tổ chức. Quyết định 
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xem việc tổ chức các tập tin theo tên, ngày tháng, dự án hoặc bộ 
phận có hợp lý hay không. Sau đó, lựa chọn phương pháp phù hợp 
nhất về cấu trúc thư mục ổ đĩa dùng chung và tổ chức theo cấu trúc 
phân cấp. 

Tổ chức theo tên
Phù hợp nhất đối với: Tổ chức mà chủ yếu xác định các dự án 

theo tên của khách hàng.
Ưu điểm: Rõ ràng và ít mơ hồ hơn cách phân loại khác, chẳng 

hạn như ngành hoặc loại sản phẩm. Cách phân loại này giúp bạn dễ 
dàng tìm đúng thư mục và tập tin khi khách hàng liên hệ. 

Nhược điểm:  Sẽ bất tiện, thậm chí rối rắm khi công ty khách 
hàng thay đổi tên của họ. Khi đó bạn phải mất nhiều thời gian để rà 
soát và sắp xếp lại.

Hình 2.1: Tổ chức cấu trúc tập tin theo tên

Tổ chức sắp xếp theo ngày
Phù hợp nhất đối với: Các tổ chức có lượng lớn tập tin liên quan 

đến các khoảng thời gian, chẳng hạn như doanh nghiệp dịch vụ 
tài chính.

Ưu điểm: Dễ dàng tập trung vào một khoảng thời gian cụ thể, 
chẳng hạn như quý hoặc năm tài chính.

Nhược điểm: Khó tìm dự án dựa trên các danh mục khác, chẳng 
hạn như loại dự án.

Title
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Hình 2.2: Tổ chức tập tin theo thời gian

Tổ chức tập tin theo dự án
Phù hợp nhất đối với: Các tổ chức có nhiều sự cộng tác giữa các 

phòng ban. 
Ưu điểm: Dễ dàng tìm thấy mọi thứ liên quan đến một dự án, 

bao gồm nhiều loại tập tin khác nhau, vì tất cả đều ở cùng một nơi.
Nhược điểm: Có thể khó tìm các dự án liên quan trừ khi bạn đưa 

dự án đó vào cấu trúc đặt tên tập tin. Ví dụ: Một đại lý quảng cáo có 
thể bao gồm ngành của khách hàng trong tên tập tin, cùng với tên 
dự án, vì vậy việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn.

Hình 2.3. Tổ chức tập tin theo dự án

Tổ chức tập tin theo bộ phận
Phù hợp nhất đối với: Các tổ chức nơi các phòng ban hoạt động 

khá độc lập. 
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Ưu điểm: Mỗi nhóm ở các phòng ban đều biết nơi để tìm tập tin 
của họ, vì vậy việc tìm kiếm nhanh hơn.

Nhược điểm: Khi các phòng ban hợp tác, có thể gây nhầm lẫn khi 
quyết định nơi lưu tập tin.

Hình 2.4: Tổ chức tập tin theo phòng ban

(5) Chọn một quy ước đặt tên tập tin
Sau khi bạn đã quyết định cách tổ chức sắp xếp các tập tin, bước 

tiếp theo là lựa chọn cách đặt tên cho chúng sao cho dễ nhận diện, 
dễ tìm kiếm. Tránh các tên tập tin một cách mơ hồ như “Draft1.doc” 
- bạn nên đặt tên càng cụ thể thì việc tìm kiếm càng dễ dàng. Tốt 
nhất, tên tập tin của bạn phải đủ chi tiết để bạn biết chính xác nội 
dung chứa những gì mà chỉ lướt qua tên.

Bắt đầu với danh mục rộng nhất ở đầu tên tập tin, chẳng hạn 
như năm hoặc phòng ban, sau đó đi vào chi tiết hơn.

(6) Thiết lập hệ thống kiểm soát phiên bản
Trong quá trình lưu trữ dữ liệu, qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung, 

đặc biệt đối với những dữ liệu do nhiều người dùng cùng tạo ra, 
nhiều khi dữ liệu được đặt với nhiều tên khác nhau. Nếu không có 
quy ước đặt tên rõ ràng, bạn sẽ rất dễ bị nhầm lẫn giữa các phiên 
bản, do đó có thể kéo theo những sai lệch trong việc sử dụng tập tin 
vào công việc.

Cách dễ nhất là chỉ sử dụng một tập tin, được lưu trên máy 
chủ dùng chung (thay vì máy tính cục bộ của ai đó) để mọi người 
có thể cộng tác trong thời gian thực và không có sự nhầm lẫn về 
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tập tin nào là tập tin mới nhất. Sử dụng phần mềm xử lý văn bản 
với tùy chọn theo dõi thay đổi để bạn có hồ sơ về các chỉnh sửa 
của mọi người.

Ví dụ: Trong Microsoft Word 365, để theo dõi người tham gia 
chỉnh sửa trên file chia sẻ dùng chung, bạn thực hiện như sau:

-- Bước 1: Mở giao diện Word, click File => Options => Trust 
Center => Trust Center Settings => Privacy Options và bỏ tick 
mục Remove personal information from file properties on save => 
OK và click OK lần nữa để đóng hộp thoại.

-- Bước 2: Bạn hãy nhấn Review => Track Changes => 
Highlight Changes.

-- Bước 3: Trong hộp thoại Highlight Changes, bạn hãy tick mục 
Track Changes while editing => OK.

-- Bước 4: Sau khi người dùng khác đã edit file Word, bạn hãy 
nhấn Review => Track Changes => Accept/Reject Changes.

-- Bước 5: Trong hộp thoại Select Changes to Accept or Reject, 
nhấn OK.

-- Bước 6: Hộp thoại Accept/Reject Changes xuất hiện thì bạn 
hãy click Accept All (đồng ý các thay đổi) hoăc Reject All (từ chối các 
thay đổi).

Một lựa chọn khác là thiết lập một thứ tự rõ ràng cho các 
phần cuối của tên tập tin và yêu cầu toàn bộ tổ chức tuân theo 
nó. Điều này rất hữu ích nếu bạn muốn có một tập tin riêng biệt 
để đánh dấu từng giai đoạn của một quy trình, tuy nhiên việc 
này sẽ dẫn đến việc bạn sẽ phải lưu trữ nhiều tập tin hơn. Dưới 
đây là một ví dụ:

-- Bản nháp đầu tiên: client_project_draft.doc.

-- Bản sửa đổi từ máy khách: client_project_clientedits.doc.

-- Sau khi kết hợp các bản sửa đổi: client_project_revision1.doc, 
rev2, v.v.

-- Sau khi thống nhất các chỉnh sửa: client_project_final.doc.
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(7) Sắp xếp hình ảnh
Một trong những dữ liệu đa phương tiện phổ biến nhất được 

sử dụng trong truyền thông hiện nay là hình ảnh. Đối với những tổ 
chức có hoạt động sự kiện nhiều thì mỗi tháng có thể phải lưu trữ 
khối lượng hình ảnh rất lớn. Nếu không biết cách tổ chức lưu trữ thì 
rất dễ bị nhầm lẫn hình ảnh giữa các sự kiện; điều này sẽ kéo theo 
những sai sót nghiêm trọng trong truyền thông hoặc sử dụng hình 
ảnh quảng cáo.

Có một số cách để tổ chức lưu trữ hình ảnh để tránh nhầm lẫn, 
chẳng hạn như theo năm, sự kiện, dự án hoặc bộ phận. Cách tốt nhất 
là bạn nên tổ chức theo sơ đồ cây phân cấp. Nếu tổ chức của bạn tham 
dự nhiều sự kiện, hãy cân nhắc tạo các thư mục cho từng loại sự kiện, 
chẳng hạn như mỗi hội nghị là một thư mục riêng. Bằng cách đó, nếu 
một sự kiện diễn ra hàng năm, bạn sẽ dễ dàng xem những hình ảnh 
nào bạn đã sử dụng trong những năm trước đó ở cùng một nơi.

Hình 2.5: Ví dụ về cây thư mục lưu trữ tập tin hình ảnh

(8) Quản lý các tập tin chỉ dành cho lãnh đạo hoặc các tập tin bí mật
Xây dựng tính năng bảo vệ dữ liệu vào chiến lược tổ chức tập 

tin của bạn. Cài đặt chia sẻ trên tập tin và thư mục để những người 
bên ngoài tổ chức của bạn (như khách hàng và đối tác) chỉ có thể 
truy cập những gì họ được phép.

Một số phần mềm cung cấp cho bạn quyền kiểm soát chi tiết 
đối với cài đặt chia sẻ tập tin để bạn có thể:
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-- Đặt mật khẩu cho các tập tin và thư mục.

-- Cấp quyền truy cập chỉ đọc.

-- Ngăn chặn tải tập tin xuống trái phép.

Thiết lập một hệ thống để sử dụng cài đặt chia sẻ trên những 
tập tin nào. Chia sẻ những nguyên tắc đó với nhóm của bạn và công 
bố nguyên tắc này ở nơi nào đó thuận tiện cho việc tham khảo trong 
tương lai. Đối với các thư mục có quyền truy cập dành cho lãnh đạo, 
hãy nhớ thu hồi quyền truy cập ngay sau khi một nhân viên rời đi.

Bạn có thể sử dụng các hệ thống quản lý tập tin của Windows 
hoặc Google Drive, One Drive,… để thiết lập các tính năng này.

(9) Sắp xếp số lượng lớn tập tin theo năm hoặc quý
Việc sắp xếp hàng nghìn tập tin có thể khiến bạn choáng ngợp, 

nhưng có những công cụ để giúp bạn có thể thực hiện công việc này 
một cách dễ dàng. Để sắp xếp tập tin, hãy mở thư mục chứa tất cả 
các tập tin bạn muốn sắp xếp, bấm chuột phải vào trong thư mục, 
chọn Sắp xếp theo, sau đó chọn cách bạn muốn sắp xếp tập tin: theo 
tên, ngày, loại hoặc kích thước. Sau đó, bạn có thể di chuyển tất cả 
tập tin của một năm, một quý hoặc một tháng vào từng thư mục 
riêng. Có thể tạo cây phân cấp thư mục theo Năm-Quý-Tháng, …

(10) Công bố cho tổ chức của bạn biết cách sắp xếp các tập tin
Giúp đồng nghiệp của bạn dễ dàng đặt tên tập tin một cách 

chính xác và lưu chúng vào đúng vị trí. Đây là cách thực hiện:
-- Có một cuộc họp nhanh về các nguyên tắc tổ chức tập tin máy 

tính mới, có thời gian cho các câu hỏi ở cuối hoặc gửi email kèm theo 
hướng dẫn.

-- Đăng nguyên tắc lên ứng dụng trò chuyện nhóm của tổ 
chức bạn.

-- Tạo một thư mục mẫu và các thư mục con mà mọi người có 
thể tham khảo làm ví dụ.

-- Đảm bảo rằng mọi người đều biết cách sao lưu tập tin của họ 
thường xuyên. Lưu tập tin vào đám mây để có thể truy cập chúng ở 
mọi nơi. Nếu mọi người phải lưu tập tin trên máy tính của họ, hãy 
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đảm bảo rằng họ lưu một bản sao để phòng khi có sự cố xảy ra gây 
mất mát thông tin.

(11) Duy trì hệ thống của bạn
Trong tổ chức của bạn, năng lực CNTT mỗi thành viên có thể 

khác nhau. Bạn có thể xuất sắc trong việc sắp xếp các tập tin kỹ 
thuật số, nhưng những người khác thì có thể không, vì vậy việc duy 
trì hệ thống lưu trữ là rất quan trọng. Để làm được việc đó, bạn cần 
lên lịch thời gian bảo trì tập tin định kỳ để di chuyển các tập tin bị 
thất lạc và ghi chú cho mọi người biết vị trí chính xác của tập tin 
được di chuyển là gì. Yêu cầu tất cả mọi người trong tổ chức ghi chú 
lại tất cả những thay đổi về vị trí tập tin mà họ thực hiện vào một 
tập tin dùng chung để đảm bảo những người khác có thể biết và tìm 
kiếm một cách dễ dàng.

Công nghệ lưu trữ đám mây (cloud storage)
Lưu trữ đám mây là một mô hình của lưu trữ dữ liệu máy tính, 

trong đó các dữ liệu kỹ thuật số được lưu trữ trong hệ thống gồm 
nhiều máy chủ (đôi khi ở nhiều vị trí khác nhau). Dịch vụ này được 
tạo ra nhằm giúp người dùng có thể lưu trữ, quản lý, chia sẻ các dữ 
liệu như hình ảnh, video, ... Điều đặc biệt tiện ích của dịch vụ này 
chính là bạn chỉ cần dùng một thiết bị có kết nối mạng như điện 
thoại, laptop, máy tính bảng, ... thì có thể truy cập vào dịch vụ lưu 
trữ đám mây và quản lý dữ liệu được lưu trong đó ở bất cứ đâu và 
bất cứ thời điểm nào mà bạn muốn.

Có 04 loại lưu trữ đám mây phổ biến gồm:
-- Personal Cloud (Dịch vụ dành cho cá nhân): dành cho các 

cá nhân với mục đích sử dụng đơn giản như lưu trữ danh bạ, hình 
ảnh, video, ...

-- Public Cloud (Dịch vụ dành cho cộng đồng): không giới hạn 
đối tượng sử dụng, từ cá nhân đến doanh nghiệp đều có thể sử 
dụng được.

-- Private Cloud (Dịch vụ mang tính nội bộ): được sử dụng nội 
bộ bởi các công ty từ nhỏ đến lớn, không cho phép người ngoài 
công ty sử dụng vì nó có hệ thống tường lửa bảo mật cực kỳ cao.



78 NĂNG LỰC SỐ  

-- Hybrid Cloud (Dịch vụ kết hợp giữa Public Cloud và Private 
Cloud): khá linh hoạt, cho phép bạn thoải mái lựa chọn sử dụng 
giữa Public Cloud hoặc Private Cloud. 

Một số dịch vụ lưu trữ đám mây và chia sẻ thông tin phổ biến:
(1) Google Drive: là dịch vụ lưu trữ của Google. Ngay khi lần 

đầu tiên đăng ký tài khoản, bạn sẽ được miễn phí 15GB/1 tài khoản. 
Chi phí để nâng cấp tài khoản của không quá cao. Dịch vụ này 
tương thích với hầu hết các thiết bị Android, IOS, Windows. Ngoài 
chức năng lưu trữ, Google Drive có các chức năng như chia sẻ dữ 
liệu, xem tập tin với nhiều định dạng, và cũng cung cấp các ứng 
dụng hỗ trợ văn phòng trực tuyến và ngoại tuyến như: Google 
Docs, Google Sheets, Google Slides.

Ưu điểm của Google Drive là: 
-- Chia sẻ tài liệu cho mọi người một cách dễ dàng. Cho phép 

người được chia sẻ có thể xem, chỉnh sửa hoặc tải tập tin về thiết bị.

-- Truy cập từ mọi nơi, mọi lúc bằng máy tính bảng, điện thoại 
thông minh, laptop chỉ cần thiết bị của bạn có kết nối mạng.

-- Drive có thể nhận dạng hình ảnh và thậm chí cả văn bản trong 
tài liệu được quét, giúp việc tìm kiếm tập tin trở nên dễ dàng hơn.

-- Drive là nơi lưu trữ an toàn nhờ được bảo vệ bằng mã hóa 
AES256 hoặc AES128 và phát triển bởi một trong những công ty 
công nghệ hàng đầu thế giới là Google.

-- Liên kết dễ dàng đến các ứng dụng liên quan để có thể xem 
và chỉnh sửa tài liệu trực tuyến.

Cách tạo lập Google Drive:
- Bước 1: Đăng ký một tài khoản Google từ địa chỉ: https://

accounts.google.com/signup/ bằng cách điền đầy đủ các thông tin 
vào form theo hướng dẫn. Nếu bạn đã có một tài khoản Gmail thì 
hiển nhiên bạn đã có tài khoản Google Drive mà không cần đăng ký.

-- Bước 2: Nhập các thông tin cá nhân theo chỉ dẫn và bấm chọn 
nút “Tiếp theo” cho đến khi xuất hiện một bản cam kết của Google 
với bạn.
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-- Bước 3: Nhấp chọn “Tôi đồng ý” để hoàn thành.

Sử dụng Google Drive để lưu trữ và chia sẻ dữ liệu: Cách sử 
dụng Google Drive khá đơn giản. Bạn chỉ cần theo các chỉ dẫn 
trong hướng dẫn dưới đây để học cách tạo lập, lưu trữ và chia 
sẻ tập tin của mình: https://www.digitaltrends.com/computing/
how-to-use-google-drive/ hoặc https://support.google.com/drive/
answer/2424384?hl=en&co=GENIE.Platform%3DDesktop

(2) Các dịch vụ lưu trữ phổ biến khác gồm có Dropbox, Mega, 
OneDrive, iCloud. Bạn hãy tự nghiên cứu cách sử dụng các dịch vụ 
lưu trữ này như một bài tập.

2.1.2. Tìm kiếm thông tin

Khả năng tìm kiếm và định vị thông tin trên Internet một cách 
hiệu quả là một kỹ năng quan trọng đối với giáo dục và cần thiết 
cho sự thành công trong thế kỷ XXI. Kết quả từ một nhiệm vụ tìm 
kiếm có thể tạo ra một lượng lớn thông tin. Nếu không có các kỹ 
năng và chiến lược đọc viết mới cho quá trình tìm kiếm và định vị 
thông tin trên Internet thì việc xử lý kết quả tìm kiếm trở thành một 
nhiệm vụ khó khăn (Henry, 2005). Nghiên cứu của Henry (2005) đã 
chỉ ra các kỹ năng quan trọng trong tìm kiếm thông tin trên Internet 
gồm: sử dụng thành thạo công cụ tìm kiếm, đọc kết quả tìm kiếm và 
tư duy bậc cao. Trong đó, sử dụng thành thạo công cụ tìm kiếm là 
bước đầu tiên để thu thập thông tin kỹ thuật số trên Internet. 

Công cụ tìm kiếm là một chương trình phần mềm web hoặc 
tập lệnh dựa trên web có sẵn trên Internet để tìm kiếm tài liệu và 
tệp cho các từ khóa và trả về danh sách kết quả có chứa các từ khóa 
đó. Hiện nay có rất nhiều công cụ tìm kiếm nhưng phổ biến nhất 
vẫn là Google, Bing, Yahoo, Ask.com,... Mỗi công cụ tìm kiếm đều 
có điểm mạnh, điểm yếu riêng. Người sử dụng dễ dàng sử dụng 
các công cụ này để tìm kiếm cơ bản thông tin trên Internet. Các 
công cụ tìm kiếm đều có chiến lược tìm kiếm với một mục tiêu 
chung là tối ưu hóa kết quả và thời gian tìm kiếm. Trong các công 
cụ tìm kiếm thường được sử dụng hiện nay, Google là công cụ tìm 
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kiếm phổ biến nhất. Hiểu được cách thức một công cụ tìm kiếm 
hoạt động sẽ giúp người dùng lựa chọn và sử dụng công cụ một 
cách tối ưu. Sau đây, tài liệu này giới thiệu về công cụ tìm kiếm 
(Search Engine) và tối ưu hóa tìm kiếm, hay còn gọi là SEO (Search 
Engine Optimization).

Phân loại công cụ tìm kiếm:

Xét theo phương diện kỹ thuật, có ba loại công cụ tìm kiếm 
gồm: Tìm kiếm dựa trên thư mục, Tìm kiếm Meta và Tìm kiếm dựa 
trên thu thập thông tin.

-- Các công cụ tìm kiếm dựa trên thư mục (Directory-based 
search) là do con người cung cấp, trong đó các chi tiết trang web 
phải được gửi theo cách thủ công vào thư mục. Bất cứ khi nào ai đó 
tìm kiếm bất kỳ thông tin nào trong thư mục, nó sẽ lấy thông tin từ 
cơ sở dữ liệu của thư mục và trả về cho người dùng.

-- Tìm kiếm Meta (Metasearch) tìm nạp dữ liệu từ các máy chủ 
dữ liệu khác nhau, kết hợp các kết quả thành một danh sách và 
cung cấp dữ liệu cho người dùng.

-- Các công cụ tìm kiếm dựa trên trình thu thập thông tin 
(Crawler-based search) sử dụng Trình thu thập thông tin để tìm các 
trang web trên Internet, đọc (quét) nội dung và lưu trữ thông tin 
chi tiết trong trung tâm dữ liệu của chúng. Bất cứ khi nào ai đó thực 
hiện tìm kiếm trong các công cụ tìm kiếm này, nó sẽ lấy ra dữ liệu từ 
trung tâm dữ liệu của nó, xếp hạng các trang web và cung cấp thông 
tin cho người dùng. Thông tin mà bạn tìm thấy trong các công cụ 
tìm kiếm này không phải là dữ liệu thời gian thực, nó sử dụng dữ 
liệu bộ nhớ cache.

Công cụ tìm kiếm dựa trên trình thu thập thông tin (sau đây gọi 
tắt là công cụ tìm kiếm) hoạt động thông qua ba chức năng chính 
được thực hiện theo trình tự Thu thập thông tin, đến Lập chỉ mục 
và cuối cùng là Xếp hạng nội dung để trả về kết quả. Để hiểu rõ hơn 
kỹ thuật của từng chức năng, phần nội dung tiếp theo sẽ phân tích 
chi tiết hoạt động của chúng.
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Thu thập thông tin (Crawling):
Thu thập thông tin là bước tìm kiếm nội dung trên Internet, 

xem qua mã cho từng liên kết (Uniform Resource Locator – URL) 
mà nó tìm thấy. Đó là quá trình khám phá trong đó các công cụ tìm 
kiếm gửi một nhóm rô bốt (được gọi là trình thu thập thông tin - 
Googlebot) để tìm nội dung nội mới và nội dung đã cập nhật dựa 
trên các liên kết web. Nội dung có thể khác nhau - có thể là trang 
web, hình ảnh, video, PDF, v.v. - nhưng bất kể định dạng nào, nội 
dung đều được khám phá bởi các liên kết.

Googlebot bắt đầu bằng cách tìm nạp một vài trang web, sau đó 
đi theo các liên kết trên các trang web đó để tìm các URL mới. Bằng 
cách di chuyển dọc theo đường dẫn liên kết này, trình thu thập thông 
tin có thể tìm thấy nội dung mới và thêm nội dung đó vào chỉ mục của 
Google có tên là Caffeine - một cơ sở dữ liệu khổng lồ về các URL được 
phát hiện - sau đó được truy xuất để trả về kết quả trùng khớp nhất với 
truy vấn của người dùng. Quá trình này được ví như việc các spiders 
(con nhện) bò (crawl) trên website (hệ thống mạng nhện) để thu thập 
thông tin về website đó, Googlebot ở đây chính là các spiders. 

Lập chỉ mục (Indexing): 
Tại bước lập chỉ mục, hệ thống lưu trữ và sắp xếp nội dung 

được tìm thấy trong quá trình thu thập thông tin. Ở đây, một hệ 
thống thông tin được phân loại, sắp xếp theo một quy luật nhất 
định nhằm mục đích hỗ trợ cho việc tìm kiếm thông tin trở nên dễ 
dàng, nhanh chóng, hiệu quả hơn. Những dữ liệu của website được 
Google thu thập trong quá trình crawling, các dữ liệu này sẽ được 
chia nhỏ và phân loại theo từng chuyên mục, chủ đề, lĩnh vực,… Do 
đó, Google Index được hiểu là một tập hợp cơ sở dữ liệu lớn, được 
sắp xếp thành các chỉ mục trên hệ thống máy chủ Google thông qua 
việc sử dụng các thuật toán. 

Xếp hạng (Ranking): 
Các kết quả sau khi thu thập, đánh chỉ mục được sắp xếp theo 

thứ tự từ phù hợp nhất đến ít liên quan nhất, từ đó cung cấp các 
phần nội dung sẽ trả lời tốt nhất truy vấn của người tìm kiếm.



82 NĂNG LỰC SỐ  

Khi người dùng thực hiện việc tìm kiếm, các công cụ tìm kiếm 
sẽ lùng sục chỉ mục đã được tạo trong CSDL để tìm nội dung có 
liên quan cao và sau đó sắp xếp nội dung đó theo một thứ tự liên 
quan nhất định với hy vọng giải quyết được truy vấn của người tìm 
kiếm. Thứ tự kết quả tìm kiếm theo mức độ liên quan được gọi là 
xếp hạng. Nói chung, bạn có thể cho rằng một trang web được xếp 
hạng càng cao, thì công cụ tìm kiếm càng tin rằng trang web đó có 
liên quan đến truy vấn.

Việc thu thập thông tin, lập chỉ mục và xếp hạng trang web 
cho quá trình tìm kiếm là rất quan trọng. Nếu một trang web chưa 
được thu thập thông tin và không được hiển thị trong chỉ mục, có 
thể hiểu đơn giản là website đó không tồn tại đối với công cụ tìm 
kiếm. Điều này có nghĩa là khi ai đó tìm kiếm thông tin mà bạn 
có trên website của mình, thông tin đó sẽ không được trả lại cho 
người dùng trong trang trả về kết quả tìm kiếm SERP. Do vậy, việc 
website của bạn được thiết lập chỉ mục Google chính là cách để nó 
xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của người dùng, tiếp cận đến đối 
tượng bạn muốn.

Tối ưu hóa tìm kiếm (SEO – Search Engine Optimization)
Tối ưu hóa tìm kiếm (SEO) là quá trình tối ưu hóa trang web 

của bạn để làm cho nó có vị trí tốt hơn (ưu tiên hơn) trong các trang 
kết quả SERP. Một trang web được xếp hạng càng cao, thì công cụ 
tìm kiếm càng tin rằng trang web đó có liên quan đến truy vấn 
của người dùng. Mục tiêu của SEO là tận dụng tối đa các kết quả 
của công cụ tìm kiếm để được xếp hạng cao trên trang đầu tiên mà 
không phải trả tiền cho các vị trí đặt quảng cáo.

Tại sao phải SEO? 
SEO đem đến một loạt các lợi ích cho trang web của bạn như: 

miễn phí, lưu lượng truy cập cao, kết quả dài hạn, tỷ lệ lợi nhuận 
thu về so với chi phí bỏ ra ROI (Return On Investment) cao hơn, tỉ 
lệ chuyển đổi cao hơn, khả năng hiển thị tốt hơn, tiếp cận đúng đối 
tượng, vị trí tốt hơn, tăng doanh số bán hàng và doanh thu, nhận 
diện thương hiệu tốt hơn.
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Các loại SEO chủ yếu
Theo Marketing.sfgate.com (2022), có ba loại SEO chính, mỗi 

loại có bộ nguyên tắc riêng. Các loại SEO đó được gọi là SEO trên 
trang (on-page SEO), SEO ngoài trang (off-page SEO) và SEO kỹ 
thuật (technique SEO). Dưới đây là hai loại SEO chủ yếu để tối ưu 
hóa tìm kiếm đối với các trang web. Ngoài ra, còn có nhiều kỹ thuật 
SEO khác đang được giới marketing áp dụng, độc giả có thể tham 
khảo trên các nguồn từ Internet.

a) SEO On-page đề cập đến tất cả các biện pháp có thể được thực 
hiện trực tiếp trong trang web để cải thiện vị trí của nó trong bảng 
xếp hạng tìm kiếm. Mục đích là giúp lưu lượng tìm kiếm đến trang 
lớn hơn và tiếp cận được nhiều khách hàng hơn.

Đối với máy chủ tìm kiếm, SEO On-page với bộ máy tìm kiếm 
để “Bot Google” hiểu và thu thập nhanh chóng các thông tin trên 
(FPT-Education, 2021a). 

Đối với người dùng, tối ưu SEO On-page giúp cho website thân 
thiện hơn. Từ đó, qua hoạt động đánh giá, bạn sẽ kiểm soát được 
nội dung và giúp bài viết được tối ưu hơn.

SEO On-page sẽ dựa trên các yếu tố như:
-- Chất lượng trang: Thứ hạng của trang được đánh giá một cách 

khách quan bởi dựa trên chất lượng bài viết để có sự thu hút người xem.

-- Từ khóa: là cụm từ để mọi người tìm kiếm có liên quan đến 
trang web của bạn. Từ khóa không cần ôm đồm mà chọn những từ 
khóa thể hiện nội dung chính của bài viết thường được người dùng 
quan tâm tìm kiếm. 

-- Sự liên quan: Nội dung phải phù hợp với từ khóa mà bạn 
muốn người dùng tìm kiếm. 

-- Cấu trúc trang: Cấu trúc trang phải đảm bảo được cấu trúc cơ 
bản bao gồm các yếu tố: văn bản alt, thẻ title, meta description, các 
thẻ tiêu đề.

-- Cấu trúc URL: Giúp các công cụ tìm kiếm và thu thập thông 
tin dễ dàng từ trang này sang trang khác mà không bị nhầm lẫn.
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-- Liên kết nội bộ: Điều này làm cho các công cụ tìm kiếm thu thập 
thông tin trang web của bạn trở nên dễ dàng và giữ chân người xem 
lâu hơn.

-- Hiệu suất trang: Đây chính là yếu tố quan trọng để thăng hạng 
website của bạn. Nếu như tốc độ tải trang không nhanh thì chắc 
chắn người xem sẽ cảm thấy khó chịu và rời bỏ trang của bạn. Bạn 
phải đảm bảo website có sự tối ưu hóa hình ảnh và có một trang 
website thiết kế chuẩn.

SEO On-page bao gồm những hoạt động sau (FPT-Education, 
2021a):

-- Tối ưu URL: Rút gọn URL càng ngắn thì khả năng website 
được tăng thứ hạng càng cao. Do đó, bạn cần sử dụng những từ 
khóa có lượng search cao nhất vào URL. Để URL chuẩn SEO On-page 
cần 2 yếu tố:

o	URL liên quan bài viết và có chứa từ khóa chính.

o	Ngắn gọn và đủ ý (thông thường URL trung bình có từ  
55-60 word).

-- Tối ưu thẻ Title: Điều mà người dùng quan tâm nhất sau khi 
trả về kết quả tìm kiếm là click vào Title để khám phá nội dung bên 
trong. Tối ưu Title giúp cho việc crawl dữ liệu nhanh chóng, chính 
xác hơn. Khi tối ưu thẻ Title cần lưu ý những điều sau:

o	Mỗi Title được ngăn cách bằng dấu – hoặc l.

o	Title nên chứa những từ khóa có lượng search cao thứ hai 
(lượng tìm kiếm cao nhất nên để ở URL).

o	Không để Title và URL giống nhau hoàn toàn.

o	Từ khóa SEO ở vị trí đầu tiên thường được ưu tiên tăng tỉ lệ 
CTR và xếp hạng.

o	Title nên chứa từ khóa vừa đủ, quan trọng là cần mạch lạc, tự 
nhiên, không gượng ép, nhồi nhét từ khóa.
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- Tối ưu thẻ Heading: Để tối ưu thẻ Heading 1 trong SEO On-page 
bạn cần thực hiện những việc sau:

o	Heading 1 cần chứa từ khóa SEO liên quan trọng điểm nên 
ở mức 3 (sau URL và thẻ Title).

o	Heading 1 cần bao hàm nội dung bài viết.

o	Một bài viết chỉ có 1 thẻ H1.

o	H1 nên là từ khóa LSI khác với URL. (Từ khóa LSI là dạng 
từ khóa có liên quan chặt chẽ đến ngữ nghĩa của từ khóa chính 
trong chủ đề).

Đối với thẻ H2 và H3, việc tối ưu hóa cần lưu ý thêm các thông 
tin sau:

o	Ngắn gọn, là mô tả, thể hiện nội dung của đoạn văn dưới.

o	Triển khai nhiều tiêu đề phụ để làm rõ nghĩa.

o	Tránh nhồi nhét từ khóa, chú trọng vào nội dung.

-	 Tối ưu thẻ Alt: Trong bài viết được SEO, bot Google nhận biết 
rất nhanh về nội dung chữ. Tuy nhiên, nội dung ảnh thì chưa thể 
nhận biết được. Vì vậy, để tối ưu được thẻ Atl, bạn cần làm các công 
đoạn sau: 
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o	Đặt tên mô tả ảnh cần không dấu và có dấu – giữa các từ.
o	Tối ưu mô tả cho hình ảnh.
Ngoài ra, để SEO đạt hiệu quả cao, bạn cần phải tối ưu các thẻ 

khác trong web như thẻ Bold, Internal Link, tối ưu hóa về nội dung,...
Tối ưu hóa SEO On-page nâng cao đòi hỏi thực hiện những kỹ 

thuật chuyên sâu. Bạn đọc quan tâm cần đọc và nghiên cứu thêm.
 b) SEO Off-page
Nếu SEO trên trang là tất cả về các hành động bạn có thể thực 

hiện trên các trang của trang web của mình, thì SEO ngoài trang đề 
cập đến các hoạt động gián tiếp - như tạo liên kết ngược - xảy ra từ 
trang web của bạn để nâng cao thứ hạng không phải trả tiền của một 
trang. Đó chính là tập hợp các thủ thuật tối ưu hóa các yếu tố bên 
ngoài website bao gồm xây dựng liên kết (Link Building), Marketing 
trên các kênh Social Media, Social Media Bookmarking,… với mục 
đích cho website lên top tìm kiếm của Google cũng như kéo lượng 
truy cập lớn (FPT-Education, 2021b).

Các hành động ngoài trang như đề cập thương hiệu (có hoặc 
không có liên kết), chia sẻ nội dung của bạn trên mạng xã hội và 
đánh dấu trang đều là những tín hiệu tìm kiếm có giá trị cao cho 
Google biết bạn là một nguồn thông tin có giá trị.

SEO Off-page phụ thuộc vào các yếu tố sau:

-- Các phương pháp tối ưu hóa mọi yếu tố bên ngoài trang web 
như: Link Building (Xây dựng liên kết), Social Media Bookmarking 
và Marketing trên các kênh Social Media, giúp website lên top 
nhanh và kéo về lượng truy cập “khủng”.

-	 Backlink (liên kết trả về): là yếu tố vô cùng quan trọng để 
xây dựng mức độ uy tín của website và làm cho website có được 
thứ hạng cao trên Google. Điều này là do công cụ tìm kiếm Google 
cực kỳ coi trọng đến chất lượng và số lượng của các backlink trên 
Internet trỏ về các trang web. Các backlink được xem như là những 
phiếu bầu giúp website của bạn có cơ hội trở thành một trong 
những cử viên sáng giá đứng top tìm kiếm kết quả trả về. Google 
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cập nhật từng phút để quyết định đưa trang nào lên top tìm kiếm. 
Do vậy mà Link Building vô cùng quan trọng đối với việc tối ưu 
SEO Off-page. 

-- Quyền ảnh hưởng của tên miền: sẽ bị ảnh hưởng bởi thời 
gian thành lập tên miền, lịch sử hoạt động tên miền cũng như lượng 
tương tác, giới thiệu.

Ví dụ về tầm quan trọng của Backlink: Website của bạn có khoảng 
100 Backlink chất lượng (từ những trang web uy tín về “Năng lực 
số”) trỏ về với chủ đề “Nâng cao năng lực số của công dân”. Khi 
Google đang thu thập dữ liệu của các trang web này sẽ biết rõ 
website nào đang trỏ Backlink về trang web của bạn. Dựa vào đó, 
Google sẽ nhận định đây là trang web cung cấp nội dung giá trị/hữu 
ích cho người đọc. Và kết quả: Website của bạn sẽ được xếp hạng 
cao trên kết quả tìm kiếm.

Những yếu tố tạo nên một Backlink chất lượng gồm: 
-	 Backlink thu hút nhiều lượng truy cập.
-	 Sử dụng Anchor Text hiệu quả.
-	 Contextual Link.
-	 Backlink có DR cao.
-	 Sự liên hệ tới từ Domain.
-	 Content chất lượng.
-	 Có tính liên quan đến bài viết.
-	 Có Outbound Link cùng lĩnh vực.
-	 Backlink tạo dựng và Backlink tìm kiếm.
-	 Sự liên hệ trong Topical Trust Flow.
-	 Khó tìm kiếm Backlink.
-	 Sự đa dạng trong IP.
Để có thể tạo liên kết chất lượng trong SEO Off-page, bạn cần 

lưu ý các điểm sau:
-	 Tạo những Backlink cho Social Profile/Social Bookmark & 

Citation: Tạo các Backlink loại này trên các mạng xã hội như tạo các 
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tài khoản trên Facebook, Youtube, Twister hoặc Instagram để tương 
tác với người dùng. Việc xây dựng cộng đồng trên mạng xã hội 
càng lớn thì giúp người dùng tương tác và tiếp cận với nội dung 
của bạn nhiều hơn và nhanh hơn. Cách thức đơn giản là chia sẻ 
các liên kết của website với những người theo dõi trên Youtube/
Facebook hoặc Twitter thông qua các bài viết hoặc nội dung độc 
đáo, thu hút người xem.

-- Sử dụng dụng công cụ IFTTT (If this than that) để tự động 
hóa Backlink: Đây là công cụ hoàn toàn miễn phí giúp bạn có thể tự 
động hóa các công việc thường ngày và đặc biệt IFTTT (If This Then 
That) hỗ trợ rất nhiều trong SEO Off-page.

-- Xây dựng các Backlink từ Forum và Blog Comment: Các Forum 
và Blog Comment là một trong những Backlink uy tín và hoàn toàn 
miễn phí. 

-- Những Backlink có giá trị nhất nên trỏ đến Trang bạn cần SEO 
(Moneysite) – nếu bạn đang trỏ link trực tiếp về đây.

-- Xây dựng một hệ thống PBN – Private Blog Network – vững chắc.

-- Sử dụng các kỹ thuật chuyên sâu hơn như Mô hình link và 
Anchor text.

c) Các kỹ thuật SEO
Hiện nay có rất nhiều kỹ thuật SEO. Phần này được dành cho 

bạn đọc tự nghiên cứu, tìm hiểu. Bạn đọc có thể tham khảo tại các 
trang web: https://sage.edu.vn/blog/ky-thuat-seo-cho-website-cua-
ban/, https://hapodigital.com/ky-thuat-seo-website/, …

2.1.3. Các năng lực cần thiết

Năng lực đánh giá phê bình (Critical Evaluation): 
Khái niệm: Năng lực đánh giá phê bình là khả năng xử lý, hiểu 

và phê bình đánh giá thông tin kỹ thuật số khi tiếp nhận được từ kết 
quả tìm kiếm hoặc trước khi gửi thông tin lên Internet. 

- Khi tiếp nhận thông tin, bạn phải suy nghĩ, xác thực xem những 
gì bạn đọc trên web có thực sự đúng hay không. Bằng hiểu biết của 
mình, bạn phải phân tích, đánh giá tính đúng, sai của thông tin tiếp 
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nhận được. Trong trường hợp bạn chưa đủ khả năng để đánh giá 
thông tin thu nhận được, bạn cần phải đọc thêm những nội dung 
liên quan đến khái niệm, nội hàm của vấn đề. Trong trường hợp 
thông tin này không phải là kết quả cuối cùng bạn mong muốn thì 
tạm thời ghi chú lại, bỏ qua để chuyển sang kết quả khác. Việc xác 
thực thông tin là rất quan trọng, nó sẽ giúp bạn tránh được những 
rắc rối đối với những thông tin chưa được kiểm chứng.

- Năng lực đánh giá phê bình cũng bao gồm khả năng hiểu 
được cách mà máy tìm kiếm (search engine) xử lý và lập chỉ mục các 
tài nguyên kỹ thuật số cũng như cách các kết quả tìm kiếm này được 
trả lại cho người dùng. Năng lực này thường phải được tự trang 
bị thông qua việc tự học, tự tìm hiểu. Ví dụ, bạn có thể học cách 
mà Google Search Engine thực thi qua trang web hỗ trợ của hãng 
tại địa chỉ: https://developers.google.com/search/docs/advanced/
guidelines/how-search-works?hl=vi. Khi nắm được kiến thức cơ sở 
này, bạn có thể khắc phục các vấn đề về quá trình thu thập dữ liệu, 
lập chỉ mục các trang và tìm hiểu cách tối ưu hoá công cụ tìm kiếm 
mà bạn sử dụng. Điều này cho phép bạn tìm chính xác trang web 
chứa nội dung cần tìm với độ tin cậy cao. 

- Ngoài ra, khả năng nhận biết nội dung được gửi tới bạn qua 
email hoặc mạng xã hội có đúng với tính cách, phong cách hay thói 
quen của người gửi để có thể phán đoán là thông tin có phải là giả 
mạo không.

Năng lực sử dụng các dịch vụ trực tuyến (Self-Service): 
Năng lực sử dụng các dịch vụ trực tuyến là khả năng sử dụng 

và hưởng lợi từ các giải pháp dịch vụ trực tuyến một cách an toàn, 
hiệu quả. Đây là năng lực quan trọng để bạn có thể tự phục vụ bản 
thân như sử dụng các dịch vụ ngân hàng, mua sắm trực tuyến; học 
tập và phát triển bản thân qua các hệ thống đào tạo trực tuyến; 
tương tác với các cơ quan nhà nước để thực hiện quyền, nghĩa vụ, 
trách nhiệm và lợi ích hợp pháp qua hệ thống các dịch vụ công. 

Năng lực truyền thông (Communications):

Khái niệm: Năng lực truyền thông trên môi trường số được 
hiểu là năng lực giao tiếp, hợp tác, tương tác với những người tham 
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gia trong các đội, nhóm trên môi trường ảo hoặc trong các mạng 
lưới người dùng; năng lực sử dụng công cụ đa phương tiện, ngôn 
ngữ và hành vi phù hợp trên môi trường số.

Năng lực truyền thông được hình thành bởi một số năng lực, 
hành vi khác, bao gồm:

* Tham gia tích cực: Khả năng và sở thích tận dụng, bày tỏ 
ý kiến ​​hoặc đóng góp tích cực và làm cho bản thân trở nên nổi 
bật trong môi trường kỹ thuật số. Để có được khả năng này, bạn 
cần phải:

-- Có năng lực đánh giá và phê bình (Critical Evaluation - đã 
trình bày trong mục 1.3) để đọc, hiểu và tạo các cuộc tranh luận, 
bình luận trên môi trường Internet. 

-- Có khả năng bình luận về các bài báo, viết trên blog, chia sẻ 
bài đăng trên mạng xã hội hoặc tham gia tích cực vào một mạng lưới 
chuyên nghiệp thông qua một hoặc một vài mạng xã hội chuyên 
nghiệp, phổ biến như: Facebook, Flickr, LinkedIn, Blogster, Youtube 
và Twitter.

* Sự hợp tác: Khả năng sử dụng công nghệ và phương tiện truyền 
thông vào quy trình làm việc theo nhóm, phối hợp hoặc hợp tác.

Có nhiều công nghệ hỗ trợ các đội nhóm trong hợp tác làm 
việc. Tài liệu này giới thiệu công nghệ hỗ trợ làm việc nhóm và hợp 
tác với Microsoft 365 Groups.

Microsoft cung cấp cho bạn một hệ sinh thái Microsoft 365 
Group để làm việc nhóm và hợp tác. Microsoft 365 Groups là một 
dịch vụ với các công cụ Microsoft 365 mà bạn đã sử dụng để bạn có 
thể cộng tác với các thành viên trong nhóm của mình khi viết tài 
liệu, tạo bảng tính, làm việc trên kế hoạch dự án, lên lịch họp hoặc 
gửi email. 

Microsoft 365 Groups cho phép bạn chọn một nhóm người mà 
bạn muốn cộng tác và dễ dàng thiết lập một bộ sưu tập tài nguyên để 
những người đó chia sẻ. Các tài nguyên như hộp thư đến Outlook, lịch 
hoặc thư viện các tập tin tài liệu để chia sẻ và cộng tác. Khi một thành 
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viên được bạn thêm vào nhóm làm việc thì mặc định những công cụ và 
dịch vụ mà nhóm sử dụng được cung cấp cho thành viên mới.

 

Hình 2.6: Hệ sinh thái của Microsoft 365 Groups (Microsoft, 2022b)

Tùy theo tính chất công việc, Microsoft 365 Groups cho phép 
bạn tạo lập các nhóm làm việc với mục đích khác nhau và Microsoft 
365 Groups có các công cụ để cho phép cộng tác dưới bất kỳ hình 
thức nào mà nhóm của bạn muốn.

+ Nếu nhóm của bạn thích cộng tác qua email và cần lịch dùng 
chung: Tạo nhóm Microsoft 365 trong Outlook.

+ Nếu nhóm của bạn muốn cộng tác trong môi trường trò 
chuyện liên tục hoặc sử dụng các ứng dụng nhúng: Tạo nhóm trong 
Microsoft Team.

+ Nếu bạn muốn tạo một diễn đàn thảo luận lớn, cởi mở cho 
công ty của mình - ví dụ: dành cho các thông báo và thảo luận cấp 
điều hành: Hãy tạo một nhóm trong Yammer.
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Bạn hãy tìm hiểu cách tạo các nhóm làm việc và cộng tác theo 
các hướng dẫn của Microsoft (Microsoft, 2020a). 

Hai nhóm công cụ cơ bản cung cấp hầu hết nhu cầu công nghệ 
trong cộng tác và làm việc nhóm của Microsoft gồm: Microsoft 365 
và Microsoft Teams. Với các công cụ thích hợp, bạn có thể trao quyền 
cho nhân viên hoặc cộng sự của bạn làm việc tốt nhất của họ, không 
quan trọng họ đang ở đâu. Lúc này, bạn có thể quản lý công việc 
của đội, nhóm qua KPI chứ không còn phụ thuộc vào không gian và 
thời gian làm việc nữa. Điều quan trọng là bạn giữ cho mọi người và 
các nhóm được kết nối, hiệu quả và an toàn bằng các giải pháp cho 
làm việc từ xa và tại chỗ. Vậy làm thế nào để ứng dụng công nghệ 
của Microsoft vào quản lý, làm việc nhóm và cộng tác một cách hiệu 
quả? Bạn có thể tìm hiểu hướng dẫn của Microsoft trong tài liệu 
hướng dẫn (Microsoft, 2020b).

* Nhận thức xã hội: Khả năng điều hòa hành vi, giọng điệu, 
ngôn ngữ và công nghệ liên quan đến bối cảnh và quan hệ xã hội.

-- Thể hiện ở việc bạn tôn trọng ranh giới của người khác, không 
xâm phạm đến quyền riêng tư và hình ảnh cá nhân của họ. Ví dụ: 
Bạn sẵn sàng xóa nội dung về người khác trong hình ảnh hoặc bài 
viết của mình nếu được họ yêu cầu. 

-- Hiểu cảm xúc, suy nghĩ và thái độ của người khác khi bạn gặp 
họ trên web: kỹ năng này hết sức cần thiết khi bạn thường xuyên 
làm việc liên quan đến người khác trên Internet, chẳng hạn như khi 
bạn làm marketing trả lời comment của khách hàng. Vận dụng tốt 
kỹ năng này giúp bạn luôn nhận được sự hài lòng của khách hàng 
hoặc đối tác trên môi trường kỹ thuật số.

-- Có khả năng quản lý cảm xúc để điều hòa hành vi của mình 
khi phải tiếp xúc với những thông tin không tốt trên môi trường kỹ 
thuật số. Ví dụ: Bạn luôn định trước về cách bạn sẽ trả lời một bình 
luận xúc phạm hoặc một email khiếm nhã.

-- Có cái nhìn sâu sắc cảm thông về cảm xúc, suy nghĩ và thái 
độ của người khác (ngay cả khi bạn chưa bao giờ gặp mặt trực tiếp).
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* Lựa chọn phương tiện/công cụ: Khả năng tương tác thông 
qua một hoặc nhiều nền tảng kỹ thuật số và để có thể chọn phương 
tiện/công cụ tốt nhất để giao tiếp với người nhận hoặc nhóm cụ thể.

-- Hiểu những điểm mạnh và điểm yếu khác nhau của công 
nghệ truyền thông như điện thoại, email, trò chuyện, hội nghị 
truyền hình, SMS.

-- Luôn kiểm tra các quy tắc được chấp nhận để sử dụng dịch 
vụ trực tuyến (Ví dụ: Điều khoản sử dụng cho hộp điện tử).

Năng lực sản xuất kỹ thuật số (Digital Production): 

Khái niệm: Năng lực sản xuất kỹ thuật số là năng lực sử dụng 
công nghệ trong sản xuất kỹ thuật số. 

Để cụ thể hóa lĩnh vực chính Sản xuất kỹ thuật số, người ta chia 
thành bốn năng lực sau.

* Sản xuất và chia sẻ: Khả năng tạo, lắp ghép các phần và biên 
tập, chỉnh sửa nội dung trong nhiều định dạng khác nhau như hình 
ảnh, văn bản, video hoặc âm thanh.

-- Có thể xử lý và lưu trữ hình ảnh, âm thanh, video ở định dạng 
thích hợp nhất, phù hợp cho mục đích đăng tải hoặc chia sẻ. Việc lựa 
chọn định dạng nào sẽ quyết định kích thước và chất lượng tập tin 
có cho phép bạn upload hoặc share hay không. Các công cụ có thể 
sử dụng là Corel PaintShop Pro, GIMP, Adobe Photoshop Elements, 
Paint.NET, Photo Pos Pro, Zoner Photo Studio, PhotoScape, Xara 
Photo & Graphic Designer, …

-- Có thể lắp ghép các tài nguyên bạn có như hình ảnh, video, 
văn bản để dựng thành một tác phẩm phục vụ cho công việc hoặc 
nhiệm vụ của bạn. Công cụ có thể sử dụng là Adobe After Effects, 
Adobe Premiere Pro, Sony Vegas Pro, ProShow Producer, …

* Khám phá kỹ thuật số: Khả năng và sự sẵn sàng cập nhật 
những phát triển công nghệ và khám phá các cơ hội kỹ thuật số mới.

-- Có thể học cách sử dụng các thiết bị kỹ thuật số, dịch vụ trực 
tuyến hoặc phần mềm mới một cách nhanh chóng.
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-- Có khả năng khám phá, tìm hiểu và cập nhật công nghệ kỹ 
thuật số.

* Tự động hóa: Khả năng sửa đổi hoặc tạo ra các giải pháp kỹ 
thuật số có thể tự động hóa hoàn toàn hoặc một phần để thực hiện 
một tác vụ.

-- Biết cách sử dụng các cơ sở dữ liệu như Excel, MySQL, 
Microsoft Access hoặc Oracle để thu thập và lưu trữ dữ liệu tự động.

-- Có kiến thức về quy trình dẫn từ khái niệm lập trình đến một 
phần mềm hoàn chỉnh.

-- Hiểu khi nào thì một khóa học bắt buộc có thể được thay thế 
bằng e-learning linh hoạt hơn hoặc khi nào một cuộc họp hàng tuần 
có thể được thay thế bằng một hội nghị truyền hình.

* Cấu hình (Configuration): Khả năng điều chỉnh các ứng dụng 
và thiết bị theo sở thích cá nhân hoặc nhu cầu của riêng họ, cũng 
như giải quyết các vấn đề kỹ thuật hoặc nhiệm vụ. Năng lực này đòi 
hỏi bạn phải có:

-- Kiên trì, không nản lòng hoặc bỏ cuộc khi một vấn đề kỹ 
thuật phát sinh.

-- Dám nghĩ, dám làm, không sợ thử mọi thứ mà không biết trước 
chính xác điều gì sẽ xảy ra (Ví dụ: Khi máy tính hoặc máy in không 
hoạt động như mong muốn, bạn có thể cấu hình lại cho phù hợp).

-- Hiểu kết nối giữa các yếu tố như CPU, RAM, bo mạch chủ, 
cáp và bộ định tuyến mạng.

An toàn số: 
Khái niệm: An toàn số là khả năng hiểu và thực hành kỹ thuật 

số đúng với các quy định của pháp luật. 
An toàn kỹ thuật số được chia thành bốn kỹ năng sau đây.
* Am hiểu pháp luật: Kiến thức về luật hiện hành và giấy phép 

đối với các hành vi, thông tin và nội dung kỹ thuật số.
-- Hiểu về pháp luật đối với các hành vi trên môi trường kỹ 

thuật số. Biết khi nào các hành động đe dọa, quấy rối, bắt nạt, lan 
truyền tin đồn,... trở thành bất hợp pháp.

-- Hiểu về các quy định về bản quyền, giấy phép kỹ thuật số, …
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* Quản lý danh tính: Khả năng giám sát và bảo vệ thông tin cá 
nhân của bạn trên môi trường trực tuyến và hiểu được hậu quả của 
dấu chân kỹ thuật số cá nhân.

-- Khả năng quản lý và bảo mật thông tin và hình ảnh cá nhân 
để tránh những hậu quả có thể xảy ra với bạn nếu bạn chia sẻ thông 
tin cá nhân trên web.

-- Phân tích được tầm ảnh hưởng đối với việc chỉ trích hoặc khen 
ngợi những người hoặc tổ chức khác trong không gian công cộng.

* Bảo vệ dữ liệu: Khả năng xác định và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm 
và hiểu các rủi ro liên quan.

-- Khả năng sử dụng, chẳng hạn như xác minh 2 bước hoặc bảo 
vệ tài liệu bằng mật khẩu trong khi đảm bảo rằng đường truyền 
được mã hóa khi chúng được gửi đi.

-- Các phương pháp nhận dạng những nỗ lực thu hút dữ liệu 
nhạy cảm từ bạn, chẳng hạn như tên người dùng, mật khẩu hoặc 
chi tiết thẻ tín dụng.

-- Xây dựng thói quen tốt là tạo mật khẩu bằng ký hiệu, số, chữ hoa 
và không sử dụng tên gia đình hoặc thú cưng để tránh bị đánh cắp.

* Sức khỏe: Có khả năng chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh 
thần trong một cuộc sống hàng ngày được vây quanh bởi công nghệ 
và phương tiện truyền thông. Để giữ gìn sức khỏe thể chất và tinh 
thần trong môi trường kỹ thuật số, bạn cần:

-- Có kiến thức về những tác động của sử dụng thiết bị kỹ thuật 
số mang lại. Ví dụ, đau đầu, mờ mắt hoặc đau ở cổ tay có thể là dấu 
hiệu của việc sử dụng các thiết bị điện tử quá mức.

-- Có khả năng điều tiết công việc giữa làm việc trong môi trường 
kỹ thuật số với thể dục, thể thao lành mạnh để cân bằng sức khỏe.

2.2. CÁC CÔNG NGHỆ MỚI THÚC ĐẨY QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ

2.2.1. Dữ liệu lớn và phân tích dữ liệu thời gian thực

Dữ liệu lớn 

Khái niệm: Dữ liệu lớn (Big Data) là thuật ngữ chỉ tập hợp các 
tập dữ liệu lớn và phức tạp đến mức khó xử lý bằng các công cụ 
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quản lý cơ sở dữ liệu thủ công hoặc các ứng dụng xử lý dữ liệu 
truyền thống (Eaton, Deutsch, Lapis, & Zikopoulos, 2013). 

Đặc điểm của Big Data: Đặc điểm của Big Data là cực lớn và tăng 
trưởng nhanh (về số lượng, dung lượng), được thu thập từ nhiều 
nguồn có cấu trúc và phi cấu trúc, đa dạng và rất phức tạp. Những 
nghiên cứu ban đầu của Eaton et al. (2013) cho rằng đặc điểm của Big 
Data được đặc trưng bởi 3V gồm Volume (lớn về dung lượng), Variey 
(đa dạng) và Velocity (tốc độ tăng trưởng nhanh). Qua quá trình phát 
triển nhanh chóng của công nghệ, những đặc điểm này tiếp tục được 
bổ sung thành 5V, 7V, 10V tùy vào quan điểm tiếp cận. Sau đây, chúng 
ta sẽ tìm hiểu đầy đủ 10 đặc điểm chính của Big Data (10V) theo quan 
điểm tiếp cận của N. Khan, Alsaqer và Shah (2018).

(1) Volume: Đề cập đến độ lớn của dung lượng dữ liệu được 
tạo ra hàng ngày trên toàn thế giới bởi người sử dụng. Công nghệ 
đã xóa đi khoảng cách về địa lý của người sử dụng. Hàng ngày, con 
người làm việc, học tập, giao tiếp với nhau qua hàng ngàn hệ thống 
kinh doanh, giáo dục (e-learning), mạng xã hội (Facebook, Twitter, 
Weibo, Youtube, Linkedin, Researchgate, …), các hệ thống thiên văn 
vũ trụ, cùng với hàng tỉ cảm biến trong các hệ thống IoT, tự động 
hóa được kết nối và giao tiếp với nhau đã tạo ra một lượng dữ liệu 
khổng lồ, ước tính hơn 2,5 tỷ tỷ bytes mỗi ngày. Tính đến năm 2021, 
có 2.7 Zetabytes dữ liệu tồn tại trong vũ trụ kỹ thuật số. Điều đó cho 
thấy thế giới số đang tạo ra một khối lượng dữ liệu vô cùng lớn.

(2) Value (Tính giá trị của dữ liệu): Giá trị dữ liệu đề cập đến 
tính hữu ích của dữ liệu trong việc hỗ trợ ra quyết định và là một 
trong những yếu tố quan trọng nhất trong Big Data vì nó có ảnh 
hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Trong kho dữ 
liệu lớn luôn tiềm ẩn những tri thức hữu ích mà chúng có thể được 
trích xuất bằng những kỹ thuật tiên tiến như Data Mining, Machine 
Learning. Những tri thức đó có giá trị nhất định đối với quá trình 
ra quyết định của người quản lý, chủ doanh nghiệp, … hoặc có khả 
năng đưa ra các dự đoán, dự báo chính xác về xu hướng của đối 
tượng dữ liệu. Ví dụ, bằng cách sử dụng phương pháp phân tích 
luật kết hợp từ dữ liệu của một siêu thị, người quản lý siêu thị điện 
máy có thể thấy rằng có 95% khách hàng khi mua sản phẩm điện 
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thoại thông minh giá trên 10 triệu đồng thường mua thêm pin dự 
phòng. Thông tin kinh doanh này có thể là gợi ý để quản lý siêu thị 
điện máy quyết định khuyến mãi 30 - 50% giá trị pin dự phòng cho 
mỗi đơn hàng mua điện thoại thông minh giá trị từ 10 triệu đồng 
trở lên.

(3) Velocity (Tốc độ dữ liệu): Tốc độ mà dữ liệu được tạo ra trong 
thời đại số ngày nay là rất nhanh, đặc biệt đối với các hệ thống 
mạng xã hội và các công cụ tìm kiếm.Trong nhiều trường hợp, các 
hệ thống Big Data được cập nhật trên cơ sở thời gian thực hoặc gần 
thời gian thực, thay vì các cập nhật hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng 
tháng được thực hiện trong nhiều kho dữ liệu truyền thống. Theo 
thống kê của Earthweb cho thấy có 2,5 nghìn tỷ byte dữ liệu được 
tạo ra mỗi ngày trên Internet. Dữ liệu này được sinh ra từ nhiều 
nguồn, trong đó các mạng xã hội, công cụ tìm kiếm, email, các hệ 
thống thiên văn và IoT đóng góp nhiều nhất. Mỗi ngày có 3 tỷ cuộc 
gọi từ ứng dụng Skype, 5 tỷ lượt chat video và hình ảnh được chia 
sẻ, 333,2 tỷ email được tạo ra, 90 triệu bức ảnh được upload lên 
Facebook, 500 triệu tweets được post lên Twitter, 0,4 triệu giờ video 
được upload lên Youtube hay 3,5 tỷ lượt tìm kiếm được thực hiện 
mỗi ngày trên Google.

(4) Veracity (Mức độ tin cậy của dữ liệu): Mức độ tin cậy của dữ liệu 
tập trung vào chất lượng và độ chính xác của dữ liệu, xác định cách dữ 
liệu có thể được tin cậy khi cần đưa ra quyết định quan trọng liên quan 
đến dữ liệu đã thu thập. Dữ liệu được phân loại theo dữ liệu tốt, xấu 
hoặc không xác định có thể là do dữ liệu không nhất quán, không đầy 
đủ, không rõ ràng, xấp xỉ (gần đúng, thiếu chính xác) (S. Mills và cộng 
sự, 2012). Đặc tính này đi ngược chiều với các đặc tính khác của Big 
Data, khi khối lượng dữ liệu ngày càng tăng, tính đa dạng của dữ liệu 
ngày càng phong phú và tính biến thiên của dữ liệu ngày càng lớn thì 
mức độ tin cậy của dữ liệu ngày càng giảm xuống.

(5) Viscosity (Tính phức tạp): Dữ liệu lớn được thu thập từ nhiều 
nguồn và đa dạng trong cấu trúc, có cả dữ liệu phi cấu trúc và rất lớn 
(thậm chí có những tập dữ liệu khổng lồ) nên việc quản lý dữ liệu lớn 
là rất phức tạp. Độ phức tạp của dữ liệu lớn liên quan đến mức độ 
tương quan và phụ thuộc lẫn nhau trong cấu trúc của chúng.
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(6) Variability (Tính biến thiên): Tính biến thiên của dữ liệu 
phản ánh sự không nhất quán trong dữ liệu. Có thể thấy rõ đặc 
trưng này trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên, cùng một từ vựng nhưng 
trong các ngữ cảnh khác nhau nó sẽ mang các ý nghĩa khác nhau. 
Tính biến thiên của dữ liệu cũng còn được thể hiện qua sự biến 
thiên về kích thước và tốc độ dữ liệu được sinh ra, do dữ liệu được 
thu thập từ nhiều nguồn khác nhau.

(7) Volatility (Tính biến động của dữ liệu): Tính biến động của 
dữ liệu đề cập đến thời gian hợp lệ và thời gian tồn tại của dữ liệu 
ở trên hệ thống. 

(8) Viability (Khả năng tồn tại của dữ liệu): Dữ liệu lớn phải có 
khả năng lưu trữ và tồn tại mãi mãi. Dữ liệu lớn sẽ cho kết quả phân 
tích (data analysis) có độ chính xác cao. Do đó, việc lưu trữ dữ liệu lâu 
dài là có ý nghĩa quan trọng đối với phân tích dữ liệu. 

(9) Validity (Tính hợp lệ của dữ liệu): Khi phân tích dữ liệu, có 
nhiều tiêu chí về dữ liệu được đưa vào quá trình tiền xử lý để thu 
gọn tập dữ liệu nhằm tăng tốc độ xử lý và trích xuất đúng tri thức 
mong muốn. Tính hợp lệ của dữ liệu của dữ liệu lớn thể hiện ở sự 
đáp ứng các tiêu chí tiền xử lý. Một dữ liệu có thể hợp lệ ở hệ thống 
này nhưng không hợp lệ ở hệ thống khác.

(10) Variety (Tính đa dạng của dữ liệu): Big Data là rất đa dạng, 
có thể nói là nó chứa hầu hết các dạng dữ liệu, từ dữ liệu có cấu 
trúc (structure) như các bảng nơi có hàng và cột trong cơ sở dữ 
liệu quan hệ RDBMS hay bảng tính excel; đến dữ liệu phi cấu trúc 
(unstructured) như văn bản (text), ảnh (pictures), video, audio, …; và 
thậm chí cả dữ liệu bán cấu trúc (semi-structured) như file json hay 
file xml.

Phân tích dữ liệu lớn thời gian thực
Big Data được xem là mỏ vàng của các doanh nghiệp và người 

quản trị hệ thống, chủ sở hữu dữ liệu. Bản thân dữ liệu chưa thể 
hiện được giá trị của nó mà phải bằng các công cụ khai thác và phân 
tích dữ liệu thì những tri thức từ dữ liệu mới được khám phá. Phân 
tích kịp thời về dữ liệu lớn là yếu tố then chốt để thành công trong 
nhiều lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ. 
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Phân tích dữ liệu thời gian thực là ứng dụng các kỹ thuật khai 
phá dữ liệu (Data Mining), máy học (Machine Learning) và trí tuệ 
nhân tạo (Artificial Intelligence) để phát hiện các mẫu và tri thức từ 
dữ liệu theo thời gian thực (tức thì ngay khi dữ liệu được sinh ra). 
Sơ đồ dưới đây miêu tả kiến trúc chung của phân tích dữ liệu thời 
gian thực.

Hình 2.7: Kiến trúc ứng dụng của Realtime Data Analytics (Barlow, 2013)

-- Ở lớp thấp nhất là lớp dữ liệu (Data). Ở lớp này là các cấu trúc 
dữ liệu được thu thập và lưu trữ bởi các hệ thống quản lý dữ liệu có 
cấu trúc như hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS), NoSQL, 
Hbase hoặc Impala; dữ liệu phi cấu trúc trong Hadoop MapReduce; 
truyền dữ liệu từ web, mạng xã hội, các hệ thống cảm biến,… 

-- Lớp phân tích (Analytics) nằm phía trên lớp dữ liệu. Lớp phân 
tích gồm một môi trường gồm các mô hình phân tích dữ liệu theo 
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thời gian thực, kho dữ liệu cục bộ được cập nhật định kỳ từ lớp dữ 
liệu được bố trí gần công cụ phân tích để cải thiện hiệu suất. Các 
công cụ phân tích phổ biến gồm R Programming, Apache Hadoop, 
Apache Storm, Apache Cassandra, MongoDB, Kafka, Rapid Miner.

-- Phía trên lớp phân tích là lớp tích hợp (Integration). Đó là 
“chất keo” kết hợp các ứng dụng người dùng cuối và công cụ phân 
tích với nhau, và nó thường bao gồm một bộ quy tắc (Rule engine) 
hoặc bộ xử lý các sự kiện phức tạp (CEP engine - Complex Event 
Processing) và một giao diện chương trình ứng dụng (API engine - 
Application Program Interface) tạo thành một môi trường tích hợp 
để người dùng thực thi các tác vụ phân tích.

-- Lớp trên cùng là lớp quyết định (Decisions). Bao gồm các ứng 
dụng của người dùng cuối như máy tính để bàn, thiết bị di động và 
ứng dụng web tương tác, cũng như phần mềm thông minh để thu 
thập dữ liệu, trực quan hóa các mẫu hoặc tri thức từ kết quả phân 
tích. Hầu hết mọi người đều “nhìn thấy” lớp này. Đây là lớp mà 
các nhà phân tích kinh doanh, giám đốc điều hành và khách hàng 
tương tác với hệ thống phân tích dữ liệu lớn theo thời gian thực.

Một số ví dụ về các lĩnh vực này bao gồm tài chính, giao thông 
vận tải, năng lượng và ứng phó khẩn cấp. Những ứng dụng dữ liệu 
lớn trong những lĩnh vực này dựa vào phân tích nhanh chóng và 
kịp thời dựa trên dữ liệu sẵn có để đưa ra quyết định (Mohamed & 
Al-Jaroodi, 2014). 

-- Giao thông thông minh: Một trong những ứng dụng quan 
trọng nhất của phân tích dữ liệu lớn theo thời gian thực là kích 
hoạt các hệ thống giao thông thông minh. Các công nghệ cảm 
biến khác nhau được gắn sẵn trên đường và trên phương tiện giao 
thông để giám sát tình trạng giao thông ở các thành phố lớn và 
các đường phố đông đúc. Các công nghệ cảm biến này được chia 
thành hai nhóm: cảm biến đường và cảm biến phương tiện. Ví dụ 
về cảm biến đường là camera giám sát đường. Cảm biến phương 
tiện bao gồm camera trên xe, hệ thống GPS, cảm biến khoảng cách 
và máy đo tốc độ. Các cảm biến này có thể được kết hợp với khả 
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năng giao tiếp chẳng hạn như GSM, truyền thông vệ tinh, Wifi và 
Bluetooth để cung cấp giám sát thời gian thực cho các thông tin 
khác nhau như như vị trí xe, tốc độ trung bình và hành vi lái xe của 
tài xế, điều kiện đường sá.

-- Tài chính thông minh: Dữ liệu tài chính không chỉ lớn mà còn rất 
năng động. Các công ty và tổ chức có thể sử dụng dữ liệu lớn động 
này để phát hiện các cơ hội và mối đe dọa để có thể phản ứng kịp 
thời. Ví dụ về những cơ hội này là: dự đoán sự gia tăng hoặc giảm giá 
của một số chứng khoán trước khi thay đổi thực sự xảy ra. Phản ứng 
kịp thời với những cơ hội như vậy có thể mua chứng khoán trước 
khi giá của chúng tăng lên hoặc bán một số trước khi giá giảm để 
thu về lợi nhuận cao. Trong các điều khoản về mối đe dọa tài chính, 
ví dụ bao gồm gian lận và hoạt động giao dịch bất hợp pháp. Việc 
phát hiện kịp thời và ngăn chặn các hành vi gian lận và bất hợp pháp 
như thao túng thị trường, gian lận giá sẽ giúp cải thiện hiệu suất thị 
trường và đảm bảo an toàn cho các giao dịch của nhà đầu tư. 

-- Kiểm soát đám đông: Kiểm soát đám đông rất quan trọng đối 
với cảnh sát và đội phản ứng khẩn cấp khi các sự kiện lớn diễn ra. Ví 
dụ về các sự kiện như các trò chơi thể thao lớn, buổi hòa nhạc, diễu 
hành và lễ kỷ niệm ngoài trời như đêm giao thừa. Có thể xem và dự 
đoán chuyển động của đám đông và đưa ra các quyết định ngay lập 
tức như mở thêm bãi đậu xe, đóng cửa một số đường phố để tạo điều 
kiện cho người đi bộ di chuyển hoặc việc tăng cường sự hiện diện của 
cảnh sát ở một số khu vực trở nên quan trọng. Điều này có thể được 
thực hiện bằng cách sử dụng hai loại cảm biến và các công nghệ theo 
dõi. Với số lượng lớn những người có thể có mặt ở một vị trí cho một 
sự kiện, lượng dữ liệu được thu thập là rất lớn và phải được tổ chức 
và phân tích thời gian thực để đưa ra quyết định ngay lập tức.

-- Ứng cứu khẩn cấp quy mô lớn: Trong các thảm họa như động 
đất, núi lửa, lũ lụt, chiến tranh và các cuộc tấn công khủng bố quy 
mô lớn nên thực hiện các hành động chính xác và nhanh chóng 
trong vòng vài phút để ứng phó và giúp đỡ những người bị ảnh 
hưởng. Trong những tình huống như vậy, thông tin khổng lồ sẽ đổ 
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về trung tâm kiểm soát khẩn cấp từ người phản ánh hiện trường, 
các UAV, rô bốt, cảm biến và vệ tinh. Việc sử dụng công nghệ có thể 
thu thập và xử lý thông tin sẵn có có thể tạo điều kiện cho mục tiêu 
đạt được tối ưu trong nhiệm vụ giải cứu.

-- Lưới điện thông minh: Lưới điện thông minh là hệ thống lưới 
điện được cải tạo sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông 
để thu thập và hành động dựa trên dữ liệu có sẵn, chẳng hạn như 
thông tin về các hành vi của nhà cung cấp và người tiêu dùng. Nó 
cải thiện hiệu quả, độ tin cậy, tính kinh tế, và tính bền vững của việc 
sản xuất và phân phối điện.

Những năng lực cần có để tiếp cận với công nghệ phân tích 
Big Data 

Phân tích dữ liệu lớn (BDA - Big Data Analytic) là nghề rất được 
ưa chuộng hiện nay và trong tương lai với mức thu nhập rất cao. Để 
có thể làm việc được trong lĩnh vực phân tích dữ liệu lớn thì người lao 
động cần rất nhiều kỹ năng. Về năng lực chuyên môn, người lao động 
trong lĩnh vực BDA cần khá nhiều yêu cầu về chuyên môn nghiệp 
vụ, bao gồm: kỹ năng phân tích, trực quan hóa dữ liệu, am hiểu lĩnh 
vực kinh doanh và các công cụ Big Data, kỹ năng lập trình, kỹ năng 
giải quyết vấn đề, sử dụng thành thạo truy vấn dữ liệu SQL, kỹ năng 
khai phá dữ liệu, am hiểu công nghệ, am hiểu công nghệ đám mây, 
và cuối cùng là có kinh nghiệm thực tế (Barlow, 2013). Ngoài năng lực 
chuyên môn dĩ nhiên người lao động phải có. Persaud (2021) đề xuất 
bốn loại năng lực cần thiết gồm: Năng lực nhận thức, năng lực chức 
năng (bao gồm các kỹ năng và khả năng đáp ứng với cuộc sống hàng 
ngày và điều chỉnh cộng đồng), năng lực xã hội (kỹ năng con người) 
và năng lực tổng hợp (đặc điểm tính cách và khả năng tích cực).

Về cơ bản, nghiên cứu cho thấy người sử dụng lao động đặc biệt 
quan tâm đến việc thuê những người lao động am hiểu về một hoặc 
hai lĩnh vực chuyên ngành (chiều sâu kiến ​​thức và kinh nghiệm) và có 
kiến thức tốt trong nhiều ngành hoặc lĩnh vực khác (hiểu biết rộng và 
có nhiều kinh nghiệm). Ví dụ: công nhân từ các ngành STEM (khoa 
học, công nghệ, kỹ thuật, và toán học) phải thể hiện sự nhạy bén 
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trong kinh doanh và kiến ​​thức về các lĩnh vực ngoài STEM. Tương 
tự, người lao động có nền tảng kỷ luật kinh doanh phải chứng minh 
được trình độ về các khía cạnh kỹ thuật của phân tích dữ liệu lớn (ví 
dụ: các công cụ, kỹ thuật, ngôn ngữ lập trình, cơ sở hạ tầng). Năng 
lực xã hội (kỹ năng con người) được chú trọng bổ sung do phân tích 
dữ liệu là một công việc đa ngành liên quan đến các nguồn kiến ​​thức 
khác nhau và các phương pháp sử dụng chúng hợp lý. Những đặc 
điểm tính cách xuất sắc như sáng tạo, đồng cảm, giao tiếp và đạo đức 
nghề nghiệp được coi là cực kỳ quan trọng do các nhân viên phân 
tích dữ liệu lớn phải làm việc rất chặt chẽ và thường xuyên với nhiều 
bên nội bộ (ví dụ: nhiều nhóm, người quản lý) và các bên liên quan 
bên ngoài (ví dụ: khách hàng, nhà cung cấp). 

 2.2.2. Công nghệ IoT (Internet of Things)

Cơ bản về công nghệ IoT 
-- Internet of Things (IoT) là một tập hợp các thiết bị điện tử được 

kết nối với nhau thông qua Internet tạo nên một cơ sở hạ tầng giao tiếp 
toàn cầu giữa con người và máy móc. Trong IoT, mỗi đồ vật, con người 
được cung cấp một định danh của riêng mình, và tất cả có khả năng 
truyền tải, trao đổi thông tin, dữ liệu qua một mạng duy nhất mà không 
cần đến sự tương tác trực tiếp giữa người với người, hay người với máy 
tính. Việc kết nối các thiết bị IoT có thể thực hiện qua Wi-fi, mạng viễn 
thông băng rộng (3G, 4G, 5G), Bluetooth, ZigBee, hồng ngoại,… 

 

Hình 2.8: Kiến trúc chung của công nghệ IoT (Nguồn: Internet)
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Các đặc trưng của công nghệ IoT

Công nghệ IoT có những đặc trưng cơ bản sau đây:

-- Quy mô khổng lồ: Một mạng lưới IoT có thể chứa đến 50 - 100 
nghìn tỉ đối tượng được kết nối và mạng lưới này có thể theo dõi sự 
di chuyển của từng đối tượng. 

-- Bảo mật: Các thiết bị IoT đều được thiết kế chức năng bảo 
mật để tránh thâm nhập bất hợp pháp. Tùy vào tính chất của từng 
hệ thống riêng mà chức năng bảo mật được thiết kế phù hợp. Tuy 
nhiên, khả năng bảo mật của thiết bị và hệ thống không thể ngăn 
chặn tuyệt đối sự thâm nhập bất hợp pháp. Vì vậy, ý thức tự bảo vệ 
của người sử dụng là yếu tố quan trọng để bảo vệ thông tin cá nhân 
của họ.

-- Thay đổi linh hoạt: Số lượng và trạng thái của các thiết bị IoT 
có thể thay đổi linh hoạt. Để tiết kiệm năng lượng của thiết bị IoT, 
chúng được thiết kế sao cho việc chuyển trạng thái từ ngủ (sleep/
stand by) sang hoạt động (active/wakeup ness) được thực hiện tự 
động khi phát hiện ra yêu cầu kết nối. Dễ thấy đặc trưng này từ 
đầu đọc thẻ ở các trạm BOT và thẻ trên các phương tiện giao thông. 
Chúng dựa trên công nghệ RFID. Khi không có phương tiện đi qua, 
đầu đọc có thể ở trạng thái ngủ, nhưng khi phát hiện ra phương 
tiện có gắn thẻ chip RFID đi vào vùng quét tần số của nó thì đầu 
đọc được đánh thức, chuyển sang trạng thái hoạt động ngay lập tức 
để truyền năng lượng (đối với thẻ thụ động) và tiếp nhận thông tin 
từ thẻ chip đưa vào hệ thống máy tính để xử lý đóng/mở cổng cho 
phương tiện lưu thông.

-- Tính không đồng nhất: Do tính kết nối rộng trên phạm vi toàn 
cầu, các thiết bị trong mạng lưới IoT sở hữu phần cứng khác nhau 
và cũng được kết nối lại với nhau từ các hệ thống mạng khác nhau 
nên chúng không đồng nhất về cấu hình thiết bị. 

-- Tính kết nối liên thông: Các thiết bị IoT được thống nhất trên 
các chuẩn kết nối để đảm bảo khả năng liên thông, kết nối với nhau 
liên tục thông qua Internet.
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-- Dịch vụ liên quan đến mọi thứ: IoT có thể trình bày rất nhiều 
dịch vụ liên quan đến những thứ trong giới hạn về mọi thứ. Để 
trình bày các dịch vụ liên quan đến những thứ trong giới hạn của 
mọi thứ, cả kỹ thuật trong thế giới toàn cầu và thế giới dữ liệu sẽ 
thay đổi theo yêu cầu của từng dịch vụ.

Lĩnh vực ứng dụng của công nghệ IoT
Trong thời kỳ công nghiệp 4.0 như hiện nay, các quốc gia đang 

đẩy mạnh chuyển đổi số để xây dựng chính phủ số, nền kinh tế số 
và xã hội số nên mọi lĩnh vực của cuộc sống, kinh tế, xã hội, quốc 
phòng, an ninh, … đều có sự đóng góp của công nghệ IoT.

-- Công nghiệp thông minh (smart industry): Theo dõi và quản lý 
tài sản; theo dõi mực nước hoặc dầu trong các bồn chứa; đo độ rỗng 
và trọng lượng hàng hóa dựa vào máy tính thể tích silo; giám sát 
tình trạng cháy nổ và chất lượng không khí trong các nhà máy để 
đảm bảo an toàn cho người lao động; đo và kiểm soát nhiệt độ trong 
các khu đông lạnh, xưởng sản xuất;...

-- Đô thị thông minh (smart city): Công nghệ IoT là nền tảng 
quan trọng nhất để xây dựng đô thị thông minh. Nó được ứng dụng 
trong phần lớn các dịch vụ tự động của thành phố như: theo dõi 
và quản lý tài sản và an ninh, giám sát ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm 
không khí; giám sát và cảnh báo ùn tắc, an toàn giao thông; giám sát 
an toàn cháy nổ trong thành phố; hệ thống chiếu sáng thông minh; 

-- Di động và Giao thông thông minh (smart mobility and transport): 
Giám sát chất lượng vận tải bằng các công nghệ dò và kiểm tra tình 
trạng hàng hóa trong các container; Cho phép thanh toán từ xa bằng 
thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ trực tuyến bằng cách cung cấp các ứng 
dụng và dịch vụ liên kết đến ngân hàng; Theo dõi và định vị các đối 
tượng giao thông hoặc đối tượng hàng hóa trong các kho, bãi; Kiểm 
soát lộ trình vận tải; Điều khiển hệ thống giao thông tự động; …

-- Nhà thông minh (smart buildings): Giám sát và theo dõi tình 
trạng an toàn của tòa nhà; kiểm soát người vào ra; kiểm soát nhiệt 
độ và điều kiện sống bên trong tòa nhà; bật/tắt các thiết bị tự động 
hoặc điều khiển từ xa; …
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-- Năng lượng thông minh (smart energy): Giám sát và nâng cao 
hoạt động của các trạm điện mặt trời; giám sát và kiểm soát việc tiêu 
thụ điện; tính toán bức xạ hạt nhân tại các nhà máy điện hạt nhân; 
đo và kiểm soát áp suất và lưu lượng nước trong hệ thống ống dẫn 
nước sạch; …

-- Sản xuất thông minh (smart production): Theo dõi nhiệt độ và 
độ ẩm trong sản xuất nông nghiệp; kiểm soát hàng hóa vào ra trong 
các kho bãi theo nguyên tắc First-in First-out; kiểm soát tình trạng 
thiếu hàng trên các kệ bán hàng trong siêu thị; theo dõi chuỗi giá trị 
và truy xuất nguồn gốc; theo dõi quá trình luân chuyển hàng hóa; 
theo dõi tình trạng sức khỏe của súc vật, vật nuôi; …

-- Giám sát môi trường thông minh: Kiểm soát ô nhiễm môi trường 
từ việc giảm phát thải CO2 từ các ngành công nghiệp, xe cộ và khí 
thải độc hại được tạo ra trong các lĩnh vực nông nghiệp; Giám sát 
khí thải và giám sát phòng cháy chữa cháy điều kiện xác định các 
khu vực cảnh báo; Giám sát lượng nước được lưu trữ trong đất, mật 
độ của Trái đất và các rung động để phát hiện và cảnh báo thiên tai 
từ trạng thái của Trái đất; Giám sát đại dương và bờ biển; Nghiên 
cứu điều kiện khí tượng trong nông nghiệp để dự đoán sự hình 
thành băng, hạn hán và thay đổi không khí.

Những năng lực cần thiết để tiếp cận công nghệ IoT

Để tiếp cận công nghệ và triển khai được các dự án và phát 
triển nghề nghiệp trong lĩnh vực IoT, người lao động cần nhiều kỹ 
năng thiên về kỹ thuật và công nghệ. IBM (2021) đã chỉ ra 6 nhóm 
kỹ năng mà người lao động cần được đào tạo.

Phần cứng (Hardware): Trái tim của IoT là các thiết bị được kết 
nối với nhau. Chúng bao gồm các thiết bị kỹ thuật số kết nối với 
thiết bị khác (máy với máy) và thiết bị vật lý có mạch điện nhúng 
trên trên các cảm biến, hệ thống tiếp nhận và truyền dữ liệu. Do 
đó, kỹ sư IoT phải có kiến thức và am hiểu về kỹ thuật phần cứng, 
có khả năng đọc hiểu, phân tích đặc điểm và lắp đặt các phần cứng 
đảm bảo các chuẩn kết nối. Ngoài ra, các module IoT kết nối được 
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với nhau nhờ các đoạn mã chương trình nhúng dựa trên các nền 
tảng như Arduino hoặc Raspberry Pi. Vì vậy, khả năng lập trình 
nhúng với C, C++, Python, hoặc JavaScript là rất cần thiết.

Mạng máy tính (Network): Kết nối là một khía cạnh quan trọng 
khác của IoT, cho phép các thiết bị giao tiếp với các thiết bị khác 
cũng như giao tiếp với các ứng dụng và dịch vụ đang chạy trên đám 
mây. Thiết kế và quản lý mạng là những kỹ năng thiết yếu trong 
IoT. Ngoài ra, các nhà phát triển IoT phải có kiến ​​thức về các tiêu 
chuẩn mạng, giao thức và công nghệ kết nối các thiết bị bao gồm 
các công nghệ: Wi-fi, Bluetooth năng lượng thấp, Zigbee, di động, 
RFID; công nghệ Mạng diện rộng (LPWAN) công suất thấp như 
LoRa. LPWAN, SigFox và NB-IoT (IoT băng tần hẹp) …

Thiết kế và phát triển ứng dụng: Các ứng dụng web và di động 
cung cấp giao diện người dùng để tương tác và sử dụng dữ liệu từ 
các thiết bị IoT. Vì vậy, kỹ năng phát triển các giao diện ứng dụng 
người dùng (UI-User Interface) là rất cần thiết cho người phát triển 
và triển khai các hệ thống IoT. Trong đó, người lao động cần sử dụng 
tốt các ngôn ngữ lập trình bậc cao như Java, Swift và Node.js; kỹ 
năng lập trình GPS; khả năng nghiên cứu và tiếp cận các nền tảng 
và framework mới, …

Bảo mật và An ninh mạng là điều tối quan trọng trong bất kỳ hệ 
thống IoT nào. Do tính đa dạng của thiết bị, đa nền tảng kết nối nên 
các thiết bị IoT khá dễ bị xâm phạm bảo mật. Do đó, bảo mật phải 
được tích hợp sẵn ở mỗi bước thiết kế của hệ thống. Các vấn đề quan 
trọng liên quan chặt chẽ đến bảo mật bao gồm đạo đức dữ liệu, quyền 
riêng tư và trách nhiệm pháp lý. Cho nên vấn đề bảo mật IoT phải 
được cân nhắc ưu tiên, nhưng tối thiểu bao gồm: Truy cập đầu cuối; 
Mã hóa dữ liệu khi cần thiết; Xác thực phù hợp. Vì vậy, các kiến thức 
và kỹ năng về bảo mật thiết bị, an ninh mạng và bảo mật hệ thống là 
rất quan trọng đối với những người phát triển hệ thống IoT. 

Dữ liệu và (6) Trí tuệ nhân tạo (AI - Artificial Intelligence): Dữ liệu 
và AI đã trở thành một phần không thể thiếu trong các hệ thống IoT. 
Các chương trình AI nhúng trong các thiết bị và trong ứng dụng IoT 
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làm tăng đáng kể sức mạnh của hệ thống. Phân tích dữ liệu lớn thông 
minh liên quan đến việc áp dụng các kỹ thuật khai thác dữ liệu, mô 
hình hóa, thống kê, học máy và AI. Các kỹ thuật này có thể được áp 
dụng trong thời gian thực trên dữ liệu thu thập được từ các cảm biến 
để phân tích dự đoán hoặc để tự động đưa ra quyết định phản hồi 
của hệ thống với môi trường, hoặc cũng có thể được áp dụng cho dữ 
liệu lịch sử để xác định các mẫu hoặc điểm bất thường trong dữ liệu, 
đưa ra các dự đoán, dự báo cho các sự kiện tiếp theo trong tương lai.

2.2.3. Công nghệ trí tuệ nhân tạo 

Trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo (AI - Artificial Intelligence) đang trở thành 
một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta cho dù 
chúng ta có nhận ra hay không. Khi chúng ta đặt vé trực tuyến, 
lướt qua nguồn cấp dữ liệu trên mạng xã hội hoặc đọc các đề xuất 
từ ​​một trang web thương mại điện tử là chúng ta đang tương tác 
với một thành phần AI (A. Khan, 2019). Có thể bắt gặp các ứng 
dụng AI trong thực tế hàng ngày khi chúng ta tương tác với máy 
tính sử dụng trợ lý ảo của Google hoặc Chatbot trên các trang mua 
sắm trực tuyến.

Khái niệm

Khái niệm “Trí tuệ nhân tạo” tương đối rộng. Đã có nhiều phát 
biểu về “Trí tuệ nhân tạo”, trong đó, Microsoft (Microsoft, 2022a) đã 
khái quát lại như sau:

Trí tuệ nhân tạo là nỗ lực để tạo ra một máy tính, một rô bốt hoặc một 
phần công nghệ khác “Suy nghĩ” và xử lý dữ liệu theo cách giống như con 
người chúng ta. 

Do đó, nhiệm vụ của AI phải nghiên cứu cách bộ não con người 
“suy nghĩ”, học hỏi và đưa ra quyết định khi nó cố gắng giải quyết 
vấn đề hoặc thực hiện một nhiệm vụ. Mục đích của AI là cải thiện 
công nghệ bằng cách bổ sung chức năng liên quan đến hành vi và 
cách con người suy luận, học tập và giải quyết vấn đề. 
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Hình 2.9: Những ứng dụng của trí tuệ nhân tạo (Microsoft, 2022a)

Các ví dụ về AI

-- Microsoft Connected Life: là một sản phẩm hệ thống tự động 
hóa trong nhà của Microsoft cho phép các thiết bị gia dụng như 
đèn, bộ điều nhiệt, loa, TV và các thiết bị gia dụng khác được kết nối 
với mạng Wi-fi; có thể được điều khiển từ bất kỳ thiết bị Windows 
nào, bao gồm cả máy tính bảng. Các thiết bị khác có thể dễ dàng 
được thêm vào mạng thông qua phích cắm “thông minh”. Khi được 
liên kết với các hệ thống được hỗ trợ bởi AI như Cortana, các thiết bị 
có thể được điều khiển bằng giọng nói của bạn, cho phép bạn phát 
trực tuyến nhạc hoặc video qua các thiết bị thông minh như TV, loa 
theo sở thích của người dùng. Với việc ứng dụng AI vào hệ thống, 
trong tương lai các hệ thống này sẽ học thói quen cuộc sống cá nhân 
của người dùng ở nhà và thay thế người dùng để điều khiển các 
thiết bị phù hợp theo thói quen của họ.

-- Cortana: Cortana là ví dụ về một hệ thống thông minh được 
điều khiển bằng giọng nói. Nó sử dụng công cụ tìm kiếm Bing 
để thực hiện các tìm kiếm cho người dùng và sử dụng dữ liệu 
được lưu trữ trên thiết bị để đưa ra các đề xuất được cá nhân 
hóa. Cortana được tích hợp hoàn toàn vào Windows 10 cho phép 
nó không chỉ tìm kiếm trên Internet mà còn thông qua tích hợp 
với phần còn lại của hệ điều hành để có thể nhắc bạn về các sự 
kiện Lịch, tìm kiếm tập tin trên thiết bị của bạn, mở ứng dụng, và 
nhiều chức năng tự động khác. Cortana cũng được tích hợp vào 
Xbox cho phép bạn điều khiển bằng giọng nói toàn bộ hệ thống.
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Một module AI được tạo ra phải đáp ứng được các năng lực: suy 
diễn, học, giải quyết vấn đề, nhận thức và trí thông minh ngôn ngữ.

Một hệ thống AI tích hợp nhiều module AI, bao gồm hai yếu tố 
chính - tác nhân và môi trường xung quanh của nó. Tác nhân có thể 
là con người hoặc máy móc. Tác nhân có thể là bất cứ thứ gì có thể 
cảm nhận được môi trường thông qua các cảm biến và tác động lên 
môi trường đó thông qua các bộ tạo hiệu ứng. Trí thông minh của 
các tác nhân được đo lường bằng khả năng của nó trong việc tạo ra 
các mục tiêu và đạt được chúng. Các ứng dụng phổ biến của AI bao 
gồm - xử lý ngôn ngữ tự nhiên, trò chơi, nhận dạng giọng nói, hệ 
thống thị giác máy tính, v.v.

Các lĩnh vực ứng dụng của trí tuệ nhân tạo
Lĩnh vực điều trị và chăm sóc sức khỏe

Một trong những mục đích của ứng dụng AI trong lĩnh vực 
điều trị và chăm sóc sức khỏe là phân tích mối quan hệ giữa các 
kỹ thuật điều trị và tình trạng sau điều trị của bệnh nhân. Chương 
trình AI được phát triển và ứng dụng vào các công đoạn điều trị 
như một biện pháp hỗ trợ trong quy trình chẩn đoán, phát triển 
điều trị, phát triển thuốc, điều chỉnh phác đồ điều trị và theo dõi 
chăm sóc bệnh nhân.

Ứng dụng AI trong hoạt động y tế toàn cầu đang ngày càng 
tăng và Internet of Medical Things (IoMT) giúp cho mọi công dân 
có thể dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Công 
nghệ đã giúp cho con người có thể tự theo dõi và chăm sóc sức khỏe 
cho bản thân nhờ vào các ứng dụng thông minh. Vì vậy, dữ liệu y 
tế ngày càng trở thành dữ liệu lớn tạo điều kiện để ứng dụng phân 
tích dữ liệu càng có kết quả chính xác, giúp cho quá trình ra quyết 
định được tốt hơn, hiệu quả hơn.

Cánh tay rô bốt đã được sử dụng trong lĩnh vực điều trị từ lâu, 
tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ, cánh tay rô bốt có ứng 
dụng AI đã hỗ trợ bác sĩ rất nhiều trong việc thực hiện các phẫu 
thuật phức tạp, đòi hỏi độ tinh vi và chính xác cao. 
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Lĩnh vực nông nghiệp

AI đã được mở rộng ra ứng dụng trong nông nghiệp. Từ việc 
đếm số lượng hoa nở để dự đoán năng suất trên đồng ruộng, 
phát hiện sâu bệnh và dự đoán loại cây trồng nào được gieo sẽ 
mang lại lợi nhuận tốt nhất có thể, công nghệ AI đang được sẵn 
sàng để đáp ứng thách thức toàn cầu trong tương lai. Theo phân 
chia dân số của Liên hợp quốc, toàn bộ dân số thế giới ước tính 
sẽ chạm mức 9,7 tỷ người vào năm 2050 và thách thức mà nông 
nghiệp của chúng ta phải đối mặt là nuôi sống một dân số ngày 
càng tăng như vậy.

Chương trình hợp tác giữa Microsoft với ICRISAT đã phát 
triển ứng dụng AI Sowing App powered dựa trên Microsoft 
Cortana Intelligence Suite bao gồm Machine Learning và Power 
BI. Ứng dụng sẽ gửi lời khuyên gieo hạt cho những người nông 
dân tham gia vào ngày tối ưu để gieo hạt. Đặc biệt là người nông 
dân không cần phải lắp đặt bất kỳ cảm biến nào trên ruộng của 
họ hoặc phải chịu bất kỳ chi phí vốn nào. Tất cả những gì họ cần 
là một chiếc điện thoại phổ thông có khả năng nhận tin nhắn văn 
bản (Microsoft, 2017).

Những ứng dụng tiêu biểu của AI trong lĩnh vực nông nghiệp 
gồm có (Microsoft, 2017):

-- Rô bốt nông nghiệp: Lập trình các máy rô bốt tự động để thực 
hiện các nhiệm vụ trong nông nghiệp như thu hoạch mùa màng 
công suất lớn để thay thế cho nhiều lao động giúp thu hoạch nhanh 
hơn, tiết kiệm thời gian và chi phí.

-- Theo dõi mùa màng và thổ nhưỡng: Ưu điểm của thị giác máy 
tính kết hợp với các phương pháp học sâu được phát triển để xử lý 
dữ liệu thu thập được từ các phương tiện bay không người lái và 
các cảm biến môi trường để theo dõi mùa màng và thổ nhưỡng như: 
tình trạng phát triển của cây trồng, tình trạng khô hạn hoặc ngập 
lụt, thâm nhập mặn, tình trạng mất cân bằng dinh dưỡng trong đất 
và xu hướng phát triển của sâu bệnh phá hoại mùa màng. 
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Trong lĩnh vực quản lý đại lý bán lẻ (Retailling)

Tương lai của quản lý bán lẻ là sự kết hợp giữa công nghệ AI và 
nhân công lao động để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh. AI có thể sử 
dụng trong các lĩnh vực cụ thể của quản lý bán lẻ như lập kế hoạch 
chuỗi cung ứng, dự báo nhu cầu khách hàng, quảng cáo và khuyến 
mãi, quản trị khách hàng, … Dữ liệu khách hàng lớn là điều kiện để 
ứng dụng AI vào việc phát triển các mô hình kinh doanh phù hợp để 
giải quyết những vấn đề cụ thể của kinh doanh như: sự thỏa mãn của 
khách hàng, xu hướng mua sắm, phân loại/phân nhóm khách hàng, 
theo dõi xu hướng phát triển khách hàng theo khu vực, duy trì sự ổn 
định của kho bãi, … (Mahmoud, Tehseen, & Fuxman, 2017).

Một trong những lợi ích lớn của ứng dụng máy suy diễn dựa 
trên AI là dự báo các hoạt động làm tăng doanh số bán hàng. Chẳng 
hạn như, nếu khách hàng có thể sử dụng phương thức trả sau để 
mua sắm thì họ có thể mua nhiều hơn so với phương thức khác, từ đó 
làm gia tăng doanh số. Bên cạnh đó, AI có thể nâng cao khả năng trải 
nghiệm khách hàng dựa trên các ứng dụng thông minh, mô phỏng 
sản phẩm dựa trên sự kết hợp giữa AI và công nghệ thực tế ảo. 

Trong đời sống cá nhân

Nâng cao chất lượng đời sống cá nhân là ví dụ điển hình của AI. 
Những ứng dụng AI chạy trên các thiết bị thông minh có thể hỗ trợ 
hầu hết nhu cầu cá nhân của người người sử dụng như theo dõi sức 
khỏe hàng ngày (đồng hồ và thiết bị thông minh đeo tay), giải trí theo 
sở thích, nhắc nhở lịch công tác, sắp xếp lịch trình học tập đạt mục tiêu 
cho trước, … Ngoài ra, ứng dụng AI trong các ngôi nhà thông minh với 
trợ lý ảo hỗ trợ người dùng từ giọng nói, trợ lý ảo có thể theo dõi, tâm 
sự và nhắc nhở người sử dụng thực hiện các hoạt động theo lịch trình 
hoặc theo thói quen, kết nối và điều khiển các thiết bị thông minh, …
làm cho cuộc sống của người sử dụng trở nên tiện nghi hơn. 

Một số ứng dụng điển hình của AI
Natural Language Generation (NLG) là một trong những lĩnh 

vực con của AI sử dụng các thuật toán để nhận dạng chữ viết của 
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con người bằng cách chuyển đổi nó trở thành dạng máy tính có thể 
nhận biết được. Chẳng hạn như bạn có một bảng ghi điểm bằng tay, 
bạn cần chuyển đổi nó thành một file excel để có thể tính toán và 
lưu trữ trên máy tính, thì bạn cần phải có các ứng dụng chuyển đổi 
chữ viết và chữ số để thực hiện nhiệm vụ.

Một trong những ứng dụng điển hình của NLG là phân loại văn 
bản. Kỹ thuật này được sử dụng để phân loại thư rác (spam). Có một 
số ứng dụng dịch vụ mail sử dụng kỹ thuật này để cho phép phân tích 
nội dung email và xác định xem email đó có phải là spam hay không.

Speech recognition là một công nghệ mà ở đó máy tính được 
sử dụng để nắm bắt các cuộc trò chuyện với con người, phân tích 
dữ liệu giọng nói và chuyển đổi thành các mệnh lệnh để thực thi 
các nhiệm vụ tương ứng. Công nghệ này thường được sử dụng để 
tương tác trên các ứng dụng mobile để điều khiển các thiết bị thông 
minh hoặc điều khiển ngay chính chiếc điện thoại thông minh đó. 
Ngoài ra, công nghệ này được sử dụng hiệu quả trong lĩnh vực y tế, 
nhà thông minh, trò chơi và robotics (Brodsky, 2022).

Năng lực để tiếp cận trí tuệ nhân tạo
Những phát triển gần đây trong công nghệ Trí tuệ nhân tạo 

(AI) thách thức các nhà giáo dục và các tổ chức giáo dục phát triển 
chương trình giảng dạy và các nguồn lực chuẩn bị cho học sinh ở 
mọi lứa tuổi nền tảng kiến thức và kỹ năng để thành công trong môi 
trường làm việc AI (Farhana Faruqe và cộng sự, 2021). Để một công 
dân có thể sống và làm việc trong môi trường tốt với công nghệ AI 
thì đòi hỏi rất nhiều kiến thức và kỹ năng, tùy vào mức độ tiếp cận 
mà đòi hỏi họ phải có những kỹ năng gì. 

Nghiên cứu của Long and Magerko (2020) đã định nghĩa “Khả 
năng hiểu biết về AI là một tập hợp các năng lực cho phép các cá nhân 
đánh giá một cách nghiêm túc các công nghệ AI; giao tiếp và cộng tác 
hiệu quả với AI; và sử dụng AI như một công cụ trực tuyến, tại nhà 
và tại nơi làm việc.” Các tác giả đã chỉ ra 15 năng lực cần thiết để công 
dân làm việc và thành công trong môi trường có ứng dụng AI:
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Năng lực nhận ra AI (AI Recognition): Phân biệt được một ứng 
dụng hoặc một sản phẩm có sử dụng công nghệ AI hay không. Đây 
là năng lực đầu tiên và cơ bản nhất mà bất kỳ ai sống và làm việc 
trong môi trường AI phải có. Nhận ra một ứng dụng hoặc một sản 
phẩm có hay không sử dụng công nghệ AI sẽ giúp cho người dùng 
có thể tương tác và sử dụng sản phẩm một cách hiệu quả nhất cùng 
những ưu thế mà công nghệ AI mang lại.

Hiểu biết về sự thông minh (Understanding Intelligence): Hiểu để 
có thể thảo luận và phân tích những đặc điểm để tạo nên thực thể 
“thông minh”, bao gồm sự khác biệt giữa con người, động vật và 
máy thông minh.

Có kiến thức liên ngành (Interdisciplinarity): Nhận ra được có 
nhiều cách để suy nghĩ và phát triển máy “thông minh”. Xác định 
được nhiều loại công nghệ sử dụng AI, bao gồm công nghệ mở rộng 
hệ thống nhận thức (Cognitive systems), người máy (Robotics), và học 
máy (Machine Learning).

Nhận biết công nghệ AI rộng (General AI) so với AI hẹp (Narrow AI): 
Nhận ra những công nghệ sử dụng AI rộng và AI hẹp. Công nghệ 
sử dụng AI hẹp mô phỏng theo trí thông minh của con người ở một 
lĩnh vực cụ thể, còn công nghệ AI rộng được mở rộng ra nhiều lĩnh 
vực, nâng cao ở mức cạnh tranh với trí thông minh của con người.

(1) Điểm mạnh và điểm yếu của AI: Xác định được các ưu điểm và 
nhược điểm của công nghệ AI. Năng lực này giúp cho người dùng 
biết được khi nào thì sử dụng AI và khi nào thì cần sử dụng các kỹ 
năng của con người mà AI không thích hợp.

(2) Hình dung được tương lai của AI (Imagine Future AI): Hình 
dung được các ứng dụng khả thi trong tương lai của AI và đánh giá 
được tác động của các ứng dụng đó đối với thế giới. 

(3) Năng lực trình bày: Biết cách biểu diễn tri thức là gì và có khả 
năng trình bày các sơ đồ/mô hình biểu diễn tri thức.

(4) Năng lực ra quyết định: Nhận biết và mô tả về cách máy tính 
lập luận và đưa ra quyết định.
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(5) Năng lực hiểu biết về các bước học máy trong AI: Hiểu các bước 
liên quan đến học máy, thực hành các bước học máy và các thách 
thức mà mỗi bước đòi hỏi.

(6) Năng lực nhận thức về vai trò của con người trong AI: Nhận thức 
rằng con người đóng một vai trò quan trọng trong lập trình, lựa 
chọn mô hình và tinh chỉnh hệ thống AI. 

(7) Kiến thức về dữ liệu: Hiểu các khái niệm cơ bản về kiến ​​thức 
dữ liệu, vai trò của dữ liệu đối với các hệ thống AI.

(8) Năng lực về việc học từ dữ liệu: Nhận ra rằng máy tính thường 
học hỏi từ dữ liệu. Hiểu được quy trình học từ dữ liệu của các hệ 
thống AI để làm giàu thêm trí tuệ của máy tính tiệm cận với trí 
thông minh của con người.

(9) Hiểu biết về tầm quan trọng về khả năng suy diễn từ dữ liệu: Hiểu 
rằng dữ liệu không thể được lấy và suy diễn trực tiếp mà phải được 
tiền xử lý, các hệ thống AI phải qua quy trình huấn luyện trên tập 
dữ liệu sạch, kiểm thử và tinh chỉnh mô hình. Chất lượng của tập 
dữ liệu ban đầu có thể ảnh hưởng đến kết quả của một thuật toán.

(10) Năng lực về Hành động & Phản ứng: Hiểu rằng một số hệ thống 
AI có khả năng hành động theo những gì nó cảm nhận được từ môi 
trường. Hành động này có thể được chỉ đạo bởi những suy diễn cấp 
cao như: đi bộ dọc theo con đường đã hoạch định trước hoặc nó có thể 
nhảy lùi lại phía sau để tránh chướng ngại vật được cảm nhận, v.v.

(11) Năng lực về Cảm biến: Hiểu cảm biến là gì, nhận biết rằng 
máy tính nhận biết thế giới bằng cách sử dụng cảm biến để cảm 
nhận các tác nhân từ môi trường xung quanh; máy tính cũng có thể 
xác định cảm biến trên nhiều loại các thiết bị. 

Những năng lực nói trên là những năng lực cần thiết để tiếp 
cận và làm việc trong môi trường có ứng dụng công nghệ AI. Để 
trở thành các kỹ sư, chuyên gia trong lĩnh vực AI đòi hỏi người 
lao động cần rất nhiều năng lực về kỹ thuật chuyên sâu. Pathak 
(2022) cho rằng cần những năng lực chuyên sâu gồm: Kiến thức 
chuyên môn về trí tuệ nhân tạo; thành tạo các ngôn ngữ lập trình 
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như: Java, Python, R, C++, … thành thạo các thư viện TensoFlow, 
SciPy, NumPy, Scikit-Learn, …; kiến thức chuyên môn về Toán học 
như đại số, xác suất, thống kê, đồ thị, …; thành thạo các thuật 
toán về học máy (Machine Learning), học sâu (Deep Learning), mạng 
nơ ron nhân tạo (Neural Network); hiểu biết về Dữ liệu lớn và Tính 
toán phân tán; Kỹ thuật xử lý tính hiệu; Shell Scripting và hiểu 
biết chuyên sâu về kiến trúc máy tính, cấu trúc dữ liệu, tối ưu hóa 
thuật toán, … 

2.2.4. Công nghệ thực tế ảo tăng cường 

Công nghệ thực tế ảo tăng cường

Khái niệm

Công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR) là công nghệ kết hợp 
thông tin ảo với thế giới thực. Các phương tiện kỹ thuật mà nó 
sử dụng bao gồm: đa phương tiện, lập mô hình 3D, theo dõi và 
đăng ký theo thời gian thực, tương tác thông minh, cảm biến,... 
Nguyên tắc của nó là áp dụng thông tin ảo, chẳng hạn như 
văn bản, hình ảnh, mô hình 3D, âm nhạc, video, v.v., đến thế 
giới thực sau khi mô phỏng. Bằng cách này, hai loại thông tin 
bổ sung cho nhau, do đó đạt được việc nâng cao thế giới thực 
(Tianyu, 2017). Như vậy, với sự tăng cường AR (Augmented 
Reality), không gian vật lý xung quanh con người đã được chèn 
thêm các chi tiết ảo hóa nhờ vào smartphone, máy tính hay các 
thiết bị điện tử khác.

So với công nghệ thực tế ảo (VR), thực tế ảo tăng cường hỗ 
trợ thêm thành phần kỹ thuật số tương tác cho phép người dùng 
kích hoạt camera trên smartphone để xem thế giới thực xung quanh 
trên màn hình và tương tác với vật thể 3D thông qua lớp phủ kỹ 
thuật số. Công nghệ này cho phép những sự vật/hiện tượng mô 
phỏng theo dạng 3D xuất hiện trong môi trường thật, không gian 
thật qua màn hình máy tính hoặc điện thoại. Đồng thời, thực tế ảo 
tăng cường còn hỗ trợ thêm âm thanh, đồ họa, video,… nhằm mang 
đến cảm giác chân thật và sinh động cho người dùng.
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Nguyên lý hoạt động của thực tế ảo tăng cường

Thực tế ảo tăng cường tạo ra mối liên kết giữa thế giới thật và 
thế giới ảo dựa trên một quá trình phân tích gồm 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Thông qua camera, công nghệ thực tế ảo tăng 
cường sẽ thu lại hình ảnh từ không gian thật và tiến hành phân 
tách chúng bằng cách: xác định điểm dẫn (Interest Point), dấu chuẩn 
(Fiducial Marker), luồng quang (Optical Flow).

Giai đoạn 2: Mô phỏng lại hệ tọa độ của không gian thật vừa 
phân tách và đặt những vật thể 3D vào đó.

Để thực hiện được hai giai đoạn này, một hệ thống AR hoàn 
chỉnh cần ít nhất ba thành phần: thành phần theo dõi; thành phần 
đăng ký; thành phần trực quan hóa. Ngoài ra, còn có thành phần 
thứ tư là một mô hình không gian (tức là một cơ sở dữ liệu) về 
các thông tin về thế giới thực và về thế giới ảo. Mô hình trong thế 
giới thực được yêu cầu để phục vụ như một tài liệu tham khảo cho 
thành phần theo dõi, phải xác định vị trí của người dùng trong thế 
giới thực. Khi đó, mô hình thế giới ảo được dùng để tăng cường thế 
giới thực từ hình ảnh thu thập được thời gian thực qua thiết bị điện 
tử. Điều quan trọng là cả hai mô hình ảo và thực đều được đăng ký 
cùng một hệ tọa độ.

Hình 2.10: Nguyên tắc hoạt động của công nghệ thực tế ảo 

AR sử dụng vòng phản hồi giữa người dùng và hệ thống máy 
tính. Người dùng quan sát màn hình AR và điều khiển quan điểm 
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(quan điểm người dùng là ý tưởng đặt thành phần ảo trên điện 
thoại/máy tính vào không gian thực thu được từ camera). Hệ thống 
theo dõi quan điểm của người dùng, đăng ký tư thế trong thế giới 
thực với nội dung, sau đó sử dụng các thuật toán và công nghệ khác 
đi kèm để tái lập hình ảnh của vật thể vào không gian thực và trình 
bày trực quan hóa lên màn hình thiết bị. 

Không phải bất kỳ smartphone hay thiết bị điện tử nào cũng có 
thể sử dụng được thực tế ảo tăng cường. Thay vào đó, để sử dụng 
được công nghệ này, thiết bị cần được trang bị hệ thống nhận biết 
vật thể, bao gồm mô tả vật thể là gì, hình dạng của vật thể, vị trí của 
vật thể trong không gian 3 chiều.

Ứng dụng của công nghệ thực tế ảo tăng cường
Thực tế ảo tăng cường đã xuất hiện từ rất lâu và trước đây 

chỉ ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ phức tạp hoặc nghiên cứu 
khoa học. Công nghệ này thực sự bùng nổ từ năm 2016 khi trò chơi 
Pokemon Go ra đời. Cho đến nay, công nghệ AR đã dần đi vào đời 
sống hàng ngày, bất kỳ ai cũng đều có thể tiếp cận công nghệ AR 
nếu có trong tay chiếc smartphone có hỗ trợ chức năng này. Ngày 
nay, công nghệ AR đã được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, điển 
hình như các lĩnh vực sau đây:

-- Trong lĩnh vực giáo dục: Công nghệ AR có khả năng tái hiện 
chân thật những mô hình liên quan đến: các bộ phận con người, 
máy móc, chi tiết cơ khí, tế bào thực vật,… hay bất kỳ thứ gì vào 
không gian thực tế. Những ứng dụng này giúp cho bài học được 
sinh động hơn, thu hút hơn, giúp học sinh dễ hiểu, dễ hình dung 
và dễ vận dụng vào thực tiễn.

-- Giải trí: AR được ứng dụng vào trò chơi giải trí. Điển hình nhất 
là trò chơi Pokemon Go. Nhờ công nghệ AR, nhân vật Pokemon có 
thể xuất hiện bất cứ đâu trong thế giới thực mà người chơi có thể 
quan sát thấy.

-- Trong lĩnh vực du lịch: Việc ứng dụng công nghệ AR vào các 
điểm du lịch có thể khôi phục các di tích lịch sử bằng cách sử dụng 
máy ảnh điện thoại di động, phần mềm màn hình và các phương 
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tiện công nghệ khác để lồng ghép những cảnh phục chế kèm theo 
thông tin vào các cảnh thực.

-- Tiếp thị, mua sắm và truyền thông: Công nghệ AR cho phép khách 
hàng trải nghiệm trước một cách toàn diện về sản phẩm, có thể xem, 
thử mà không cần đến cửa hàng hoặc mở bao bì khi nhận hàng. Bằng 
cách quét ảnh sản phẩm, khách hàng không chỉ có thể hiển thị một 
số thông tin về các tùy chọn tùy chỉnh, mà còn nhận thông tin hình 
ảnh khác của sản phẩm. Chẳng hạn như khi mua một sản phẩm bất 
động sản, người bán có thể cung cấp cho khách hàng một trải nghiệm 
chân thật về không gian, cách bài trí các hạng mục, nội thất hoặc toàn 
bộ dự án như kiểu họ đang đi thực tế trong ngôi nhà mà họ chuẩn bị 
mua. Những công ty có một hoặc một vài sản phẩm ứng dụng công 
nghệ thực tế ảo tăng cường luôn nhận được sự quan tâm và chú ý từ 
người dùng. Nền tảng ứng dụng rất tốt công nghệ này có thể kể đến 
TikTok với tính năng quảng bá thương hiệu thông qua hiệu ứng thực 
tế ảo tăng cường trong video của người xem.

- Y tế: Bác sĩ có thể sử dụng công nghệ AR để định vị chính 
xác hơn vị trí phẫu thuật của bệnh nhân. Công nghệ AR giúp bác 
sĩ có thể quan sát tốt hơn các cơ quan bên trong cơ thể bệnh nhân 
với thời gian thực, giúp mô phỏng, trực quan hóa các bộ phận cơ 
thể, từ đó hỗ trợ bác sĩ trong chẩn đoán và điều trị tốt hơn. Công 
nghệ AR cũng có thể nhắc nhở bệnh nhân uống thuốc đúng giờ 
hoặc thực hiện các hoạt động hồi phục theo chỉ định của bác sĩ, …

Những năng lực cần có để tiếp cận công nghệ AR
Nghiên cứu của Verma, Purohit, Thornton và Lamsal (2022) chỉ 

ra rằng để có thể tiếp cận công nghệ AR và phát triển nghề nghiệp 
liên quan thì ứng viên cần nhiều kỹ năng. Tác giả đã đặt ra 38 kỹ 
năng được gộp vào 10 nhóm năng lực. Bằng công cụ phân tích mô 
tả, tác giả đã rút ra được 4 nhóm năng lực cốt lõi như sau:

-- Các kỹ năng nghề nghiệp được chỉ định ưu tiên cao nhất 
cho tuyển dụng nhân sự AR. Những kỹ năng thường được yêu 
cầu cao bao gồm: Thiết kế giao diện và trải nghiệm khách hàng  
(UI/UX Design), nguyên tắc thiết kế phần mềm (Software Design 
Principles), thiết kế tài sản/vật dụng (Asset Design), kết xuất đồ họa 
(Graphics Rendering), lập trình (Programming). 
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-- Kỹ năng nhân viên: Trong số các hạng mục kỹ năng Nhân 
viên, quản lý thời gian được yêu cầu nhiều nhất; kế đến là kỹ năng 
truyền cảm hứng và động lực làm việc; kỹ năng chú ý làm việc độc 
lập. Ngoài ra, tính tỉ mỉ, chu đáo đến chi tiết cũng được yêu cầu cao.

-- Kỹ năng giao tiếp: Một loại kỹ năng quan trọng khác liên 
quan đến các kỹ năng giao tiếp cơ bản bao gồm kỹ năng nói, viết và 
trình bày là yếu tố quan trọng mang đến thành công cho nhân viên. 
Các kỹ năng thuyết trình cũng rất quan trọng đối với các chuyên gia 
AR / VR khi họ phải thường xuyên trình bày ý tưởng trong thiết kế 
hoặc tương tác với khách hàng khi trải nghiệm sản phẩm.

-- Kỹ năng quan hệ cá nhân: Kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân; 
hợp tác và cộng tác trong môi trường nhóm; cá tính và sáng tạo; kỹ 
năng phân tích trùng khớp với tư duy giải quyết vấn đề của cá nhân.

2.2.5. Công nghệ điện toán đám mây

Tổng quan về điện toán đám mây

Khái niệm

Công nghệ đám mây và điện toán đám mây đã được biết đến 
và sử dụng trong hơn một thập kỷ qua. Với sự phát triển bùng nổ 
của CNTT, đặc biệt là năng lực lưu trữ và tính toán của máy chủ, 
sự tiện lợi và hiệu quả của điện toán đám mây, ngày nay, hầu hết 
các dịch vụ lưu trữ và ứng dụng đều được triển khai dựa trên công 
nghệ này. 

Thuật ngữ Đám mây là một thuật ngữ chung, dùng để chỉ các 
máy chủ được truy cập qua Internet với các phần mềm và cơ sở dữ 
liệu chạy trên các máy chủ đó. Máy chủ đám mây được đặt tại các 
trung tâm dữ liệu trên toàn thế giới. Đám mây có thể cung cấp dịch 
vụ qua mạng WAN, LAN hoặc VPN (Tutorialspoint.com, 2018).

Điện toán đám mây đề cập đến thao tác, cấu hình và truy cập 
các ứng dụng trực tuyến. Nó cung cấp không gian lưu trữ dữ liệu, 
cơ sở hạ tầng và các ứng dụng trực tuyến cho phép người dùng có 
thể truy cập dữ liệu và sử dụng ứng dụng trực tuyến dựa trên nền 
tảng web hoặc ứng dụng mobile.
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Điện toán đám mây cho phép người dùng truy cập cùng một 
tập tin và ứng dụng từ hầu hết mọi thiết bị, vì quá trình tính toán và 
lưu trữ diễn ra trên các máy chủ tại trung tâm dữ liệu, thay vì cục bộ 
trên thiết bị của người dùng. Đây là lý do tại sao người dùng có thể 
đăng nhập vào tài khoản Facebook của họ trên điện thoại mới sau 
khi điện thoại cũ của họ bị hỏng và vẫn tìm thấy tài khoản cũ của họ, 
với tất cả ảnh, video và lịch sử trò chuyện của họ. Hầu hết các nhà 
cung cấp dịch vụ ứng dụng phổ biến hiện nay đều sử dụng đám 
mây, điển hình như Gmail, Google Drive của Google hoặc Microsoft 
Office 365, Dropbox của Microsoft. 

Đối với các doanh nghiệp, chuyển sang điện toán đám mây sẽ 
giúp loại bỏ một số chi phí CNTT và chi phí chung như: họ không 
cần cập nhật và bảo trì máy chủ của riêng mình nữa vì nhà cung 
cấp đám mây mà họ đang sử dụng sẽ làm điều đó. Nhờ đó mà các 
doanh nghiệp nhỏ có thể không đủ khả năng mua cơ sở hạ tầng nội 
bộ của riêng họ nhưng có thể thuê ngoài nhu cầu cơ sở hạ tầng của 
họ với chi phí hợp lý thông qua đám mây. Quan trọng hơn, điện 
toán đám mây cũng có thể giúp các công ty hoạt động trên phạm 
vi quốc tế dễ dàng hơn nhờ vào hệ thống mạng Internet toàn cầu.

Để sử dụng được các dịch vụ điện toán đám mây, chúng ta cần 
phải cài đặt một số phần mềm ứng dụng trên máy tính hoặc thiết bị 
mobile như là giao diện ứng dụng đầu cuối. Toàn bộ phần còn lại về 
hạ tầng kỹ thuật, lưu trữ và tính toán đều do nhà cung cấp dịch vụ 
đặt ở các trung tâm dữ liệu. 

Phân loại đám mây

Đám mây được chia làm 4 loại sau:

Public Cloud: Public Cloud cho phép người dùng dễ dàng truy 
cập công khai vào các hệ thống và các dịch vụ. Public cloud có thể 
kém an toàn hơn vì tính mở của nó, ví dụ như email. 

Private Cloud: The Private Cloud chỉ cho phép truy cập vào hệ 
thống và các dịch vụ trong phạm vi của một tổ chức. Nó cung cấp 
mức độ bảo mật cao hơn vì các yêu cầu về tính riêng tư của tổ chức.
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Community Cloud: Community Cloud cho phép truy cập theo 
nhóm vào các hệ thống và dịch vụ bởi các nhóm của các tổ chức.

Hybrid Cloud: Hybrid Cloud là sự kết hợp của Public Cloud và 
Private Cloud. Tuy nhiên, các hoạt động quan trọng được thực hiện 
bằng đám mây riêng trong khi các hoạt động không quan trọng 
được thực hiện bằng đám mây công cộng. 

Cloud Clients

Application SaaS

CRM, emails, Game, Virtual Desktop

Platform PaaS

Database, Web Server, Web Deployment Tools

Infrastructure IaaS

Virtual machine, Server, Storage network

Hình 2.11: Các mô hình dịch vụ của đám mây

-- Dịch vụ hạ tầng (IaaS – Infrastructure as a Service): Cung cấp các 
giải pháp hạ tầng phần cứng cho các doanh nghiệp không có khả 
năng tài chính hoặc không có nhu cầu phải sử dụng hệ thống phần 
cứng riêng bao gồm máy chủ, hệ thống lưu trữ và các thành phần 
kết nối để cấp phát như một dịch vụ. Mỗi tài nguyên được cung cấp 
như là một thành phần dịch vụ riêng biệt và doanh nghiệp chỉ cần 
thuê cho đến khi nào họ còn cần. Nhà cung cấp dịch vụ IaaS cung 
cấp các tài nguyên phần cứng, trong khi doanh nghiệp mua quyền 
sử dụng chúng, cài đặt, cấu hình và quản lý các phần mềm hệ điều 
hành, middleware và các ứng dụng của riêng họ.

-- Dịch vụ nền tảng (PaaS – Platform as a Service): Cung cấp cho 
khách hàng một nền tảng đám mây hoàn chỉnh bao gồm phần 
cứng, phần mềm và cơ sở hạ tầng. Nhà cung cấp sẽ lưu trữ và quản 
lý mọi thứ tại trung tâm dữ liệu của họ, khách hàng phải trả một 
khoản chi phí để thuê nền tảng và quản lý chúng.
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-- Dịch vụ phần mềm (SaaS – Software as a Service): Cung cấp một 
giải pháp phần mềm hoàn chỉnh cho doanh nghiệp. Trung tâm dữ 
liệu của nhà cung cấp dịch vụ cung cấp đủ mọi cơ sở hạ tầng, phần 
mềm trung gian, phần mềm ứng dụng và dữ liệu. Nhà cung cấp 
dịch vụ quản lý phần cứng và phần mềm, đồng thời với thỏa thuận 
dịch vụ thích hợp, sẽ đảm bảo tính khả dụng và bảo mật ứng dụng 
cũng như dữ liệu của doanh nghiệp. Doanh nghiệp thuê dịch vụ 
SaaS chỉ cần triển khai sử dụng mà không cần bận tâm đến hệ thống 
hạ tầng và phần mềm. 

2.2.6. Bản sao kỹ thuật số

Cơ bản về công nghệ - Digital Twins

Khái niệm

Công nghệ Digital Twins là một khái niệm được đưa ra năm 
2000, mới nổi lên từ năm 2017 và đã trở thành tâm điểm chú ý của 
ngành công nghiệp và cả giới học thuật trong những năm gần đây. 
Những tiến bộ trong các khái niệm công nghiệp 4.0 đã tạo điều 
kiện cho sự phát triển của nó, đặc biệt là trong ngành công nghiệp 
sản xuất. Digital Twins được định nghĩa bởi nhiều phát biểu khác 
nhau, nhưng tựu chung lại đó là sự tích hợp dữ liệu dễ dàng giữa 
máy vật lý và máy ảo (Fuller, Fan, & Day, 2020). Digital Twins sử 
dụng công nghệ thực tế ảo cũng như mô hình hóa dữ liệu và đồ 
họa 3D để xây dựng nên mô hình ảo của quy trình, hệ thống, dịch 
vụ, sản phẩm hoặc các đối tượng vật lý khác. Hay nói cách khác 
Digital Twins là một bản sao chính xác của thế giới vật lý.

Digital Twins có một tầm quan trọng trong sản xuất công 
nghiệp. Nó cho phép nghiên cứu những gì đang xảy ra trên dây 
chuyền sản xuất của bạn và dự đoán những gì sẽ xảy ra trong tương 
lai để tối đa hóa hiệu suất thiết bị, năng suất sản xuất chung và lợi 
nhuận kinh doanh.
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Hình 2.12: Digital Twins (Nguồn: Internet)

	  Ứng dụng của Digital Twins

Trải nghiệm khách hàng
Công nghệ Digital Twins cho phép làm tăng trải nghiệm 

khách hàng. Bản sao kỹ thuật số này có thể giúp thúc đẩy các 
dịch vụ được cung cấp trực tiếp cho khách hàng trải nghiệm 
sản phẩm y như thật. Ví dụ, Digital Twins có thể được sử dụng 
để tạo một bản sao của khách hàng từ các thông số cơ thể của 
họ, từ đó cho phép khách hàng lựa chọn những sản phẩm thời 
trang và thử vào mô hình ảo để xem và trải nghiệm nó như ở 
ngoài đời thực. 

Điều chỉnh hiệu suất
Công nghệ Digital Twins giúp xác định các nhóm hành động 

mô phỏng một số chỉ số hiệu suất từ đó giúp các doanh nghiệp cũng 
như các bộ phận chuyên gia có cơ sở để đánh giá và đưa ra dự báo 
cho kế hoạch dài hạn, điều chỉnh hiệu suất để đạt được mục tiêu.

Xây dựng máy kỹ thuật số
Công nghệ này có thể được sử dụng như một bản sao kỹ thuật 

số của máy thật, được tạo ra và phát triển đồng thời với máy thật. 
Dựa trên các thông số của máy ảo, các chuyên gia phân tích, đánh 
giá và điều chỉnh trên máy ảo để đạt được ngưỡng kỳ vọng của sản 
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phẩm thì tiến hành điều chỉnh trên máy thật. Bản sao kỹ thuật số 
tiếp nhận dữ liệu theo thời gian thực từ hệ thống vật lý, phân tích 
thông qua mô phỏng rồi chuyển các lệnh điều khiển hoạt động trở 
lại hệ thống vật lý. Sự đồng bộ giữa bản kỹ thuật số sao và hệ thống 
vật lý đảm bảo hệ thống sản xuất luôn ở trạng thái tối ưu do bản 
sao kỹ thuật số luôn nhận dữ liệu theo thời gian thực về tình trạng 
hoạt động của hệ thống vật lý. Hơn nữa, bản sao kỹ thuật số cho 
phép thử nghiệm những ý tưởng mới thông qua mô hình hóa, mô 
phỏng, phân tích và tối ưu; nghĩa là không cần lúc nào cũng phải có 
nguyên mẫu vật lý, điều này giúp tiết kiệm chi phí và thời gian sản 
xuất (Shao & Kibira, 2018).

Mô hình smart city
Bản sao số là một giải pháp công nghệ trong đó các hệ thống 

và quy trình phức tạp được phát triển hoặc giám sát bằng cách sử 
dụng hệ thống vật lý tương đương kỹ thuật số. Điều này có nghĩa 
là bản sao số là bản sao ảo của các thiết bị vật lý, tòa nhà, cấu trúc 
mà các nhà khoa học dữ liệu và chuyên gia CNTT có thể sử dụng 
để chạy mô phỏng trước khi mọi dự án được xây dựng và triển khai 
trong thực tế.

Bản sao số có giá trị quan trọng đối với các nhà quy hoạch, 
chính quyền thành phố, chúng hỗ trợ mở rộng khả năng tiếp cận 
với tất cả các bên liên quan đến việc vận hành các thành phố thông 
minh. Do đó, công nghệ bản sao số có thể giúp hoạt động sản xuất 
và vận hành đô thị hiệu quả hơn; cải thiện không gian sống đô thị 
trở nên đáng sống và thuận tiện hơn; xây dựng môi trường sinh thái 
đô thị bền vững.

Chăm sóc sức khỏe
Công nghệ Digital Twins có thể giúp ảo hóa hệ thống bệnh viện 

để tạo môi trường an toàn và kiểm tra tác động của những thay đổi 
tiềm năng đối với hiệu suất của hệ thống. Từ đó, có thể giúp cải 
thiện chất lượng dịch vụ y tế cung cấp cho bệnh nhân. Hơn nữa, 
công nghệ này hỗ trợ bác sĩ một cách hiệu quả trong việc triển khai 
các ca phẫu thuật. Chẳng hạn như bác sĩ phẫu thuật có thể sử dụng 
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sinh đôi kỹ thuật số để tìm hiểu trên mô hình kỹ thuật số của tim, 
trước khi thực hiện phẫu thuật trên tim thật của bệnh nhân.

Kế hoạch mẫu thử
Để kiểm tra mẫu thử của một nhà máy, kỹ thuật mô phỏng các 

bản sao của toàn bộ một nhà máy được tạo ra. Tất cả các máy móc, 
quy trình,… là đầu vào cho phần mềm. Không gian bố trí các hợp 
phần của nhà máy, các máy móc được mô phỏng 3D như ở thế giới 
thực; các thông số hoạt động của hệ thống được đưa vào để vận hành 
thử nghiệm trên môi trường ảo. Quá trình kiểm tra mẫu thử mô hình 
3D nhà máy được thực hiện. Các chuyên gia căn cứ trên mô hình, 
hiệu năng giả định để điều chỉnh thiết kế sao cho tối ưu nhất trước 
khi thực hiện trong thực tế. Điều này giúp cho việc thiết kế và lên kế 
hoạch bố trí nhà máy, giúp xác định các yếu tố khác nhau ảnh hưởng 
đến hiệu quả của nhà máy để hiệu chỉnh lại và bố trí sao cho hiệu suất 
hoạt động là cao nhất.

Các năng lực để tiếp cận công nghệ Digital Twins
Như đã trình bày ở trên, công nghệ Digital Twins được ứng 

dụng rất nhiều trong thực tiễn. Để tiếp cận được công nghệ Digital 
Twins, con người cần rất nhiều năng lực. Tài liệu này trình bày các 
nhóm năng lực để tiếp cận và làm chủ công nghệ Digital Twins được 
tài liệu National Digital Twins Programe do Trung tâm Digital Build 
Britain của Vương Quốc Anh (Plummer, Kearney, Monagle, Collins, 
& Perry, 2021) đề xuất. Ở đây trình bày tất cả các năng lực để có thể 
làm chủ hoàn toàn và triển khai hiệu quả công nghệ ở tầm cỡ quốc 
gia. Tùy theo nhu cầu sử dụng và vị trí việc làm mà người lao động 
cần trang bị các năng lực tương ứng. Các tác giả đã đưa ra 4 mức độ 
để đánh giá năng lực kinh doanh của người dùng, người lao động 
cần thiết khi tiếp cận công nghệ Digital Twins gồm: Nhận thức, làm 
việc, hướng dẫn và chuyên gia.

-- Nhận thức: Biết được kỹ năng và đánh giá được các tình 
huống áp dụng nó trong thực tế.

-- Làm việc: Áp dụng được kiến thức và kinh nghiệm của các kỹ 
năng, bao gồm cả công cụ và kỹ thuật một cách phù hợp nhất vào 
thực tế công việc.
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--  Hướng dẫn: Biết cách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của 
những kỹ năng với người khác, bao gồm cả công cụ và kỹ thuật. Bạn có 
thể xác định chúng một cách phù hợp nhất cho từng tình huống cụ thể.

-- Chuyên gia: Có đầy đủ kiến thức và kinh nghiệm ứng dụng 
các kỹ năng; có thể tạo ra các phương pháp và công cụ; lãnh đạo và 
hướng dẫn người khác đạt được các kỹ năng một cách tốt nhất.

Nhóm các năng lực kinh doanh

(1) Lãnh đạo sự chuyển đổi: Đánh giá cao và ủng hộ giá trị của dữ 
liệu và tài sản kỹ thuật số cũng như tầm quan trọng của chúng trong 
việc thực hiện mục đích thế giới thực và tầm nhìn của Digital Twins 
đối với quốc gia. Thúc đẩy thay đổi văn hóa bằng cách trao quyền 
cho bản thân và những người khác để thay đổi suy nghĩ của họ và 
cách tiếp cận.

(2) Truyền thông: Lắng nghe ý kiến người khác một cách hiệu 
quả để hiểu các thách thức quản lý dữ liệu và yêu cầu dữ liệu, đồng 
thời trình bày rõ ràng và thuyết phục từng trường hợp để quản lý 
thông tin tốt hơn, đảm bảo chất lượng dữ liệu tốt hơn nhằm đảm 
bảo cam kết của tổ chức.

(3) Sự hợp tác: Xây dựng các mối quan hệ tin cậy để tối đa hóa 
giá trị của dữ liệu và những gì đã được chia sẻ (dữ liệu và thông tin 
đi kèm mô hình và tiêu chuẩn) nhằm nhận ra những tác động rộng 
hơn của nội dung dữ liệu.

(4) Khả năng thích ứng: Áp dụng tư duy học tập để liên tục đổi 
mới và phát triển nhanh các kỹ năng, thể hiện khả năng phục hồi 
khi đối mặt với thất bại và khả năng thích ứng với sự thay đổi.

(5) Tư duy thương mại: Thể hiện sự hiểu biết về các điểm quyết 
định thương mại và các chỉ số hiệu suất chính, có thể xây dựng một 
trường hợp kinh doanh mà ở đó quan lý và chia sẻ dữ liệu để thúc 
đẩy kết quả kinh doanh tốt hơn, bao gồm cả lợi ích về tài chính và 
xã hội.

Phân tích kinh doanh: Theo dõi, phân tích, đánh giá và diễn giải 
dữ liệu để tạo ra thông tin hữu ích để giải quyết các vấn đề đặt ra; 
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hiểu và quản lý tỉ lệ rủi ro hay phần thưởng và hoạt động theo 
nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp.

Nhóm các năng lực kỹ thuật

(1) Các kỹ năng cơ bản về dữ liệu: Thể hiện khả năng tạo, sử dụng 
và giao tiếp dữ liệu theo ngữ cảnh, đồng thời thể hiện sự hiểu biết 
về các định nghĩa và phương pháp dữ liệu (hiểu biết về dữ liệu). 
Biết dữ liệu chất lượng tốt trông như thế nào và có thể nêu rõ mục 
đích và giá trị của việc sử dụng nó, đồng thời nhận biết cách tạo ra 
giá trị và đưa ra quyết định với nó.

(2) Đảm bảo vòng đời và quản lý chất lượng: Hiểu mối quan hệ 
giữa quản lý vòng đời, mô hình hóa quy trình và chất lượng dữ 
liệu; các yêu cầu cải tiến dữ liệu. Thể hiện văn hóa cải tiến chất 
lượng với các mục tiêu xây dựng lòng tin, tính minh bạch của các 
quy trình và kết quả liên quan đến dữ liệu, bao gồm giá trị và 
mục đích của nó.

(3) Mô hình hóa dữ liệu: Có tư duy hệ thống và cách tiếp cận logic 
để lập kế hoạch, thiết kế, quản lý và tối ưu hóa dòng dữ liệu; thể 
hiện sự hiểu biết rõ ràng về ngữ nghĩa kỹ thuật. Nhận biết các khái 
niệm trong mối quan hệ với các khái niệm rộng hơn tác động đến 
chia sẻ dữ liệu và khả năng tương tác. 

(4) Phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo: Có thể chỉ định các yêu 
cầu cần thiết về chất lượng của dữ liệu được tạo ra và phân tích 
chúng bằng cách sử dụng các kỹ thuật như thống kê và các phương 
pháp khoa học dữ liệu. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thu thập, 
chuẩn hóa và phân tích dữ liệu để trích xuất tri thức dự đoán, dự 
báo và hỗ trợ ra quyết định.

(5) Kinh nghiệm và ứng dụng: Tạo ra trải nghiệm người dùng trực 
quan và hấp dẫn thông qua nghiên cứu người dùng và thử nghiệm. 
Thể hiện sự hiểu biết về thiết kế giao diện người dùng, tạo thuận 
lợi cho người dùng và thu hẹp khoảng cách giữa dữ liệu, công nghệ 
và người dùng – làm cho công nghệ có thể áp dụng và dễ dàng tiếp 
cận hơn.
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(6) An ninh và đạo đức: Hiểu biết về an ninh, an toàn dữ liệu theo 
các tiêu chuẩn quốc tế và quy định của nhà nước. Thể hiện một cách 
tiếp cận an toàn theo thiết kế đối với an ninh mạng và kinh doanh 
bền vững. Cân nhắc các quyết định về dữ liệu kinh doanh bao gồm 
tính toàn vẹn và đạo đức trong việc đảm bảo quyền riêng tư dữ liệu 
và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý.



Chương 3: 

CÁC PHƯƠNG THỨC GIAO TIẾP KỸ THUẬT SỐ

“Trong khi các quốc gia bảo vệ biên giới vật lý của họ, các nền tảng 
công nghệ giúp mở rộng biên giới số” - Tristan Harris

Chương này cung cấp cho người học một bức tranh tổng quan 
về quá trình phát triển giao tiếp của con người qua từng giai đoạn 
lịch sử. Giúp người học nắm được các khái niệm cơ bản về giao tiếp, 
giao tiếp trực tuyến, các hình thức giao tiếp trực tuyến, ngoại tuyến; 
các phương thức giao tiếp trong thời đại kỹ thuật số; đồng thời chỉ 
ra cho người học sự tác động của Internet tới quá trình giao tiếp của 
con người trong thời đại công nghệ 4.0. Sau khi học xong phần này, 
người học có thể:

•	 Mô tả được quá trình phát triển của giao tiếp qua từng thời 
kỳ, từng giai đoạn lịch sử khác nhau;

•	 Ghi nhớ và hiểu được nội hàm các khái niệm giao tiếp, giao 
tiếp trực tuyến;

•	 Nêu được sự khác biệt giữa giao tiếp ngoại tuyến và giao tiếp 
trực tuyến; 
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•	 Hiểu được các phương thức giao tiếp kỹ thuật số trong thời 
đại số;

•	 Phân tích được sự phát triển của khoa học công nghệ, sự 
tác động của Internet tới quá trình giao tiếp, tới đời sống xã hội của 
công dân số.

3.1. TỔNG QUAN

Vài chục năm về trước, nếu chúng ta cần nghiên cứu một 
chủ đề hay một vấn đề nào đó để hoàn thành công việc học tập, 
nghiên cứu mà thầy, cô giao cho hoặc thực hiện các dự án, nhiệm 
vụ mà chúng ta tham gia, chúng ta phải đọc một khối lượng lớn 
tài liệu in như: sách, báo, tạp chí hay các bách khoa toàn thư, tuy 
nhiên chúng ta sẽ không có đủ kinh phí để mua hết những loại 
hình tài liệu này về đọc và nghiên cứu. Cách duy nhất để chúng ta 
có thể tiếp cận được tới nguồn tài liệu này là phải đi tới thư viện 
để tìm kiếm và đọc nó. 

Ở thời điểm đó, các nguồn tài liệu như bách khoa toàn thư có 
giá thành rất cao, vì để sản xuất chúng phải mất một thời gian dài, 
và chúng cũng nhanh chóng trở nên lỗi thời về thông tin. Sau khi 
tìm được tài nguyên mình cần ở thư viện, bạn có thể ghi lại các nội 
dung mình cần tại thư viện hoặc mượn tài liệu mang về nhà để tiếp 
tục xem. Tuy nhiên, giờ đây, nhờ sự phát triển của khoa học công 
nghệ, chỉ cần một cú click chuột, chúng ta đã có thể tìm kiếm tài liệu 
mình cần một cách nhanh chóng trên Google từ điện thoại hay từ 
máy tính cá nhân có kết nối Internet, vào bất cứ thời điểm nào và 
ở bất cứ nơi đâu. Một số nhà cung cấp sẽ yêu cầu chúng ta phải trả 
phí để truy cập, một số thì miễn phí (thường thông qua thư viện 
của bạn).

Cách chúng ta truyền tải thông tin cho nhau đã phát triển: 
từ truyền khẩu đến sách in; từ điện báo nước ngoài đầu tiên đến 
Internet. So sánh với những giai đoạn trước, chúng ta càng dễ dàng 
nhận thấy sự tác động của Internet đối với cuộc sống hàng ngày kể 
từ khi chúng ta còn là học sinh, sinh viên. 
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Ở chương này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu từng giai đoạn trong 
quá trình phát triển của giao tiếp và những tác động sâu sắc đến đời 
sống cá nhân và toàn xã hội. Trước khi có Internet, chúng ta chủ yếu 
là người tiêu dùng thông tin, bây giờ chúng ta có thể là người tạo ra 
thông tin; trước khi có Internet, chúng ta phải chờ đợi một thời gian 
dài để nhận thông tin cập nhật và sửa đổi, giờ đây thông tin được 
cập nhật thường xuyên, nhanh chóng, thậm chí chỉ trong vài giây. 
Chúng ta phát minh ra thứ gì đó thay đổi cách giao tiếp của chúng 
ta và nó thay đổi cách chúng ta hoạt động như một xã hội. 

Marshall McLuhan đã nói và J.M. Culkin đã tóm tắt: “Chúng ta 
định hình các công cụ của chúng ta và sau đó các công cụ của chúng ta định 
hình chúng ta” (Culkin, 1967, tr.70).

3.2. LỊCH SỬ GIAO TIẾP

Lịch sử giao tiếp đã thay đổi nhanh chóng kể từ buổi bình minh 
của thời gian. Từ việc gửi tín hiệu khói đến khả năng tìm kiếm sự trợ 
giúp, giao tiếp với người khác và tìm kiếm thông tin ngay lập tức, 
những thay đổi trong giao tiếp đã định hình nên cách sống ngày 
nay của chúng ta.

Nếu không có sự tiến bộ trong giao tiếp, nhân loại vẫn có thể 
sử dụng chim bồ câu đưa thư và các công cụ cơ bản khác để được 
trợ giúp. Tìm hiểu lịch sử giao tiếp thông qua dòng thời gian là 
điều cần thiết để giúp chúng ta biết được chúng đã tiến xa như thế 
nào trong lịch sử phát triển của loài người. Cho dù bạn có phải là 
chuyên gia về các phương pháp giao tiếp và liên lạc ngày nay hay 
không, việc hiểu quá khứ và lịch sử của chúng ta là điều bắt buộc 
khi tiến về phía trước với những đổi mới khoa học và công nghệ 
trong tương lai.
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Hình 3.1: Lịch sử giao tiếp thông qua dòng thời gian (James Spiliane, 2012)

3.2.1. Thời tiền sử

Các phương pháp giao tiếp phổ biến nhất trong thời tiền sử bao 
gồm việc sử dụng lửa, tín hiệu khói và thậm chí cả còi để thu hút sự 
chú ý của người khác.

Sử dụng lửa và khói đã giúp các cá nhân chia sẻ vị trí của mình 
và tìm kiếm sự trợ giúp khi họ gặp khó khăn hoặc muốn được mọi 
người tìm thấy. Những chiếc sừng được sử dụng để cho biết thời 
gian và các sự kiện quan trọng đang xảy ra trong các cộng đồng và 
bộ lạc đang phát triển.

Sử dụng tín hiệu khói cũng hữu ích để theo dõi thời điểm các 
nhóm di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác, vì họ không có bản đồ 
hoặc khả năng tìm kiếm vị trí trong vòng vài phút 

3.2.2. Thời cổ đại

Trước khi chữ viết ra đời, hình thức giao tiếp đầu tiên của con 
người là bằng miệng, cho phép chúng ta truyền thông tin, kiến ​​thức, 
ý tưởng và văn hóa của mình từ thế hệ này sang thế hệ khác thông 
qua lời nói hoặc bài hát. Truyền thống truyền miệng của chúng ta 
vẫn còn rất rõ khi chúng ta nghe hoặc đọc những câu chuyện dân 
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gian, nghe những bản ballad, các bài thánh ca, đọc văn xuôi hoặc 
thơ (Vansina, 1985); (Melissa Mendoza, 2015). Truyền thống truyền 
khẩu cho phép một xã hội lưu truyền lịch sử truyền miệng, văn học 
truyền miệng, luật truyền khẩu và các kiến ​​thức khác qua nhiều thế 
hệ mà không cần ngôn ngữ viết. Khi các nền văn hóa bắt đầu ghi lại 
kiến ​​thức của họ, nó đã thay đổi cách xã hội giao tiếp. 

Chữ viết đầu tiên được phát minh cùng với sự ra đời của thời 
kỳ đồ đồng ở cuối thời đồ đá mới, thiên niên kỷ 4 TCN. Con người 
tin rằng hệ thống chữ viết đầu tiên của loài người ra đời cuối thiên 
niên kỷ 3 TCN tại vùng Sumer (Lưỡng Hà) ở dạng chữ hình nêm cổ 
xưa ở Triều đại Ur thứ ba. Cùng thời gian đó, những dạng tiền chữ 
viết Elamite phát triển thành chữ viết Elamite có hàng lối (kiểu chữ 
viết này cho đến nay vẫn chưa giải mã được).

Sự phát triển của chữ viết tượng hình Ai Cập song song với 
những ký tự vùng  Lưỡng Hà  và không nhất thiết là độc lập với 
nhau. Hệ thống tiền ký tự của người Ai Cập tiến hóa thành những 
ký tự tượng hình cổ xưa vào khoảng 3.200 năm TCN và phổ biến 
rộng rãi ở giữa thiên niên kỷ 3 TCN. 

Chữ viết cũng được phát minh ở Trung Quốc vào khoảng 1.500 
năm TCN. Các nền văn minh khác ở Trung Mỹ như người Maya 
cũng phát minh ra hệ thống chữ viết.

Bước tiến lớn tiếp theo là bảng chữ cái được phát minh vào 
khoảng 1.600 năm TCN ở vùng đất Israel và Lebanon ngày nay.

Trong thế giới cổ đại, nhiều nền văn minh bao gồm Ai Cập, 
Assyria, Ba Tư, La Mã và Trung Quốc đã có hệ thống bưu chính để 
gửi thông điệp đến các cơ sở của đế chế bằng ngựa.

Vào thế kỷ thứ 5 TCN, bồ câu đưa thư là một phương thức thực 
tế được sử dụng để gửi tài liệu, thư từ và các thông tin quan trọng 
đến một thị trấn khác hoặc các thành phố lân cận. Pigeon post đã sử 
dụng chim bồ câu để đưa thư, không giống như những người đưa 
thư mà chúng ta có ngày nay. 

Để sử dụng chim bồ câu đưa thư, người ta sẽ đưa chim bồ câu 
rời khỏi nhà hoặc rời tổ ban đầu của chúng đến một địa điểm cần 



135Chương 3: CÁC PHƯƠNG THỨC GIAO TIẾP KỸ THUẬT SỐ

thiết. Nhờ vào khả năng vận động của chim bồ câu, một người có 
thể gửi tin nhắn đi hoặc gửi thư từ qua lại, vì chim bồ câu luôn quay 
trở lại tổ ban đầu của nó sau khi đã gửi đi thư hoặc tài liệu. Sử dụng 
chim bồ câu đã giúp giảm bớt việc sử dụng sứ giả trong thời gian 
này để chuyển giao thông điệp và đáp ứng nhu cầu đọc tài liệu 
một cách chính xác và kịp thời. (Onecallnow.com. The evolution of 
communication – ebook)

Thời cổ đại, khi giấy chưa được phát minh, con người viết lên 
trên cói hoặc da. Cho đến khoảng 200 năm TCN, người Trung Quốc 
đã phát minh ra giấy. Kiến thức về cách làm giấy được truyền sang 
người Ả Rập và đến châu Âu vào thời Trung cổ. 

Với giao tiếp bằng miệng, chúng ta dựa vào một người và trí 
nhớ của họ để tìm thông tin, nhưng với văn hóa viết, việc tiếp cận 
thông tin là thông qua giấy cuộn hoặc sách. Trong khi các cộng đồng 
truyền miệng dựa vào những người lớn tuổi hoặc những người 
được chỉ định để ghi nhớ thông tin, sách cho phép người đọc làm 
việc độc lập để tự học, tự nghiên cứu (Kelly Dermody, 2019, tr.27-28).

3.2.3. Giai đoạn những năm 1500 - 1800

Vào thế kỷ thứ 6 sau Công nguyên, các nhà sư người Trung 
Quốc đã bôi mực lên các khối gỗ và ép chúng lên tờ giấy bằng kỹ 
thuật gọi là in khối (Palermo, 2014). Cuốn sách in đầu tiên được biết 
đến là Kinh Kim Cương (năm 686). 

Ở châu Âu, vào giữa thế kỷ 15 (năm 1447), Johannes Gutenberg 
đã phát minh ra máy in, phát minh của Gutenberg là một cải tiến 
trên các máy ép ra đời trước đó. Các khối chữ (chữ cái) của ông có 
thể di chuyển được, chúng được làm bằng hỗn hợp kim loại, đã 
được chứng minh là sự kết hợp hoàn hảo vào thời điểm đó, để in 
hàng loạt sách và tập sách nhỏ, giúp sách có giá thành rẻ hơn và cho 
phép báo chí được xuất bản. 

Và cũng ở châu Âu, những cuốn sách đóng gáy đầu tiên được 
viết bởi các nhà sư trong các tu viện thời Trung cổ. Điều này có nghĩa 
là sách chủ yếu được xuất bản cho các tổ chức tôn giáo và chỉ những 
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người giàu có nhất trong xã hội lúc bấy giờ mới có thể mua chúng 
cho thư viện cá nhân của riêng mình (Eliot & Rose, 2007, tr.1-6). 

William Caxton giới thiệu máy in đến Anh vào năm 1476. Những 
tờ báo đầu tiên được in vào thế kỷ 17. Tờ báo đầu tiên được in ở Anh 
vào năm 1641, nhưng phải đến năm 1670 tờ báo này mới được ghi lại. 
Tờ Nhật báo thành công đầu tiên ở Anh được in vào năm 1702. Trong 
khi đó, các quốc vương châu Âu đã tạo ra các dịch vụ bưu chính để 
chuyển đi các thông điệp của họ. Ở Pháp, Louis XI thành lập một 
công ty vào năm 1477, và ở Anh, Henry VIII đã tạo ra Royal Mail vào 
năm 1512. Năm 1635, để gây quỹ, Charles I đã cho phép các công dân 
tư nhân gửi tin nhắn bằng Royal Mail có tính phí. Và cũng ở thời 
điểm ấy, bút chì được phát minh năm 1564 (Tim Lambert, 2021).

Dừng lại và suy ngẫm

Trong Sự biến mất của thời thơ ấu (1994), Neil Postman đưa ra giả 
thuyết rằng máy in năm 1447 đã tạo ra “thời thơ ấu” mà chúng ta 
biết ngày nay. Trong thế giới thời trung cổ, một đứa trẻ không cần 
phải biết đọc để kiếm sống, vì vậy trẻ em được kỳ vọng sẽ tham gia 
vào thế giới lao động của người lớn ngay khi chúng đã nói thành 
thạo (khoảng bảy tuổi). Sự phổ biến của sách và khả năng đọc viết 
đã tạo ra kỳ vọng rằng trẻ em nên học đọc và viết trước khi chúng 
bước vào thế giới người lớn, từ đó tạo ra một thời thơ ấu dài hơn mà 
chúng ta biết ngày nay, nơi việc hoàn thành trường học là dấu mốc 
của tuổi trưởng thành (Postman, 1994).

Tất nhiên, vào năm 1447, Gutenberg và các đồng nghiệp của ông 
không biết cách giao tiếp mới này sẽ có những ảnh hưởng sâu rộng 
nào đối với lịch sử thế giới, cũng như chúng ta không biết Internet 
đang ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào. Những tác động của 
máy in vẫn đang được cảm nhận cho đến ngày nay, tốt hơn và xấu 
hơn. Neil Postman (1994) gọi đây là “Hội chứng Frankenstein”, một 
tình huống trong đó công nghệ được phát triển cho một mục đích 
cụ thể và hạn chế (tr.21). “Nhưng một khi chiếc máy được chế tạo, 
chúng tôi phát hiện ra - đôi khi khiến chúng tôi kinh hãi, thường 
là sự khó chịu của chúng tôi, luôn khiến chúng tôi ngạc nhiên - 
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rằng nó có những ý tưởng của riêng mình” (Postman, 1994, tr.21). 
Phương tiện in ấn đã mang lại cho mọi người khả năng chia sẻ rộng 
rãi các ý kiến ​​và lý thuyết khác nhau; điều này có cả mặt tích cực 
và tiêu cực. McLuhan (1967) cho biết, “Bản in tạo ra tính thống nhất 
quốc gia và chủ nghĩa tập trung của chính phủ, nhưng cũng là chủ 
nghĩa cá nhân và sự phản đối chính phủ” (tr. 235). In ấn phát triển, 
nó có thể tác động đến các công dân để đặt câu hỏi với các nhà lãnh 
đạo của họ và định kiến ​​của chính họ và nó có thể dẫn đến các cuộc 
cách mạng bạo lực và hòa bình. Vì vậy, như McLuhan đã chỉ ra, việc 
kiểm duyệt sách và tờ rơi sớm trở thành một công cụ mạnh mẽ để 
các chính phủ kiểm soát những thông tin mà người dân có thể đọc. 
Bản in cũng đã được sử dụng bởi các chính phủ và các tổ chức khác 
để kích động sự thù hận và cố chấp chống lại các nhóm bị thiệt thòi 
và “người nước ngoài” (Kelly Dermody, 2019)

Có thể xem tại: A YouTube element has been excluded from this 
version of the text. You can view it online here: https://pressbooks.library.
ryerson.ca/digcit/?p=22 

3.3.4. Giao tiếp ở thế kỷ XIX

Giao tiếp đã trở nên hiệu quả hơn nhiều vào thế kỷ XIX do có 
thêm nhiều cách giao tiếp mới được ra đời.

Báo chí luôn được xem là một công cụ giao tiếp, mặc dù báo 
chí không có nghĩa là để giao tiếp trực tiếp từ người này sang người 
khác, nó thường được xuất bản dành cho các thị trấn và thành phố 
nhỏ vào cuối những năm 1800, cho đến những năm 1900, báo chí đã 
trở thành một trong những xu hướng lớn nhất cho các quốc gia và 
cho chính Hoa Kỳ. Và ngày nay, báo chí vẫn phát huy vai trò và giá 
trị của mình, nhiều người vẫn thích đọc báo in cầm tay hơn là đọc 
báo trực tuyến hay sử dụng điện thoại di động.

Vào đầu thế kỷ XIX, người nhận thư phải trả bưu phí mà không 
phải từ người gửi trả. Sau đó vào năm 1840, Rowland Hill đã phát 
minh ra Penny Post. Kể từ khi đó, người gửi thư đi phải trả tiền. 
Thư giá rẻ giúp mọi người giữ liên lạc với những người thân ở xa dễ 
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dàng hơn. Năm 1874, Liên minh Bưu chính Thế giới được thành lập 
để điều phối các dịch vụ bưu chính ở các quốc gia khác nhau. Trong 
lúc đó, Ralph Wedgwood đã phát minh ra giấy than vào năm 1806.

Năm 1829, Louis Braille phát minh ra sách chữ nổi dành cho 
người mù. Năm 1837, Isaac Pitman đã phát minh ra tốc ký.

Máy điện báo được phát minh vào năm 1837. Nó sử dụng mã 
Morse để gửi tin nhắn qua các dây cáp được đặt giữa các thị trấn 
và thậm chí qua các đại dương. Thông tin liên lạc qua điện báo trở 
nên phổ biến từ năm 1838, và năm 1858 cáp điện báo xuyên Đại Tây 
Dương đầu tiên đã hoạt động. Khả năng liên lạc từ châu Mỹ sang 
châu Âu trở nên khả thi vào ngày 16 tháng 8 năm 1858, khi thông 
điệp đầu tiên được gửi đi. Sau sự phát triển của điện báo, việc giữ 
liên lạc với các quốc gia khác đã trở nên dễ dàng hơn nhiều, đồng 
thời mở rộng các phương thức liên lạc cho con người.

Máy fax đầu tiên được phát minh vào năm 1843 bởi A Scot, 
Alexander. Máy in quay thành công đầu tiên được phát minh bởi 
Richard M Hoe vào năm 1846. Vào giữa thế kỷ XX, chúng ta có 
nhiều cách khác nhau để liên lạc trên toàn thế giới: điện thoại, phim 
ảnh, đài phát thanh và truyền hình (Naughton, tr. 125).

Cũng như cuộc cách mạng in ấn, cuộc cách mạng điện tử - 
truyền thông đã giúp chúng ta có những cách thức giao tiếp mới. 
Giống như báo in, nó ảnh hưởng đến cách chúng ta hoạt động trong 
xã hội, giờ đây con người có thể truyền tải cảm xúc và những hình 
ảnh mạnh mẽ để truyền đi thông điệp của mình.

Graham Bell đã phát minh ra điện thoại vào năm 1876. Điện 
thoại được mọi người sử dụng để liên lạc với nhau một cách thoải 
mái từ nhà riêng hoặc từ văn phòng làm việc của mình, tùy thuộc 
vào tình hình tài chính của họ. Phát minh đầu tiên về điện thoại đã 
gây ra nhiều tranh cãi, vì trong khoảng những năm 1840 - 1870 đã có 
nhiều phát minh được gọi là thiết bị điện thoại ra đời. Sau cuộc tranh 
chấp pháp luật giữa Graham Bell – người làm được nhiều mẫu máy 
truyền âm thanh và năm 1875 cho ra đời hệ thống điện tín hoàn 
chỉnh, và Eliza Gray - người cũng thực hiện được máy điện thoại 
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và làm việc cùng lĩnh vực với Graham Bell. Vào ngày 14/02/1876, cả 
hai cùng trình bằng sáng chế điện thoại của họ. Tuy nhiên, lịch sử 
chỉ giữ lại tên của Alexander Graham Bell, Graham Bell đã thắng 
kiện và được cấp bằng sáng chế cho điện thoại vào ngày 7/03/1876 
(Library of Congress, 2022).

Tổng đài điện thoại đầu tiên ở Anh được mở vào năm 1879. 
Danh bạ điện thoại đầu tiên được xuất bản vào năm 1880 ở London. 
Đường dây điện thoại đầu tiên từ Paris (Pháp) đến Brussels (Bỉ) 
được thiết lập vào năm 1887, từ London (Anh) đến Paris (Pháp) 
được thiết lập vào năm 1891. Đường dây điện thoại xuyên Đại Tây 
Dương được mở vào năm 1927, trước thời gian này khả năng để một 
người gọi điện thoại cho một người khác sinh sống ở nước ngoài là 
chưa từng có. Việc sử dụng các cuộc gọi điện thoại xuyên lục địa đã 
trở thành một sự thay đổi lớn trong giao tiếp, nó đã giúp mọi người 
giữ liên lạc với người thân, với bạn bè, người quen sống ở một quốc 
gia khác trên toàn cầu. Năm 1930, một đường liên kết điện thoại từ 
Anh đến Úc cũng được thiết lập. 

3.2.5. Giao tiếp trong thế kỷ XX

Giao tiếp tiếp tục được cải thiện trong thế kỷ XX. Năm 1901, 
Marconi gửi một thông điệp vô tuyến qua Đại Tây Dương. Phát 
thanh bắt đầu ở Anh vào năm 1922 khi BBC được thành lập. Đến 
năm 1933, một nửa số hộ gia đình ở Anh có đài phát thanh, ở Mỹ đài 
phát thanh cũng trở thành tâm điểm của người dân vào giữa những 
năm 1900, nó khiến cả gia đình ngồi quây quần vào mỗi buổi tối để 
nghe tin tức địa phương và thế giới.

Theo Đạo luật Phát thanh Âm thanh năm 1972, các đài phát 
thanh độc lập đã được hình thành. Trong những năm 90, các đài 
phát thanh mới bao gồm Radio 5 Live (1990) và Classic FM (1991).

Mặc dù ngày nay radio ít được sử dụng như một phương tiện 
liên lạc hai chiều, nhưng nó vẫn phổ biến trong giới lái xe và những 
người thích nghe sách hoặc nghe tin tức hơn là đọc. Ngoài ra, đài 
phát thanh vệ tinh cho các phương tiện và đài phát thanh gia đình 
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hiện đã có sẵn, giúp truyền tải tin tức, thông tin và âm nhạc liên tục 
mà không bị gián đoạn trong suốt chương trình phát sóng.

Truyền hình được phát minh vào năm 1925 bởi John Logie 
Baird và BBC bắt đầu phát sóng thường xuyên, truyền hình có độ 
nét cao được phát vào năm 1936. Tuy nhiên, truyền hình đã bị đình 
chỉ ở Anh trong Thế chiến thứ hai, nó bắt đầu trở lại vào năm 1946. 
Truyền hình lần đầu tiên trở nên phổ biến vào những năm 1950. 
Rất nhiều người đã mua một chiếc tivi để xem lễ đăng quang của 
Elizabeth II, một cuộc khảo sát vào cuối năm đó cho thấy khoảng 1/4 
số hộ gia đình có một chiếc tivi. Đến năm 1959, khoảng hai phần ba 
gia đình có tivi, đến năm 1964, con số này đã lên tới 90% và tivi đã 
trở thành hình thức giải trí chính trong mỗi gia đình.

Lúc đầu, ở Anh chỉ có một kênh truyền hình, nhưng từ năm 
1955 đến 1957, các công ty ITV bắt đầu phát sóng, BBC2 bắt đầu 
phát sóng màu vào năm 1967 và Kênh 4 bắt đầu vào năm 1982, 
Kênh 5 bắt đầu vào năm 1997, BBC1 và ITV phát sóng vào năm 1969. 
Truyền hình vệ tinh cũng xuất hiện ở Anh vào năm 1989.

Trong khi đó, truyền hình thương mại bắt đầu ở Hoa Kỳ vào 
năm 1941, đa số các gia đình đều có tivi đen trắng để xem, cho 
phép họ cập nhật những tin tức mới nhất hoặc xem “American 
Bandstand”, một trong những chương trình nổi tiếng nhất thời bấy 
giờ. Sử dụng truyền hình như một phương tiện liên lạc đã có thể 
thực hiện được với các đài báo địa phương và quốc gia, cho phép 
mọi người nhận tin tức, thông tin mà không cần mua tờ báo mới 
nhất đã được in. Truyền hình xuất hiện ở Úc vào năm 1956 và ở 
New Zealand năm 1960. 

Truyền hình ngày nay đã khác nhiều so với những năm trước 
đây. Bây giờ truyền hình có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn kênh 
phát sóng. Khi những chiếc tivi đầu tiên được phát hành, hầu hết 
mọi người đều có thể truy cập từ một đến năm kênh ở bất kỳ đâu, 
chủ yếu bao gồm tin tức, cập nhật thông tin từ khắp nơi trên thế giới 
và địa phương. Sự phát triển của truyền hình là một trong những 
thay đổi có ảnh hưởng nhất trong lịch sử loài người đối với truyền 
thông và tin tức.
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Năm 1960, vệ tinh truyền thông đầu tiên “Echo” đã được 
phóng. Máy in laser ra đời bởi Gary Starkweather vào năm 1969. 

Vào thời điểm những năm 1970, điện thoại ở Anh đã trở nên 
phổ biến trong mỗi gia đình. Năm 1969 chỉ có 40% hộ gia đình ở 
Anh có điện thoại thì đến năm 1979 con số này đã lên tới 69%. 

Điện thoại di động cầm tay đầu tiên được phát minh bởi Martin 
Cooper vào năm 1973, mặc dù phải đến năm 1981, điện thoại di 
động và mạng di động đầu tiên mới chính thức ra mắt. Điện thoại 
di động sản xuất từ ​​những năm 1980 đến cuối những năm 1990 
thường lớn, cồng kềnh và tương tự như các mẫu điện thoại cố định. 
Hầu hết điện thoại di động và các thiết bị di động vào thời điểm 
đó được sử dụng bởi những người lao động cổ trắng, những người 
có khả năng mua công nghệ mới đắt tiền. Mãi cho đến cuối những 
năm 1980, việc sử dụng điện thoại di động cá nhân mới trở thành 
phương thức liên lạc hiện đại. Phần đông điện thoại di động trong 
những năm 1980 và 1990 chỉ cung cấp khả năng gọi cho người khác 
bằng bàn phím quay số truyền thống. Ngày nay, nhiều điện thoại 
di động được gọi là “điện thoại thông minh” vì chúng có hàng trăm 
tính năng và khả năng giúp bạn giữ liên lạc với người khác.

Cuộc gọi điện thoại di động đầu tiên được thực hiện ở Anh vào 
năm 1985. Văn bản thương mại đầu tiên được gửi đi vào năm 1992, 
điện thoại thông minh được giới thiệu ở Anh vào năm 1996.

Vào cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000, truy cập 
Internet trong gia đình trở nên phổ biến hơn, nó cho phép các gia 
đình truyền thống có quyền truy cập mà không phải trả phí quá 
cao. Truy cập Internet về cơ bản đã thay đổi cách chúng ta giao tiếp 
với nhau. Cổng thông tin, blog và điều tra báo chí đã thay đổi nhận 
thức về Internet ngày nay. Với hàng triệu URL và miền để truy cập, 
mọi người đã bắt đầu khám phá nhiều hơn và có nhiều cách để kết 
nối với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp.

 3.2.6. Giao tiếp ở thế kỷ XXI

Vào đầu thế kỷ XXI, Internet đã thực sự trở thành một hình thức 
giao tiếp quan trọng của con người, giao tiếp là chìa khóa để hòa 
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nhập xã hội, giao tiếp cho phép mọi người chia sẻ ý tưởng, bày tỏ 
cảm xúc của mình và đóng góp vào các cuộc thảo luận và tranh luận. 

Trong hầu hết các trường hợp, ngôn ngữ tạo ra một rào cản 
đáng kể trong giao tiếp giữa các nền văn hóa hoặc cộng đồng khác 
nhau. Trong thế kỷ XXI, thế giới đã trở thành một cộng đồng toàn 
cầu. Điều này có nghĩa là các nền văn hóa khác nhau hiện đang dễ 
dàng hòa nhập hơn bao giờ hết. Sự hội nhập này được thực hiện do 
nhu cầu thương mại thế giới.

Giao tiếp trong thế kỷ XXI đã thay đổi đáng kể so với giao tiếp/ 
truyền thông trong thế kỷ XX và XIX. Giữ liên lạc với nhau đã trở 
thành dấu ấn của thế kỷ XXI. Trong thế kỷ này, có rất nhiều hình 
thức giao tiếp được thiết kế nhằm kết nối mọi người với nhau. Ví dụ, 
nhắn tin văn bản là một hiện tượng của thế kỷ XXI. Mặc dù nhắn 
tin không liên quan đến tiếp xúc trực tiếp, nhưng các mối quan hệ 
lành mạnh đã xuất hiện chỉ từ việc nhắn tin. Khi được sử dụng một 
cách hiệu quả, tin nhắn có thể trở thành một phương tiện giao tiếp 
và chuyển giao thông tin rất quan trọng giữa con người với nhau.

Với sự tiến bộ của công nghệ toàn cầu trong thế kỷ XXI, đã có 
một sự thay đổi lớn trong giao tiếp. Các nền tảng truyền thông xã 
hội đã được phát triển, nơi mọi người tham gia vào các mạng lưới và 
chia sẻ ý tưởng cũng như kinh nghiệm sống. Khi được sử dụng một 
cách hiệu quả, chúng là một cách tốt để giao tiếp và chuyển giao 
thông tin giữa mọi người. 

Có thể nói, Internet đã làm thay đổi hoàn toàn cách thức con 
người giao tiếp với nhau, Internet đã cung cấp một thế giới hoàn 
toàn mới trước mặt chúng ta thông qua các phương thức giao tiếp 
trực tuyến, sự phát triển của Internet đã tạo ra rất nhiều phương 
thức truyền tin khác nhau. Bằng việc sử dụng các thiết bị công 
nghệ như máy tính, tivi, điện thoại thông minh,… có kết nối mạng 
Internet, mọi người có thể dễ dàng gặp gỡ, trò chuyện trực tuyến 
với bạn bè, người thân và nhiều người khác trên thế giới mà không 
bị giới hạn về mặt khoảng cách và thời gian. 

Một số kênh giao tiếp trực tuyến đang được sử dụng phổ 
biến để phục vụ cho nhiều loại công việc, nhiều loại hoạt động và 
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nhiều mục đích khác nhau của các cá nhân, tổ chức hoặc doanh 
nghiệp... như: social network - mạng xã hội (Facebook, Zalo, Tiktok, 
Instagram, Skype, Viber,…), Google, Email,… 

3.3. KHÁI NIỆM GIAO TIẾP VÀ GIAO TIẾP TRỰC TUYẾN

3.3.1. Khái niệm “giao tiếp”

Gốc của từ “giao tiếp” trong tiếng Latinh là Communicare, có 
nghĩa là chia sẻ (Weekley, 1967). 

Giao tiếp được định nghĩa là quá trình hiểu và chia sẻ ý nghĩa 
(Pearson & Nelson, 2000). Với định nghĩa này, có bốn từ khoá 
được mở ra đó là: “quá trình, hiểu biết, chia sẻ và ý nghĩa” (Minnesota 
Libraries Publishing, 2010).

Từ khóa (key word) đầu tiên là quá trình, theo Pearson & Nelson 
(2000): quá trình là một hoạt động năng động khó mô tả khi nó thay đổi. 

Hãy tưởng tượng rằng bạn đang ở một mình trong nhà bếp và suy 
nghĩ. Một người nào đó mà bạn biết (giả sử là mẹ của bạn) bước vào bếp 
và bạn có một cuộc trò chuyện ngắn. Có những gì đã thay đổi ở đây? 

Tiếp theo, hãy tưởng tượng rằng một người khác cùng tham gia 
với mẹ của bạn, người mà bạn chưa từng gặp trước đây, người bạn 
của mẹ sẽ chăm chú lắng nghe bạn nói, gần như thể bạn đang diễn 
thuyết. Có gì thay đổi không? 

Quan điểm của bạn có thể thay đổi và bạn có thể theo dõi lời 
nói của mình kỹ hơn. Phản hồi từ mẹ của bạn hoặc từ bạn của mẹ 
(là những khán giả của bạn) có thể sẽ khiến bạn cần phải xem xét và 
đánh giá lại những gì bạn đang nói. 

	Khi chúng ta tương tác, tất cả những yếu tố này và nhiều yếu tố 
khác ảnh hưởng đến quá trình giao tiếp.

Từ khóa thứ hai trong giao tiếp là hiểu biết: “Hiểu là nhận thức, 
diễn giải và liên hệ nhận thức, diễn giải của chúng ta với những gì 
chúng ta đã biết.” (McLean, 2003). 

Nếu một người bạn kể cho bạn nghe câu chuyện về cú ngã xe, 
bạn có thể sẽ nghĩ đến hình ảnh một cú ngã xe đạp? Lúc này người 
bạn đang chỉ tay ra ngoài cửa sổ và bạn nhìn thấy một chiếc xe máy 
nằm trên mặt đất. 
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	Hiểu từ ngữ và các khái niệm hoặc đối tượng mà chúng đề cập đến 
là một phần quan trọng của quá trình giao tiếp.

Từ khoá thứ ba là chia sẻ: Chia sẻ có nghĩa là cùng làm điều 
gì đó với một hoặc nhiều người. Bạn có thể chia sẻ một hoạt động 
chung, như khi bạn chia sẻ trong việc viết báo cáo, thực hiện bài 
luận, bài nghiên cứu khoa học nhóm; hoặc bạn có thể cùng hưởng 
lợi từ một nguồn tài nguyên, như khi bạn và một số bạn bè, đồng 
nghiệp chia sẻ một cuốn sách hay, một câu chuyện đẹp. Trong giao 
tiếp, chia sẻ diễn ra khi bạn truyền đạt những suy nghĩ, cảm xúc, 
ý tưởng hoặc những hiểu biết sâu sắc của mình cho người khác. 
Bạn cũng có thể chia sẻ với chính mình (một quá trình được gọi 
là giao tiếp nội tâm) khi bạn đưa ý tưởng vào ý thức, suy ngẫm về 
cảm giác của bạn về điều gì đó hoặc tìm ra giải pháp cho một vấn 
đề và có một câu nói cổ điển “Aha!” - thời điểm khi một cái gì đó 
trở nên rõ ràng.

Cuối cùng, ý nghĩa là những gì chúng ta chia sẻ thông qua giao tiếp. 
Từ “xe” vừa có thể là xe đạp vừa có thể chỉ xe gắn máy. Bằng cách nhìn vào 
ngữ cảnh mà từ đó được sử dụng và bằng cách đặt câu hỏi, chúng ta có thể 
khám phá ý nghĩa chung của từ và hiểu thông điệp.

Giao tiếp cũng được hiểu là hành động truyền tải ý đồ, ý tứ của 
một chủ thể (có thể là một cá thể hay một nhóm) tới một chủ thể 
khác thông qua việc sử dụng các dấu hiệu, biểu tượng và các quy tắc 
giao tiếp mà cả hai bên cùng hiểu.

Mô hình giao tiếp của Shannon và Weaver (2020) được thiết kế 
đặc biệt để phát triển giao tiếp hiệu quả giữa người gửi và người 
nhận. Ngoài ra, họ còn tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình 
giao tiếp được gọi là “tiếng ồn”. Lúc đầu, mô hình được phát triển 
để cải thiện giao tiếp kỹ thuật, sau này nó được ứng dụng rộng rãi 
trong lĩnh vực truyền thông. 

Mô hình này đề cập đến các khái niệm khác nhau như nguồn 
tin, máy phát, tiếng ồn, kênh, tin nhắn, người nhận, đích đến của 
thông tin, mã hóa và giải mã.
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Hình 3.2: Mô hình giao tiếp của Shannon và Weaver

1. Người gửi (Sender): Người tạo ra thông điệp hoặc nguồn 
thông tin sẽ truyền đi thông điệp mong muốn.

2. Mã hóa (Encoder): Bộ phát chuyển đổi thông điệp thành tín hiệu
Lưu ý: Thông điệp của người gửi được chuyển đổi thành tín 

hiệu như sóng hoặc dữ liệu nhị phân có thể được nén để truyền tin 
nhắn qua cáp hoặc vệ tinh. Ví dụ: Trong điện thoại, giọng nói được 
chuyển đổi thành tín hiệu sóng và truyền qua dây cáp.

3. Giải mã (Decoder): Nơi tiếp nhận tín hiệu, nơi chuyển tín hiệu 
thành tin nhắn. Quy trình mã hóa ngược.

Lưu ý: Người nhận chuyển đổi dữ liệu hoặc sóng nhị phân đó 
thành một thông điệp thuận tiện và dễ hiểu cho người nhận. Nếu không, 
người nhận sẽ không thể nhận được thông điệp chính xác, và điều này 
sẽ ảnh hưởng đến giao tiếp hiệu quả giữa người gửi và người nhận.

4. Người nhận (Receiver): Điểm đến của thông điệp từ người gửi.
Lưu ý: Dựa trên thông điệp được giải mã, người nhận đưa ra phản 

hồi của họ cho người gửi. Nếu thông điệp bị phân tán bởi tiếng ồn, nó 
sẽ ảnh hưởng đến luồng giao tiếp giữa người gửi và người nhận.

5. Nhiễu (Noise): Thông điệp được chuyển từ bộ mã hóa sang 
bộ giải mã qua kênh. Trong quá trình này, các thông điệp có thể bị 
phân tâm hoặc bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn vật lý như tiếng còi, tiếng 
sấm và tiếng ồn của đám đông hoặc các tín hiệu được mã hóa có 
thể phân tán trong kênh trong quá trình truyền dẫn, điều này ảnh 
hưởng đến luồng giao tiếp hoặc người nhận có thể không nhận 
được thông điệp chính xác.
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Lưu ý: Mô hình rõ ràng chỉ xử lý các tiếng ồn bên ngoài ảnh 
hưởng đến các thông điệp hoặc tín hiệu từ các nguồn bên ngoài. Ví 
dụ: Nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra trên mạng ảnh hưởng trực tiếp 
đến việc liên lạc trên điện thoại di động hoặc làm phân tán tin nhắn.

Tóm lại: Giao tiếp được định nghĩa đơn giản là việc chuyển thông tin 
từ nơi này đến nơi khác. Việc chuyển giao thông tin này có thể được tiến 
hành theo nhiều cách khác nhau.

3.3.2. Giao tiếp trực tuyến

Giao tiếp trực tuyến là hình thức giao tiếp giữa cá nhân hoặc 
tổ chức với sự trợ giúp của Internet. Giao tiếp trực tuyến có thể là 
gửi tin nhắn, trao đổi/chia sẻ thông tin, trò chuyện ảo, chuyển tiền, 
kết nối với ai đó và nhiều người khác thông qua các công cụ hoặc 
phương tiện kỹ thuật số.

Do đó, bất kỳ hình thức giao tiếp nào liên quan đến việc sử 
dụng Internet đều có thể được gọi là giao tiếp trực tuyến. Ngày nay, 
giao tiếp trực tuyến đã trở thành chìa khoá quan trọng không kém 
bất kỳ phương thức giao tiếp truyền thống nào.

Từ các công cụ giao tiếp trực tuyến đến các nền tảng truyền 
thông xã hội, các diễn đàn và ứng dụng nhắn tin, tất cả đều được 
các doanh nghiệp, chuyên gia, nhà lãnh đạo, các bên liên quan và 
khách hàng sử dụng để giao tiếp với nhau nhằm hoàn thành các 
mục tiêu liên quan.

Giao tiếp trực tuyến được định nghĩa là quá trình giao tiếp qua trung 
gian máy tính (CMC) thông qua Internet hoặc phương tiện kỹ thuật số. 
Với sự ra đời của thế giới kỹ thuật số, ngày càng có nhiều người sử dụng 
sức mạnh của giao tiếp trực tuyến để tận dụng các lợi ích của nó.

Việc sử dụng liên lạc trực tuyến đã tăng lên khi đại dịch Covid-19 
bùng phát. Khi giãn cách xã hội, con người đã lựa chọn trực tuyến 
để duy trì sự bảo vệ, sử dụng giao tiếp trực tuyến là cách tốt nhất để 
tương tác cũng như thực hiện các giao dịch tài chính.

Không chỉ là tương tác, hợp tác và giao dịch, giao tiếp trực 
tuyến đã mở ra rất nhiều hoạt động. Như đặt trước kế hoạch du 
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lịch, tổ chức các cuộc họp, các bài học trực tuyến và nhiều hoạt động 
khác đã làm cho cuộc sống trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Giao tiếp trực tuyến được đề cập đến những cách mà con người 
cũng như máy tính có thể giao tiếp với nhau qua một mạng máy 
tính chẳng hạn như Internet (Shivendra Tiwari, 2022).

Những cách này bao gồm: 

- Một cuộc trò chuyện (chat); 

- Gửi thư điện tử (E-mail); 

- Điền thông tin vào các biểu mẫu trực tuyến (filling out online 
forms); diễn đàn (forums); 

- Gửi tin nhắn nhanh (IM- instant messaging); 

- Viết nhận xét, đánh giá trên các trang web, như blog (posting 
comments on websites, such as blogs);

- Mạng xã hội (social networking sites) và

- Công nghệ truyền tiếng nói của con người qua mạng máy tính sử 
dụng bộ giao thức TCP/IP (Voice over IP – VoIP). (The IT Law Wiki, 2022)

Nói cách khác “Giao tiếp trực tuyến là cách con người sử dụng 
thiết bị CNTT/ thiết bị số (máy tính, điện thoại,...) có kết nối Internet 
để giao tiếp với nhau”.

Để tiến hành giao tiếp cần có ba yếu tố: 

- Yếu tố thứ nhất: người gửi.

- Yếu tố thứ 2: phương tiện (nền tảng mà thông tin được thực hiện)

- Yếu tố thứ 3: người nhận

3.3.3. Sự khác nhau giữa giao tiếp ngoại tuyến và giao tiếp trực tuyến

Giao tiếp ngoại tuyến là để chỉ việc gặp gỡ, trao đổi, nói chuyện, 
bàn bạc hoặc thực hiện công việc gì đó cùng nhau trong thực tế 
mà không phải thông qua Internet, hay các mạng xã hội khác như 
Facebook, Instagram, Twitter,…

Giao tiếp trực truyến là việc trao đổi thông tin, trò chuyện, thực 
hiện công việc thông qua thiết bị có kết nối Internet, điển hình là 
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việc sử dụng các mạng xã hội Zalo, Skype, Facebook,… Nếu giao tiếp 

online qua mạng chúng ta có thể chat, livestream, trao đổi dữ liệu với 

bạn bè, còn khi offline thì không thể thực hiện các hoạt động này.

GIAO TIẾP NGOẠI TUYẾN GIAO TIẾP TRỰC TUYẾN
-	 Chúng ta sẽ nhận được những 

phản hồi trung thực trong quá 
trình giao tiếp, nâng cao lòng tin 
của cả người nói và người nghe.

-	 Chúng ta có thể thể hiện được 
tính cách của chính mình, có 
khả năng đọc được ngôn ngữ cơ 
thể thông qua điệu bộ, cử chỉ.

-	 Tránh được những hiểu lầm 
không mong muốn nếu giao 
tiếp trực tuyến, nhận được sự hài 
lòng, và thoải mái ngay lập tức.

-	 Cung cấp sự riêng tư và bảo mật, 
thể hiện tầm quan trọng trong 
việc truyền tin, tiếp nhận và xử lý 
thông tin.

-	 Giao tiếp xã hội trực tuyến mất rất nhiều thời gian, các chủ 
đề trò chuyện có thể có tính chất nông cạn hơn giao tiếp 
ngoại tuyến.

-	 Có thể thúc đẩy tương tác thụ động, tương tác có thể bị phân mảnh 
và phản hồi chậm trễ do một người giao tiếp với nhiều người vào 
cùng một thời điểm trên một hoặc nhiều thiết bị điện tử. 

-	 Tương tác trong cuộc sống thực có thể bị ảnh hưởng bất lợi 
bởi sự hiện diện của điện thoại thông minh, mọi người sẽ ít 
dành thời gian để tương tác trực tiếp như ngoại tuyến.

-	 Khi giao tiếp trực tuyến mọi người có thể không thể hiện là 
chính mình trên không gian mạng.

-	 Họ thường sử dụng các tín hiệu phi ngôn ngữ, không dễ để 
phân biệt khi giao tiếp với nhau.

-	 Thường xuyên sử dụng các từ viết tắt: Ví dụ: ‘btw = by the 
way, ‘lol’ = Laughing out Loud).

•	Các dạng rút gọn (ví dụ: ‘k’ = okay).

•	 Ít chú ý đến chính tả chuẩn, viết hoa và dấu câu.
•	 Từ đồng âm với chữ cái (ví dụ, u’ = ‘bạn’, ‘oic’ = ‘oh, tôi 

hiểu rồi) 

•	 Sử dụng sáng tạo dấu câu: Ví dụ: nhiều dấu câu như ‘!!!!’ 
hoặc dấu chấm lửng ‘......’

•	 Đánh vần dựa trên âm thanh, đôi khi để đánh dấu giọng 
vùng hoặc phong cách đặc biệt của lời nói. Ví dụ: ‘kewl’ hoặc 
‘cooooool’

•	 Từ vựng hóa các âm thanh như ‘umm’, ‘uh huh’, ‘haha’

•	 Biểu tượng cảm xúc và đồ họa được tạo bằng bàn phím 
khác như: ‘=.=’

•	 Sử dụng sáng tạo không gian và bố cục kiểu chữ.

•	 Các cách mở và đóng theo công thức, ví dụ: ‘sup’; ‘bb’
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3.4. CÁC PHƯƠNG THỨC GIAO TIẾP KỸ THUẬT SỐ

Ngày nay, việc trao đổi thông tin bằng bút, giấy gần như không 
còn nhiều, những cuộc điện thoại phải trả phí cho nhà cung cấp đã 
được hạn chế, những bức thư tay gửi qua đường bưu điện dần thay 
thế bằng thư điện tử (email). Việc tập hợp nhiều người, hay một 
nhóm người tại một địa điểm cố định cho một cuộc họp, hội nghị, 
hội thảo, cuộc thảo luận, trao đổi,… để hoàn thành một công việc, 
dự án giờ đã được thay thế bằng các cuộc hội nghị truyền hình, hội 
thảo trực tuyến, thảo luận online,… trên các nền tảng công nghệ số 
khác nhau. 

Giao tiếp trong môi trường số là sự tương tác và giao tiếp thông 
qua các công nghệ số, giúp sinh viên nhận biết được sự khác biệt 
giữa giao tiếp số với giao tiếp truyền thống, có khả năng sử dụng và 
giải mã nhiều loại ngôn ngữ, công cụ và công nghệ khác nhau trong 
giao tiếp số, có khả năng nhận diện và thực hiện các chiến dịch giao 
tiếp phù hợp với mỗi nhóm công chúng khác nhau.

Giao tiếp trong môi trường số cũng giúp sinh viên lựa chọn 
tham gia cộng đồng phù hợp, thích nghi với sự đa dạng và các 
chuẩn mực hành vi của các cộng đồng trực tuyến, quản lý tốt danh 
tính số trong các cộng đồng và có khả năng ra quyết định dựa trên 
thông tin thu nhận được từ cộng đồng trực tuyến. 

Giao tiếp trong môi trường số còn giúp sinh viên nhận thức 
được các quyền và nghĩa vụ công dân có liên quan đến công nghệ 
số, có khả năng tự tìm hiểu và lựa chọn áp dụng các giải pháp công 
nghệ phù hợp với vai trò công dân số. Thực hành các hình thức 
tham gia xã hội để tôn trọng quyền và phẩm giá con người thông 
qua việc sử dụng công nghệ có trách nhiệm. Bên cạnh đó giao tiếp 
còn giúp bạn ứng xử trong môi trường số theo chuẩn mực đạo đức 
& pháp luật. Tổ chức, quản lý và cộng tác trong công việc bằng các 
giải pháp số, tối ưu hóa vai trò của công nghệ số trong quá trình làm 
việc nhóm.

Các phương thức giao tiếp kĩ thuật số phổ biến hiện nay gồm:
-	 Thư điện tử - Email
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-	 Trò chuyện & nhắn tin nhanh/tức thời (Chatting and Instant 
messenger)

-	 Mạng xã hội (Social network)
-	 Điện thoại thông minh (Smartphones)
-	 Ứng dụng di động và truyền thông qua video (Mobile Apps 

and Video Communications).

3.4.1. Thư điện tử 

Thư điện tử - Email, là từ viết tắt của Electric-mail, một hệ thống 
gửi tin nhắn giữa các máy tính được kết nối với mạng như Internet. 
Email cũng được hiểu như là những tin nhắn hay chính thông điệp 
đó. Một email thường được truyền đi thành công trong vài giây và 
người nhận có thể truy cập và trả lời bất kỳ lúc nào họ muốn.

Thư điện tử chính thức có mặt vào năm 1981, nó ra đời để giúp 
cho việc thực hiện liên lạc trong các văn phòng, doanh nghiệp và 
công ty. Việc sử dụng thư điện tử trong những năm 1980 là một 
hình thức giao tiếp mới, nhưng cũng không gây tiếng vang. Vào 
cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990, việc sử dụng hệ 
thống thư điện tử là bắt buộc, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp, 
văn phòng và công ty. Với việc sử dụng thư điện tử, quá trình trao 
đổi tin nhắn, thông tin mới và ý tưởng với đồng nghiệp đã trở nên 
dễ dàng hơn rất nhiều mà không mất nhiều thời gian. Có thể nói 
email là một hệ thống linh hoạt và hiệu quả, nó đã thay đổi cách làm 
việc và giao tiếp của chúng ta, bằng chứng là đã có hàng tỷ tin nhắn 
được gửi đi mỗi ngày qua email (TriggerM, 2020).

Một địa chỉ email sẽ bao gồm hai phần: tên miền và tên địa 
phương, được phân tách bằng dấu @. Tên địa phương thường là - 
nhưng không phải lúc nào cũng cho biết tên người dùng. Miền có thể 
chỉ ra tổ chức, công ty hoặc nhà cung cấp dịch vụ Internet của người 
dùng. Tên miền cũng có thể chỉ ra loại tổ chức và/hoặc quốc gia. 

Ví dụ: name@ussh.edu.vn là người làm việc hoặc nghiên cứu 
trong lĩnh vực giáo dục tại Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân 
văn, Việt Nam. 
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Ngày nay mặc dù đã xuất hiện nhiều cách giao tiếp khác nhau, 
nhưng tài khoản email vẫn là nền tảng cho trải nghiệm trực tuyến 
của người dùng, vì đây là cách duy nhất để tạo tài khoản tham gia 
vào mạng. Cho dù các phương tiện giao tiếp khác có thể được ưa 
chuộng hơn email như mạng xã hội, tin nhắn tức thời, v.v., email đã 
trở thành “chìa khóa” để nhận dạng người dùng trực tuyến, thường 
được dùng như một “thông tin đăng nhập” để kết nối với tất cả các 
dịch vụ trực tuyến họ sử dụng. 

Vì địa chỉ email thường được yêu cầu trực tuyến nên việc học 
cách quản lý tài khoản email đúng cách mang rất nhiều giá trị giáo 
dục, giống như học cách sắp xếp thư vật lý bằng cách phân loại nội 
dung cá nhân và nội dung quản trị quan trọng để tìm thấy chúng 
một cách dễ dàng.

Ngoài ra thư điện tử cũng là một công cụ có giá trị trong các dự án 
đa văn hóa giữa các tầng lớp trẻ em và thanh thiếu niên ở các quốc gia 
khác nhau. Trẻ em và thanh niên có thể sử dụng nó để phát triển kỹ 
năng ngôn ngữ và chia sẻ thông tin về nền văn hóa của họ. Một số trẻ 
em và thanh niên ngại giao tiếp, hay dè dặt, ít nói… có thể thể hiện bản 
thân mình qua email tốt hơn so với thảo luận trực tiếp trên lớp.

Để giữ an toàn cho tài khoản email của mình trên môi trường 
số, chúng ta:

-	 Hãy tạo nhiều tài khoản email cho các mục đích khác nhau 
(như đăng ký các trang mạng xã hội, mua sắm trực tuyến, v.v.).

-	 Giữ một tài khoản riêng tư cho mình, không công khai tài 
khoản trực tuyến và chỉ sử dụng tài khoản đó cho các dịch vụ quan 
trọng mà bạn và bạn bè của bạn sử dụng. Sử dụng những cái còn lại 
để đăng ký các dịch vụ mà bạn có thể chỉ sử dụng một lần hoặc các 
dịch vụ mà bạn hiếm khi sử dụng.

-	 Giữ cho các tin nhắn email ngắn gọn và đi vào trọng tâm. 
Tránh viết email dài dòng, dung lượng lớn, hãy kiểm tra chính tả 
trước khi gửi đi.
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-	 Cần gắn thẻ rõ ràng các email của mình với các từ khóa có 
liên quan trong dòng chủ đề. Điều này giúp người nhận xác định là 
đúng thư của bạn và giúp tìm thấy email sau đó.

-	 Tạo mật khẩu mạnh cho tài khoản email của bạn (dài hơn 8 ký 
tự, nên kết hợp chữ cái, số và ký hiệu) và sử dụng các mật khẩu khác 
nhau cho mỗi tài khoản. Bật bảo vệ hai lớp cho tài khoản email của 
mình, với câu hỏi bảo mật tùy chọn và/hoặc số điện thoại di động.

-	 Thường xuyên quan tâm đến khối lượng email bạn gửi đi, hãy 
sáng suốt và có chiến lược về cách bạn giao tiếp với người khác. Nếu 
bạn cần thảo luận nhóm với nhiều người, có lẽ sẽ hữu ích hơn nếu 
bạn tổ chức một cuộc gọi hội nghị hoặc một cuộc trò chuyện trên một 
diễn đàn riêng tư hơn là gửi một lượng lớn email (Janice Richardson, 
Elizabeth Milovidov, J.D., Martin Schmalzried, 2017, p.47).

3.4.2. Trò chuyện & nhắn tin nhanh/tức thời

Trong khi email vẫn là xu hướng và được sử dụng cho các 
phương tiện liên lạc cá nhân và chuyên nghiệp, thì trò chuyện và 
nhắn tin nhanh đã được phát triển. 

Trò chuyện và nhắn tin là các thuật ngữ được sử dụng thay thế 
cho nhau, tuy nhiên, người dùng có thể trò chuyện trong khi sử 
dụng các dịch vụ nhắn tin nhanh/tin nhắn tức thời, nhưng gửi tin 
nhắn tức thời (IM) không phải là trò chuyện. Trò chuyện từng khá 
phổ biến nhưng dường như đang mất dần vị thế trước tin nhắn tức 
thời và các loại phương tiện nhắn tin khác. Nhiều công ty không 
hài lòng với tin nhắn tức thời trong môi trường làm việc vì nó có xu 
hướng giảm năng suất nếu nhân viên liên tục bị gián đoạn bởi tin 
nhắn trong khi thực hiện nhiệm vụ của họ.

Với sự phát triển và phát hành các chương trình nhắn tin miễn 
phí như AIM, Yahoo, Skype, Facebook Messenger, Viber, Line, Zalo, 
WhatsApp, Telegram,… các chủ sở hữu điện thoại thông minh đang 
ngày càng sử dụng nhiều hơn. Những ứng dụng này đã giúp chúng 
ta có thể dễ dàng giao tiếp với gia đình, bạn bè và cả những người 
lạ trên khắp thế giới. 
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Sau khi tạo tài khoản người dùng và mật khẩu, bất kỳ ai có 
quyền truy cập Internet đều có thể trò chuyện, sử dụng chương 
trình nhắn tin nhanh trực tuyến, hoặc có thể tải ứng dụng về để 
cài đặt, đăng ký người dùng, sau đó đăng nhập và tham gia một 
cách tự do.

Trò chuyện và nhắn tin nhanh là cách giải trí phổ biến và đang 
thay đổi cách giới trẻ giao tiếp với nhau. Trò chuyện, nhắn tin nhanh 
được sử dụng tích cực khi người học trao đổi ý kiến ​​và thảo luận về 
bài tập về nhà và các dự án học tập khác, nhưng bên cạnh đó chúng 
cũng được sử dụng một cách tiêu cực để đe dọa và bắt nạt người 
khác trên mạng.

Việc sử dụng tin nhắn nhanh đã cho phép mọi người nhanh 
chóng kết nối với nhau, lập kế hoạch, gặp gỡ những người mới 
vào bất cứ thời gian nào, ở bất cứ nơi đâu. Nền tảng của mạng xã 
hội ngày nay xuất phát từ việc sử dụng các chương trình nhắn tin 
nhanh trong những năm 1990 và đầu những năm 2000.

3.4.3. Mạng xã hội

Khi công dân số ngày càng gia tăng, thì phạm vi tiếp cận và sử 
dụng các phương tiện truyền thông xã hội cũng tăng theo.

Mạng xã hội là một trong những hình thức truyền thông lớn 
nhất hiện nay và hình thức này vẫn được duy trì trong hơn nửa 
thập kỷ qua, cho phép mọi người giao tiếp với nhau thông qua nền 
tảng truyền thông xã hội. 

Mạng xã hội là nơi người dùng có thể truy cập mọi loại thông 
tin, là một phần trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, mạng xã 
hội đang tiếp tục thay đổi cách chúng ta tương tác với nhau trên 
phạm vi toàn cầu. 

Trong những năm đầu tồn tại, các trang mạng xã hội chủ yếu 
được coi là cộng đồng trực tuyến dành cho dân số trẻ, tuy nhiên 
hiện nay mọi người ở mọi lứa tuổi thường xuyên sử dụng các nền 
tảng này để kinh doanh, giao tiếp, hẹn hò, bàn chuyện chính trị và 
nói chuyện phiếm hàng ngày với nhau.
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Vào năm 2021, gần một nửa số người dùng mạng xã hội nói rằng 
họ sử dụng mạng xã hội để duy trì kết nối với gia đình và bạn bè. 
Các lý do phổ biến khác là sử dụng mạng xã hội để lấp đầy thời gian 
rảnh rỗi, tìm kiếm cảm hứng và đọc các câu chuyện tin tức. Trên thực 
tế, mạng xã hội là một nguồn tin tức phổ biến ở nhiều quốc gia - hơn 
70% người trưởng thành ở Kenya, Nam Phi, Malaysia và Philippines 
nói rằng họ sử dụng mạng xã hội để truy cập tin tức (Statista, 2022).

Tính đến tháng 3 năm 2021, trong nhóm người dùng được 
nghiên cứu theo nhân khẩu học thì những người trong độ tuổi từ 40 
đến 44 là nhóm người dành nhiều thời gian nhất trên các ứng dụng 
truyền thông xã hội, họ sử dụng gần 60 phút mỗi ngày. Những 
người từ 19 tuổi trở xuống họ dành trung bình 49,12 phút mỗi ngày 
trên các ứng dụng mạng xã hội.

Tham gia và trở thành thành viên của cộng đồng trực tuyến 
là một cách để tìm bạn bè, bạn học cũ, thành viên gia đình đã mất 
liên lạc từ ​​lâu và đối tác kinh doanh tiềm năng mới để hợp tác cùng 
nhau trong tương lai. Mạng xã hội được sử dụng cho chính xác 
những gì (nghe có vẻ như) mang tính xã hội. Chia sẻ thông tin cập 
nhật với nhiều mạng và quảng cáo chéo các thương hiệu hoặc sản 
phẩm mới đã trở thành một xu hướng sử dụng mạng xã hội, vì hầu 
hết các mạng đều miễn phí tham gia và sử dụng mạng cho mục đích 
cá nhân hoặc thương mại.

Mạng xã hội cho phép chúng ta chia sẻ thông tin trên nhiều 
mạng khác nhau như Twitter, Facebook, LinkedIn, Tumblr, Pinterest và 
Instagram. Việc sử dụng các mạng khác nhau để giao tiếp với người 
khác đã cho phép mọi người thu hút người hâm mộ, người theo dõi, 
mang đến cho mọi người một nền tảng hoàn toàn mới để bày tỏ ý kiến ​​
của mình, và bán các sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ cung cấp. Sử dụng 
một số nền tảng phổ biến nhất hiện nay, chúng ta có thể chia sẻ tin tức, 
tìm kiếm trợ giúp và bắt đầu công việc kinh doanh của cá nhân.

Facebook là một ví dụ, bởi nó đang là nền tảng truyền thông xã 
hội phổ biến nhất hiện nay. Facebook từ lâu đã là mạng xã hội thành 
công nhất trong số các mạng xã hội, về số lượng người dùng, phạm 
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vi tiếp cận đối tượng và nhận thức về thương hiệu. Tính đến quý 2 
của năm 2022, Facebook đã có gần ba tỷ người dùng (2.934 triệu) 
hoạt động hàng tháng và mới chỉ trải qua một quỹ đạo tăng lên đối 
với người dùng toàn cầu trong hơn một thập kỷ.

Mạng xã hội đã trở thành điểm khởi đầu cho nhiều dự án và 
công ty khởi nghiệp mới trên khắp thế giới. Với sự trợ giúp của mạng 
xã hội, giờ đây bạn có thể chạy các chiến dịch quảng cáo và tiếp thị mà 
không cần thuê một chuyên gia hoặc liên hệ với một công ty PR. Bạn 
càng trở nên quen thuộc với từng mạng xã hội riêng lẻ, thì việc kết 
nối với những người bạn muốn tiếp cận, loại nội dung hoặc thông tin 
bạn chia sẻ càng trở nên dễ dàng hơn. Mạng xã hội đã trở thành một 
yếu tố quan trọng trong sự hiện diện cá nhân hoặc hình ảnh chuyên 
nghiệp và danh tiếng trong bất kỳ lĩnh vực hoặc ngành nghề nào.

3.4.4. Điện thoại thông minh

Công nghệ điện thoại thông minh là một trong những thay đổi 
lớn nhất trong lĩnh vực truyền thông trong vài năm trở lại đây. Điện 
thoại thông minh được coi là thiết bị di động và chúng trông giống 
một máy tính thông thường hơn. Các hệ điều hành phổ biến nhất 
trên thị trường hiện nay là iOS của Apple và Android của Google. 
Điện thoại thông minh với hệ điều hành Android và iOS trên thị 
trường hiện nay có màn hình cảm ứng và cho phép người dùng gửi 
email, tin nhắn văn bản và trả lời trên mạng xã hội từ hầu hết mọi 
nơi trên thế giới miễn là có sóng điện thoại di động vệ tinh.

Việc duy trì kết nối và giao tiếp với những người bạn biết chưa 
bao giờ dễ dàng hơn bằng một chiếc điện thoại thông minh. Điện 
thoại thông minh cung cấp khả năng tải xuống ứng dụng di động 
và trò chuyện video, đây là một hình thức giao tiếp khác đã trở 
thành xu hướng phát triển nhanh chóng của thế hệ mới.

Theo thống kê đến cuối năm 2021, Việt Nam đã có 91,3 triệu thuê 
bao smartphone (điện thoại thông minh). Đến tháng 3/2022, đã có 
thêm hơn 2 triệu thuê bao sử dụng smartphone, nâng tổng số thuê bao 
dùng smartphone tại Việt Nam lên con số 93,5 triệu, tỷ lệ người trưởng 
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thành sử dụng điện thoại thông minh tại Việt Nam đạt khoảng 73,5% 
và mục tiêu sẽ nâng tỷ lệ này lên 85% vào cuối năm 2022. 

Để đạt mục tiêu 85% người trưởng thành sử dụng smartphone, 
đại diện Cục Viễn thông cho biết cần phát triển 8,6 triệu thuê bao 
smartphone từ 10 triệu người đang sử dụng điện thoại feature 
phone (điện thoại phổ thông).

3.4.5. Ứng dụng di động và truyền thông qua video

Các ứng dụng di động được sử dụng với điện thoại thông minh 
để giao tiếp với người lạ, người thân, gia đình và bạn bè. Có hàng 
nghìn ứng dụng dành cho thiết bị di động có sẵn để trợ giúp những 
việc như sắp xếp, tổ chức, tiết kiệm tài chính và xây dựng doanh 
nghiệp. Các ứng dụng liên lạc di động đang dần gia tăng và có nhu 
cầu từ người tiêu dùng. Việc sử dụng các ứng dụng di động để giao 
tiếp có thể được thực hiện bằng một tài khoản ẩn danh hoặc bằng 
cách đăng ký một tài khoản của riêng bạn để gặp gỡ những người 
mới đồng thời giữ liên lạc với những người bạn biết. Ứng dụng 
dành cho thiết bị di động lý tưởng khi bạn đang di chuyển hoặc cần 
gọi điện video nhanh với bạn bè hoặc thành viên trong gia đình.

Các ứng dụng di động cũng cho phép gọi video. Một số ứng dụng 
video phổ biến nhất hiện nay bao gồm Facetime, Google Hangouts 
và Skype. Ứng dụng điện thoại thông minh có thể tải xuống miễn 
phí, là một cách để kết nối nhanh với các cá nhân từ khắp nơi trên 
thế giới, cho dù bạn đang làm việc tại nhà hay đi nghỉ ở nước ngoài.

3.5. SỰ TÁC ĐỘNG CỦA INTERNET TỚI QUÁ TRÌNH GIAO TIẾP CỦA CON NGƯỜI

3.5.1. Tại sao Internet đại diện cho một cuộc cách mạng truyền thông?

Để trả lời được câu hỏi trên, chúng ta cần trả lời hai câu hỏi 
dưới đây:

1. Bạn đang sở hữu bao nhiêu thiết bị kỹ thuật số để truy 
cập Internet?

2. Bạn có thường xuyên đăng nội dung lên một nền tảng mà 
có hơn mười người có thể xem không?
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Bạn có thể sẽ nhận thấy bạn đang sở hữu nhiều thiết bị kết nối 
với Internet và dành hàng giờ để tạo nội dung, đăng tác phẩm hoặc 
nhận xét cho hàng chục, nếu không muốn nói là hàng trăm hoặc 
hàng nghìn người xem. Cũng giống như những người cùng thời 
với Johannes Gutenberg, chúng ta đang sống giữa một điều gì đó 
mới mẻ và nếu suy ngẫm về nó, chúng ta có thể thấy rằng nó đang 
thay đổi không chỉ cách chúng ta giao tiếp mà còn cả cách chúng ta 
hoạt động như một xã hội toàn cầu. Sự kết hợp hoàn hảo giữa sự 
xuất hiện của máy tính cá nhân với giá cả phải chăng và việc mở cửa 
Internet cho công chúng vào những năm 1990 đã tạo ra cuộc cách 
mạng truyền thông hiện nay.

Về mặt kỹ thuật, theo InternetSociety.org, “... Internet bao gồm 
hàng chục nghìn mạng được kết nối với nhau được điều hành bởi 
các nhà cung cấp dịch vụ, các công ty cá nhân, các trường đại học, 
chính phủ và những người khác. Các tiêu chuẩn mở cho phép mạng 
lưới các mạng này giao tiếp với nhau. Điều này giúp mọi người có 
thể tạo nội dung, cung cấp dịch vụ và bán sản phẩm mà không cần 
sự cho phép của cơ quan trung ương ”(Internet Society, n.d., đoạn 1). 
Nhờ các tiêu chuẩn mở, Internet không thuộc sở hữu của một công 
ty toàn cầu. Internet là phương tiện cung cấp thông tin dưới dạng 
trang web, email, tệp, video, VoIP và các tệp chưa được phát minh 
(Naughton, 2014; Leiner và cộng sự, 1997; Kelly Dermody, 2019, 
tr.35). Internet đã tạo điều kiện thuận lợi cho một cuộc cách mạng 
về cách chúng ta giao tiếp vì nó cho phép thông tin được lưu trữ, 
tạo ra và phân phối đến nhiều người trên khắp thế giới chỉ trong vài 
giây. Hay nói một cách khác, hàng tỷ thông tin, bao gồm các đồ tạo 
tác kỹ thuật số của lịch sử loài người, cộng với những sáng tạo của 
chính chúng ta, giờ đây có thể được truy cập bằng cách chạm ngón 
tay của chúng ta.

Internet, giống như báo in, là một ví dụ về cái mà Giáo sư 
Clayton Christensen (2003) gọi là công nghệ đột phá. Christensen 
chủ yếu quan tâm đến cách một công nghệ mới có thể thay đổi đáng 
kể cách thức hoạt động của các doanh nghiệp hoặc toàn bộ ngành 
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công nghiệp. Cũng giống như các công ty, xã hội cũng buộc phải 
thay đổi cách thức hoạt động của nó. Chúng ta đã có thể thấy một 
số thay đổi đột ngột mà Internet đã thực hiện đối với cách chúng ta 
giao tiếp:

-	Quảng cáo thông tin trên toàn cầu một cách nhanh chóng và ít 
tốn kém. Thông tin truyền đi nhanh hơn, rộng hơn với chi phí thấp.

-	Sử dụng Twitter, “một người nổi tiếng... có thể gửi tin nhắn 
tới... 6,3 triệu người theo dõi ”trong vài giây (Naughton, 2014, tr.131). 

-	Nhờ có email và tin nhắn nhanh, chúng ta không còn phụ 
thuộc vào điện thoại hoặc gửi thư từ để chuyển tiếp tin nhắn tại nơi 
làm việc hoặc đến những người thân yêu trên khắp thế giới. Có một 
nhược điểm của sự lan truyền thông tin nhanh chóng này: không 
phải tất cả thông tin đều đáng được chia sẻ (hãy nghĩ đến các bài đăng phân 
biệt chủng tộc, bắt nạt và tin tức giả mạo). 

Để nhanh chóng tìm kiếm thông tin, tin tưởng vào Internet, 
chúng ta không còn tìm kiếm các nguồn truyền thống.

-	 Cả một thế hệ trẻ em bây giờ đã lớn lên khi biết rằng một 
truy vấn nhanh tới công cụ tìm kiếm sẽ luôn trả về một câu trả lời 
hoặc nhiều câu trả lời (Halavais, 2009). Tiếp cận giáo dục dễ dàng 
hơn vì chúng ta có thể tự học mà không cần đến thư viện, chỉ đơn 
giản bằng cách sử dụng các tài nguyên trực tuyến như video có trên 
YouTube và tại trường học.

-	 Sự phụ thuộc vào Internet để tìm kiếm thông tin đang phá vỡ 
các hình thức quan hệ truyền thống, như hỏi bạn bè hoặc tìm kiếm 
các chuyên gia trong cộng đồng địa phương nơi mình sinh sống.

-	 Chúng ta cần có khả năng đánh giá một cách nghiêm túc những 
gì chúng ta đọc trên Internet. Google luôn nhanh chóng đưa ra chẩn 
đoán cuối cùng cho chứng đau đầu của bạn, nhưng đây có thể không 
phải là phản hồi chính xác cho tình huống thực tế của bạn - và có thể 
khiến bạn lo lắng không cần thiết hoặc thực hiện hành động không 
phù hợp hoặc thậm chí có thể dẫn đến nguy hiểm.

-	 Chúng ta tự quay, tự phát sóng. Mọi người đều có thể là nhà 
sản xuất thông tin với chi phí sản xuất thấp (Naughton, 2014).
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-	 Internet cho phép chúng ta tạo và tải lên hàng nghìn hình ảnh, 
video và các mẩu thông tin mỗi ngày. Điều này dẫn đến cái mà Clay 
Shirky đã gọi là “xuất bản nghiệp dư hàng loạt” (như được trích dẫn 
trong Naughton, 2014, tr.130) hoặc cái mà Yochai Benkler đã gọi là “xã 
hội sản xuất” (như được trích dẫn trong Naughton, 2014, tr.85).

-	 Thương mại điện tử: Giờ đây, chúng ta mua sắm trực tuyến 
mọi thứ, từ vé máy bay đến cửa hàng tạp hóa, thực phẩm... 

-	 Nhờ các tính năng bảo mật mạng khác nhau, chúng ta cung 
cấp số thẻ tín dụng của mình với các nhà bán lẻ trực tuyến như  
Amazon và cảm thấy thông tin tài chính của chúng ta được an toàn. 
Mua sắm trực tuyến là một ví dụ tuyệt vời về sức tàn phá của Internet.

3.5.2. Ai là người kiểm soát Internet?

Ngay từ đầu, Internet đã chạy trên các nguyên tắc mang tính 
cách mạng về tính trung lập và cởi mở. Tất nhiên, để kết nối Internet, 
chúng ta cần trả phí cho nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), vì vậy 
việc truy cập Internet chưa bao giờ là miễn phí. Nhưng tính trung 
lập thuần có nghĩa là một khi bạn trực tuyến, bạn có thể truy cập 
vào bất kỳ trang web nào, tải lên các tác phẩm của riêng bạn và tham 
gia vào bất kỳ nền tảng truyền thông xã hội nào mà bạn chọn. Bạn 
có thể cần phải trả tiền cho các ứng dụng hoặc tư cách thành viên, 
nhưng với tính trung lập, bạn có quyền lựa chọn, chẳng hạn như 
giữa Netflix và bất kỳ dịch vụ phát trực tuyến nào khác. Ý tưởng về 
sự cởi mở đã tạo ra một “văn hóa chia sẻ” trên Internet, mà chúng ta 
thấy trong các hướng dẫn trên YouTube cũng như trong việc chia sẻ 
các giải pháp phần mềm nguồn mở (Naughton, 2014).

Quyền truy cập không giới hạn vào các trang web khác nhau 
và văn hóa chia sẻ là những gì đã làm cho Internet trở thành một 
cuộc cách mạng thương mại điện tử và đã dẫn đến những ý tưởng 
kinh doanh mới như Amazon (Niemeier et al., 2013). Nó cũng đã tạo 
ra các nền tảng để mọi người bày tỏ quan điểm của họ và để những 
người khác tìm hiểu về những quan điểm này. Các phong trào xã 
hội quan trọng và thậm chí cả các cuộc cách mạng chính trị hiện 
đang diễn ra trực tuyến.
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Mặc dù tính trung lập và cởi mở nghe có vẻ không tưởng, 
nhưng thực tế là Internet đang ở trong một cuộc chiến liên tục với 
những thế lực lớn hơn, những người muốn kiểm soát và kiểm duyệt 
nội dung của nó. Khái niệm về tính trung lập thuần hiện đang được 
xem xét ở nhiều quốc gia như Hoa Kỳ (xem “Chiến đấu: Hướng dẫn 
có dây về tính trung lập trên mạng”). Việc kiểm duyệt nội dung do 
chính phủ kiểm soát trên cơ sở từng quốc gia.

Trong khi hầu hết các quốc gia dân chủ chỉ kiểm duyệt Internet 
ở mức độ vừa phải, các quốc gia khác đã hạn chế việc tiếp cận thông 
tin như tin tức và ngăn chặn các cuộc thảo luận giữa các công dân 
(Murdoch & Roberts, 2013). Kiểm duyệt Internet cũng xảy ra để đáp 
ứng hoặc dự đoán các sự kiện như bầu cử, biểu tình và bạo loạn. 
Chẳng hạn năm 2012, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc đã phát 
động một loạt chiến dịch trên mạng xã hội chống lại đảng đối lập 
trong cuộc bầu cử Tổng thống (Nguyên Khang, 2022). Năm 2021, các 
dịch vụ Internet ở Myanmar đã ngưng hoạt động vào đầu ngày 15/2 
trong khi quân đội được điều động trên khắp đất nước trong một nỗ 
lực dập tắt các đợt biểu tình. Gần như toàn bộ Myanmar đã rơi vào 
tình trạng hỗn loạn sau khi cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi và các 
lãnh đạo dân cử bị bắt giữ vào ngày 1 tháng 2 (Đại Hoàng, 2021).

Chúng ta đang sống trong thời kỳ cách mạng về phương thức 
giao tiếp. Sử dụng Internet cho phép chúng ta chia sẻ thông tin và 
sự sáng tạo của mình. Nó cũng cung cấp một nền tảng để bao gồm 
cả tiếng nói chính thống và bên lề và nó tạo ra một không gian để 
chúng ta tham gia vào xã hội đã chọn của chúng ta (Mossberger, 
Tolbert, & McNeal, 2008). Tuy nhiên, chúng ta cần đóng vai trò là 
những công dân số văn minh khi sử dụng những cách giao tiếp 
mới này.



Chương 4: 

CÔNG DÂN SỐ

“Bất kỳ ai cũng có thể là một công dân số. Đó là lựa chọn của bạn 
để trở thành một công dân số có trách nhiệm! Hãy làm cho thế giới trực 

tuyến trở nên tốt đẹp hơn” – Khuyết danh

Internet đã thay đổi mọi mặt của đời sống xã hội khi tạo ra cho 
công dân số một nền tảng xã hội rộng lớn để giao tiếp và tương tác. 
Công dân số được trang bị các kĩ năng cần thiết trên không gian 
mạng là một khía cạnh thiết yếu đối với bất kỳ quốc gia hay xã hội 
nào đang hướng tới sự phát triển và tiến bộ. Sau khi học xong phần 
này, người học có thể:

•	Hiểu biết về công dân số, các đặc trưng của công dân số;
•	Đánh giá đúng vai trò của việc bảo vệ dấu chân số đối với công 

dân số;
•	Nắm vững năng lực truyền thông của công dân số.

4.1. Khái niệm 

Công dân số là người có danh tính trên Internet, phát triển các 
kiến thức và kĩ năng để sử dụng Internet và các công nghệ số hiệu 
quả. Theo Ribbel và Bailey (2007), công dân số được định nghĩa tuân 
theo các quy tắc ứng xử phù hợp và có trách nhiệm khi sử dụng các 
phương tiện kĩ thuật. 
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Vào năm 2025, đại đa số người dân trên thế giới sẽ trải qua sự 
thay đổi to lớn chỉ trong vòng một thế hệ: Từ chỗ gần như không 
tiếp cận được thông tin đến chỗ có thể truy cập tất cả thông tin trên 
thế giới thông qua điện thoại di động thông minh (Bộ Thông tin và 
Truyền thông). 

Khi chúng ta cho rằng về cơ bản tất cả mọi người có kết nối 
Internet đều là công dân số, thì khái niệm về quyền công dân số 
trở thành một phần quan trọng trong mọi mặt đời sống. Công dân 
số là một phần của cộng đồng trực tuyến, chính vì vậy công dân số 
đi kèm với nhiều quyền và trách nhiệm đối với cá nhân và những 
người tương tác trên môi trường số. Dù công dân số ở độ tuổi nào, 
biết cách giữ an toàn, tôn trọng người khác và tham gia một cách có 
ý nghĩa vào xã hội số là điều cần thiết. 

4.2. CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA CÔNG DÂN SỐ 

Theo Cẩm nang chuyển đổi số (2021) của Bộ Thông tin và Truyền 
thông, chín yếu tố cấu thành công dân số là: Khả năng truy cập 
các nguồn thông tin số, khả năng giao tiếp trong môi trường số, kỹ 
năng số cơ bản, mua bán hàng hóa trên mạng, chuẩn mực đạo đức 
trong môi trường số, bảo vệ thể chất và tâm lý trước các ảnh hưởng 
từ môi trường số, quyền và trách nhiệm của công dân trong môi 
trường số, định danh và xác thực, dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư 
trong môi trường số. 

4.2.1. Khả năng truy cập các nguồn thông tin số

Internet mở ra một xã hội thông tin cho phép khả năng tìm 
kiếm, lưu trữ thông tin lớn, tạo ra cơ hội lớn hơn với giáo dục, làm 
việc, cũng như tạo ra không gian thảo luận mới cho công dân. Chính 
vì vậy mà tiếp cận thông tin số là nguồn tài nguyên quan trọng, và 
quyền tiếp cận thông tin hay bất bình đẳng trong tiếp cận luôn là 
đề tài đáng quan tâm với nhiều nhà nghiên cứu về khoảng cách số 
(Paul DiMaggio và cộng sự, 2001; Anne Durand và cộng sự, 2022). 

Truy cập thông tin số là đề cập đến khả năng kết nối với những 
người khác và tìm kiếm thông tin qua Internet. Điều này rất quan 
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trọng khi nói đến việc nghiên cứu và tìm kiếm thông tin có giá trị 
và đúng sự thật trên mạng. Đảm bảo khả năng truy cập số là yếu 
tố khởi đầu cho mọi công dân số, như truy cập Internet, tiếp cận, 
sử dụng điện thoại thông minh, máy tính cá nhân, các thiết bị, ứng 
dụng công nghệ số… (Bộ Thông tin và Truyền thông, 2021) 

Tác động của các công nghệ đối với bất bình đẳng trong tiếp 
cận thông tin nên được hiểu và đặt trong bối cảnh phân tích so 
sánh về tác động của bất bình đẳng tiếp cận thông tin đối với các 
phương tiện truyền thông đại chúng như báo chí và cả thông tin 
truyền miệng. Điều này liên quan tới quyền tiếp cận thông tin của 
người dân nói chung. Chính vì vậy, đối với công dân số, họ sử dụng 
quyền truy cập thông tin số như thế nào một cách hiệu quả để nâng 
cao đời sống xã hội, phát triển kinh tế và thực hiện các quyền công 
dân của mình. 

4.2.2. Khả năng giao tiếp trong môi trường số

Một trong những thay đổi quan trọng trong cuộc cách mạng 
số là khả năng giao tiếp với người khác, thông qua nhiều hình thức 
giao tiếp số (ví dụ: email, điện thoại di động, nhắn tin tức thời, cuộc 
gọi kèm hình ảnh,…). Công dân số cần được trang bị kĩ năng giao 
tiếp số và có thể đưa ra quyết định đúng đắn và phù hợp khi phải 
lựa chọn hình thức giao tiếp số phù hợp (Bộ Thông tin và Truyền 
thông, 2021)

Khi đề cập đến kỹ thuật số thông tin liên lạc, mọi người thường 
nghĩ về Internet là ví dụ phổ biến nhất. Tuy nhiên, thời đại kỹ thuật 
số đã mang lại cho xã hội nhiều công cụ giao tiếp số hơn. Đặc biệt sự 
phát triển của mạng xã hội và các nền tảng mới đã mang lại nhiều 
cơ hội và không gian giao tiếp cho công dân số. 

Hiện nay, Metaverse đã kết nối hơn 4 tỉ người trên thế giới 
(Statistic, 2022). Việc kết nối và giao tiếp không chỉ dừng lại ở người 
với người, nhóm với nhóm mà còn đan xen nhiều lớp trong xã 
hội thông tin. Khái niệm như community networks (mạng lưới cộng 
động), virtual sphere (không gian thảo luận trực tuyến) cho phép 
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công dân số kết nối và tham gia các cộng đồng trực tuyến không 
giới hạn khoảng cách địa lý (Phạm Hải Chung, 2020). Công dân số 
có quyền định danh và đại diện cho chính họ và ý tưởng cũng như 
nội dung thảo luận của mình. 

4.2.3. Kỹ năng số cơ bản 

Công dân trong xã hội số ngày nay cần được trang bị kiến thức, 
kỹ năng số cơ bản, sử dụng thành thạo các công nghệ số, kỹ năng 
tìm kiếm, xử lý thông tin, xác định nguồn gốc thông tin,… phục vụ 
cho hoạt động học tập, làm việc, tương tác trong xã hội số. Kỹ năng 
học trong xã hội số, công dân có thể học mọi thứ, mọi lúc, mọi nơi. 
Khi một công nghệ mới ra đời, công dân có khả năng học cách sử 
dụng công nghệ mới một cách nhanh chóng và phù hợp (Phạm Hải 
Chung, 2020)

Kỹ năng số là khả năng điều hướng thế giới số bằng cách sử 
dụng kỹ năng đọc, viết, kỹ thuật và tư duy phản biện. Đó là sử dụng 
công nghệ - như điện thoại thông minh, máy tính, máy đọc sách 
điện tử, v.v. - để tìm, đánh giá và truyền đạt thông tin (Microsotf, 
2022). Người dùng có khả năng hiểu và đánh giá nhiều loại thông 
tin khác nhau trên Internet. 

Kỹ năng số trở thành một khả năng cần phải có để có thể khám 
phá thông tin, thông điệp và cũng xử lý trong xã hội thông tin đối 
với công dân số. Việc giáo dục để hình thành các kỹ năng số trở 
thành vấn đề được quan tâm và đầu tư ở các cơ sở giáo dục, cũng 
như đề tài của các nhà nghiên cứu. Kỹ năng số trở nên cần thiết và 
phát huy tác dụng trong dịch bệnh khi mọi công dân số phải học 
tập và làm việc trực tuyến (Li., Yu, 2022). 

Hai tác giả Phạm Hải Chung và Nguyễn Thuỳ Linh (2019) cho 
rằng: “Bên cạnh tốc độ phát triển chóng mặt, mạng xã hội cũng tạo 
nên những thách thức cho truyền thông khi mà chất lượng thông 
tin rất khó để đảm bảo. Không những thế áp lực ngày càng gia tăng 
của công chúng, sức mạnh của dư luận, cái nhìn phiến diện của một 
vài nhóm công chúng có thể nhanh chóng tạo nên nhiễu loạn thông 
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tin và thậm chí là khủng hoảng cho các tổ chức” (Phạm Hải Chung, 
Nguyễn Thuỳ Linh, 2019).

Hai tác giả cũng gợi ý về mặt lý thuyết, có hai điều chính có thể 
được thực hiện để phát triển năng lực truyền thông xã hội: 

•	 Nâng cao năng lực phân tích thông tin của mỗi cá nhân. Một 
trong những đặc điểm phân biệt phương tiện truyền thông xã hội 
từ truyền thông đại chúng là quyền tự do tiếp cận thông tin của 
công chúng. Họ chọn những gì họ muốn tiếp nhận và chia sẻ. Tuy 
nhiên, nó không phải là dễ dàng, bởi vì nó liên quan đến nhận thức 
cá nhân và nền tảng kiến thức của mỗi người sử dụng phương tiện 
truyền thông xã hội. 

• Tích cực tham gia vào việc xác định các quy định trong việc 
sử dụng công nghệ truyền thông để giảm thiểu sự lạm dụng nhân 
quyền và bảo vệ quyền tự do ngôn luận.

4.2.4. Mua bán trên mạng 

Ngày nay, một phần lớn giao dịch thương mại đang được thực 
hiện qua môi trường điện tử. Việc mua đồ chơi, quần áo, xe hơi, 
thực phẩm,… đã trở nên phổ biến đối với nhiều người. Đồng thời, 
các giao dịch bất hợp pháp hoặc vi phạm chuẩn mực đạo đức cũng 
đang diễn ra trên môi trường số (như tải các nội dung số bất hợp 
pháp, khiêu dâm và đánh bạc,…). Công dân số cần nhận thức, làm 
quen với thương mại điện tử, đồng thời cũng học cách để trở thành 
một người tiêu dùng thông thái, hiệu quả trong nền kinh tế số (Bộ 
Thông tin và Truyền thông, 2021).

Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh 
nhất ở Đông Nam Á. Có điều kiện kinh tế địa lý thuận lợi và có 
nguồn lao động phong phú, Việt Nam có tỷ lệ cao tăng trưởng 
kinh tế (tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của người Việt 
Nam kinh tế thời kỳ 1991 - 2020 là 6,92%. Đại dịch Covid-19 đã 
ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, 
tuy nhiên, tăng trưởng GDP của đất nước đã duy trì động lực 
tích cực và năm 2020 lên tới 2,91%. Tạp chí The Economist cho 
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rằng rằng “... Việt Nam, như trước đây, vẫn là một trong những 
nước có tỷ lệ tăng trưởng kinh tế trên thế giới, nằm trong số 40 
nền kinh tế lớn nhất trong thế giới và đứng thứ 4 trong khối 
ASEAN, đồng thời là đại diện của nhóm trong số 16 nền kinh tế 
thành công nhất của các nền kinh tế mới nổi“ (Kuzmina, 2021). 
Các công ty thương mại điện tử, đặc biệt là Shopee, Lazada và 
Tiki, ba sàn thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam, đang cạnh 
tranh gay gắt và thiết lập vị trí hàng đầu trong nền kinh tế kỹ 
thuật số (Yi Hsu & Ngo Hong Vui, 2019).

Trong một nghiên cứu gần đây (Pham, Q.T.; Dang, N.M.; 
Nguyen, D.T, 2020) khảo sát 264 người tại Thành phố Hồ Chí Minh 
cho thấy kiểm soát hành vi nhận thức ảnh hưởng mạnh mẽ đến ý 
định, và sau đó là hành vi vi phạm bản số. Bên cạnh đó, kiểm soát 
hành vi nhận thức bị ảnh hưởng bởi sự phát triển công nghệ và 
rủi ro nhận thức. Điều đó cho thấy vai trò của công nghệ có thể dự 
đoán được các hành vi mua sắm online dựa trên tâm lý của người 
tiêu dùng, cơ sở hạ tầng kĩ thuật. 

Việc mở rộng thị trường thương mại điện tử ở Việt Nam phần 
lớn là do đối với đặc thù của nhân khẩu học của đất nước: 40% 
dân số - những người từ 10 đến 39 tuổi - là những người sử dụng 
Internet tích cực nhất và nền tảng giao dịch của nó. 

4.2.5. Chuẩn mực đạo đức trong môi trường số

Trong tiếng Hy Lạp, “Ethos” chỉ đạo đức, có nghĩa là một thói 
quen hoặc phong tục. Khái niệm về đạo đức hay ám chỉ đúng sai chỉ 
là tương đối, và mang tính chủ quan trong một số trường hợp. Tuy 
nhiên chúng ta luôn kìm kiếm 1 số quan điểm đề cập tới vai trò của 
đạo đức trong xã hội số.

Văn hóa được hình thành từ thói quen được lặp đi lặp lại. Vì 
vậy, để hình thành văn hóa, trước tiên phải hình thành và duy trì 
thói quen. Có nhiều cách để hình thành và duy trì thói quen, nhưng 
trong kỷ nguyên số, một trong những cách để hình thành và duy trì 
thói quen của mỗi người dùng là sử dụng chính công nghệ số để tạo 
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ra các nền tảng, các hệ thống quản lý, trong đó, các thói quen cần có 
trong từng nền tảng và hệ thống để mỗi người dùng buộc phải tuân 
theo khi tham gia (Bộ Thông tin và Truyền thông, 2021).

Văn hóa số là gì? Văn hóa trong xã hội thực hình thành qua 
hàng trăm năm, hàng nghìn năm. Còn xã hội số mới chỉ đang hình 
thành trong vài chục năm trở lại đây. Vì vậy, văn hóa số cũng mới 
chỉ đang hình thành, đó là các quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức 
và sự hưởng thụ các giá trị văn hóa của con người trong môi trường 
số (Bộ Thông tin và Truyền thông, 2021).

Công nghệ không phải là trung lập mà được gắn với những giá 
trị nhất định. Sự mất cân bằng quyền lực giữa cá nhân/người dùng 
và nhà cung cấp dịch vụ (cả thương mại và công cộng) đang tác động 
tới rất nhiều giá trị và chuẩn mực được đặt ra. Một số nhà quan sát 
đã nhìn nhận vấn đề này dưới góc độ là một cuộc khủng hoảng nhân 
quyền. Trong kỷ nguyên số, chúng ta cần xác định lại cách chúng ta 
nghĩ về quyền con người dựa trên nền tảng mới. Các quyền cơ bản 
đối với an ninh, quyền riêng tư, phẩm giá và quyền tự do ngôn luận 
chứa đựng những xung đột cố hữu. Nó không chỉ đơn giản là vấn 
đề “cân bằng” quyền này với quyền khác, mà còn là nhận định lại về 
quyền con người để phù hợp với hoàn cảnh của chúng ta. 

Nhóm các tác giả trong cuốn Truyền thông xã hội (2016) cho 
rằng: Với môi trường truyền thông xã hội tập hợp đến hàng triệu 
cá nhân cùng tham gia tương tác, chưa bao giờ khái niệm “đạo 
đức” biết tới sự ngừng nghỉ trong quá trình biến thiên của nó. 
Công nghệ số đã kéo chúng ta lại gần hơn trong việc trao đổi, 
chia sẻ thông tin, nhưng nó cũng ảnh hưởng tới cách chúng ta 
“ứng xử” và “điều tiết hành vi” của mình. Liệu ta đã thực sự hiểu 
về đạo đức trên truyền thông xã hội? Đâu là những nguyên tắc 
trong đạo đức khi sử dụng các phương tiện truyền thông? Những 
câu chuyện ứng xử trên mạng xã hội tưởng chừng rất gần gũi đời 
thường nhưng ẩn sau đó đều liên quan ít nhiều tới những khía 
cạnh đạo đức sẽ là những câu hỏi cần tìm lời giải đáp qua mỗi 
phần của chương sách này. 
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Đại học Bang Kent1 xây dựng chín quy tắc ứng xử dành cho 
sinh viên khi tham gia môi trường Internet:

1. Tránh những ngôn ngữ có thể gây khó chịu hoặc xúc phạm. 
2. Bám sát nội dung và chủ đề thảo luận 
3. Đọc trước, viết sau. 
4. Đánh giá, xem xét, sau đó gửi đi. 
5. Một lớp học trực tuyến vẫn là một lớp học. 
6. Hiểu ngôn ngữ của Internet.  
7. Xem xét quyền riêng tư của người khác. 
8. Nếu có thể, hãy giữ các tệp đính kèm nhỏ. 
9. Không gửi, chuyển tiếp hoặc đăng tài liệu không phù hợp.
Ngày 17/6, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết 

định số 874/QĐ-BTTTT về Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. 
Bộ Quy tắc nhằm tạo điều kiện phát triển lành mạnh mạng xã 
hội tại Việt Nam, đảm bảo quyền tự do cá nhân, quyền tự do kinh 
doanh, không phân biệt đối xử nhà cung cấp dịch vụ trong và ngoài 
nước, phù hợp với chuẩn mực, thông lệ và các điều ước quốc tế mà  
Việt Nam đã tham gia.

Bộ Quy tắc áp dụng cho 03 nhóm đối tượng: (i) Cơ quan nhà 
nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan 
nhà nước sử dụng mạng xã hội; (ii) Tổ chức, cá nhân khác sử dụng 
mạng xã hội; (iii) Nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội tại Việt Nam.

Điều 3 của Bộ quy tắc nêu rõ 4 quy định chung trong nguyên 
tắc ứng xử chung. Quy tắc ứng xử chung là những quy tắc áp dụng 
cho tất cả các nhóm đối tượng:

1. Quy tắc Tôn trọng, tuân thủ pháp luật: Tuân thủ pháp luật 
Việt Nam, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

2. Quy tắc Lành mạnh: Hành vi, ứng xử trên mạng xã hội phù 
hợp với các giá trị đạo đức, văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân 
tộc Việt Nam.

1	  https://www.kent.edu/dl/technology/etiquette.cfm.
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3. Quy tắc An toàn, bảo mật thông tin: Tuân thủ các quy định và 
hướng dẫn về bảo vệ an toàn và bảo mật thông tin.

4. Quy tắc Trách nhiệm: Chịu trách nhiệm về các hành vi, ứng 
xử trên mạng xã hội; phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý 
hành vi, nội dung thông tin vi phạm pháp luật.

 4.2.6. Bảo vệ thể chất và tâm lý trước các ảnh hưởng từ môi trường số

Bảo vệ thể chất và tâm lý trước các ảnh hưởng từ môi trường là 
việc cân bằng cuộc sống số, theo đuổi một mối quan hệ có chủ đích 
và lành mạnh với công nghệ, ở nơi làm việc và trong cuộc sống cá 
nhân của người dùng Internet. Tuy nhiên trên thực tế, người dùng 
Internet đối mặt với rất nhiều vấn đề về sức khoẻ tinh thần và thể 
chất khi tiếp cận quá nhiều với công nghệ. 

Có nhiều dạng nghiện các phương tiện truyền thông như 
nghiện truyền hình và nghiện Internet, nghiện điện thoại thông 
minh. Gần đây, chứng nghiện điện thoại thông minh đã nổi lên 
như một vấn đề nghiêm trọng. Số lượng các nghiên cứu điều tra 
chứng nghiện điện thoại thông minh đã tăng lên và những nghiên 
cứu này tập trung vào những ảnh hưởng tiềm tàng mà nghiện điện 
thoại thông minh tác động lên người dùng. 

Nghiên cứu của Phạm Hải Chung và các cộng sự (2017) về 
tác động tâm lý của Facebook đối với giới trẻ (trong khuôn khổ 
Chương trình Internet và Xã hội, Trường Đại học Khoa học Xã 
hội và Nhân văn) đưa ra số liệu định lượng thu được trước, trong 
và sau quá trình tiến hành thực nghiệm 72 giờ không sử dụng 
Facebook. Một số mục tiêu được tập trung khảo sát bao gồm: (a) 
Xem có bao nhiêu người cam kết không sử dụng Facebook trong 
72 giờ nhưng vi phạm cam kết; (b) Xem sự thay đổi tâm trạng 
của họ trong 3 ngày không sử dụng Facebook; (c) Đối tượng thực 
nghiệm đã sử dụng những chiến lược ứng phó gì khi không được 
vào Facebook, có dành thời gian tham gia được những việc ý nghĩa 
hay không; (d) Sự thay đổi về quan điểm, thái độ với việc sử dụng 
Facebook trước và sau thực nghiệm. 
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Nghiên cứu cho thấy số điểm trung bình của đáp viên khi đánh 
giá mức độ sử dụng Facebook trước khi tham gia thực nghiệm là 
3.211. Như vậy, mức độ “nghiện” Facebook của các đối tượng tham 
gia khá cao, đa số mọi người đều coi Facebook là một hoạt động 
thường nhật hằng ngày và không thể thiếu trong cuộc sống. Gần 
50% người tham gia thực nghiệm đã không thể giữ đúng cam kết 
ngay buổi sáng đầu tiên tham gia. Điều này cho thấy mức độ lệ 
thuộc của mẫu nghiên cứu rất cao. 

Biều đồ 4.1: Tỉ lệ % khách thể vi phạm cam kết nghiên cứu có vào Facebook hoặc sử dụng 
ứng dụng nhắn tin qua Facebook 

(Nguồn: Nghiên cứu 72 giờ không Facebook, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2017)

Kaiser Permanente1 đã phát triển và triển khai một hệ sinh thái 
các giải pháp sức khỏe tâm thần và sức khỏe kỹ thuật số, được cung 
cấp thông qua giới thiệu bác sĩ lâm sàng và các lộ trình tự chăm sóc, 
được tích hợp vào hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
của họ. Họ đưa ra giả thuyết rằng việc tích hợp các công cụ kỹ thuật 
số theo cách này sẽ làm tăng mức độ tiếp nhận và tương tác với các 
công cụ này, và giả thuyết này đã được hình thành. Hệ sinh thái này 
đã mở rộng khả năng của họ để cung cấp hỗ trợ cho các thành viên 
và bệnh nhân trong đại dịch Covid-19.

1	 Don Mordecai et al., 2021, NEJM Catalyst Innovations in Care Delivery 2021; 
01, DOI:https://doi.org/10.1056/CAT.20.0295, Vol. 2 No. 1 | January 2021
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4.2.7. Quyền và trách nhiệm của công dân trong môi trường số

Khái niệm về quyền có lịch sử lâu dài, phức tạp và phong phú, 
dựa trên chính trị, luật pháp, triết học và đạo đức. Công dân số có 
các quyền trên môi trường số như quyền riêng tư, quyền bày tỏ 
ý kiến, quyền tìm kiếm, truy cập thông tin,… Đồng thời, cũng có 
trách nhiệm trong việc áp dụng các công nghệ số một cách phù hợp, 
theo chuẩn mực.

Định nghĩa về quyền và trách nhiệm kỹ thuật số là có quyền 
và tự do sử dụng tất cả các loại công nghệ kỹ thuật số trong khi sử 
dụng công nghệ đó một cách phù hợp và được chấp nhận. Công 
dân số cũng có quyền bảo mật và tự do thể hiện cá nhân. 

Quyền số gồm: 
• Quyền tự do ngôn luận 
• Quyền riêng tư 
• Quyền truy cập kỹ thuật số 
• Quyền nhận dạng số của chúng tôi
• Quyền báo cáo các nội dung vi phạm và không phù hợp 
Các trách nhiệm số:
• Sử dụng ngôn ngữ và hành vi phù hợp khi tương tác với 

người khác 
• Tôn trọng ý kiến ​​và ý tưởng của người khác
• Tuân theo luật sở hữu trí tuệ 
• Không sử dụng hoặc chia sẻ tác phẩm của người khác khi 

chưa được phép 
• Tuân theo các quy tắc và/hoặc quy tắc ứng xử cho mọi trang 

Internet 
• Trách nhiệm báo cáo đe dọa trực tuyến, các mối đe dọa và 

việc sử dụng tài nguyên số không phù hợp. 

4.2.8. Dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư trong môi trường số

An toàn trong môi trường số bao gồm bảo vệ dữ liệu cá nhân, 
quyền riêng tư trên không gian mạng, bảo vệ định danh cá nhân, 
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tránh phá hoại của các cá nhân/tổ chức có mục đích xấu. Một trong 
những biện pháp đảm bảo an toàn trong môi trường số bao gồm xác 
thực điện tử, sử dụng phần mềm bảo vệ chống vi-rút, sao lưu dữ liệu 
và kiểm soát thiết bị số cá nhân. Hệ thống pháp lý ở Việt Nam bảo vệ 
người dùng Internet và các vấn đề liên quan tới dữ liệu ở Việt Nam.

Pháp luật Việt Nam có định nghĩa về thông tin cá nhân. Theo 
đó, Điều 3, Luật An toàn thông tin mạng 2015 định nghĩa: “Thông 
tin cá nhân là thông tin gắn với việc xác định danh tính của một 
người cụ thể”. Tuy nhiên trước đó, Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 
10/04/2007 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của 
cơ quan chính phủ có định nghĩa chi tiết hơn như sau: “Thông tin 
cá nhân là  thông tin đủ để xác định chính xác danh tính một cá 
nhân, bao gồm ít nhất nội dung trong những thông tin sau đây: họ 
tên, ngày sinh, nghề nghiệp, chức danh, địa chỉ liên hệ, địa chỉ thư 
điện tử, số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số hộ chiếu. Những 
thông tin thuộc bí mật cá nhân gồm có hồ sơ y tế, hồ sơ nộp thuế, số 
thẻ bảo hiểm xã hội, số thẻ tín dụng và những bí mật cá nhân khác. 

Bảo vệ dữ liệu cá nhân là quyền riêng tư và được pháp luật 
bảo vệ; bảo vệ dữ liệu cá nhân được thể hiện qua nhiều khía 
cạnh, như: bảo đảm quyền tự chủ, quyền riêng tư và bảo toàn 
được danh dự, uy tín của mỗi cá nhân. Ở Việt Nam hiện nay, vấn 
đề bảo vệ dữ liệu cá nhân được quy định rải rác trong các văn bản 
quy phạm pháp luật với mức độ khác nhau ở Hiến pháp, Luật, 
Nghị định và Thông tư. 

Về quyền riêng tư, theo Điều 38, Bộ Luật Dân sự 2015 của Việt 
Nam quyền này được hiểu là sự bảo vệ của luật pháp đối với ba đối 
tượng “bất khả xâm phạm”, đó là đời sống riêng tư, bí mật cá nhân 
và bí mật gia đình

4.2.9. Định danh và xác thực 

Danh tính số là gì? Danh tính số là tập hợp thông tin số cho 
phép xác định duy nhất một cá nhân hoặc tổ chức trong các giao 
dịch điện tử trên môi trường mạng. Danh tính số ánh xạ một cá 
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nhân hoặc một tổ chức trên môi trường mạng tới duy nhất một cá 
nhân hoặc một tổ chức trong xã hội thực.1 Danh tính số là dữ liệu 
mô tả duy nhất một người hoặc một sự vật và chứa thông tin về 
các mối quan hệ của đối tượng. Danh tính xã hội mà người dùng 
Internet thiết lập thông qua không gian mạng được gọi là danh tính 
trực tuyến/danh tính số. 

Các khái niệm và thuộc tính liên quan đến danh tính kỹ thuật 
số được liệt kê dưới đây:2

- Định danh: Định danh là một tập hợp các thuộc tính cho phép 
miền ứng dụng liên kết danh tính đã khai báo với một thực thể kỹ 
thuật số mà hệ thống đã biết trước đó.

- Tính duy nhất: Nhận dạng số là duy nhất trong không gian 
đặt tên của miền ứng dụng (hộp thư đến email, điện thoại di động, 
v.v.), do đó cho phép liên kết trực tiếp đến một thực thể duy nhất 
trong miền.

- Tính xác thực: Danh tính kỹ thuật số chứng minh bằng cách 
nêu rõ định danh của họ và bằng chứng nhận dạng kỹ thuật số 
(Thông tin xác thực) rằng họ thực sự là danh tính đã khai báo.

- Tính ẩn danh: Đặc điểm của thông tin không thể được sử 
dụng để xác định trực tiếp hoặc gián tiếp cá nhân mà thông tin đó 
liên quan đến.

- Tính không liên kết: Không có khả năng kết nối ít nhất hai 
phần thông tin riêng biệt (thông báo, URL, hành động, nhận dạng 
số) với một cá nhân hoặc một nhóm cá nhân.

- Khả năng liên kết: Điều này ngược lại với tính không liên kết. 
Nó đặc biệt hữu ích khi truy tìm thứ gì đó trở lại danh tính của tội 
phạm mạng. 

- Bút danh: Thông tin được kết hợp với một bút danh. Một bút 
danh có thể được sử dụng để tham chiếu danh tính kỹ thuật số trong 

1	 Cẩm nang chuyển đổi số, Bộ Thông tin và Truyền thông, NXB Thông tin và 
Truyền thông.

2	 Maryline Laurent and Samia Bouzefrane, 2015, Digital Identity Management, 
ISTE Press - Elsevier.
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miền ứng dụng mà không cần biết danh tính thực của họ. Bằng cách 
này, không giống như ẩn danh, khả năng liên kết là có thể.

- Tin cậy: Miền ứng dụng có thể kiểm tra tùy thuộc vào giao dịch, 
hành vi trung thực hay không trung thực của danh tính kỹ thuật số, 
liệu thực thể này có được xác thực hay không và do đó, gán cho nó một 
mức độ tin cậy. Sự tin cậy này phản ánh nhận thức của miền ứng dụng 
về thực thể chứ không phản ánh nhận thức của các thực thể khác. 

- Danh tiếng: Nhiều danh tính kỹ thuật số có thể tương tác trong 
cùng một miền ứng dụng và sau khi giao dịch, đánh giá lẫn nhau 
để công khai chất lượng của mối quan hệ và dịch vụ được cung cấp. 
Xếp hạng này góp phần vào xếp hạng chung của một tổ chức. Các 
đơn vị khác sẽ có xu hướng ưu tiên các đơn vị có danh tiếng tốt để có 
được dịch vụ. Nhìn chung, hệ thống này khuyến khích các thực thể 
áp dụng hành vi tốt. Hệ thống danh tiếng này là sự chuyển đổi của 
truyền miệng như được thực hành trong thế giới thực.

Quá trình xây dựng nhận dạng của giới trẻ trên mạng xã hội 
liên quan chặt chẽ đến quá trình cá nhân nhìn nhận xã hội trong 
mỗi quan hệ với những người khác và ảnh hưởng của nền văn hoá 
địa phương trong giới trẻ1.

4.3. VAI TRÒ CỦA VIỆC BẢO VỆ DẤU CHÂN SỐ ĐỐI VỚI CÔNG DÂN SỐ 

Dấu chân số - digital footprint, dấu chân kỹ thuật số là dữ liệu 
được để lại bởi người dùng trên các dịch vụ kỹ thuật số. Nói một 
cách đơn giản, nó là dữ liệu về dữ liệu mà người dùng đang tìm 
kiếm hoặc sử dụng trực tuyến2.

Hoạt động trực tuyến của mỗi công dân số là hoạt động được 
duy trì thông qua dấu chân số chủ động hoặc thụ động. Một mặt 
dấu chân số giúp công dân số có trải nghiệm trực tuyến thân thiện 
và chính xác hơn. Không có dấu chân số, thế giới trực tuyến có thể 

1	 Phạm Hải Chung, 2017, (Chủ biên), Công chúng thế hệ Z, NXB Thế giới.
2	 Anjana R. Arakerimath và Pramod Kumar Gupta, 2015, Digital Footprint: Pros, 

Cons, and Future, International Journal of Latest Technology in Engineering, 
Management & Applied Science – IJLTEMAS, Volume IV, Issue X, pp52-56.
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không dễ dàng như ngày nay. Các trang web trên Internet sử dụng 
dấu chân số để phục vụ quảng cáo và gợi ý nội dung thích hợp. Dựa 
trên những từ khoá công dân số tìm kiếm, truy cập và tương tác, 
các công ty công nghệ hay các doanh nghiệp có thể biết chính xác 
khách hàng tiềm năng của họ là ai và tìm kiếm gì, từ đó có thể gợi ý 
các nội dung phù hợp. 

Tuy nhiên, mặt trái của việc xây dựng dấu chấn số là hầu hết dữ 
liệu thời gian được thu thập về hoạt động trực tuyến của công dân 
số mà không có nhận thức của họ, đặc biệt là những thông tin thụ 
động. Ngày nay, chúng ta có thể lướt qua rất nhiều trang web trong 
vòng một phút, ghé thăm các loại trang web với các điều khoản và 
điều kiện khác nhau, rất rất lâu để đọc và hầu hết thời gian chúng 
ta chỉ đồng ý với các điều khoản và điều kiện mà không cần đọc nó 
và bắt đầu sử dụng trang web và các dịch vụ dẫn đến việc cấp các 
quyền hợp pháp cho trang web để thu thập thông tin hoạt động 
trực tuyến. Theo Kết quả Khảo sát Quyền riêng tư năm 2013 của 
Microsoft, đa số mọi người không bận tâm về các điều khoản và 
điều kiện của các trang web1.

Các nhà cung cấp nền tảng mạng xã hội sống chủ yếu dựa vào 
tiền quảng cáo. Thông tin cá nhân người dùng của các tài khoản 
càng sâu bao nhiêu thì lại càng hấp dẫn cho các nhà quảng cáo. 
Mạng càng phổ diện rộng, người dùng bị làm phiền nhiều bởi 
quảng cáo và bí mật cá nhân càng khó được kiểm soát2. 

Làm sao để an toàn trong môi trường số? Môi trường sống 
nào thì cũng đều không an toàn. Đó là bản chất của cuộc sống. 
Chúng ta sống trong thế giới thực đã hàng chục nghìn năm rồi, thể 
chế, pháp luật, bộ máy nhà nước đã hoàn thiện hàng nghìn năm 
nay mà vẫn có những nguy cơ, vẫn không an toàn tuyệt đối, vẫn 
có trộm cắp, giết người. Chuyển đổi số tạo ra một không gian sống 

1	 Anjana R. Arakerimath và Pramod Kumar Gupta, 2015, Digital Footprint: Pros, 
Cons, and Future, International Journal of Latest Technology in Engineering, 
Management & Applied Science – IJLTEMAS, Volume IV, Issue X, pp52-56.

2	 Đời tư là hàng hoá, https://vnexpress.net/doi-tu-la-hang-hoa-3726136.html
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mới, gọi là không gian mạng hoặc môi trường số. Cuộc sống đã 
và đang vào môi trường số nhanh hơn so với hệ thống pháp luật 
và bộ máy thực thi pháp luật và vì vậy, các nguy cơ là không nhỏ. 
Nhưng cái may mắn là, cả thế giới đang cùng đối mặt những thách 
thức này, các nước đang hoàn thiện hệ thống pháp luật trên môi 
trường số. Chúng ta có thể học hỏi. Ví dụ về bảo vệ dữ liệu cá nhân 
thì châu Âu đã ban hành luật và được nhiều nước coi như chuẩn; 
các mạng xã hội lớn như Facebook, Twitter, Google cũng đã được 
các nước quản lý thông qua các luật về thị trường và dịch vụ số. 
Việt Nam cũng đang học hỏi để hoàn thiện thể chế, bộ máy trên 
môi trường số. Nhưng chúng ta sẽ luôn phải đương đầu với các 
nguy cơ trên môi trường số. Ngoài luật lệ thì mỗi công dân số vẫn 
phải trang bị các kỹ năng số để sinh sống an toàn trong môi trường 
số. Tai nạn, sự cố an ninh mạng vẫn sẽ xảy ra, nhưng đó cũng là 
cách để môi trường số ngày một an toàn hơn. Mỗi công dân số có ý 
thức bảo vệ mình trong môi trường số như bảo vệ mình trong môi 
trường thực, bảo vệ tài sản vô hình của mình, chẳng hạn thông tin 
cá nhân, như bảo vệ tài sản hữu hình khác. Chiếc điện thoại thông 
minh giờ đây trở thành vật bất ly thân với nhiều người và vì thế là 
điểm yếu nhất.1

Trong cuốn sách Công chúng thế hệ Z (2017), nhóm các tác giả 
cũng đề cập: “Facebook cũng như một số trang mạng xã hội khác đã 
tạo nền tảng thuận tiện cho giới trẻ xây dựng nhận dạng xã hội của 
họ với sự linh hoạt và tính đa dạng của các nguồn lực. Tuy nhiên, 
quá trình xây dựng nhận diện trực tuyến có liên quan đến những rủi 
ro. Trong một nghiên cứu thực hiện năm 2008, tác giả lập luận rằng 
thế hệ trẻ, với sự giúp đỡ của các trang mạng xã hội như Facebook, 
“có nhiều bạn bè nhưng ít cảm giác được sự riêng tư và tự mê hoặc 
bản thân mình khi tự thể hiện mình” (Livingstone, 2008)”2.

Ngày càng nhiều vụ việc khiếu kiện, phạt và đòi các công ty 
nền tảng, nhà mạng đền bù vì lý do vi phạm quyền riêng tư. Google 

1	 Cẩm nang chuyển đổi số, Bộ Thông tin và Truyền thông, tr. 92-93.
2	 Phạm Hải Chung, 2017, Công chúng thế hệ Z, NXB Thế giới. 
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nhân được 144.000 yêu cầu cho “quyền được lãng quên”. 1 Facebook 
cũng phải hầu toà và bị yêu cầu trả 9,5 triệu đô la, chưa kể tiền án 
phí 3 triệu đô la và tạo một quỹ ủy thác Công nghệ số để nghiên cứu 
tính riêng tư trên mạng.2 Tuy nhiên, Luật Thông tin theo điều 230 
lại cho phép đưa các video trên Youtube và Vimeo, Amazon đưa các 
bình luận, đánh giá của cộng đồng lên, và Facebook và Twitter cho 
phép hoạt động của mạng xã hội trong công chúng và hàng triệu 
người là chủ thể thông tin được đưa thông tin lên Internet. Netflix 
cũng bị kiện vì chạy một chương trình giải thưởng yêu cầu người 
tham gia lộ danh tính (Paul Ohm, 2009). Faceobook cũng phải chịu 
phạt nhiều triệu đô là vì để cho chương trình Beacon chia sẻ các 
thông tin về thành viên thuê mạng.

4.4. NĂNG LỰC TRUYỀN THÔNG CỦA CÔNG DÂN SỐ 

Media Literacy (năng lực truyền thông) là khả năng giải mã 
thông điệp trên các phương tiện truyền thông, là khả năng đánh giá 
mức độ ảnh hưởng của những thông điệp đó đối với suy nghĩ, cảm 
xúc và hành vi của người tiếp nhận. 

Không gian thảo luận trực tuyến là nơi tạo ra các tương tác. 
“Internet sẽ tự thích ứng với văn hóa chính trị hiện tại, thay vì thúc 
đẩy một nền văn hóa mới. Internet và các công nghệ liên quan 
đã tạo ra một không gian công khác về bản chất, cho các cuộc trò 
chuyện với các diễn ngôn chính trị, và có thể tạo ra dư luận xã hội.” 

(Phạm Hải Chung, 2020). Chính vì vậy mà mỗi công dân số cần phải 
xây dựng cho mình năng lực truyền thông phù hợp khi tham gia 
vào không gian trực tuyến. 

Năng lực truyền thông là khả năng tập trung vào ứng dụng 
công nghệ vào thực tiễn thông qua thái độ, sự thấu cảm, tư duy 
phản biện, giải quyết vấn đề, đổi mới sáng tạo.

1	 Xem CNET.cOM (Oct 10, 2014), http://www.cnet.com/uk/news/google-hit-
by-more-than-144000-right-to-be-forgotten-requests/.

2	 5 Lane v Facebook, Inc., Case No. 5:08-CV-03845-RS (N.D. Cal. 12 August 2008).
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Các vấn đề mà công dân số phải đối mặt ngày nay trong không 
gian tương tác trực tuyến như vi phạm bảo mật thông tin, phát 
ngôn gây thù ghét, tin giả, bắt nạt trực tuyến, tội phạm mạng, miệt 
thị ngoại hình,… Ví dụ như phát ngôn gây thù hận, phát ngôn gây 
thù ghét được hiểu và định nghĩa riêng biệt tùy thuộc vào bối cảnh 
văn hóa, quan điểm cũng như mâu thuẫn ở từng quốc gia. Trong bối 
cảnh cụ thể của văn hóa và mạng xã hội Việt Nam, hơn một nửa số 
đáp viên được hỏi đều cho rằng những vấn đề như vu khống, nói 
xấu, kỳ thị dân tộc, kỳ thị tôn giáo, kỳ thị khuyết tật đều là những 
dạng phát ngôn gây thù ghét trên mạng xã hội. Trong đó, nói xấu, 
phỉ báng (86%) và kỳ thị dân tộc (76%) được các đáp viên đánh giá 
là những hình thức phổ biến nhất về phát ngôn tấn công, gây thù 
ghét trên mạng xã hội tại Việt Nam. 

Biểu đồ 4.2: Phản ứng của công chúng khi tiếp cận với thông tin trên mạng xã hội

(Nguồn: Phạm Hải Chung và cộng sự, 2022) 
Theo khảo sát của nhóm tác giả (Phạm Hải Chung và cộng sự, 

2022) với 300 công chúng sử dụng mạng xã hội, có tới 284/300 công 
chúng (chiếm 95%) cho rằng đã từng tiếp cận với tin giả. Kết quả 
khảo sát cũng chỉ ra người dùng mạng xã hội thường kiểm chứng 
thông tin bằng việc dựa vào kinh nghiệm và kiến thức của bản thân 
(209/300 phiếu, chiếm 70,8%). 
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Khung năng lực truyền thông được xây dựng làm cơ sở nền 
tảng để phát triển các khóa đào tạo nhằm nâng cao năng lực số cho 
con người trong thế kỷ XXI. Mục tiêu là giúp công dân số có được 
năng lực số cần thiết cho cuộc sống, học tập, làm việc và tham gia 
giao tiếp xã hội một cách chủ động, tích cực và an toàn trong môi 
trường số. Chúng ta cần các giải pháp để nâng cao năng lực số cho 
công dân số dựa vào khung pháp lý, trách nhiệm của các nhà cung 
cấp nền tảng, và hệ thống giáo dục cho công dân số. 

Khung pháp lý 
Trên thực tế, tại Việt Nam đã có chế tài trong việc xử lý các hành vi 

tung tin giả (fake news) trên môi trường không gian mạng. Tuy nhiên, 
các quy định về xử phạt hành chính còn thấp, chưa đủ sức răn đe và 
chưa tương xứng với mức độ nguy hại của những thông tin giả được 
lan truyền trên mạng xã hội. Chính vì vậy cần làm rõ tác động của tin 
giả ảnh hưởng tới an ninh quốc gia và an ninh cá nhân (bao gồm bảo 
vệ quyền riêng tư, dữ liệu cá nhân, danh dự nhân phẩm cá nhân,…) 
với các tác động trong việc kiểm soát an ninh mạng và tin giả. Qua 
đó, cần xem xét xử phạt hình sự với những vi phạm pháp luật mang 
tác động nghiêm trọng. Tuy nhiên hình thức xử phạt hình sự đối với 
thông tin giả cần được hạn chế tối thiểu. Ngoài ra, căn cứ vào tính chất 
và mức độ ảnh hưởng của thông tin giả có thể xử phạt hành chính và 
giáo dục thay đổi hành vi nhận thức, ý thức của xã hội về tin giả và 
truyền tải tin giả (Phạm Hải Chung và cộng sự, 2022).

Theo Nguyễn Hương Ly (2020), Cục Quản lý mật mã dân sự và 
Kiểm định sản phẩm mật mã tại Việt Nam, pháp luật quy định cả 
ba hình thức chế tài cho mục đích bảo vệ an toàn dữ liệu cá nhân và 
quyền riêng tư, bao gồm dân sự, hành chính và hình sự.

Về dân sự, đó là các chế tài phạt hợp đồng (nếu có thoả thuận 
giữa chủ thể dữ liệu và bên thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân) và bồi 
thường thiệt hại (trong trường hợp có hoặc không có hợp đồng, 
thoả thuận giữa hai bên).

Về hành chính, Nghị định 15/2020 về xử phạt hành chính trong 
lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ 
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thông tin và giao dịch điện tử có nhiều quy định về hành vi vi phạm 
và chế tài xử phạt. Theo đó, có các quy định cụ thể có liên quan trực 
tiếp như Điều 84 (Vi phạm quy định về thu thập, sử dụng thông tin cá 
nhân), Điều 85 (Vi phạm quy định về cập nhật, sửa đổi, huỷ bỏ thông tin 
cá nhân), Điều 86 (Vi phạm quy định về bảo đảm an toàn thông tin cá nhân 
trên mạng) và Điều 87 (Vi phạm quy định về biện pháp giám sát an toàn, 
bảo vệ hệ thống thông tin).

Các chế tài có thể được áp dụng bao gồm phạt tiền từ 10 triệu 
đồng đến 70 triệu đồng và khắc phục hậu quả.

Về hình sự, Bộ Luật hình sự 2015 quy định tội danh “Xâm phạm 
bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín hoặc hình thức trao 
đổi thông tin riêng tư khác của người khác” với mức án phạt tiền 
hoặc phạt tù cao nhất tới 5 năm. Đặc biệt, Bộ Luật tố tụng hình sự 
2015 (Điều 12) còn quy định rằng: “Không ai được xâm phạm trái pháp 
luật chỗ ở, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình, an toàn và bí 
mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng 
tư khác của cá nhân. Việc khám xét chỗ ở; khám xét, tạm giữ và thu giữ thư 
tín, điện thoại, điện tín, dữ liệu điện tử và các hình thức trao đổi thông tin 
riêng tư khác phải được thực hiện theo quy định của Bộ luật này”.

Việt Nam cũng đã và đang phải đối mặt với những bất cập lớn về 
phạm vi và chất lượng dữ liệu số. Do vậy, trong lúc hoàn thiện dự thảo 
Nghị định về bảo mật thông tin cá nhân, Chính phủ cần đẩy mạnh 
quản lý dữ liệu, bảo vệ quyền riêng tư và tạo thuận lợi cho lưu chuyển 
dữ liệu số. Điều này đặc biệt liên quan mật thiết đến yêu cầu về lưu 
chuyển dữ liệu qua biên giới cũng như lưu trữ dữ liệu tại địa bàn…1

Trách nhiệm của các nhà cung cấp nền tảng 
Cung cấp nền tảng đã trở thành một mô hình kinh doanh thành 

công trong một số ngành, nhưng trong truyền thông, nó có một ý 
nghĩa nổi bật do tác động của nó đến việc hình thành dư luận. Hoạt 
động của họ có một số điểm giống với phương tiện truyền thống, 
nhưng điều quan trọng hơn là sự khác biệt: họ không chỉnh sửa 

1	 https://dangcongsan.vn/cung-ban-luan/thuc-day-chuyen-doi-so-nang-cao-
nang-luc-sang-tao-595659.html
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nội dung mặc dù sắp xếp nội dung theo thuật toán, họ làm việc với 
lượng dữ liệu cá nhân quá nhiều và thị trường của họ tập trung 
hơn. Tuy nhiên, họ vẫn được kỳ vọng sẽ truyền tải ý tưởng một cách 
trung lập mà không áp đặt chương trình nghị sự của riêng mình, và 
tạo điều kiện thuận lợi cho việc thảo luận công khai trên quy mô lớn 
hơn bao giờ hết trong lịch sử nhân loại.

Các khuyến nghị sau đây liên quan đến việc mở rộng các 
nguyên tắc pháp lý hiện có cho các nhà cung cấp nền tảng, trong số 
đó có các nền tảng truyền thông xã hội:1 

1) Chỉ thị thương mại điện tử nên được sửa đổi với định nghĩa 
mới về các nhà cung cấp nền tảng, bao gồm định nghĩa cơ bản về 
phạm vi quyền và nghĩa vụ của họ. 

2) Các nhà cung cấp nền tảng không được áp dụng phân biệt 
quan điểm trong cấu trúc nội dung theo thuật toán của họ hoặc 
trong bất kỳ hành động nào như một phần của việc quản lý nền 
tảng của họ. 

3) Các thuật toán lựa chọn nội dung phải cung cấp các tùy chọn 
cho người dùng và thúc đẩy sự đa dạng.

4) Khả năng tương tác sẽ là cần thiết để ngăn chặn sự hình 
thành của các công ty độc quyền; quyền lực thống lĩnh thị trường 
phải có trách nhiệm pháp lý.

5) Tất cả các quảng cáo, bao gồm cả quảng cáo chính trị, phải 
được phân biệt rõ ràng với nội dung tự nguyện. Các quy tắc hiện 
hành về quảng cáo các vấn đề chính trị và công cộng sẽ được mở rộng 
cho bất kỳ phương thức xuất bản nào, đặc biệt đối với các phương 
tiện truyền thông trực tuyến, bao gồm cả phương tiện truyền thông 
xã hội. Người dùng phải nhận dạng được nhà quảng cáo. 

6) Các khuyến nghị khác được giải quyết cụ thể tại các chức 
năng mới của nhà cung cấp nền tảng. 

1	  Judit Anna Bayer, 2019, The recommended responsibilities and duties of 
social media platform companies, truy cập tại https://www.researchgate.
net/publication/344785231_The_recommended_responsibilities_and_
duties_of_social_media_platform_companies.
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7) Nền tảng phải đảm bảo - bằng các phương tiện công nghệ 
giám sát hoặc xác minh - rằng các tài khoản được đăng ký bởi các cá 
nhân con người chứ không phải bằng trí tuệ nhân tạo hoặc robot; 
nếu không, các robot, nhân cách ảo, troll và những người có ảnh 
hưởng (đảng phái chính trị, tổ chức phi chính phủ, cơ quan truyền 
thông) phải được xác định như vậy.

8) Việc thực thi Quy định chung về bảo vệ dữ liệu phải được 
thực thi một cách tỉ mỉ và chặt chẽ; điều này có thể cần được hỗ trợ 
bởi các hướng dẫn diễn giải. 

9) Các nhà cung cấp nền tảng phải có trách nhiệm rõ ràng trong 
việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng của họ, bao gồm cả việc 
ngăn chặn hack và rò rỉ, cũng như hoạt động bất hợp pháp làm ảnh 
hưởng đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân trên nền tảng của họ và thông 
báo cho người dùng về việc xử lý dữ liệu của họ và cung cấp cho người 
dùng quyền chọn không tham gia xử lý dữ liệu một cách hiệu quả.

Các công ty cung cấp nền tảng mạng xã hội muốn thực sự có 
trách nhiệm với xã hội nên xem xét các yếu tố sau1:

Trách nhiệm xã hội 
Các công ty cần đo lường tác động của sản phẩm và dịch vụ 

của họ đối với xã hội. Họ cần phải đảm bảo tốt hơn rằng họ không 
gây ra bất kỳ sự gián đoạn xã hội hoặc bất kỳ tổn hại nào về tinh 
thần. Điều đó sẽ bao gồm sức khỏe tinh thần và sự hài hòa xã hội. 
Một cách để làm như vậy là sử dụng AI để đánh giá mức độ mệt 
mỏi hoặc căng thẳng của người dùng. Những người thể hiện mức 
độ mệt mỏi nhất định có thể nhận được thông báo đề xuất họ đăng 
xuất trong một khoảng thời gian, cho phép họ nghỉ ngơi.

Trách nhiệm văn hóa
Giải quyết các thách thức đối với bình đẳng, hòa nhập và quyền 

tự quyết (chẳng hạn như giảm hoặc loại bỏ thành kiến ​​dựa trên 

1	 https://www.forbes.com/sites/forbesbusinesscouncil/2021/04/16/the-
warning-sign-how-social-media-companies-can-address-social-responsibili
ty/?sh=25a58eba13b4.
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chủng tộc, khuynh hướng tình dục, tôn giáo, quyền công dân và 
khuyết tật) là điều mà phương tiện truyền thông xã hội có thể hoạt 
động tích cực hơn. 

Trách nhiệm với môi trường
Nhiệm vụ xã hội đầu tiên của mạng xã hội đối với môi trường 

là xác minh tính chính xác của một số bài đăng, không được lan 
truyền thông tin sai lệch. Họ nên tận dụng ảnh hưởng to lớn của 
mình để cung cấp các chương trình giáo dục miễn phí về các chủ đề 
nhạy cảm nhằm trở nên có trách nhiệm hơn với xã hội.

Nâng cao giáo dục về năng lực truyền thông trong hệ thống giáo dục 
Giáo dục về kiến ​​thức truyền thông - dạy học sinh áp dụng 

tư duy phản biện vào các thông điệp truyền thông và sử dụng các 
phương tiện truyền thông để tạo ra thông điệp của riêng họ - là một 
kỹ năng quan trọng của thế kỷ XXI. Khả năng hiểu biết về phương 
tiện truyền thông rất quan trọng đối với sức khỏe và hạnh phúc của 
công dân số, cũng như sự tham gia của họ vào đời sống công dân 
và kinh tế. 

Công dân số nâng cao năng lực đánh giá thông tin, bao gồm 
năng lực phân biệt tin giả cho xã hội và mọi cá nhân cần có kỹ 
năng sống trên không gian mạng. Phân biệt tin giả và ý thức trách 
nhiệm về thông tin theo cách tiếp cận tôn trọng, bảo vệ quyền 
của mọi người trên không gian mạng. Đặc biệt đối với các nhóm 
dễ bị tổn thương trong xã hội như trẻ em, phụ nữ cần được nâng 
cao nhận thức và khả năng tự bảo vệ mình để tránh trở thành nạn 
nhân của lừa đảo và tội phạm công nghệ cao (Phạm Hải Chung và 
cộng sự, 2022). 



Chương 5: 

KHAI THÁC THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU

“Đừng bao giờ tin vào những gì mà bạn nghe thấy,  
hãy luôn thẩm định lại nguồn gốc của thông tin” - Lailah Gifty Akita

Chương này cung cấp cho người học các bước để có thể tìm 
kiếm, đánh giá, lưu trữ và và sử dụng thông tin một cách hiệu quả 
và phù hợp. Sau khi đọc chương này, người học có thể: 

•	 Nhận diện được nhu cầu thông tin của bản thân;
•	 Xây dựng các chiến lược tìm tin, định vị và truy cập được 

thông tin;
•	 Đánh giá được các nguồn tin và nội dung của chúng;
•	 Lưu trữ, quản lý và tổ chức thông tin;
•	 Sử dụng thông tin phù hợp với đạo đức và pháp luật;

5.1. NHU CẦU TIN VÀ XÁC ĐỊNH NHU CẦU THÔNG TIN

5.1.1. Khái niệm nhu cầu tin

Nhu cầu thông tin là nhận thức về việc thiếu thông tin khiến 
người ta nảy sinh nhu cầu về thông tin đó. Nhu cầu tin rất khó để định 
lượng, nghiên cứu hoặc đo lường. Nhu cầu tin thường phát sinh khi 
con người có vấn đề không giải quyết được. Nó có thể nảy sinh khi 
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người ta nhận ra rằng trạng thái tri thức hiện tại của họ không đủ để xử 
lý công việc, để giải quyết những mâu thuẫn về một chủ đề, hoặc lấy 
vào khoảng trống tri thức của họ. Tuy nhiên, nhu cầu thông tin không 
phải là nhu cầu sơ cấp, mà nó là nhu cầu thứ cấp được nảy sinh từ như 
cầu khác (Chowdhury & Chowdhury, 2011).

Nhu cầu tin có thể được chia ra làm các loại sau (Thammanna, 
2017):

- Nhu cầu thông tin xã hội hay thực tế: Thông tin cần thiết để 
đối phó với cuộc sống hàng ngày.

- Nhu cầu thông tin giải trí: Thông tin đáp ứng các sở thích giải 
trí và văn hóa của một cá nhân.

- Nhu cầu thông tin chuyên nghiệp: Thông tin cần thiết để hoạt 
động thành thạo trong môi trường kinh doanh hoặc nghề nghiệp.

- Nhu cầu thông tin giáo dục: Thông tin cần thiết để đáp ứng 
các yêu cầu học tập tại một cơ sở giáo dục.

5.1.2. Xác định chủ đề và câu hỏi tìm kiếm thông tin

Sau khi có nhu cầu thông tin, việc tiếp theo cần phải thực hiện 
là xác định chủ đề của thông tin cần tìm kiếm. Chủ đề tìm kiếm 
thông tin phục thuộc vào vấn đề, câu hỏi, hoặc nhiệm vụ mà chúng 
ta cần phải giải quyết. Tại trường học, chủ đề nghiên cứu có thể 
liên quan tới bài tập bạn cần phải thực hiện cho một môn học. Tại 
cơ quan, nơi làm việc, chủ đề có thể là các vấn đề về lĩnh vực mà cơ 
quan, tổ chức đang ưu tiên. 

Chủ đề nên được giới hạn trong phạm vi vừa phải. Chủ 
đề quá rộng sẽ làm cho kết quả tìm kiếm quá nhiều, gây nhiễu 
tin, khó xác định được những thông tin nào là thông tin quan 
trọng. Ngược lại, chủ đề quá hẹp sẽ làm cho kết quả tìm kiếm 
quá ít, không đáp ứng đủ cho nhu cầu thông tin. Ví dụ, “Bạo 
lực gia đình” là chủ đề quá rộng và sẽ cho quá nhiều kết quả vì 
có nhiều khía cạnh được xem xét quanh chủ đề này. Ngược lại, 
“Ảnh hưởng bạo lực gia đình tới khả năng giao tiếp tại bến xe bus 
của sinh viên nữ ở Hà Nội” lại có thể là chủ đề quá hẹp để tìm 
được các thông tin liên quan. Với các chủ đề quá rộng, có thể thu 
hẹp bằng cách thêm các yếu tố: thời gian, địa điểm, người/nhóm 
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người được nghiên cứu, quan điểm/khía cạnh của chủ đề. Trong 
khi đó, với chủ đề quá hẹp, có thể mở rộng bằng cách khái quát 
hóa vấn đề, tìm từ đồng nghĩa với thuật ngữ của chủ đề hoặc loại 
bỏ bớt khái niệm của chủ đề.

Từ chủ đề đã được xác định, bước tiếp theo là xác định câu hỏi 
để tìm kiếm thông tin. Câu hỏi tìm kiếm thông tin được chia làm câu 
hỏi tìm kiếm thông tin chính và câu hỏi tìm kiếm thông tin chi tiết. 
Câu hỏi tìm kiếm thông tin chính là một/một số câu hỏi bao quát 
nhất về chủ đề nghiên cứu. Nội dung của câu hỏi tìm kiếm thông 
tin chính cần bao gồm các thuật ngữ hoặc khái niệm có liên quan 
đến chủ đề. Câu hỏi tìm kiếm thông tin chi tiết là các câu hỏi được 
cụ thể hóa từ câu hỏi chính. Tập hợp câu trả lời của các câu hỏi chi 
tiết là câu trả lời của câu hỏi tìm kiếm thông tin chính. Câu hỏi tìm 
kiếm thông tin chi tiết thường được sử dụng ở dạng hỏi: ai, cái gì, ở 
đâu, tại sao và như thế nào.

Ví dụ:
Chủ đề: Ảnh hưởng của phương pháp giảng dạy tới nhu cầu tìm tin 

của sinh viên.
Câu hỏi tìm kiếm thông tin chính: Phương pháp giảng dạy của 

giảng viên ảnh hưởng nhu cầu tìm tin của sinh viên như thế nào?
Câu hỏi tìm kiếm thông tin chi tiết:
- Định nghĩa về phương pháp giảng dạy là gì?
- Định nghĩa về nhu cầu tìm tin của sinh viên là gì?
- Các phương pháp giảng dạy của giảng viên được xác định như thế nào?
- Nhu cầu tìm tin của sinh viên được đo như thế nào?
- Sự khác biệt giữa các phương pháp giảng dạy của giảng viên cho thấy 

sự thay đổi trong việc tăng hay giảm nhu cầu tìm tin của sinh viên như 
thế nào?

- Sự khác biệt giữa các phương pháp giảng dạy của giảng viên cho thấy 
sự thay đổi nội dung nhu cầu tìm tin của sinh viên như thế nào?

Những câu hỏi tìm kiếm thông tin chi tiết giúp cho việc lập kế 
hoạch trả lời câu hỏi thông tin chính. Chúng giúp cho người tìm 
kiếm xác định các nguồn thông tin cụ thể để tìm kiếm thông tin. 
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5.1.3. Các nguồn thông tin 

Nguồn thông tin số có thể được phân loại theo các khía cạnh khác 
nhau. Tại đây, hai khía cạnh được dùng để phân loại nguồn thông tin 
là tính nguyên gốc của thông tin và đặc điểm nguồn thông tin.

Theo tính nguyên gốc của thông tin, nguồn thông tin được phân loại 
thành nguồn thông tin sơ cấp và nguồn thông tin thứ cấp. Nguồn 
thông tin sơ cấp là bản báo cáo/miêu tả về một chủ đề từ người mà có 
kết nối trực tiếp với chủ đề đó.. Nguồn thông tin sơ cấp thể hiện những 
suy nghĩ và quan sát ban đầu, các báo cáo về các phát hiện mới hoặc 
về sự kiện hoặc là chia sẻ các thông tin mới (Primary Sources: A Research 
Guide, n.d.). Nguồn thông tin thứ cấp là những nguồn thông tin liên 
quan đến việc phân tích, tổng hợp, diễn giải hoặc đánh giá các nguồn 
thông tin sơ cấp. Các nguồn thông tin thứ cấp thường sẵn có hơn so 
với các nguồn sơ cấp (Solomon et al., 2011). Việc sử dụng nguồn thông 
tin thứ cấp cần được cẩn thận hơn vì có thể xảy ra trường hợp tác giả 
của nguồn thông tin thứ cấp chưa phản ánh hoàn toàn chính xác ý 
tưởng, thậm chí là thay đổi thông tin ban đầu của nguồn thông tin sơ 
cấp cho mục đích cụ thể. Vì vậy, nên ưu tiên việc tìm nguồn thông tin 
sơ cấp bằng cách sử dụng các tham chiếu trong nguồn thứ cấp. Ví dụ 
về nguồn thông tin sơ cấp và nguồn thông tin thứ cấp:
Thông tin sơ cấp Thông tin thứ cấp
Bài thơ Bài báo phân tích nghệ thuật trong bài thơ
Nhật ký của một nhân vật lịch sử Cuốn sách nói về tiểu sử của nhân vật lịch sử
Ảnh chụp một sự kiện lịch sử Phim tài liệu về sự kiện lịch sử
Chính sách tiền lương Bài viết bình luận về chính sách tiền lương
Bản ghi âm hạc Sách học thuật về phong cách âm nhạc
Dữ liệu điều tra bằng bảng hỏi Bài viết trình bày và lý giải ý nghĩa của các dữ liệu thu thập được.

Dựa trên đặc điểm nguồn thông tin, có thể phân chia nguồn thông 
tin số thành các loại cơ bản sau (Ganaie & Khazer, 2015):

Loại Đặc điểm
Trang web Có thể truy cập được thông qua trình duyệt Web. Nội dung được định 

dạng bằng ngôn ngữ đánh dấu và thường chỉ đến các trang web khác 

thông qua các liên kết siêu văn bản. 
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Báo đại chúng 

(Newspaper)

Gồm các bài báo viết về các sự kiện thời sự, thường được xuất bản 

hàng ngày.
Tạp chí phổ thông

(Magazine)

Thường đề cập đến các ấn phẩm phi học thuật, được viết cho đối tượng 

có học thức và có các bài viết phổ thông.

Tạp chí học 

thuật (Journal)

Ấn phẩm học thuật dùng để phổ biến thông tin hiện tại về nghiên cứu 

và phát triển trong một lĩnh vực cụ thể, thường được xuất bản định kỳ.
Sách Cung cấp nội dung bao quát hoặc chuyên sâu về một chủ đề. 
Tài liệu tham khảo Gồm các tài liệu như từ điển, bách khoa toàn thư và sổ tay. 
Bản tin

(Newsletter)

Ấn phẩm do một tổ chức phát hành thường có định dạng đơn giản và 

phong cách sắc nét để cung cấp thông tin nhanh chóng cho một đối 

tượng nhất định.
Tạp chí thương mại 

(Trade and Product 

Bulletin/Journal)

Có các bài báo sơ cấp nhưng mang tính chất nghiên cứu ứng dụng, chứa 

thông tin chi tiết về hàng hóa do một công ty sản xuất hoặc bán. Thường có 

hình ảnh minh họa và chứa giá cả, mô tả hướng ứng dụng hơn là lý thuyết.
Bằng sáng chế (Patents) Trình bày chi tiết về quy trình sản xuất mới hoặc cải tiến của quy trình 

hiện có, sản phẩm mới, phương pháp thử nghiệm và kiểm soát mới, v.v
Tiêu chuẩn (Standards) Đơn vị hoặc thước đo về trọng lượng, kích thước, chiều dài, chất lượng, 

thành phần, quy trình sản xuất,... do các tổ chức trong nước và quốc tế 

thiết lập. 

5.1.4. Vòng đời thông tin 

Việc nắm bắt được cách thức và thời gian các loại thông tin được 
tạo đóng vai trò quan trọng cho khả năng tìm kiếm thông tin của 
con người. Có loại thông tin được tạo ra ngay lập tức sau sự kiện, 
có loại lại được tạo ra muộn hơn. Thời gian có thể ảnh hưởng đến 
nội dung và chất lượng của thông tin (Information Timeline, 2022). 

Có thể xem việc bắt đầu của vòng đời thông tin khi có một sự 
kiện xảy ra. Thông tin đầu về sự kiện thường xuất hiện trên truyền 
thông xã hội. Người đưa tin có thể là bất kỳ ai nhận biết được về sự 
kiện, phóng viên, biên tập viên của các báo. Tiếp theo, cùng ngày, 
thông tin cũng bắt đầu được phổ biến dưới các hình thức khác như 
đài truyền hình, đài phát thanh, báo trên Internet. Thông tin mang 
tính chất chung nhằm trả lời các dạng câu hỏi: ai, cái gì, ở đâu, khi 
nào và không có nhiều thông tin cho câu hỏi tại sao. Các thông tin 
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này được cập nhật rất nhanh và thường xuyên. Tuy nhiên, các thông 
tin thường sơ sài, thiếu chi tiết, có thể thay đổi nhanh chóng và đôi 
khi không chính xác do là các thông tin mới. Một số nguồn tin ban 
đầu này có thể biến mất qua thời gian. Ví dụ: Vào ngày 7 tháng 7 
năm 2005, bốn quả bom đã được kích nổ ở trung tâm Luân Đôn, 37 
người đã thiệt mạng và 700 người khác đã bị thương. Bên dưới là 
hình ảnh về tin tức này được đăng trên đài truyền hình BBC.

Ngày tiếp theo, thông tin về sự kiện sẽ được phổ biến trên các 
báo in, báo điện tử xuất bản hàng ngày. Thông tin dài hơn, có trình 
tự thời gian, giải thích lý do xảy ra sự kiện. Có thể có cả thông tin về 
phản ứng của công chúng. Thông tin thường bao gồm số liệu, hình 
ảnh, có thể bao gồm cả việc phân tích.

Hình 5.1: Hình ảnh vụ đánh bom ở Luân Đôn trên báo Daily News ra ngày 8/7/2005 
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Vài tuần tiếp theo, các bài báo về sự kiện bắt đầu xuất hiện trên 
các tạp chí xuất bản theo tuần hoặc theo tháng. Tác giả thường là 
nhà báo, biên tập viên, chuyên gia phân tích, học giả,… Thông tin 
dành cho đại chúng, hoặc những nhóm cụ thể (các chuyên gia, 
học giả). Lúc này, thông tin dài hơn, và được phát triển sâu hơn. 
Thông tin thường trình bày các quan điểm và ý kiến khác nhau về 
dữ liệu, sự kiện. 

Hình 5.2: Hình ảnh về vụ đánh bom trên tạp chí TIME ngày 18/7/2005

Vài tháng sau đó, các tạp chí học thuật xuất bản các bài báo 
viết các bài về sự kiện. Các bài báo này có sự đánh giá từ các đồng 
nghiệp. Tác giả của các bài báo là các học giả, nhà nghiên cứu, 
chuyên gia. Thông tin bao gồm các nghiên cứu và phân tích chi tiết, 
thường được thẩm định, có tính tin cậy và độ chính xác cao. Các bài 
viết thường chứa ngôn ngữ chuyên ngành. 



191Chương 5: KHAI THÁC THÔNG TIN và dữ liệu

Hình 5.3: Bài báo về sự kiện đánh bom ở Luân Đôn trên tạp chí New Perspectives  
Quarterly (NPQ)

Khoảng từ một đến hai năm sau khi xảy ra sự kiện, sách, phim 
hay phim tài liệu có thể được xuất bản. Tác giả thường là các học giả, 
nhà nghiên cứu, chuyên gia viết sách, các nhà làm phim. Thông tin 
được phân tích sâu, nhiều chiều, chia thành các chủ đề, lấy nguồn 
từ các tạp chí học thuật. Ví dụ tác giả Milan Rai năm 2006 đã cho ra 
đời cuốn sách “7/7: The London Bombings, Islam and the Iraq War”. 
Trong cuốn sách này tác giả đã dựa trên những thông tin về vụ 
đánh bom 7/7 và phân tích và lý giải dẫn đến hành động đánh bom 
của những kẻ khủng bố (Ramandan, 2005).

Hình 5.4: Trang bìa cuốn sách 7/7: The London Bombings, Islam and the Iraq War
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Chính phủ, cơ quan nhà nước, tổ chức, … có thể ra những báo 
cáo cảnh báo về sự kiện. Thông tin thường bao gồm số liệu phân 
tích, chứng cứ cụ thể. Thông tin thường tập trung vào chính sách 
công và pháp luật liên quan đến sự kiện, có các số liệu thống kê, đưa 
ra quan điểm chính thức của chính phủ về một chủ đề.

Hình 5.5: Báo cáo của Chính phủ Anh năm 2006 về sự kiện đánh bom tại Luân Đôn  
(Intelligence and Security Committee, 2006)

Vài năm sau khi sự kiện diễn ra, các bách khoa toàn thư, sách 
giáo khoa, các nguồn tổng hợp về sự kiện có thể sẽ được xuất bản. 
Thông tin bao gồm số liệu phân tích, chứng cứ cụ thể. Thông tin 
thường là những sự thật, số liệu phân tích, bao gồm những tổng 
quan và tóm tắt. 

Hình 5.6: Trang bìa cuốn sách phân tích về khủng bố  
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Hình 5.7: Vòng đời thông tin (Information Timeline, 2022)

5.2. TÌM KIẾM VÀ THU THẬP THÔNG TIN 

5.2.1. Công cụ tìm kiếm thông tin

Công cụ tìm kiếm thông tin được hiểu là các phương tiện để 
hỗ trợ cho việc tìm kiếm thông tin. Các công cụ tìm kiếm thông tin 
số phổ biến bao gồm: cơ sở dữ liệu, máy tìm kiếm trên web, thư 
mục truy cập công cộng trực tuyến (How to Search for Scientific 
Information, Adapted to Available Search Tools at Lund University, 
n.d.) và liên kết từ trang web (Using the Internet for Research, 2021). 
Nắm được đặc điểm của các công cụ này sẽ giúp cho việc lựa chọn 
công cụ phù hợp tìm kiếm thông tin có hiệu quả hơn. 

Cơ sở dữ liệu
Cơ sở dữ liệu là tập hợp các thông tin được tổ chức để tìm kiếm 

và truy xuất thông tin nhanh chóng. 
Các loại thông tin và nguồn thông tin thường có trong cơ sở dữ 

liệu là: các bài báo trên tạp chí học thuật, tạp chí thương mại; sách 
điện tử; hình ảnh; bản đồ; tiêu chuẩn; bằng sáng chế; số liệu thống 
kê; thông tin công ty và ngành.
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Nếu chia theo lĩnh vực bao quát thì có các cơ sở dữ liệu đa 
ngành hoặc cơ sở dữ liệu đơn ngành. CSDL đa ngành là CSDL có 
nội dung các tài liệu đề cập tới nhiều ngành khác nhau. Ngược lại, 
CSDL đơn ngành là CSDL mà nội dung các tài liệu trong đó chỉ đề 
cập tới một ngành cụ thể. Ví dụ cơ sở dữ liệu: ScienceDirect là cơ sở 
dữ liệu đa ngành về các lĩnh vực: vật lý, sự sống, sức khỏe, xã hội 
nhân văn. CSDL này do nhà xuất bản Elsevier (Anh – Hà Lan) cung 
cấp, bắt đầu hoạt động từ tháng 3 năm 1997.

Nếu chia theo cấp độ nội dung thì có CSDL chỉ mục, CSDL 
toàn văn hoặc CSDL hỗn hợp. CSDL thư mục lập chỉ mục cung 
cấp trích dẫn và thường là một bản tóm tắt tài liệu; không cung cấp 
quyền truy cập trực tiếp vào toàn văn của các bài báo trên tạp chí, 
ví dụ CSDL CAB Abstracts. CSDL toàn văn cung cấp quyền truy 
cập vào các bài báo toàn văn. Một số cơ sở dữ liệu toàn văn chứa 
các ấn phẩm của chỉ một nhà xuất bản, ví dụ: Science Direct, Wiley 
Interscience và SpringerLink. Chúng không cung cấp một cái nhìn 
tổng quan toàn diện về những gì đã được xuất bản về một chủ đề. 
CSDL hỗn hợp gồm hỗn hợp của cả trích dẫn có tóm tắt và các bài 
báo toàn văn. Các cơ sở dữ liệu này có xu hướng gồm nhiều lĩnh 
vực chủ đề khác nhau. Nội dung của chúng từ nhiều nhà xuất bản 
và mức độ nội dung được cung cấp sẽ tùy thuộc vào các thỏa thuận 
được thực hiện với từng nhà xuất bản (Database Searching, n.d.).

Những lợi thế của CSDL: 
•	 Tập trung vào các lĩnh vực chủ đề cụ thể;
•	 Tập trung vào các loại thông tin cụ thể, ví dụ: các bài báo 

(nghiên cứu và đánh giá gốc), kỷ yếu hội nghị, các chương sách và 
báo cáo; 

•	 Các tài liệu trong cơ sở dữ liệu thường được các chuyên gia 
và nhà xuất bản đánh giá về độ chính xác và độ tin cậy.

•	 Cơ sở dữ liệu được xem xét và cập nhật thường xuyên.
•	 Cho phép tìm kiếm các kết quả tập trung.
•	 Nội dung xuất bản từ các tạp chí, tạp chí, báo và sách không 

thay đổi.
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•	 Hầu hết các tài liệu vẫn còn trong cơ sở dữ liệu trong một 
khoảng thời gian và có thể dễ dàng tìm kiếm (Search Tools_ Data-
bases, n.d.).

Thư mục truy cập công cộng trực tuyến 
Mục lục truy cập công cộng trực tuyến (Online Public Access 

Catalogue - OPAC) là cơ sở dữ liệu số của các tài liệu như tệp văn 
bản, sách điện tử, tạp chí, v.v. do một thư viện hoặc nhóm thư viện 
nắm giữ. Nói cách khác OPAC là một thư mục trực tuyến về các tài 
liệu có sẵn được lưu trữ trong thư viện và người dùng có thể tìm 
kiếm tài liệu nhanh chóng và hiệu quả bằng máy tính. Nhiều OPAC 
của các thư viện có thể truy cập được qua Internet. Người dùng của 
thư viện có thể sử dụng phần mềm thư mục thư viện trực tuyến để 
tìm bất kỳ mục nào thuộc quyền kiểm soát của thư viện. Nó hiển thị 
các kết quả tìm kiếm ở định dạng dễ hiểu để cho phép khách hàng 
dễ dàng tìm thấy tài liệu số một cách nhanh chóng. Nếu không có 
tài khoản thư viện, người dùng chỉ có thể có được bản kết quả mô tả 
thư mục của tài liệu được tìm thấy. Để truy cập được OPAC của thư 
viện cần có thông tin đăng nhập và mật khẩu.

Sau khi đăng nhập OPAC, người dùng có thể tìm kiếm tài liệu 
bằng cách nhập các trường khác nhau như: tiêu đề, tác giả, chủ đề, 
từ khóa, v.v. Kết quả tìm kiếm cho phép họ truy cập trực tiếp vào 
tài liệu đã tìm kiếm hoặc cung cấp vị trí thực của họ trong thư viện. 

Các ích lợi của OPAC (OPAC - Online Public Access Catalogue, n.d.):
Có tính tương tác cao, dễ điều hướng, đơn giản, dễ hiểu và 

thân thiện với người dùng.
Hỗ trợ người dùng truy cập dễ dàng vào nhiều tài liệu thư viện 

chủ quản hay một số thư viện khác.
Tài liệu thư viện có thể được cập nhật nhanh chóng và thường 

xuyên.
Tiết kiệm thời gian của người dùng vì họ không cần phải di 

chuyển từ nơi này sang nơi khác để tìm tài liệu.
Có thể truy cập hệ thống quản lý thư viện bất kể lúc nào. 
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Máy tìm kiếm trên web 
Máy tìm kiếm trên web (Web Search Engine) sử dụng phần mềm 

máy tính giúp cho World Wide Web có thể tìm kiếm được bằng cách 
sử dụng các từ khóa hoặc cụm từ. Kết quả tìm kiếm có thể được liệt 
kê theo mức độ liên quan, theo lần truy cập gần nhất của người 
dùng hoặc theo một số phương pháp khác. Máy tìm kiếm trở thành 
một công cụ quan trọng hàng ngày để tìm kiếm thông tin cần thiết 
mà người dùng không biết chính xác nó được lưu trữ ở đâu.

Các loại máy tìm kiếm gồm (Internet Searching, n.d.): 
Máy tìm kiếm dựa trên từ khóa của trang web: Google, Bing, 

Ask, DuckDuckgo, entireweb,…; 
Máy tìm kiếm meta – tìm kiếm cùng một lúc trên công cụ tìm 

tin khác khác, ví dụ: dogpile, infor.com, Yippy,…; 
Bên cạnh đó còn có máy tìm các theo các loại nguồn tin cụ thể: 

bài báo, đa phương tiện (âm thanh, hình ảnh, video). Vì vậy, cần xác 
định rõ máy tìm tin trên Internet sau khi xác định chủ đề sẽ cho kết 
quả phù hợp. 

	

Hình 5.8: Một số nền tảng tìm tin theo chủ đề phổ biến1

1	 https://develop.spacemacs.org/layers/+web-services/search-engine/
README.html
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Liên kết từ trang web tin cậy

Một trang web tốt và hữu ích thường có chứa các liên kết tới các 
trang web tương tự. Việc tìm kiếm này giống như sử dụng thư mục 
ở cuối bài báo hoặc cuốn sách để tìm các nguồn liên quan. Tìm kiếm 
theo công cụ này có ưu và nhược điểm dưới đây(Using the Internet 
for Research, 2021).

Ưu điểm: 
Một trang web tốt sẽ hướng người đọc đến các trang web tốt.
Các trang web tốt thường có nội dung tập trung. Ví dụ, một 

trang web về văn hóa của dân tộc thiểu số có nhiều khả năng liên 
kết với các trang web khác về văn hóa của dân tộc thiểu số.

Vì các trang web rất tập trung nên thường có một số tùy chọn 
hạn chế, giúp người dùng tiết kiệm thời gian làm việc qua nhiều lớp.

Nhược điểm:
Cần phải tìm trang liên kết ngay từ đầu; điều này thường yêu 

cầu sử dụng công cụ tìm kiếm.
Có thể tìm thấy tài liệu lỗi thời và các liên kết bị hỏng, tùy thuộc 

vào tần suất người tạo trang cập nhật trang web.

5.2.2. Chiến lược tìm kiếm thông tin

Chiến lược tìm kiếm thông tin được hiểu là cách thức sử dụng 
các cụm từ để tìm kiếm thông tin cần thiết từ các công cụ tìm kiếm 
(Search Strategies, n.d.). Sử dụng các chiến lược tìm kiếm hợp lý sẽ 
giúp cho kết quả tìm kiếm phù hợp với nhu cầu. Một số chiến lược 
tìm kiếm phổ biến nhất có thể áp dụng cho các công cụ tìm kiếm khác 
nhau gồm: tìm tin theo tác giả, tìm tin theo tiêu đề tài liệu, tìm tin theo 
từ khóa, tìm tin theo toán tử Boolean và một số cách tìm khác. 

Tìm kiếm theo tác giả

Để tìm kiếm theo tên tác giả, người tìm tin cần phải biết ít nhất 
họ hay tên của tác giả. Trong trường hợp có thêm các thông tin như 
tên đệm hoặc tên viết tắt của tác giả, kết quả tìm kiếm sẽ giới hạn 
lại lượng mục tìm kiếm được. Nếu một tác phẩm có nhiều tác giả, 
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cần tìm kiếm bằng tất cả tên của các tác giả. Với tài liệu do một tổ 
chức xuất bản, có thể tìm kiếm bằng tên đầy đủ hay tên viết tắt của 
tổ chức đó.

Ví dụ
- Tên cá nhân: Nguyễn Tuân, Phan Bội Châu,...
- Tên tập thể: UNESCO, Trường Đại học Khoa học Xã hội và 

Nhân văn,...
Tìm kiếm theo tiêu đề
Việc tìm kiếm bằng tiêu đề tài liệu là phù hợp nếu người tìm 

kiếm biết tên tài liệu hoặc một phần tên tài liệu cần tìm kiếm. Thông 
tin tên tài liệu được tìm kiếm càng chính xác sẽ giúp cho kết quả 
càng chính xác và đầy đủ, độ nhiễu tin sẽ càng giảm.

Ví dụ tên sách: “Dữ liệu lớn”, “Quản trị marketing”.

5.2.3. Tìm kiếm theo từ khóa

Tìm kiếm theo từ khóa là tìm kiếm các từ khóa cụ thể trong tất 
cả các trường của một bản ghi.

Cách chọn từ khóa để tìm tin (Choosing Keywords for Research, 
2016)

Bước 1. Trích xuất các từ đơn hoặc cụm từ ngắn
Bỏ đi các từ không có ích cho việc tìm tin: 
- Từ chỉ số nhiều (các, những, một số, một vài,…)
Những công trình công cộng => Công trình công cộng
- Từ chỉ sự danh từ hóa “sự”, liên từ, giới từ (của, cho, và, nhưng,…):
Đồng phục của học sinh => Đồng phục học sinh
- Các từ không làm rõ thêm ý nghĩa cho các từ chính:
	 Nền văn hóa	 => Văn hóa
Bước 2. Tra cứu với các từ đồng nghĩa khác nhau
Ví dụ: 	
		  Găng tay – Bao tay – Tất tay
		  Sức khỏe – Thể chất – Thể lực – Thể trạng
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Bước 3. Tìm các thuật ngữ liên quan
Ví dụ: 
	 Thùng rác - Rác - Chất thải
	 Cồn – Rượu
Tìm kiếm theo toán tử Boolean
Để có thể xây dựng một lệnh tìm kiếm thích hợp, cần kết hợp 

từ tìm kiếm một cách chính xác. Để làm điều này, cần sử dụng các 
toán tử Boolean: 

Toán tử AND

	 - Kết quả tìm kiếm bao gồm tất cả các tài liệu có chứa cả thuật 
ngữ A và thuật ngữ B. 

	 - Thu hẹp kết quả tìm kiếm.
Toán tử OR:

	 - Kết quả tìm kiếm bao gồm các tài liệu có chứa thuật ngữ A 
hoặc chứa thuật ngữ B.

	 - Sử dụng cho các từ đồng nghĩa hoặc các từ thay thế khác.
	 - Mở rộng kết quả tìm kiếm.
Toán tử NOT

- Kết quả tìm kiếm bao gồm các tài liệu chứa thuật ngữ A nhưng 
không chứa thuật ngữ B.

- Hạn chế kết quả tìm kiếm.
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Sử dụng chữ hoa khi viết toán tử Boolean. Một số cơ sở dữ 
liệu chấp nhận chữ thường, nhưng không phải tất cả. Ví dụ trong 
Google, phải sử dụng chữ hoa.

Các cách tìm tin khác
Tìm kiếm theo gốc từ ( từ cắt ngắn), ký hiệu thường xuyên được 

sử dụng nhất là dấu* 
Ví dụ 
Tìm theo biểu thức: Ngô* 
Kết quả của biểu thức tìm này là những tài liệu có thuật ngữ là: 

ngô lai, ngô ngọt, ngô nếp,… sẽ hiện ra.
Tìm tin chính xác theo cụm từ, sử dụng dấu ngoặc kép: “”
Ví dụ 
Tìm kiếm: “văn học lãng mạn” thì tất cả các tài liệu có chứa 

thuật ngữ “văn học lãng mạn” sẽ xuất hiện.
Sử dụng bộ lọc/giới hạn
Được sử dụng để hạn chế kết quả tìm. Một số bộ lọc/giới hạn 

như: toàn văn, ngày, loại nguồn tin.

5.2.4. Thu thập thông tin

Sau khi truy cập được thông tin, người tìm kiếm thông tin cần 
phải thu thập thông tin từ nguồn tin. Một số phương pháp được sử 
dụng để thu thập thông tin là: đọc quét và đọc lướt; đánh dấu; ghi 
chú; và sao chép (Solomon et al., 2011).

Đọc quét và đọc lướt tài liệu
Đọc quét và đọc lướt là các phương pháp dành cho những 

người đang muốn tìm câu trả lời giải thích hoặc tìm kiếm thông tin 
cụ thể. Đọc quét là việc di chuyển ánh mắt một cách nhanh chóng 
qua tài liệu để xem tài liệu có chứa thông tin cần tìm hay không. 
Nếu có tìm thấy thông tin cần tìm, người đọc sẽ quay trở lại để đọc 
lướt để tìm kiếm thêm thông tin. Kết quả của việc đọc quét và đọc 
lướt giúp cho người tìm kiếm thông tin xác định xem tài liệu đó có 
thông tin liên quan đến nội dung họ cần tìm hay không. 
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Người ta sử dụng phương pháp đọc quét khi muốn tìm kiếm 
các tiêu đề, từ khóa, ý tưởng hay một phần thông tin cụ thể. Hay 
nói cách khác, người tìm kiếm thông tin phải biết chính xác thông 
tin họ cần tìm kiếm là gì khi họ sử dụng phương pháp đọc quét. 
Đọc lướt là phương pháp đọc được sử dụng sau quá trình đọc quét, 
được dùng để xác định nhanh chóng các ý trong văn bản. Nó giúp 
cho người đọc bao quát được lượng lớn thông tin một cách nhanh 
chóng, hiệu quả và giúp họ quyết định có nên đọc sâu tiếp vào nội 
dung của tài liệu hay không.

	 Để nhận diện sơ bộ các thông tin cơ bản khi đọc lướt, cần đọc 
những yếu tố sau trong tài liệu: 	

• Đoạn đầu và đoạn cuối của văn bản.
• Các tiêu đề, đề mục và tiêu đề phụ trong văn bản.
• Câu đầu tiên của mỗi đoạn.
• Tên, ngày tháng và địa điểm.
• Các đồ thị, bảng, biểu đồ, sơ đồ và chú thích.
• Chữ in nghiêng, chữ in đậm và danh sách có dấu đầu dòng.
Đánh dấu văn bản
Đánh dấu văn bản là kỹ thuật đánh dấu các từ, cụm từ hoặc 

văn bản quan trọng để sử dụng trong tương lai. Việc đánh dấu 
cũng giúp người tìm kiếm thông tin phân biệt được đâu là thông 
tin quan trọng và thông tin cần quan tâm. Thông tin quan trọng 
là thông tin trả lời cho câu hỏi được đưa ra khi bắt đầu tìm kiếm 
thông tin. Thông tin cần quan tâm là thông tin được sử dụng để 
làm rõ những điểm chính cần tìm kiếm. Để tránh bị che khuất các 
ý quan trọng trong văn bản, chỉ cần đánh dấu những khái niệm 
chính và cụm từ chính.

Ghi chú
Ghi chú là việc sắp xếp và viết tắt các thông tin được đánh dấu 

hoặc thu thập. Các dữ kiện phải được viết lại dưới văn phong và ý 
hiểu của người ghi chép, không sao chép nguyên văn. Trong trường 
hợp muốn ghi nguyên văn cần phải có trích dẫn nguồn.
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Một số lưu ý trong việc ghi chú: 
Phân loại hoặc tách từng dữ kiện hoặc cụm từ theo ý chính.
Với các nguồn tin trực tuyến, ngoài việc ghi lại liên kết truy cập 

thông tin, cần ghi lại ngày lấy thông tin vì thông tin có thể sẽ không 
tồn tại ở đó sau một khoảng thời gian.

Ghi chú lại thông tin cho các câu hỏi hoặc nghiên cứu cần giải quyết. 
Đánh số từng thẻ ghi chú để có thể giữ các ghi chú theo thứ tự.
Sử dụng các từ viết tắt một cách nhất quán.
Sao chép
Việc sao chép văn bản cần được thực hiện khi lưu các liên kết 

tới văn bản. Như đã đề cập tới ở trên, nhiều trường hợp các liên kết 
tới văn bản không thể mở được các văn bản sau một khoảng thời 
gian. Vì vậy việc sao chép đảm bảo lưu giữ được các thông tin mà 
không phụ thuộc vào việc có tồn tại các thông tin đó tại liên kết đã 
tìm thấy hay không. Giúp cho việc sử dụng tài liệu không trở nên bị 
động và phụ thuộc.

5.3. ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN

Kết quả của việc tìm kiếm thông tin là danh sách các tài liệu đã 
được thu thập. Việc tiếp theo cần phải làm đó là đánh giá chất lượng 
nội dung các tài liệu đó để đảm bảo các tài liệu này phù hợp với nhu 
cầu cần tìm kiếm.

5.3.1. Các tiêu chí để đánh giá thông tin

Các tiêu chí cơ bản để đánh giá thông tin gồm: tính cập nhật, 
tính liên quan, tính pháp lý/bản quyền, tính chính xác và tính mục 
đích. (Research Smarter: Information Literacy Skills: Evaluating 
Sources, n.d.)

Tính cập nhật 
Tính cập nhật là đảm bảo tính kịp thời của thông tin: thời gian 

xuất bản/tạo ra thông tin. Để xác định được tính cập nhật, cần trả 
lời các câu hỏi:

- Thông tin trong tài liệu có cũ, lỗi thời không? Thông tin có giá 
trị lịch sử hay không?
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- Từ khi tài liệu này được xuất bản/tạo ra, đã có những phát 
hiện/thông tin quan trọng nào liên quan đến chủ đề này xuất hiện?

- Tài liệu này đã được cập nhật hoặc sửa đổi không? Nếu có thì 
vào thời điểm nào?

Tính liên quan

Tính liên quan xác định mức độ phù hợp của nội dung thông 
tin với nhu cầu tin. Tiêu chí này yêu cầu người đánh giá trả lời các 
câu hỏi:

- Nội dung thông tin có trả lời cho câu hỏi của yêu cầu tin 
không? Thông tin này có liên quan trực tiếp đến chủ đề cần tìm 
không?

- Tính độc đáo, độ sâu và độ rộng của thông tin phù hợp đến 
đâu với nhu cầu tin? 

- Thông tin này có hỗ trợ việc phát triển, nhấn mạnh hoặc phản 
biện các ý tưởng không?

- Thông tin hướng tới đối tượng nào? Nội dung thông tin có 
quá nâng cao hay quá đơn giản so với mục đích tìm kiếm không?

Bản quyền/tính pháp lý

Tính bản quyền đòi hỏi xác định xem người/tổ chức đã viết/tạo 
ra, tài trợ hoặc xuất bản nguồn tin là ai. Để xem xét tính bản quyền 
cần trả lời các câu hỏi sau:

- Tác giả của thông tin là cá nhân, nhóm, tổ chức phi lợi nhuận, 
doanh nghiệp hay cơ quan nhà nước?

- Kiến thức chuyên môn của tác giả đã được đánh giá thông 
qua các thông tin nào? Các thông tin này có thể là trình độ học vấn, 
kinh nghiệm hoặc mối quan hệ nghề nghiệp. 

- Mức độ uy tín của tác giả/tổ chức/nhà xuất bản về lĩnh vực mà 
thông tin đề cập là như thế nào?

- Nội dung thông tin có thể bị thay đổi trong tương lai không?
- Tài liệu trước khi được xuất bản có được thông qua hội đồng 

xét duyệt, phản biện hay các hình thức nào khác không? 
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Tính chính xác
Tính chính xác là mức độ tin cậy của thông tin. Các câu hỏi để 

xác định tính chính xác của thông tin bao gồm:
- Các tuyên bố của tác giả có được chứng minh một cách đầy đủ 

hay không? Các lập luận hay khẳng định có dựa trên các phân tích 
thực tế và logic không? 

- Thông tin có thể được kiểm chứng bởi các nguồn uy tín khác 
không? Thông tin có được trích dẫn một cách rõ ràng và có thể đánh 
giá được nguồn tin trích dẫn không? 

- Tài liệu có được chuyên gia có uy tính trong lĩnh vực tham 
khảo hoặc trích dẫn không? 

- Thông tin có vi phạm về đạo văn, cường điệu, thành kiến 
hoặc thiên vị không? 

- Các quan điểm có được thừa nhận và đánh giá công bằng không? 
- Văn bản có các lỗi như chấm câu, chính tả và ngữ pháp không?
Tính mục đích
Tính mục đích của thông tin thể hiện ở việc tài liệu trình bày 

được lý do tại sao thông tin được tạo ra/xuất bản. Để xác định tính 
mục đích của thông tin, cần trả lời các câu hỏi:

- Tài liệu được tạo ra để giáo dục, cung cấp thông tin, giải trí 
hay thuyết phục người đọc?

- Bằng chứng nào chứng minh động cơ của bài viết là cho các 
mục đích như thương mại, chính trị, tôn giáo hoặc các động cơ khác?

- Lý do tác giả tạo ra nguồn tin này là gì?

5.3.2. Đánh giá trang web

Một trang web tốt thường sẽ cung cấp các thông tin đáng tin 
cậy. Vì vậy việc đánh giá trang web là một việc quan trọng, là một 
cơ sở để đánh giá chất lượng thông tin mà trang web chứa đựng. 
Các yếu tố chính để đánh giá trang web bao gồm: tác giả trang web, 
bản chất và mục đích tổng thể của trang web, loại miền (Evaluating 
Webpages, n.d.).	
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Tác giả trang web
Tác giả trang web là người/tổ chức tạo ra trang web. Các trang 

web tốt thường:
- Công khai danh tính của người/ tổ chức tạo ra trang web và 

đặt nó ở vị trí dễ nhìn thấy trên trang web đó. 
- Thông tin về tác giả thể hiện rõ tác giả trang web là tổ chức 

hay (các) cá nhân. 
- Giới thiệu chi tiết về tiểu sử của tác giả trên trang web.
Bản chất và mục đích cơ bản của trang web 
Nhiều trang web uy tín sẽ thông báo luôn bản chất mục đích 

của trang web. Tuy nhiên trong một số trường hợp các thông tin này 
không được trình bày rõ ràng. Để đánh giá trang web cần:

- Phải xác định được mục đích của trang web là gì. Ví dụ nó 
có thể nằm trong số các mục đích sau: thông báo, giải thích, điều 
tra, tiếp thị sản phẩm, ủng hộ một vấn đề, châm biếm một người/tổ 
chức hay ý tưởng nào đó. 

- Xem xét trang web thuộc loại nào. Có các loại trang web sau: 
•	Trang web học thuật – là trang web do các nhà nghiên cứu 

hoặc chuyên gia trong lĩnh vực này viết;
•	Trang web chuyên nghiệp – đây là trang web được viết bởi và 

chủ yếu dành cho những người trong một ngành nghề cụ thể;
•	Trang web phổ biến – là loại trang web dùng để viết cho công 

chúng nói chung; 
•	Trang web ủng hộ - là trang web thúc đẩy ý kiến​​/quan điểm 

cụ thể;
•	Trang web thương mại – là trang web quảng bá / bán dịch vụ 

hoặc sản phẩm, hoặc bao gồm quảng cáo cho sản phẩm hoặc dịch 
vụ - một số trang web có thể là sự kết hợp của một số loại trên.

Loại tên miền 
Tên miền (domain) là địa chỉ của trang web, dùng những tên dễ 

nhận biết thay cho những tài nguyên Internet mà đa số được đánh 
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địa chỉ bằng số. Loại tên miền có thể được coi là một yếu tố hữu ích 
để đánh giá một trang web. Nó cho người dùng biết loại trang web 
mà thông tin được đăng tải trên đó. Một số loại miền phổ biến gồm:

•	.edu: loại miền này dành cho các trường cao đẳng hoặc đại 
học. Các thông tin đăng tải tại đây thường đáng tin cậy. Tuy nhiên, 
thông tin có thể là trên trang nghiên cứu học thuật hay trang cá 
nhân của sinh viên.

•	.gov: đây là loại tên miền dành cho cơ quan chính phủ. Thông 
tin thường rất đáng tin cậy vì do cơ quan có thẩm quyền cung cấp. 
Tuy nhiên cần lưu ý rằng thông tin có thể mang định kiến ​​chính trị.

•	.org: tên miền này dành cho các tổ chức phi lợi nhuận. Các 
trang web này có thể cung cấp thông tin rất tốt và cũng có thể nó 
được sử dụng để hỗ trợ cho các ý tưởng cụ thể nào đó. 

•	.com: là tên miền của doanh nghiệp thương mại. Các thông 
tin tại đây có thể nhằm bán hoặc quảng bá sản phẩm/dịch vụ. Tuy 
nhiên chúng cũng có thể là các tổ chức hoặc ấn phẩm rất đáng tin 
cậy, ví dụ: nytimes.com.

•	.net: tên miền này ban đầu dành cho các tổ chức mạng như 
nhà cung cấp dịch vụ Internet, nhưng bây giờ thường được sử dụng 
thay thế cho.com

5.3.3. Thông tin sai sự thật

Thông tin sai sự thật là tin tức, câu chuyện hoặc trò lừa bịp 
được tạo ra để cố tình đưa tin không chính xác hoặc đánh lừa người 
đọc. Những thông tin này tạo ra thông thường nhắm tới việc tác 
động đến suy nghĩ của mọi người, thúc đẩy một quan điểm chính 
trị hay mang lại lợi ích kinh doanh cho ai/tổ chức nào đó. Một số loại 
hình thông tin sai sự thật phổ biến hiện nay (“Explained: What Is 
False Information (Fake News)?,” n.d.). 

1. Mồi nhử nhấp chuột (clickbait): Đây là những câu chuyện được 
cố tình bịa đặt để nhiều người nhấp chuột, truy cập vào trang web 
với các mục đích khác nhau như tăng doanh thu quảng cáo, tăng lượt 
truy cập… Tiêu đề các bài viết của mồi nhử nhấp chuột thường giật 
gân để thu hút sự chú ý, kích thích sự tò mò của người đọc. 
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2. Thông tin tuyên truyền (propaganda): là những thông tin 
được tạo ra để cố tình đánh lừa người đọc, tuyên truyền quan điểm 
sai lệch hoặc có mục đích chính trị cụ thể.

3. Tiêu đề gây hiểu nhầm (misleading headings): là thông tin 
không hoàn toàn sai sự thật nhưng có thể bị bóp méo bằng cách sử 
dụng các tiêu đề gây hiểu lầm hoặc giật gân. 

4. Tin thức thiên lệch (biased news): là thông tin thể hiện sự thiên 
vị phi lý đối với một cái gì đó hoặc một người nào đó. 

5. Nội dung mạo danh (imposter content): là các trang thông tin 
làm giả các trang thông tin chính thống. Các trang này thường được 
trình bày về hình thức, phong cách khá giống với trang thông tin 
chính thống bị bắt chước.

Hình 5.9: Cách nhận biết tin sai sự thật (Bài giảng nhập môn Năng lực thông tin, 2021)

Để giảm sự lan truyền thông tin sai sự thật, người tìm kiếm 
thông tin cần:

-	  Nhận diện thông tin sai sự thật.

-	  Đánh giá thông tin đó.

-	  Hiển thị những thông tin sai sự thật ở mức thấp trên trang 
thông báo tin.

-	  Cần có các hành động chống lại người đưa tin sai sự thật.

Hầu hết các trang mạng xã hội đều có những chính sách để 
hạn chế việc người dùng đăng tải các thông tin sai lệch. Ví dụ 
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như mạng xã hội Facebook cho phép người dùng có thể báo cáo 
các bài đăng có thông tin không chính xác. Dựa vào các báo cáo 
này, Facebook sẽ có những hoạt động rà soát và áp dụng chính 
sách để xử lý những tài khoản đăng thông tin sai lệch tùy thuộc 
vào từng mức độ và tầm nghiêm trọng của việc đưa ra thông tin 
sai lệch. Cách thức để người dùng báo cáo thông tin trên trang 
mạng xã hội Facebook: 

- Nhấp chuột vào tùy chọn ở góc trên cùng bên phải của bài 
đăng – dấu ba chấm.

- Chọn lựa chọn “Báo cáo bài viết”

- Nhấp chuột vào “Thông tin sai sự thật”

5.4. TỔ CHỨC VÀ TRÌNH BÀY THÔNG TIN 

Thông tin sau khi được thu thập cần được lưu trữ, quản lý 
và trình bày. Việc lưu trữ và quản lý thông tin giúp tiết kiệm 
thời gian và công sức cho việc đọc, suy nghĩ và hình thành ý 
tưởng. Trình bày thông tin giúp thể hiện ý tưởng một cách rõ 
ràng cũng như giúp người đọc dễ dàng hiểu được nội dung bạn 
muốn truyền tải.
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5.4.1. Tổ chức thông tin

Đối diện với nguồn thông tin lớn, làm thế nào để tổ chức được 
các nguồn thông tin này, giúp cho việc hình thành ý tưởng và sử 
dụng thông tin một cách thuận lợi là điều không dễ dàng. Richard 
Saul Wurman, cha đẻ của ngành kiến trúc thông tin, đã đưa ra năm 
cách để tổ chức thông tin: vị trí (Location), bảng chữ cái (Alphabet), 
thời gian (Time), phạm trù/danh mục (Category) và hệ thống phân 
cấp (Hierarchy) (Wurman & Bradford, 1996). Các phương pháp này 
được được viết tắt là LATCH. Hầu hết các thông tin đều có thể được 
sắp xếp theo các phương pháp này như: sách, báo, tạp chí, từ điển, 
bản ghi nhớ, báo cáo, thư mục, bảng xếp hạng nhóm, thực đơn,…

Tổ chức thông tin theo vị trí

Sắp xếp theo vị trí là việc sắp xếp thông tin thành các nhóm, 
phụ thuộc vào vị trí địa lý của nó. Ví dụ về cách sắp xếp theo vị trí 
như bản đồ của một trung tâm thương mại hay bản vẽ các bộ phận 
của con người. Để tổ chức thông tin theo vị trí đòi hỏi các thông tin 
đó phải đưa đến hình dung về một khu vực hoặc địa điểm nào đó.

Biều đồ 5.1: Bản đồ xe buýt Hà Nội1

1	 https://xe-buyt.com/ban-do-xe-bus-ha-noi.
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Tổ chức thông tin theo bảng chữ cái

Phương pháp sắp xếp thông tin theo bảng chữ cái nghĩa là 
thông tin được sắp xếp theo thứ tự của bảng chữ cái. Việc sắp xếp 
thông tin theo bảng chữ cái hữu ích mọi người biết các thuật ngữ và 
chủ đề cụ thể mà họ tìm kiếm. Việc sắp xếp này đòi hỏi người xem 
phải biết các thuật ngữ và họ có công cụ để tra cứu, ví dụ như bảng 
tra thuật ngữ sau cuốn sách. Một ví dụ hữu ích khác trong việc sắp 
xếp theo chữ cái là sinh viên ngành dược có thể sắp xếp tên các loại 
thuốc theo vần chữ cái. Trong trường hợp người xem không thấy 
các thuật ngữ được sử dụng có nhiều ý nghĩa thì việc tổ chức theo 
bảng chữ cái sẽ không mang lại hiệu quả. 

Tổ chức thông tin theo thời gian

Việc sắp xếp thông tin theo thời gian rất hữu ích cho việc tìm 
kiếm thông tin theo trình tự thời gian hoặc theo tháng hoặc năm mà 
các sự kiện xảy ra. Sắp xếp theo thời gian cũng giúp cho biết mọi thứ 
tự diễn ra như thế nào trong một khoảng thời gian cố định, ví dụ 
việc mô tả quy trình làm kẹo dẻo trong nhà máy. Tổ chức thông tin 
theo thời gian có thể truyền tải một câu chuyện rất khác so với việc 
tổ chức theo phương pháp khác. Ví dụ như ý nghĩa của việc sắp xếp 
về sự ra đời của các đồ ăn khác hẳn với ý nghĩa của việc sắp xếp các 
đồ ăn này theo loại (Newbold, 2013).

Hình 5.10: Tổ chức thông tin theo thời gian của sự ra đời đồ ăn, uống1

1	 https://www.flickr.com/photos/bennett4senate/3321941404/sizes/m/.
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Tổ chức thông tin theo phạm trù/danh mục

Thông tin ở đây được tổ chức thành các phạm trù xác định, có 
thể dựa trên chủ đề, loại thông tin, v.v. phục vụ cho mục đích nhất 
định. Ví dụ người ta cần phân loại các phương tiện giao thông để 
có chính sách thu phí đường bộ. Hoặc việc tổ chức sắp xếp các mặt 
hàng trong siêu thị để giúp dễ tìm kiếm. Việc sắp xếp thông tin theo 
phạm trù cũng có thể sắp xếp theo màu sắc, hình dạng, giới tính, 
kiểu máy, giá cả,…

Hình 5.11: Quầy rau củ trong siêu thị1

Tổ chức thông tin theo hệ thống phân cấp

Thông tin được sắp xếp theo thứ tự phân cấp, có thể phụ thuộc 
vào kích thước, độ tuổi, v.v. Việc sắp xếp thông tin theo thứ tự phân 
cấp rất hữu ích khi thể hiện một phần thông tin được kết nối với một 
phần thông tin khác theo thứ tự mức độ quan trọng hoặc thứ hạng. 
Ví dụ về sắp xếp thông tin theo phân cấp là biểu đồ tổ chức nhân sự 
trong một cơ quan; sơ đồ gia phả trong dòng họ,...

 

1	 https://vnexpress.net/mm-super-market-mo-sieu-thi-dau-tien-tai-ha-noi 
-4042942.html.
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Biểu đồ 5.2: Sơ đồ tổ chức Đại học Quốc gia Hà Nội1

5.4.2. Trình bày thông tin có hiệu quả

Thông tin có thể được trình bày dưới dạng lời nói, văn bản, đồ 
thị hoặc đa phương tiện. Việc lựa chọn phương tiện trình bày phụ 
thuộc vào: khán giả, loại thông tin truyền tải và môi trường trình bày. 
Để trình bày thông tin có hiệu quả cần xem xét các vấn đề: tổ chức bài 
trình bày, các vấn đề về đạo đức và pháp lý và đảm bảo sự tin cậy của 
nguồn trích dẫn. Đảm bảo sự tin cậy của nguồn trích đã được đề cập 
đến trong các mục 5.3. Các vấn đề đạo đức và pháp lý sẽ được đề cập 
tới trong mục 5.5. Tại đây sẽ bàn sâu về cách thức tổ chức thông tin 
hiệu quả cho một số định dạng: văn bản, đồ họa, biểu đồ.

Trình bày thông tin dạng văn bản

Tổ chức thông tin trong văn bản được hiểu là cách các ý tưởng 
được trình bày (Organizing Documents, n.d.). Việc tổ chức thông 
tin hợp lý giúp cho người đọc hứng thú và dễ dàng nhận biết được 
thông tin mà họ cần.

1	 https://vnu.edu.vn/home/?C1699.
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Để tổ chức thông tin ở dạng văn bản có hiệu quả cần phải hiểu 
về chiến lược tổ chức thông tin và lựa chọn ra cách thức tổ chức 
thông tin một cách phù hợp với mục đích trình bày văn bản (như đã 
đề cập tại mục 5.4.1). Tại đây, người trình bày thông tin cần phải xác 
định được cách thức tổ chức thông tin phù hợp với ý tưởng và loại 
thông tin mà họ cần trình bày. Ví dụ, họ có thể lựa chọn các chiến 
lược tổ chức thông tin theo thời gian hay theo các khái niệm.

Sau khi đã xác định cách thức tổ chức thông tin trong văn bản, 
người viết cần: 

- Viết theo phong cách được khuyến cáo.
- Sử dụng ngôn ngữ và mức độ phức tạp của thông tin phù hợp 

với đối tượng tiếp nhận.	
Để xác định mức độ phức tạp thích hợp của thông tin đối với 

đối tượng tiếp nhận cũng như mức độ cần họ tiếp nhận, người ta sử 
dụng phương pháp phân loại của Bloom. Mức độ thang đo, ý nghĩa 
và cách dùng được thể hiện tại bảng bên dưới (Solomon et al., 2011):

Bảng 5.1: Áp dụng phân loại của Bloom để tổ chức thông tin

Mức độ 
thang Bloom

Định nghĩa Cách dùng

Biết Cung cấp dữ kiện và số liệu Trình bày thông tin cơ bản.

Hiểu So sánh, tóm tắt, thể hiện sự hiểu 
biết về các khái niệm

Cung cấp các ví dụ và giải thích về các sự 
kiện và thông tin cơ bản

Ứng dụng Liên hệ một ví dụ hoặc một bộ quy 
tắc với một tình huống thực tế.

Giải thích làm thế nào một cái gì đó được 
thực hiện; áp dụng các nguyên tắc thực 
hiện cho tình huống cụ thể.

Phân tích Chia khái niệm thành các thành phần 
nhỏ hơn.

Đơn giản hóa một khái niệm phức tạp; 
trình bày các thành phần của một ý 
tưởng phức tạp

Tổng hợp Tạo ra một ý tưởng hoặc khái niệm 
mới từ các sự kiện hoặc thành phần 
đơn lẻ.

Trình bày một ý tưởng mới; giải thích 
cách các yếu tố riêng lẻ kết hợp để tạo ra 
một khái niệm mới.

Đánh giá Đưa ra đánh giá về hiệu quả hoặc sự 
phù hợp của một ý tưởng hoặc khái 
niệm.

Bảo vệ hoặc ủng hộ một quan điểm hoặc 
ý tưởng; trình bày một giải pháp.
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Trình bày thông tin dạng đồ họa

Đồ họa bao gồm: hình ảnh, bảng biểu, biểu đồ. Một đồ họa tốt 
cần có các đặc điểm sau (Klass, 2002):

- Truyền đạt một thông điệp rõ ràng, chính xác và làm cho 
người đọc dễ hiểu.

- Có mối quan hệ rõ ràng với nội dung đang truyền đạt.

- Có thể đứng độc lập. Người đọc có thể hiểu thông tin được trình 
bày trong bảng hoặc biểu đồ mà không cần đọc nội dung của tài liệu.

- Thông tin trong bảng biểu hoặc biểu đồ cần đơn giản hóa. 
Nó giúp người đọc dễ hình dung ý tưởng của tác giả hơn là chỉ đọc 
thông tin trình bày trong văn bản.

- Trình bày càng đơn giản càng tốt.

- Dữ liệu trong đồ họa phải được trình bày trong mối quan hệ 
với ngữ cảnh của văn bản. Ngữ cảnh bổ sung thêm ý nghĩa của dữ 
liệu bằng cách hiển thị cách dữ liệu liên quan đến các nội dung khác 
trong văn bản. Hình ảnh cung cấp thông tin giải thích bối cảnh liên 
quan đến dữ liệu.

Một số loại biểu đồ cơ bản: 

Biểu đồ hình cột là loại biểu đồ được dùng để so sánh dữ liệu 
bằng cách xem xét sự thay đổi độ dài các cột. 

Biểu đồ 5.3: Biểu đồ hình cột về số lượng sản xuất các mặt hàng của một công ty theo các năm

Biểu đồ đường kẻ thường hiển thị xu hướng theo thời gian. Thông 
thường, thời gian được biểu diễn trên trục X của biểu đồ và phần tử 
được đo theo thời gian được biểu diễn trên trục Y. 
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Biểu đồ 5.4: Biểu đồ đường kẻ về số lượng sản xuất các mặt hàng  
của một công ty theo các năm

Biểu đồ hình tròn cho thấy sự đóng góp của mỗi giá trị vào tổng số, 
cho phép người đọc hiểu mối quan hệ của các bộ phận với tổng thể. 

Biểu đồ 5.5: Biểu đồ hình tròn về cơ cấu cây trồng của một tỉnh

Biểu đồ phân tán so sánh các cặp giá trị trong các tình huống 
giống nhau.

Biểu đồ 5.6: Biểu đồ phân tán về giá bất động sản

Biểu đồ vùng hiển thị các xu hướng và độ lớn của chúng theo 
thời gian.
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Biểu đồ 5.7: Biểu đồ vùng về số lượng sản xuất các mặt hàng của một công ty theo các năm

5.5. SỬ DỤNG THÔNG TIN HỢP PHÁP VÀ CÓ ĐẠO ĐỨC

Như đã trình bày ở trên, việc sử dụng thông tin hợp pháp và có 
đạo đức giúp cho việc trình bày thông tin mang tính thuyết phục và 
có hiệu quả cao hơn. Tại đây xem xét một số vấn đề của hoạt động 
này: bản quyền, đạo văn và trích dẫn.

5.5.1. Bản quyền

Bản quyền là quyền hợp pháp dành riêng để tái sản xuất, xuất 
bản, bán hoặc phân phối nội dung và hình thức của một thứ gì 
đó (chẳng hạn như tác phẩm văn học, âm nhạc hoặc nghệ thuật) 
(Copyright, n.d.). Bản quyền được bảo vệ bởi Luật Bản quyền. Ý tưởng 
được đăng ký bản quyền khi ở dưới một số định dạng cụ thể. Ví dụ 
một số định dạng được đăng ký bản quyền có thể kể đến như: thơ, 
tiểu thuyết, kịch, cơ sở dữ liệu, tác phẩm âm nhạc, trang web, tranh, 
phim, tác phẩm kiến trúc, bài hát, hình ảnh, chương trình máy tính. 

Luật Bản quyền bảo vệ những người sáng tạo ban đầu của tác 
phẩm (và những người thừa kế của họ). Tác giả đầu tiên của tác 
phẩm có thể làm bất cứ điều gì với tác phẩm của họ. Họ có quyền 
cho phép, không cho phép người khác sử dụng tác phẩm của họ. 
Họ cũng có thể bán bản quyền của họ cho người khác.

5.5.2. Đạo văn

Theo từ điển trực tuyến Merriam-Webster, đạo văn có nghĩa là: 
“ăn cắp và chuyển giao (ý tưởng hoặc lời nói của người khác) như 
của riêng mình”; “sử dụng sản (phẩm của người khác) mà không 
ghi có nguồn” (Plagiarize, n.d.). Nói cách khác, đạo văn là sử dụng 
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từ ngữ hoặc ý tưởng của người khác như thể chúng là của riêng 
mình và không công nhận ý tưởng là của người đó. Ý tưởng đầu 
tiên được xuất hiện được coi là một tài sản về trí tuệ. Việc sử dụng 
ý tưởng đó mà không ghi công tác giả là không hợp pháp, trong 
nhiều trường hợp có thể là hành vi phạm tội nghiêm trọng (Citing 
Sources, n.d.)

Đạo văn có thể là cố ý hoặc vô ý. Việc biết và cố tình sử dụng 
ý tưởng của người khác một cách trái phép là cố ý đạo văn. Một số 
hình thức được coi là đạo văn:

•	 Viết nguyên văn tài liệu trích dẫn, không ghi chú tác giả và 
nguồn trích.

•	 Trình bày ý tưởng mà không phân biệt lời nói của người 
trình bày và lời nói của tác giả khác.

•	 Sử dụng các cụm từ hoặc câu văn độc đáo của một tác giả 
khác mà không có sự ghi nhận tác giả.

•	 Không trích dẫn chính xác tài liệu nguồn.

•	 Thu thập thông tin từ nhiều nguồn và kết hợp lại trong một 
tác phẩm và không trích dẫn các nguồn tin. 

Để kiểm tra đạo văn người ta sử dụng phần mềm kiểm tra đạo 
văn. Phần mềm kiểm tra đạo văn sử dụng cơ sở dữ liệu để quét các 
kết quả trùng khớp giữa văn bản cần kiểm tra và văn bản đã có. 
Phần mềm kiểm tra đạo văn thường cung cấp cho người dùng tỉ 
lệ phần trăm đạo văn và liệt kê các nguồn bị đạo văn. Hầu hết các 
phần mềm kiểm tra đạo văn đều có hoạt động tương tự nhau, tuy 
nhiên cũng có sự khác biệt giữa chúng về kích thước cơ sở dữ liệu 
và chất lượng quét. 

- Kích thước cơ sở dữ liệu: Thông thường phần mềm kiểm tra 
đạo văn miễn phí thường có kích thước cơ sở dữ liệu nhỏ hơn so với 
phần mềm kiểm tra đạo văn có trả phí. Vì vậy có sự khác biệt về kết 
quả khi kiểm tra đạo văn trên hai loại phần mềm này. 

- Chất lượng quét: Chất lượng quét của các phần mềm kiểm tra 
đạo văn cũng khác nhau. Có phần mềm kiểm tra đạo văn chỉ quét 
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và chỉ ra được đạo văn khi có các đoạn văn bản gần như trùng lặp 
mà không chỉ ra được những đoạn văn bản diễn đạt lại ý của người 
khác mà không trích dẫn.

Tại Việt Nam hiện nay có một số phần mềm kiểm tra đạo văn 
miễn phí hay được sử dụng là: 

•	 DoIT (http://doit.uet.vnu.edu.vn/): Đây là trang kiểm tra đạo 
văn trực tuyến của Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia 
Hà Nội. 

•	 Plagiarism-checker.me (https://www.plagiarism-checker.me/): 
Trang này quét đạo văn trong sở dữ liệu ProQuest và hàng tỷ trang 
web trên Internet.

•	 Plagiarism X (https://plagiarismcheckerx.com/): là công cụ 
kiểm tra đạo văn cho các bài nghiên cứu.   

•	 Small SEO tool (https://smallseotools.com/plagiarism-checker): 
Phần mềm này cho phép tải lên và kiểm tra đạo văn từ nhiều định 
dạng file khác nhau.	  

•	 CopyScape  (https://www.copyscape.com/): Trang này do 
công ty Indigo Stream Technologies tạo ra vào năm 2004 cho phép 
kiểm tra mức độ trùng lặp của một nội dung trên Internet. 

5.5.3. Trích dẫn

Trích dẫn là một tham chiếu đến một cuốn sách, bài báo, video, 
trang web hoặc nguồn thông tin khác với mục đích ghi công cho tác 
giả. Người ta sử dụng trích dẫn để chỉ rõ các ý tưởng trong tác phẩm 
của mình lấy từ đâu, ghi nhận ý tưởng của tác giả gốc, đảm bảo sự 
tin cậy của các thông tin trong tác phẩm và giúp người đọc có thể 
tra cứu thông tin tới tài liệu gốc. Như vậy, sử dụng các biện pháp 
pháp trích dẫn nguồn khi sử dụng ý tưởng từ tài liệu khác là cách 
duy nhất để tránh bị hiểu là đạo văn.

Các yếu tố trích dẫn nguồn

Để trích dẫn chính xác, đầu tiên cần phải nắm được những 
thông tin nào cần trích dẫn. Dưới đây là các yếu tố thư mục cơ bản 
để trích dẫn: 
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•	 Người tạo ra tác phẩm – là tác giả, biên tập viên, nhà soạn nhạc, 
nhiếp ảnh gia hoặc bất kỳ người nào có đóng góp tạo ra tác phẩm.

•	 Tên tài liệu – là tiêu đề đầy đủ của một tác phẩm.

•	 Nhà xuất bản – là tên của tổ chức, công ty xuất bản tác phẩm.

•	 Nơi xuất bản – là nơi tác phẩm được xuất bản ban đầu, 
thường là tên của thành phố (hoặc đôi khi là tiểu bang, tỉnh hoặc 
quốc gia).

•	 Năm xuất bản – là năm tác phẩm được xuất bản.

•	 Lần xuất bản – là số lần được xuất bản của tài liệu đó. Trong 
các lần xuất bản khác nhau, tài liệu có thể có những thay đổi về 
thông tin như số lượng trang, các chỉnh sửa được tác giả cập nhật. 

•	 Phân trang – là số trang cụ thể nơi thông tin xuất hiện bên 
trong tác phẩm.

•	 DOI – là số định danh đối tượng số, một chuỗi số, chữ cái và 
ký hiệu được sử dụng để xác định vĩnh viễn một bài báo hoặc tài 
liệu và liên kết đến nó trên web.

•	 URL – là địa chỉ web cho một trang web trực tuyến cụ thể - 
nơi tìm thấy nguồn thông tin.

Quy tắc trích dẫn 

Quy tắc trích dẫn xác định thông tin nào được đưa vào trích 
dẫn, thứ tự sắp xếp của thông tin và định dạng trình bày. Hiện nay, 
trên thế giới có các quy tắc trích dẫn khác nhau như: MLA (Modern 
Language Association – Hiệp hội Ngôn ngữ học hiện đại), APA 
(American Psychological Association – Hiệp hội Tâm lý học Mỹ), 
Chicago (Nhà Xuất bản Đại học Chicago),… Ở Việt Nam có quy tắc 
trích dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mỗi tổ chức xuất bản và tổ 
chức học thuật sẽ yêu cầu các quy tắc trích dẫn khác nhau. Người 
viết phải đảm bảo nắm rõ quy tắc trích dẫn của tổ chức mà mình 
muốn đăng tải sản phẩm của mình. 

Ví dụ cách trích dẫn theo APA – đây là cách trích dẫn thường được 
sử dụng trong các tài liệu về tâm lý, sức khỏe và khoa học xã hội.
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Trích dẫn đối với một cuốn sách có 1 tác giả:

Tên tác giả, A. B. (năm xuất bản). Tiêu đề cuốn sách: tiêu đề phụ của 
sách. Nơi xuất bản: Nhà xuất bản

Trích dẫn cho một bài báo trên tạp chí:

Tên tác giả, A. B. (năm xuất bản). Tiêu đề của bài báo trong tạp 
chí. Tiêu đề của tạp chí, số xuất bản, thứ tự trang.

(Lưu ý: A. B. là chữ đầu tiên trong họ và tên đệm của tác giả)

Trích dẫn cho một trang web: 

Tên tác giả, A. B. (năm xuất bản). Tiêu đề của tài liệu. Tháng, 
ngày, năm tìm được thông tin, from (từ) địa chỉ trang web 

(Lưu ý: không có dấu chấm câu sau địa chỉ trang web)

Loại trích dẫn

Có các loại trích dẫn: trích dẫn nguyên văn, diễn giải và tóm tắt.

Trích dẫn nguyên văn được sử dụng khi trích dẫn chính xác các 
từ hoặc cụm từ có trong tài liệu nguồn. Những cụm từ hoặc câu 
được trích dẫn cần phải đặt trong dấu ngoặc kép. 

Ví dụ: Gustave Le Bon (2015: 182) cho rằng “Vì hình ảnh khơi 
gợi qua những ngôn từ không phụ thuộc vào ý nghĩa của chúng, 
cho nên chúng biến đổi từ thời đại này sang thời đại khác, từ dân 
tộc này sang dân tộc khác, mà vẫn giữ nguyên công thức”.

Diễn giải nghĩa là diễn đạt lại lời của người khác. Nói cách khác, 
diễn giải là trình bày lại một ý tưởng từ tài liệu gốc bằng cách sử 
dụng từ ngữ của người trích dẫn với điều kiện là ý nghĩa không 
được thay đổi. Ví dụ về cách diễn giải là:

Ví dụ: Theo Anderson (2020: 3-4), mối quan hệ giữa tổ chức và 
công chúng của nó là mối quan hệ hai chiều, và cả tổ chức và công 
chúng đều cần phải biết lắng nghe và nói chuyện. 

Tóm tắt là việc cô đọng lại những gì đã học được từ tài liệu gốc 
và không được biến đổi ý nghĩa so với nội dung trong tài liệu gốc.
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Ví dụ: Cần có một khung đạo đức nghề nghiệp dành cho những 
người làm PR để họ tuân theo khi hành nghề (Đinh Thị Thúy Hằng 
2014: 163)

Công cụ trích dẫn

Có nhiều công cụ sẵn có để hỗ trợ tạo các trích dẫn. Có thể sử dụng 
ứng dụng trích dẫn tài liệu ngay trong phần mềm Microsoft word hoặc 
sử dụng một phần mềm vừa có chức năng quản lý tài liệu vừa có chức 
năng trích dẫn tài liệu. Các công cụ này hỗ trợ trích dẫn theo các nguyên 
tắc định dạng theo quy tắc mà bạn muốn trích dẫn. Một số phần mềm 
giúp quản lý và trích dẫn tài liệu là: EndNote (https://endnote.com/), 
Tozero (https://www.zotero.org/), Mendeley (https://www.mendeley.
com/?interaction_required=true),… Các phần mềm này có thể được 
tải xuống thiết bị hoặc được sử dụng trực tiếp trên Internet sau khi 
người dùng tạo tài khoản riêng.
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“Trạng thái phát triển là sự tổng hòa của cơ thể, tâm trí và tinh thần 
– nhận thức rằng mọi thứ ta làm, ta nghĩ, ta cảm thấy hay ta tin vào đều 

có ảnh hưởng đến cảm nhận hạnh phúc của chính chúng ta”  
- Greg Anderson

Chương này cung cấp cho người học tổng quan về trạng thái 
phát triển số và tầm quan trọng của việc nâng cao trạng thái phát 
triển số, tầm quan trọng của việc quản lý danh tính số, tác động của 
việc sử dụng thiết bị số đối với sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần 
của mỗi người và môi trường xung quanh. Sau khi học xong chương 
này, người học có thể:

•	 Mô tả được các khía cạnh của trạng thái phát triển số;

•	 Nhận thức được phạm vi ảnh hưởng của trạng thái phát triển 
số trong các lĩnh vực của đời sống xã hội;

•	 Chủ động giữ an toàn cho bản thân trong môi trường số;

•	 Thực hành các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh 
thần khi sử dụng thiết bị số;

•	Duy trì mối tương quan lành mạnh với môi trường và hệ 
sinh thái.
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6.1. TỔNG QUAN VỀ TRẠNG THÁI PHÁT TRIỂN SỐ VÀ CẢM NHẬN HẠNH PHÚC TRONG 
MÔI TRƯỜNG SỐ

6.1.1. Khái niệm “well-being” và các nhóm giá trị của trạng thái phát triển

“Well-being” là một khái niệm khá trừu tượng và để lại nhiều 
tranh cãi trong những lĩnh vực mà nó có liên quan. Chiếu theo Từ 
điển Oxford, “well-being” được hiểu là sức khỏe và sự hạnh phúc tổng 
quát, trạng thái phát triển đầy đủ về cảm xúc, thể chất và tâm sinh lý 
(Well-Being Noun, n.d.). Khi chuyển ngữ sang tiếng Việt, khái niệm 
này thường được dịch ra thành nhiều thuật ngữ khác nhau, tùy 
thuộc vào bối cảnh và văn cảnh, chẳng hạn như “sức khỏe”, “hạnh 
phúc”, “cảm nhận hạnh phúc”, “phúc lợi” hay “an sinh”. Các lựa 
chọn thuật ngữ này đều có phần chưa đầy đủ so với nội hàm khái 
niệm và chỉ có thể được sử dụng trong những hoàn cảnh cụ thể, 
không thể trở thành một cách dịch phổ quát.

Trong phạm vi của chương sách này, khái niệm tiếng Việt được 
đề xuất sử dụng cho “well-being” là “trạng thái phát triển”. Đây là 
một khái niệm trung tính, có khả năng sử dụng trong nhiều lĩnh 
vực khác nhau. Đặc biệt, cách dịch này coi “well-being” là một yếu 
tố có thể thay đổi theo thời gian, có thể đo lường, đánh giá và vì thế, 
có thể chịu tác động từ các yếu tố khác dẫn đến được cải thiện hoặc 
bị suy giảm.

Trong các công trình nghiên cứu đến nay trên thế giới, khái 
niệm trạng thái phát triển thường bị bỏ ngỏ, không được làm rõ, các 
khái niệm như trạng thái phát triển tinh thần (mental well-being), 
trạng thái phát triển cảm xúc (emotional well-being), trạng thái 
phát triển tâm linh (spiritual well-being) hay trạng thái phát triểm 
tâm sinh lý (psychophysical well-being) được bắt gặp trong nhiều 
nghiên cứu và thường có nội hàm khác nhau (Smits et al., 2022). Từ 
đó, trạng thái phát triển nói chung được định hình thành 7 nhóm 
giá trị (Marsden, 2022; Smits et al., 2022), bao gồm: 

- Sức khỏe thể chất: Tình trạng thể chất của cơ thể (có bệnh tật 
hay đau ốm hay không).

- Sức khỏe tinh thần: Tình trạng của tâm trí và cảm xúc.
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- Cảm nhận mục đích sống: Khả năng thực hiện các hoạt động 
thường ngày và đạt được các mục tiêu trong cuộc sống.

- Cảm nhận hạnh phúc: Khả năng nhận thức niềm vui, ý nghĩa 
của cuộc sống và tự chấp nhận/hài lòng với bản thân.

- Quan hệ xã hội: Khả năng đánh giá và duy trì các mối quan hệ 
trong cuộc sống.

- Năng lực tự chủ: Khả năng nhận thức và kiểm soát các dấu hiệu 
về trạng thái phát triển của bản thân một cách chủ động.

- Các điều kiện ngoại cảnh: Bối cảnh, hoàn cảnh tạo ra môi trường 
sống như môi trường tự nhiên, môi trường công việc, an ninh tài 
chính, việc làm, nơi ở, v.v...

6.1.2. Sự phát triển của công nghệ số và nhu cầu nâng cao trạng thái phát triển số

Công nghệ số đã mang đến nhiều tiện ích cho cuộc sống, tự 
động hóa phần nhiều các công việc mà con người từng thực hiện 
một cách thủ công, tiết kiệm thời gian và công sức, giúp con người 
có khả năng kết nối vượt không gian và thời gian, hỗ trợ đưa ra các 
quyết định, tạo ra những cơ hội giải trí đa dạng và hấp dẫn. Công 
nghệ số cũng được cho là góp phần tăng năng suất lao động và 
giảm bất bình đẳng xã hội bằng cách tạo điều kiện tốt hơn để tiếp 
cận các dịch vụ xã hội, có khả năng nâng cao trạng thái phát triển 
và tiềm năng của con người bằng cách tận dụng lợi thế từ khoa học 
hành vi và nhận thức về động lực và sự cam kết (Burr et al., 2020). 
Tuy vậy, bên cạnh những cơ hội kể trên là những vấn đề cần quan 
tâm: ảnh hưởng của công nghệ và mạng xã hội tới sự gia tăng của 
các vấn đề về sức khỏe tinh thần ở thanh thiếu niên như trầm cảm, 
lo lắng, khoảng trống trong thị trường lao động cũng như các vấn 
đề về cảm nhận hạnh phúc do quá trình tự động hóa gây ra (Burr et 
al., 2020). Tham gia vào thế giới số, đời sống của mỗi người đều trở 
nên phong phú, bận rộn, đôi khi quên mất rằng mình có đang đạt 
được trạng thái phát triển tốt nhất hay không. 

Trạng thái phát triển số thể hiện qua những ảnh hưởng của 
công nghệ số, từ đó quyết định cách sống của con người trong xã 
hội số. Mỗi cá nhân và trạng thái phát triển của họ giờ đây có kết 
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nối mạnh mẽ với môi trường số và các công nghệ số mà họ tương 
tác cùng. Nâng cao trạng thái phát triển số trở thành một phần quan 
trọng của năng lực số, trong đó bao gồm việc đảm bảo một sức khỏe 
cả về thể chất lẫn tinh thần, quan tâm đến sự an toàn về danh tính 
của bản thân, duy trì một mối quan hệ lành mạnh với môi trường 
và hệ sinh thái.

Để thực hành nâng cao trạng thái phát triển số, mỗi người cần 
ý thức được phạm vi ảnh hưởng của khái niệm này và các vấn đề có 
liên quan. Các lĩnh vực thường được nhắc đến khi bàn về trạng thái 
phát triển số bao gồm: sức khỏe và y tế, giáo dục và lao động, quản 
trị và phát triển xã hội, và truyền thông và giải trí (Burr et al., 2020). 

Trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe, khả năng tự chăm sóc sức 
khỏe của mỗi cá nhân được tăng cường nhờ việc nâng cao mức độ tự 
nhận thức về các vấn đề y tế và sức khỏe. Mỗi người dùng ngày nay 
đều có thể tự theo dõi các thông số về sức khỏe thể chất cũng như 
tinh thần nhờ các sản phẩm công nghệ. Tuy nhiên, công nghệ số cũng 
được cho rằng có thể gây hại cho sức khỏe tinh thần của người dùng 
hoặc góp phần tạo ra các dạng nghiện hành vi (Burr et al., 2020). 

Ở cấp độ vĩ mô, sự phát triển của công nghệ số, y tế số/y tế 
điện tử mang đến những rủi ro về mặt đạo đức, trong đó nổi bật là 
2 vấn đề: quyền riêng tư và quyền tự quyết (Burr et al., 2020): Dữ 
liệu riêng tư về sức khỏe và y tế là một vấn đề nhạy cảm, rủi ro nằm 
ở chỗ những thông tin này có thể bị tiết lộ và gây ra sự kỳ thị, ảnh 
hưởng lên trạng thái phát triển của con người. Khi các công nghệ 
hỗ trợ được sử dụng trong việc điều trị y tế (chẳng hạn khi điều trị 
bệnh sa sút trí tuệ), việc cân bằng giữa sự an toàn và quyền tự quyết 
của bệnh nhân cũng là một vấn đề cần quan tâm. Những can thiệp 
lâm sàng dựa trên dữ liệu từ mạng xã hội cũng có thể tạo ra những 
ảnh hưởng xấu do thu thập không đầy đủ dữ liệu về hành vi trực 
tuyến của người bệnh, xâm phạm quyền riêng tư và tự quyết.

Trong lĩnh vực giáo dục và lao động, các yếu tố công nghệ như 
Internet tốc độ cao, trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn và điện 
toán đám mây đang làm thay đổi thị trường lao động toàn cầu, công 
nghệ thực tế ảo và thực tế tăng cường có thể hỗ trợ cho quá trình 
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học tập trọn đời, tự phát triển và các cơ hội mở, học tập dựa trên 
video game có thể nâng cao khả năng nhận thức, smartphone có 
thể tự động nhận ra tâm trạng của người học và giúp thấu hiểu sự 
căng thẳng cũng như các trạng thái cảm xúc. Tuy vậy, quá trình tự 
động đánh giá trạng thái tâm lý này có thể dẫn tới hệ quả xấu đối 
với trạng thái phát triển. Các yếu tố không thể định lượng như giá 
trị cá nhân và nghề nghiệp có nguy cơ bị bỏ qua, ảnh hưởng tới quá 
trình tự nhận thức và cam kết gắn bó cũng như tự định vị nghề 
nghiệp của mỗi người (Burr et al., 2020).

Về quản trị và phát triển xã hội, cần phải cân bằng giữa việc khai 
thác dữ liệu kinh tế - xã hội để phục vụ hoạch định chính sách với 
những rủi ro về quyền riêng tư, chẳng hạn như để lộ các thông tin 
nhạy cảm (Burr et al., 2020). Sự phát triển của công nghệ học máy 
và phân tích dữ liệu đang thách thức khả năng đảm bảo tính biệt 
lập của các dữ liệu riêng tư khi những suy luận mới hoàn toàn có 
thể được rút ra nhờ kết nối nhiều nguồn dữ liệu hiện có. Vì vậy quá 
trình quản trị kết hợp với công nghệ số cần được tiếp cận dựa trên 
xu hướng sử dụng, tức là ngay từ đầu phải đánh giá được những dữ 
liệu sẽ được sử dụng như thế nào và những thông tin gì có thể được 
chiết xuất để tránh tình trạng để lộ những thông tin riêng tư, nhạy 
cảm mà công dân muốn/cần được giữ bí mật.

Ứng dụng của công nghệ số trong truyền thông và giải trí mang 
lại những cơ hội mới để nâng cao trạng thái phát triển của con người 
(Burr et al., 2020). Chẳng hạn như thực tế ảo (VR) và thực tế tăng 
cường (AR) có thể mở rộng khả năng tiếp cận với những tài nguyên 
công cộng như triển lãm nghệ thuật hay bảo tàng. Bên cạnh đó, một 
ví dụ tiêu biểu khác là game online có thể tăng cường khả năng tự 
nhận thức và cảm nhận hạnh phúc bằng cách cho phép người chơi 
biểu đạt bản thân trong các cốt chuyện khác nhau thông qua nhân 
vật đại diện của mình. Đây là một dạng tự khám phá hoàn toàn 
khác biệt so với các loại hình giải trí thụ động thường thấy, trong 
đó người chơi có thể nhập vai và khám phá các thế giới quan khác 
nhau, nhằm có được sự thấu hiểu và đồng cảm với người khác, 
nhận thức được những khiếm khuyết về tính cách của bản thân 
thông qua việc đưa ra các quyết định mang tính đạo đức trong trò 
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chơi. Game online cũng thỏa mãn nhu cầu tăng cường sự gắn kết 
xã hội qua quá trình hỗ trợ, trò chuyện với người chơi khác để thực 
hiện các nhiệm vụ chung. Tuy nhiên, việc đắm mình quá lâu trong 
các môi trường ảo của công nghệ VR/AR có thể dẫn đến những biến 
đổi về tâm lý và sinh lý thần kinh, ảnh hưởng đến sự phát triển 
của não bộ và hành vi của thanh thiếu niên, thậm chí là khả năng 
tri giác và hệ vận động, các công nghệ này có thể bị coi là một hình 
thức tiềm năng của việc thao túng tâm lý không xâm lấn.

Truyền thông xã hội (Social Media) cũng là một chủ đề quan trọng 
cần bàn đến trong lĩnh vực này. Ở góc độ tích cực, truyền thông xã hội 
đã cung cấp những cơ hội cho các cá nhân tham gia vào các công việc 
có tính cạnh tranh để xác định được giới hạn về trạng thái phát triển 
của bản thân và trau dồi khả năng tự quyết, và cung cấp các thông tin 
phù hợp giúp mỗi cá nhân tự khẳng định, tăng cường kết nối xã hội. 
Ngược lại, các dữ liệu được chia sẻ rộng rãi có thể bị sử dụng để nắm 
bắt trạng thái tinh thần của người dùng, thao túng cảm xúc của họ, 
phục vụ cho việc tùy biến các quảng cáo, các tương tác, phản hồi trên 
mạng xã hội có thể ảnh hưởng tới lòng tự trọng của người dùng, mức 
độ sử dụng chủ động/bị động tạo ra sự khác nhau trong cảm nhận 
hạnh phúc của mỗi người, và các thiết lập quyền riêng tư có tác động 
trực tiếp tới cảm nhận về an toàn, an ninh. Mạng xã hội cũng mang 
lại thách thức đối với quá trình phát triển các phẩm chất đạo đức của 
con người như nhẫn nại, thành thật, thấu cảm, trung thành, tương 
hỗ và khoan dung (Burr et al., 2020).

Có thể nhận thấy, trạng thái phát triển số của con người có liên 
quan chặt chẽ với mức độ phụ thuộc của con người vào công nghệ 
số, ở đó, quyền tự quyết là một chủ đề quan trọng liên quan đến 
sự tương tác giữa người dùng và công nghệ số, đặc biệt với những 
loại hình công nghệ tìm cách nghiên cứu sở thích của người dùng 
và điều hướng hành vi của họ tới những mục tiêu đã được xác định 
trước (Burr et al., 2020). Chủ đề này được thảo luận trong nhiều lĩnh 
vực như tâm lý học, triết học, sức khỏe cộng đồng và khoa học thiết 
kế. Phần tiếp theo của chương sách này sẽ đi sâu vào các vấn đề 
xoay quanh việc thực hành quyền tự quyết để nâng cao trạng thái 
phát triển số ở các phương diện quản lý danh tính số và sự an toàn 
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của bản thân, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, và duy trì 
mối tương quan lành mạnh với môi trường và hệ sinh thái.

6.2. QUẢN LÝ DANH TÍNH SỐ VÀ SỰ AN TOÀN CỦA BẢN THÂN TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ

6.2.1. Dấu chân số và danh tính số

Dấu chân số (Digital Footprint) là những dấu vết dữ liệu mà 
chúng ta tạo ra trong khi sử dụng Internet, bao gồm mọi hành vi 
mà chúng ta thực hiện một cách trực tuyến. Đó có thể là các trang 
web từng được truy cập, những email được gửi đi, những thông 
tin được dùng để đăng ký, xác nhận các tài khoản hay gửi đến các 
dịch vụ trực tuyến, các bài đăng, tương tác như yêu thích, chia sẻ 
hay bình luận trên mạng xã hội, lịch sử tìm kiếm trên trình duyệt, 
các hành vi mua hàng online, v.v. (Dấu chân số và Bảo vệ Danh tính số, 
2020; Feher, 2021; The University of Sydney, n.d.) 

Có 2 loại dấu chân số: Dấu chân số chủ động và Dấu chân số 
bị động. 

Dấu chân số chủ động là dữ liệu được tạo ra khi dữ liệu cá nhân 
của người dùng được phát hành một cách chủ động nhằm mục 
đích chia sẻ thông tin thông qua các trang web và mạng xã hội như 
Facebook, Instagram, Twitter (Dấu chân số và Bảo vệ Danh tính số, 
2020). Ví dụ:

- Gửi email.

- Đồng ý cài đặt cookie trên thiết bị khi được trình duyệt nhắc nhở.

- Các thông tin người dùng, bài đăng trên mạng xã hội như 
Facebook, Instagram, Zalo, v.v.

Dấu chân số bị động được tạo ra khi dữ liệu của người dùng bị 
thu thập âm thầm mà họ không hề hay biết. Các thông tin có thể bị 
các công ty công nghệ thu thập như dữ liệu duyệt web, địa chỉ IP, 
thông tin mua hàng, nhằm mục đích quảng cáo hay xây dựng hồ sơ 
khách hàng và các mục đích khác (Dấu chân số và Bảo vệ Danh tính 
số, 2020). Ví dụ:

Khi truy cập vào một trang web, máy chủ sẽ thu thập thông tin 
cá nhân, lịch sử tìm kiếm của người dùng, đồng thời có thể truy ra 
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địa chỉ IP trên thiết bị đang được sử dụng. Những thông tin này sẽ 
trở thành căn cứ để tùy biến các quảng cáo cá nhân hóa cho người 
dùng trên mạng xã hội hoặc các trang web khác. Chẳng hạn, một 
người dùng lên Traveloka để xem thông tin chuyến bay hay đặt 
vé, khoảng 1 ngày sau trên mạng xã hội của người dùng này sẽ 
xuất hiện nhiều thông tin về chuyến bay hay các quảng cáo của 
Traveloka trên ứng dụng khác.

Các nhà quảng cáo cũng sử dụng lượt yêu thích, chia sẻ và bình 
luận của người dùng để lập hồ sơ cho họ và phục vụ quảng cáo dựa 
trên nhu cầu và mong muốn của họ.

Các ứng dụng số có thể truy xuất các dữ liệu này từ một số tính 
năng của thiết bị như máy ảnh, micro, danh bạ, GPS, v.v. Các dạng 
dấu vết dữ liệu cá nhân có thể bị thu thập bao gồm: 

- Ảnh chụp, video, bản ghi âm;

- Dữ liệu sinh trắc học;

- Tài khoản ngân hàng, ví điện tử, tài khoản thương mại điện tử;

- Danh bạ, thông tin của bạn bè, đồng nghiệp;

- Thông tin đăng nhập tài khoản của người dùng;

- Nội dung trao đổi, trò chuyện, thư từ với người khác;

- Dữ liệu về hành vi sử dụng thiết bị, dịch vụ: thời gian, địa 
điểm, xu hướng nội dung.

Sự hình thành của dấu chân số là một hệ quả tất yếu của sự 
phát triển công nghệ khi mọi dữ liệu dần được chuyển sang dạng 
số, mọi hành vi tương tác của người dùng đều được ghi lại nhằm 
hướng đến các trải nghiệm thuận tiện hơn, dễ dàng hơn.

Khi người dùng truy cập một trang web, trình duyệt sẽ tạo ra 
các tệp tin theo dõi để duy trì trạng thái đăng nhập, ghi nhớ tùy chọn 
trang web và cung cấp nội dung phù hợp với vị trí của họ. Các tệp tin 
này được gọi là cookie, có khả năng hỗ trợ trải nghiệm trên các trang 
web hay kênh mua sắm trực tuyến thông qua việc thu thập dữ liệu 
về người dùng từ chính thiết bị của họ. Các dịch vụ trực tuyến có thể 
không yêu cầu người dùng cung cấp thông tin cá nhân, nhưng vẫn 
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có thể nắm được tuổi, giới tính, thu nhập và các chi tiết khác từ thói 
quen đọc và duyệt web của mỗi người. Hệ thống cookie này lưu trữ 
tất cả dữ liệu mà người dùng thực hiện, theo dõi nhất cử nhất động 
của họ và cho phép tạo ra các quảng cáo được tùy biến, nhắm vào họ 
như những đối tượng tiếp cận phù hợp. Nếu không muốn các trang 
web lưu trữ cookie trên máy tính cá nhân của mình, người dùng có 
thể chặn cookie, tuy nhiên, việc này có thể khiến một số trang hiển 
thị không chính xác hoặc thông báo yêu cầu cho phép cookie để xem 
tiếp (Xóa và Quản lý Cookie, n.d.).

Các mạng xã hội cũng ghi lại mọi hoạt động tương tác của 
người dùng như bấm yêu thích, chia sẻ, bình luận hay tạo ra các 
bài đăng. Chính sách sử dụng của các nhà cung cấp mạng xã hội 
thường xuyên được cập nhật và thiết lập các cài đặt nhằm tăng 
cường theo dõi dữ liệu của người dùng trong khi chúng ta có xu 
hướng chấp nhận mà không hoặc ít quan tâm tới nội dung của các 
chính sách này.

Các thiết bị di động với các ứng dụng được cài đặt sẵn có khả 
năng thu thập dữ liệu người dùng ở nhiều định dạng khác nhau như 
hình ảnh, âm thanh, thời gian, địa điểm, thói quen sử dụng hàng 
ngày, v.v. Các ứng dụng này thường cho phép người dùng truy cập 
bằng nhiều thiết bị và nhờ thế, có khả năng kết nối nhiều danh tính 
khác nhau của họ để xác định được các thói quen, hành vi.

Các hành vi tương tác có thể trở thành dữ liệu cá nhân bao gồm:

- Thời điểm đăng nhập, thời gian duy trì đăng nhập, tương tác;

- Thời gian, địa điểm check-in, di chuyển, mua sắm, thanh toán;

- Bài đăng, biểu tượng cảm xúc, chia sẻ;

- Tìm kiếm;

- Đánh dấu, lưu trữ;

- Xu hướng xem, dừng, đọc các dạng nội dung khác nhau;

- Nội dung tin nhắn, email.

Các dữ liệu này được kết hợp và đôi khi được thu thập bất chấp 
việc người dùng có cho phép hay không. Những dấu chân riêng 



231Chương 6: NÂNG CAO TRẠNG THÁI PHÁT TRIỂN SỐ

lẻ khi được liên kết có thể tạo thành một hồ sơ hoàn chỉnh về mỗi 
người dùng từ những dữ liệu thô như các trang web đã truy cập, 
sản phẩm đã mua hoặc tìm kiếm, địa chỉ của người dùng và một số 
thông tin khác như: tuổi, giới tính, sức khỏe, tình trạng hôn nhân, 
việc làm, thông tin tài chính, v.v... Đó chính là danh tính số.

Danh tính số (Digital Identity) là thông tin về một thực thể được 
hệ thống máy tính sử dụng để đại diện cho đối tượng cụ thể. Đối 
tượng này có thể là một người, tổ chức, ứng dụng hoặc thiết bị. 
Danh tính số của một cá nhân là tập hợp những đặc điểm trên 
không gian số cho biết họ là ai, bao gồm những thông tin nhận diện 
cơ bản và cả những thông tin có phần trừu tượng như tính cách, 
niềm tin, hệ giá trị, kỹ năng, mối quan tâm và sở thích. Một đặc tính 
của danh tính số là sự phát triển không ngừng với cả quá trình bao 
gồm những hành vi khác nhau trong những bối cảnh khác nhau, 
cả cố ý và vô thức, chứ không phải là một sản phẩm nhất thành bất 
biến (The University of Sydney, n.d.).

Tùy thuộc vào thời điểm và mục đích, mỗi người dùng có thể 
có 3 dạng danh tính số khác nhau, bao gồm: danh tính số dùng để 
giao dịch, danh tính số xã hội và danh tính số nghề nghiệp (The 
University of Sydney, n.d.). Trong đó, danh tính số dùng để giao 
dịch là loại danh tính đơn giản nhất, chỉ chứa đựng những thông 
tin tối thiểu phục vụ cho việc sử dụng một dịch vụ trực tuyến nhất 
định (giao dịch ngân hàng, thủ tục hành chính, v.v.) và không được 
chia sẻ công khai. Khối lượng thông tin liên quan đến loại danh 
tính số này tuy không lớn nhưng lại hết sức quan trọng bởi bản chất 
riêng tư và cần được bảo mật cao. Hai loại danh tính số còn lại có ý 
nghĩa lớn với uy tín cá nhân của mỗi người dùng: danh tính số xã 
hội là chân dung của người dùng được tổng hợp từ các thông tin 
cá nhân được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội và danh tính 
số nghề nghiệp là khía cạnh thể hiện kĩ năng, kinh nghiệm hay các 
dịch vụ kinh doanh mà mỗi người có thể cung cấp. 

6.2.2. Các rủi ro và nguy cơ tiềm ẩn liên quan đến danh tính số

Bởi những đặc tính của mình, danh tính số, hay tập hợp các 
dấu chân số, khi bị khai thác có thể mang lại các rủi ro và nguy cơ 
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tiềm ẩn, đó là sự ảnh hưởng đến danh tiếng, uy tín cá nhân trong 
đời sống thực, sự tác động đến quyền riêng tư của mỗi cá nhân, 
nguy cơ bị mạo danh, bị bắt nạt và dụ dỗ trên mạng bởi những 
người lạ, hoặc lừa đảo, gây ra thiệt hại về vật chất cũng như tinh 
thần (Australian Communications and Media Authority, 2013; Dấu 
chân số và Bảo vệ Danh tính số, 2020). 

Trên thực tế, ranh giới giữa đời sống xã hội và các hoạt động 
nghề nghiệp có thể dễ dàng bị xóa nhòa trên Internet, những thông 
tin riêng tư về các mối quan hệ hay gia đình của mỗi người có thể bị 
công khai và ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín trong sự nghiệp cũng 
như cảm nhận hạnh phúc cá nhân (The University of Sydney, n.d.). 
Ngày nay, các nhà tuyển dụng, các công ty có thể dễ dàng tìm kiếm 
các thông tin về ứng viên của mình trên Internet, vì vậy, nếu kết quả 
của việc kết hợp những dấu chân số (dù không hoàn toàn liên quan 
đến nhau) mang lại ấn tượng xấu về danh tính của ứng viên, cơ hội 
tuyển dụng sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Sự ảnh hưởng đến danh tiếng 
và uy tín cá nhân càng trở nên nghiêm trọng với các chính trị gia, 
người nổi tiếng, người của công chúng khi nhất cử nhất động của 
nhóm người này đều được ghi lại, lưu vết và có thể bị sử dụng để 
chống lại họ bất cứ lúc nào.

Tuyên ngôn Nhân quyền Toàn cầu (The Universal Declaration of 
Human Rights) tuyên bố rằng mọi người có “quyền riêng tư” (“right 
to privacy”), nhưng không có thỏa thuận chung về cách thức hoạt 
động của quyền riêng tư trên mạng. Dấu chân số thực tế cũng có 
thể được sử dụng để theo dõi người dùng. Trong thời đại của dữ 
liệu lớn (Big Data), các cơ quan chính phủ hoặc tổ chức thương mại 
có thể phân tích lượng dữ liệu khổng lồ từ dấu chân của mỗi công 
dân và nhờ đó, nắm bắt được những phần riêng tư nhất, thầm kín 
nhất trong mỗi con người, kiểm soát sự tự do cũng như chi phối 
những quyết định cá nhân của họ.

Bên cạnh đó, cũng giống như trong đời thực, trong môi trường 
số cũng tồn tại những kẻ sẵn sàng trục lợi từ sơ hở của người khác, 
điển hình là từ việc để lộ các dữ liệu cá nhân trong danh tính số. Các 
thông tin được sử dụng trong quá trình thanh toán trực tuyến (ví dụ 
như thông tin về thẻ tín dụng) chính là miếng mồi ngon cho những 
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website bán hàng giả mạo, hay những thông tin cá nhân quan trọng 
(ví dụ như địa chỉ nhà riêng, các mối quan hệ cá nhân) có thể là chất 
liệu cho những kẻ mạo danh, lừa đảo, bắt nạt và dụ dỗ. Trên thực 
tế, rất khó để nhận diện, đánh giá động cơ hay tin tưởng vào những 
tài khoản ẩn danh trong thế giới số, vì vậy, mọi dấu vết số tạo ra 
một cách thiếu cân nhắc, mọi phần danh tính số để lộ một cách dễ 
dãi đều có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường, thậm chí trả giá 
bằng cả gia tài hay mạng sống.

6.2.3. Các lợi ích của việc kiểm soát tốt danh tính số

Ở chiều ngược lại, dấu chân số và danh tính số có thể mang lại 
nhiều lợi ích, khiến cuộc sống trở nên tiện lợi, thoải mái và có giá trị 
hơn (Australian Communications and Media Authority, 2013; Dấu 
chân số và Bảo vệ Danh tính số, 2020; Feher, 2021). Thông qua việc các 
dữ liệu cá nhân được khai thác, mỗi người có thể chủ động trong 
việc xây dựng hình ảnh cá nhân trong môi trường số để mở rộng 
cơ hội kết nối, tương tác, tiếp thị bản thân hiệu quả hơn bằng cách 
tận dụng việc nhà tuyển dụng hay đối tác theo dõi hồ sơ trực tuyến 
của mình.

Việc thu thập dữ liệu cá nhân của người dùng cũng chính là căn 
cứ để các nhà cung cấp thiết bị và dịch vụ nâng cấp, điều chỉnh các 
tính năng của hệ điều hành cũng như các ứng dụng số, nâng cấp trí 
tuệ nhân tạo trong các ứng dụng này nhằm đem lại trải nghiệm tốt 
hơn, đưa ra các dự báo chính xác hơn, giảm bớt thời gian và công 
sức trong khi vẫn nâng cao hiệu quả của các tác vụ.

Các quảng cáo được tùy biến theo hướng cá nhân hóa giúp ích 
rất nhiều trong việc đẩy mạnh thương mại điện tử, giúp cung đáp 
ứng được cho cầu, các thao tác tìm kiếm, lựa chọn trở nên đơn giản 
và nhanh chóng, giảm bớt vai trò của các khâu trung gian. Dữ liệu 
về hành vi của khách hàng còn trở thành căn cứ để dự báo về các 
xu hướng tiêu dùng, hỗ trợ đắc lực cho quá trình sản xuất và phân 
phối hàng hóa.

Con người cũng hưởng lợi từ việc các thiết bị theo dõi sức khỏe, 
hướng dẫn tập luyện cá nhân được phát triển dựa trên tập hợp các dấu 
chân số. Các thông số về sức khỏe như nhịp tim, nồng độ ôxy, huyết 
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áp, cho đến lượng calorie nạp vào cơ thể, số bước chân hay cường độ 
tập luyện đều có thể được ghi lại tự động một cách đều đặn và chính 
xác. Các dữ liệu này vừa khách quan, thường xuyên lại vừa có thể đưa 
ra các báo cáo tức thời để cảnh báo, dự báo hoặc hướng dẫn. 

Một ứng dụng không kém phần quan trọng của dấu chân số 
chính là lưu trữ thông tin, kỷ niệm. Trong một thế giới ngày càng 
trở nên bận rộn, các dữ liệu đã được thu thập sẽ tạo ra các dấu mốc, 
góp phần nhắc nhở con người về những sự kiện đã diễn ra, tạo ra 
cái nhìn đa chiều nhưng cũng đầy cảm xúc, góp phần nuôi dưỡng 
tâm hồn và trí tuệ của con người.

6.2.4. Quản lý và bảo vệ danh tính số

Để làm chủ được dấu chân số, từ đó quản lý tốt danh tính số 
của cá nhân, mỗi người dùng cần thực hành một số hướng dẫn sau 
một cách đều đặn, thường xuyên và kiên nhẫn:

1. Luôn tự nhắc nhở chính mình để nâng cao nhận thức về 
những vấn đề cơ bản;

2. Phát triển các thói quen lành mạnh trong quá trình sử dụng 
các thiết bị và công nghệ số;

3. Nỗ lực để trở thành một người dùng nắm chắc các công cụ 
và dịch vụ trực tuyến;

4. Luôn lựa chọn và sử dụng những công cụ cụ thể để nâng cao 
quyền riêng tư.

Mọi nội dung được chia sẻ trên Internet đều tiềm ẩn rủi ro ở 
những mức độ nhất định bởi những hành vi như chia sẻ hay truy 
cập luôn luôn tồn tại một đặc tính, đó là “không-thể-thu-hồi”, và 
luôn luôn có mâu thuẫn giữa nhu cầu bảo vệ tính riêng tư của người 
dùng với sự phát triển của các nhà cung cấp dịch vụ, chẳng hạn như 
mạng xã hội. Hiểu rằng việc thu thập dữ liệu người dùng thông qua 
dấu chân số đồng thời đem lại cả những lợi ích và nguy cơ cho mỗi 
người khi tham gia vào môi trường số là cơ sở để bảo vệ danh tiếng, 
duy trì quyền tự quyết về chia sẻ thông tin, phòng tránh thiệt hại 
về tài chính và bảo vệ sự tự do cá nhân (Dấu chân số và Bảo vệ Danh 
tính số, 2020). Mỗi người có thể bước đầu kiểm soát danh tính số 
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của bản thân bằng cách thực hiện tìm kiếm trên Internet dựa trên 
các thông tin cá nhân của mình, kiểm tra xem chân dung của chính 
mình trên Internet đang được hiển thị như thế nào, bổ sung các 
thiết lập quyền riêng tư cần thiết cho các dữ liệu mà mình tìm thấy 
(The University of Sydney, n.d.).

Để bảo vệ quyền riêng tư trong những bối cảnh khác nhau, 
mỗi người dùng cần phân tách dấu chân số theo những vai trò, 
tư cách riêng, phù hợp với từng bối cảnh (ví dụ: gia đình và công 
việc, thương mại và cá nhân), hạn chế việc các dịch vụ trực tuyến 
có thể xác định tuyệt đối danh tính số của mình, cân nhắc về mức 
độ công khai và thời hạn tồn tại của những thông tin trước khi 
chia sẻ trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, các công cụ và dịch vụ trực 
tuyến cần được thường xuyên kiểm tra các cài đặt mặc định (ví dụ: 
trong trình duyệt, trong hệ điều hành của thiết bị hoặc trong các 
tài khoản mạng xã hội): người dùng cần dành thời gian để đọc và 
hiểu rõ các chế độ cài đặt này, trải nghiệm để đảm bảo các chế độ cài 
đặt là phù hợp với điều kiện và cảm nhận của bản thân, luôn cân 
nhắc khi cho phép ứng dụng đưa ra thông báo hay sử dụng dữ liệu 
định vị, cân nhắc về các dữ liệu như thời gian, địa điểm kèm theo 
ảnh chụp, video, đoạn ghi âm mà mình định chia sẻ (Australian 
Communications and Media Authority, 2013; Feher, 2021). 

Người dùng chỉ nên tải xuống hoặc cài đặt phần mềm từ các 
nguồn đáng tin cậy và phải hết sức cẩn trọng khi thao tác với các file 
có đuôi.exe,.pkg,.sh,.dll hoặc.dmg, các file này có thể kích hoạt các 
thao tác, đôi khi gây nguy hại cho thiết bị hoặc tài khoản cá nhân. 
Bản thân các hệ điều hành với các trình diệt virus có sẵn hoặc các 
cài đặt bảo mật riêng có thể góp phần ngăn chặn các phần mềm độc 
hại, các tiện ích của trình duyệt có thể chặn các ứng dụng không 
đáng tin cậy, bảo vệ tốt hơn danh tính của người dùng, tuy nhiên 
có thể đồng thời hạn chế cả các tính năng của các trang web. Việc 
sử dụng các cài đặt này ra sao là tùy vào lựa chọn của mỗi người và 
những ưu nhược điểm mà người dùng đó đã cân nhắc (Dấu chân 
số và Bảo vệ Danh tính số, 2020; Protecting Your Digital Identity, 2019). 

Thiết lập xác thực đa yếu tố cũng là một giải pháp quan trọng 
nhằm bảo vệ các tài khoản cá nhân. Thông qua cài đặt bảo mật này, 
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người dùng có thể nhận được cảnh báo mỗi khi có thao tác đăng 
nhập vào tài khoản của họ từ email, tin nhắn SMS hoặc trên các 
thiết bị đã nhận dạng. Nhờ đó, mỗi lượt đăng nhập đều được kiểm 
soát cho dù đó là thao tác của chủ nhân tài khoản trên một thiết bị 
khác, hay là một nỗ lực nhằm chiếm quyền sử dụng tài khoản từ 
người ngoài (Dấu chân số và Bảo vệ Danh tính số, 2020; Protecting Your 
Digital Identity, 2019). 

Người dùng cũng cần sử dụng các công cụ nâng cao để bảo vệ 
những phần dữ liệu khác nhau trong dấu chân số, đồng thời duy 
trì cảnh giác với những gì mà các nhà cung cấp dịch vụ đang tìm 
cách khai thác từ chúng ta thông qua việc quản lý Cookie và kiểm 
tra các cài đặt quyền riêng tư (đặc biệt là với mạng xã hội, blogs, 
các trang chia sẻ hình ảnh; cân nhắc việc tuyên bố các quyền trên 
thông tin mình cung cấp qua các cơ chế cấp quyền như Creative 
Commons) (Dấu chân số và Bảo vệ Danh tính số, 2020; Protecting Your 
Digital Identity, 2019).

6.3. CHĂM SÓC SỨC KHỎE THỂ CHẤT VÀ TINH THẦN ĐỂ NÂNG CAO TRẠNG THÁI  
PHÁT TRIỂN SỐ

6.3.1. Ảnh hưởng của việc sử dụng thiết bị số đối với sức khỏe

Các nghiên cứu trên thế giới cung cấp bằng chứng rõ ràng về 
việc thời gian và tần suất sử dụng thiết bị số có ảnh hưởng xấu đến 
sức khỏe và trạng thái phát triển của con người, cụ thể là có thể gây 
ra chứng béo phì, các triệu chứng trầm cảm, làm giảm chất lượng 
cuộc sống, dẫn đến chế độ ăn uống không lành mạnh và tăng lượng 
calo nạp vào. Bên cạnh đó, cũng có những dấu hiệu cho thấy việc sử 
dụng các thiết bị số quá nhiều còn có thể có tác động tiêu cực về tinh 
thần như dẫn đến các vấn đề hành vi, sự lo lắng, tăng động và thiếu 
tập trung, lòng tự tôn thấp, hay về mặt thể chất là tăng hội chứng 
chuyển hóa, giảm khả năng vận động tim mạch, giảm khả năng 
nhận thức, giảm chất lượng giấc ngủ (Griffiths et al., 2018; Marsden, 
2019). Nhìn chung, các biểu hiện tiêu cực về tâm sinh lý (lo lắng, 
trầm cảm, căng thẳng), về khía cạnh xã hội (cô đơn, thù địch), về 
tâm trí (mất tập trung, hay trì hoãn) hay về thể chất (béo phì, tiểu 
đường, rối loạn giấc ngủ và thói quen ăn uống không lành mạnh) 
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đều có liên quan đến tần suất và các vấn đề trong quá trình sử dụng 
thiết bị và dịch vụ số.

Các vấn đề phổ biến về thể chất do ảnh hưởng của việc sử 
dụng thiết bị số bao gồm (Benden et al., 2021; Goplani & Haral, 
2018; Stiglic & Viner, 2019; Zheng et al., 2016): 

- Khô mắt, giảm thị lực;

- Đau mỏi vùng cổ và cánh tay, tê ngón tay, đau cổ tay;

- Đau đầu, đau thắt lưng;

- Giảm chất lượng giấc ngủ và khả năng chống mệt mỏi;

- Gây nhờn tóc, rụng tóc, da xấu;

- Tăng cân.

Trong quá trình sử dụng các thiết bị số và thiết bị điện tử khác 
nhau, nhiều người dùng chọn ghế ngồi không phù hợp với chiều 
cao, ngồi với các tư thế không phù hợp như cúi người về phía trước, 
cúi rạp trên mặt bàn, đặt màn hình máy tính, laptop sai độ cao hoặc 
nằm nghiêng để nhìn vào màn hình laptop, điện thoại, v.v. Các tư 
thế ngồi thiếu linh hoạt trong thời gian kéo dài gây ra tình trạng 
giảm tuần hoàn, cứng và đau khớp, dẫn đến các chấn thương tích 
lũy hoặc thậm chí làm suy yếu chức năng vận động, đau lưng hoặc 
thoát vị đĩa đệm giữa các đốt sống. 

Việc sử dụng các thiết bị số liên tục trong tư thế không thoải 
mái, chẳng hạn như thiếu các điểm tựa cho tay khi làm việc trên 
máy tính hoặc laptop sẽ khiến cho cánh tay, cẳng tay bị khó chịu và 
có thể dẫn đến gù lưng, viêm gân và hội chứng ống cổ tay, thiếu các 
quãng nghỉ thường xuyên sẽ dẫn đến các vấn đề về cơ xương khớp 
ở lưng và cổ, tình trạng ngồi lâu cũng khiến tăng nguy cơ các bệnh 
tim mạch, tiểu đường và béo phì, nếu chỗ ngồi có độ cao không phù 
hợp và bàn chân phải lơ lửng trên mặt đất thì hông và đầu gối sẽ 
khó có thể định vị được một góc 90 độ, dẫn đến sự khó chịu ở đầu 
gối và các chứng rối loạn cơ xương khác.

Khi các màn hình của thiết bị số đặt ở vị trí không phù hợp, 
người dùng cũng sẽ khó có được tư thế ngồi thoải mái, dễ bị chói 
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quá mức và bị ép phải gắng sức ở một hay một vài bộ phận nào đó 
của cơ thể. Việc tiếp xúc quá gần với các loại màn hình của thiết bị số 
hoặc sử dụng các loại màn hình với kích thước nhỏ sẽ dẫn đến tình 
trạng đau đầu và mỏi mắt. 

Đặc biệt, với nhóm người dùng là sinh viên, các thiết bị số có 
thể được dùng ở nhiều tư thế khác như nằm trên sàn nhà, giường, 
ghế không có bàn do trọng lượng, kích thước và nhiệt lượng tỏa ra, 
các tư thế này ít bị gò bó hơn nhưng đồng thời cũng tạo ra trạng thái 
không thoải mái ở các vùng cổ, lưng và mắt.

Về khía cạnh sức khỏe tinh thần và tâm trí, những tác hại tiềm 
ẩn của việc sử dụng thiết bị và công nghệ số trong thời gian dài bao 
gồm các triệu chứng thiếu tập trung, suy giảm trí tuệ cảm xúc và xã 
hội, nghiện công nghệ, cô lập xã hội, suy giảm sự phát triển não bộ 
và gián đoạn giấc ngủ (Carson et al., 2016; de Oliveira & Guedes, 
2016; Griffiths et al., 2018; Leblanc et al., 2012; Marsden, 2018b, 2019; 
Stiglic & Viner, 2019; Suchert et al., 2015; Tremblay et al., 2011; van 
Ekris et al., 2016).

Việc sử dụng các thiết bị số được cho là đã làm ảnh hưởng tới 
trạng thái phát triển tâm sinh lý của giới trẻ (Twenge et al., 2018). 
Trước khi có sự ra đời của smartphone, các kết quả nghiên cứu đều 
chỉ ra rằng trạng thái phát triển tâm sinh lý của thanh thiếu niên 
được cải thiện dần qua các năm. Trong khi đó, khoảng hơn một 
thập kỷ trở lại đây, các biểu hiện như lòng tự tôn, mức độ tự hài lòng 
cũng như mức độ hài lòng về cuộc sống và cảm nhận hạnh phúc 
đều giảm đi một cách rõ rệt. Những người trẻ dành nhiều thời gian 
sử dụng thiết bị số như mạng xã hội, tin nhắn, game, Internet cảm 
thấy ít hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống của họ, có lòng tự tôn 
thấp hơn. Ngược lại, việc dành nhiều thời gian cho các hoạt động 
ngoài môi trường số như giao tiếp xã hội trực tiếp, chơi thể thao, đọc 
sách báo và các nội dung in ấn mang lại một trạng thái phát triển 
tâm sinh lý cao hơn.

Một điểm đáng chú ý khác là việc tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên 
có mối liên hệ chặt chẽ với trạng thái phát triển của con người, về 
mặt thể chất cũng như tâm sinh lý. Các thiết bị số thường được xem 
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là được sử dụng tốt nhất ở môi trường trong nhà hoặc ít nhất là 
không tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời. Điều đó có nghĩa là 
người dùng đôi khi phải đánh đổi giữa thời gian sử dụng các thiết 
bị này với thời gian tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên. Thuyết thay thế 
(Displacement Hypothesis) cho rằng quá trình sử dụng thiết bị số 
có thể gián tiếp tác động tiêu cực đến trạng thái phát triển bởi sự 
đánh đổi đó. Trong đó, công nghệ số đã thế chỗ (hay buộc chúng 
ta phải đánh đổi) những hoạt động giúp nâng cao trạng thái phát 
triển như ánh sáng tự nhiên, giao tiếp trực tiếp, các bài tập thể dục, 
v.v. (Marsden, 2018a; Meister, 2018).

6.3.2. Bảo vệ cơ thể khi tham gia vào môi trường số

Nhận thức được những vấn đề kể trên, mỗi người dùng trong thế 
giới số phải luôn tự nhắc nhở và tìm cách để bảo vệ sức khỏe của bản 
thân (Goplani & Haral, 2018; Marsden, 2018a; Meister, 2018), cụ thể:

- Quy tắc 20-20-20 gợi ý rằng cứ sau 20 phút, người dùng nên 
tạm ngừng sử dụng các thiết bị số để nghỉ ít nhất 20 giây và nhìn 
vào các vật thể cách xa 20 feet (tương đương với khoảng hơn 6 mét). 

- Càng sử dụng thiết bị số trong thời gian dài, người dùng càng 
cần đến những quãng nghỉ ngơi cho thị giác của mình, chẳng hạn 
như việc đi dạo hay nhìn ngắm quang cảnh rộng rãi bên ngoài, tiếp 
nhận thêm ánh sáng. 

- Tối ưu hóa ánh sáng tự nhiên trong môi trường làm việc giúp 
nâng cao rõ rệt sức khỏe và trạng thái phát triển của con người, 
giảm tình trạng căng thẳng của mắt, tình trạng đau đầu và chứng 
buồn ngủ. 

- Bên cạnh ánh sáng tự nhiên, các nghiên cứu cũng ghi nhận 
việc cải thiện chất lượng không khí có thể khiến khả năng nhận 
thức được nâng cao.

- Không để thiết bị số gần giường ngủ (hoặc nếu để gần thì bật 
chế độ trên máy bay). Nên ngừng sử dụng điện thoại ít nhất 1 giờ 
trước khi đi ngủ để có một giấc ngủ sâu.

- Trường hợp bắt buộc phải sử dụng điện thoại trong khung 
giờ sau 10 giờ đêm, chuyển màn hình sang chế độ ban đêm (hoặc 
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tắt chế độ ánh sáng xanh) để có độ sáng phù hợp nhất nhằm bảo vệ 
mắt và hạn chế ảnh hưởng của ánh sáng xanh. 

- Tập thói quen, sở thích mới, tham gia các hoạt động xã hội, 
hoạt động thể thao, gặp gỡ bạn bè, người thân,… (tương tác trực 
tiếp sẽ giúp con người giảm sự lệ thuộc vào thiết bị di động, tăng 
sức khoẻ tinh thần và thể chất, gắn kết, tăng cường các mối quan hệ, 
nâng cao kỹ năng giao tiếp).

- Đan xen thời gian sử dụng thiết bị số với thời gian nghỉ ngơi, 
vận động trong không gian đủ rộng rãi, thoáng mát.

- Tránh sử dụng điện thoại gần trẻ nhỏ.

Bên cạnh đó, hầu hết người dùng thường tận dụng những 
không gian sẵn có tại nhà như bàn ăn, ghế sofa, giường ngủ, v.v. để 
sử dụng các thiết bị số và ít quan tâm đến tư thế sử dụng. Những thói 
quen này nếu lặp đi lặp lại trong thời gian dài có thể ảnh hưởng xấu 
tới cả sức khỏe thể chất và tinh thần. Chính vì thế, ngoài việc điều tiết 
tần suất sử dụng, mỗi người còn cần phải nắm được một số bí quyết 
để sử dụng các thiết bị số đúng cách, đúng tư thế, bảo vệ các bộ phận 
của cơ thể đồng thời nâng cao hiệu suất làm việc, học tập. Các kết quả 
nghiên cứu về cơ bản chỉ ra rằng, các biện pháp can thiệp công thái 
học tập trung vào việc cải thiện tư thế sử dụng thiết bị số có thể giảm 
các tác động xấu đối với sức khỏe thể chất (Benden et al., 2021).

Trước hết, cần tự tạo cho mình một môi trường làm việc đúng 
nghĩa. Đó không nhất thiết phải là một căn phòng riêng với các 
trang thiết bị đầy đủ nhưng cần đảm bảo những yếu tố căn bản như 
không gian để ngồi trong tư thế thoải mái, màn hình ở độ cao và 
khoảng cách phù hợp và các thiết bị ngoại vi hỗ trợ. 

Khi làm việc với máy tính, cần có sự linh hoạt về vị trí cũng như 
tư thế ngồi. Không có một kiểu ngồi đúng duy nhất, thay vào đó, 
chỗ ngồi cần đủ thoải mái để thường xuyên thay đổi các tư thế ngồi. 
Bên cạnh đó, cần lưu ý đến sự khác biệt về tầm nhìn, nhu cầu thị 
giác của mỗi người, điều này sẽ góp phần làm giảm mệt mỏi và căng 
thẳng ở cổ, vai, lưng và chân. Khi thiết lập góc làm việc hay học tập 
với thiết bị số, cần thử nhiều vị trí khác nhau để tìm ra cách thiết lập 
phù hợp nhất. Trong nhiều điều kiện đặc thù, mỗi người có thể sẽ 
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phải sử dụng các loại bàn ghế có sẵn trong nhà với các chức năng 
khác nhau, tuy nhiên, cần nhận thức được rằng bàn ăn thường quá 
cao để làm việc với máy tính và thiết bị số, ghế sofa thường quá sâu 
và thấp, dễ khiến người ngồi phải chùng người xuống, gây căng 
cơ ở cổ và vùng lưng dưới, trong khi tư thế ngồi trên giường với 
máy tính xách tay hoặc máy tính bảng, điện thoại ở trên đùi, cổ sẽ 
bị đau sau một thời gian ngắn. Khi cần làm việc trong một khoảng 
thời gian dài, người dùng sẽ cần đến các loại bàn ghế có chiều cao 
phù hợp, mang lại tư thế ngồi thoải mái, cho phép khuỷu tay ngang 
bằng với chiều cao mặt bàn và gót chân chạm đất một cách tự nhiên, 
không cần với. Thậm chí, nếu có điều kiện, người dùng nên thiết 
lập không gian làm việc với các loại bàn ghế với tính năng linh hoạt 
như điều chỉnh kích thước, chiều cao, hỗ trợ các vùng thắt lưng, vai 
gáy và cổ, cho phép thay đổi tư thế sử dụng.

Điều chỉnh tư thế ngồi đúng trên ghế làm việc và thiết lập vị trí của 
các thiết bị số tương ứng (Goplani & Haral, 2018): 

Chiều cao của ghế phải đảm bảo cho phép phần trên và phần 
dưới của cẳng chân tạo thành một góc thích hợp và bàn chân đặt 
phẳng cạnh nhau trên sàn nhà. Chỗ ngồi trên ghế cần đảm bảo để 
lưng người ngồi được đỡ toàn bộ bởi lưng tựa của ghế, nhờ thế, 
người dùng thiết bị số có thể trượt toàn bộ thân mình trên lưng ghế:

- Phần lưng dưới chạm vào phần dưới của lưng ghế và phải 
được đỡ lại để không bị trượt. 

- Đường cong của lưng dưới có thể được đỡ bởi đường cong 
của lưng ghế hoặc dùng một chiếc gối hoặc đệm nhỏ để hỗ trợ. 

- Khuỷu tay đặt ở độ cao tự nhiên, tốt nhất là nên có tay vịn. 

- Hông và đầu gối tạo thành một góc khoảng 90 độ và thân 
người được giữ thẳng.

Trong quá trình sử dụng máy tính, laptop với tư thế ngồi, nếu 
bàn chân không được đặt phẳng trên mặt đất, người dùng sẽ cần 
đến các loại giá đỡ để đặt chân để khắc phục tình trạng chỗ ngồi 
quá cao. Có thể tận dụng những vật dụng sẵn có như ghế đẩu, 
thùng, hộp, chỉ cần đảm bảo rằng mặt phẳng để chân không quá 
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trơn trượt và đủ rộng để cả 2 chân đặt thoải mái, có độ dốc phù hợp 
để vị trí mắt cá chân không gây ra cảm giác khó chịu.

Nói đến thế giới số là nói đến những chiếc màn hình đủ kích 
cỡ được sử dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Khoảng cách, 
độ cao của màn hình và phương thức giữ/đỡ màn hình trong quá 
trình sử dụng là những yếu tố cần đặc biệt quan tâm để bảo vệ sức 
khỏe của người dùng. Các loại màn hình rời có thể được sử dụng 
kèm theo tay đỡ còn máy tính xách tay nên được đặt trên các loại giá 
tản nhiệt để điều chỉnh độ cao. Các thiết bị di động như máy tính 
bảng, điện thoại thông minh cũng có thể và nên được sử dụng với 
các loại giá đỡ, ốp lưng với phần chân đứng nhằm giải phóng cho 
các cơ ở vai, gáy, cánh tay đồng thời duy trì khoảng cách phù hợp 
với mắt. Màn hình nên được đặt ở độ cao tiêu chuẩn khoảng 75 cm 
(tương đương 30 inches), khoảng cách từ mắt tới màn hình cần đảm 
bảo cho phép người dùng có thể đọc được toàn bộ nội dung một 
cách thoải mái với đầu và thân mình được giữ ở tư thế thẳng. Thông 
thường, khoảng cách này nên nằm trong khoảng từ 50 đến 100 cm 
(tương đương 20 đến 40 inches). Người dùng nên cố gắng làm việc 
với những màn hình từ 35 đến 45 inches và cần hạn chế việc thường 
xuyên sử dụng những màn hình có kích thước quá nhỏ. Có thể khắc 
phục vấn đề kích thước màn hình của các thiết bị như laptop, máy 
tính bảng bằng cách kết nối thêm với màn hình rời.

Thiết bị số đã trở nên vô cùng phổ biến và gắn bó với con người 
trong quá trình học tập cũng như làm việc ở nhiều môi trường khác 
nhau. Tuy nhiên, nếu cần thực hiện các thao tác trong một thời gian 
dài, người dùng cần cân nhắc đến các thiết bị ngoại vi như chuột, 
bàn phím để giúp tạo ra tư thế tự nhiên, thoải mái hơn. Bàn phím 
nên được đặt thấp hơn màn hình, ở độ cao khoảng 65 cm (tương 
đương 26 inches), và chuột phải ở cùng độ cao với bàn phím, sao 
cho khuỷu tay tạo thành một góc 90 độ, cánh tay cần được đặt gần 
cơ thể, được nâng đỡ và song song với sàn nhà. Trong trường hợp 
sử dụng laptop, người dùng cần ưu tiên đảm bảo độ cao của bàn 
phím để tránh phải cúi người về phía trước.

Đặc biệt, cũng cần lưu ý rằng ngày nay, có nhiều dòng thiết 
bị ngoại vi được áp dụng các nguyên tắc về công thái học trong 
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thiết kế, có sự tính toán kĩ lưỡng về độ vừa vặn với cơ thể, chú 
trọng vào những chi tiết rất nhỏ như âm thanh phát ra khi sử dụng, 
khoảng cách giữa các phím bấm, khả năng linh hoạt điều chỉnh để 
phù hợp với dáng vóc của người dùng. Các sản phẩm này đem lại 
trải nghiệm sử dụng tốt hơn và thường có giá thành tương đối cao 
so với các sản phẩm phổ thông, nhưng đang ngày càng trở nên phổ 
biến hơn, giúp người dùng chủ động trong việc lựa chọn thiết bị và 
điều kiện sử dụng để tránh làm tổn thương cơ thể nhưng vẫn mang 
lại hiệu suất cao trong công việc.

6.4. DUY TRÌ MỐI TƯƠNG QUAN LÀNH MẠNH VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ HỆ SINH THÁI 

6.4.1. Ảnh hưởng của việc sử dụng thiết bị số đối với môi trường và hệ sinh thái

Các thiết bị cá nhân như máy tính để bàn, máy tính xách tay 
tại nơi làm việc hoặc ở nhà đều có thể tiêu thụ năng lượng với công 
suất lớn mỗi tháng, đặc biệt là khi không được theo dõi cẩn thận 
các thiết lập về chế độ sử dụng năng lượng. Bên cạnh đó, lượng 
khí thải CO2 từ việc sử dụng các thiết bị di động như smartphone, 
tablet cũng đang gây ra tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng đối với 
môi trường sống của con người. Việc sạc các thiết bị này có thể tạo 
ra khí thải nhà kính tương đương với hàng triệu phương tiện giao 
thông. Sự đa năng của các thiết bị di động khiến chúng trở thành 
vật bất ly thân của hàng chục triệu người trên thế giới, khiến quá 
trình sử dụng chúng hàng ngày tiêu tốn một nguồn năng lượng 
khổng lồ. Điều này không chỉ bắt nguồn từ việc tiêu thụ điện năng 
của các thiết bị này mà còn đến từ các cơ sở hạ tầng, nơi diễn ra 
một loạt các hoạt động nền để thực hiện các tác vụ trên chúng. Do 
hầu hết năng lượng để duy trì hạ tầng này được cung cấp từ các 
nguồn năng lượng không thể tái tạo nên việc sử dụng điện thoại 
thông minh, nếu không được kiểm soát, chắc chắn sẽ tạo ra sự phát 
triển không bền vững (Ardente et al., 2018; Suckling & Lee, 2015; 
The Environmental Impact of Our Digital Devices, 2021).

Đáng lưu ý, để sản xuất ra một chiếc smartphone hoàn chỉnh, 
người ta khai thác và sử dụng nhiều chất liệu và đây là một quá 
trình tiêu tốn nhiều năng lượng (Module 4: How Producing Digital 
Devices Impacts on Natural Resources and on People, n.d.). Một loạt các 
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chất liệu điển hình có thể kể đến như nhôm, đồng, coban, vonfram, 
bạc, vàng, neodymium, indium, palladium và gallium. Chip và bo 
mạch là hai thành phần chứa phần lớn các chất liệu cần tốn nhiều 
năng lượng nhất để khai thác. 

Sản xuất và sử dụng các thiết bị số còn gây ra tác động xấu 
lên một số loài động thực vật, làm xáo trộn hệ sinh thái và gây ra 
những biến đổi tiêu cực (Ranjan Taye et al., 2017). Ví dụ: Bức xạ từ 
điện thoại di động, từ sóng wifi và trạm thu phát di động được phát 
hiện có ảnh hưởng đến quần thể ong. Sự gây nhiễu của tín hiệu di 
động đã phá vỡ tính chuẩn xác trong việc định vị và truyền tin của 
loài ong, khiến chúng không thể tìm được đường về tổ, ảnh hưởng 
đến hiệu quả hoạt động nông nghiệp và an ninh lương thực. Các 
loài côn trùng khác như bướm chúa, kiến cánh và chim cũng bị ảnh 
hưởng bởi bức xạ di động; Các loài cây gần với trạm thu phát sóng 
di động có xu hướng khô héo và kém phát triển, các trạm thu phát 
sóng cũng ảnh hưởng đến sản lượng của cây ăn quả.

6.4.2. Bảo vệ môi trường và hệ sinh thái trong quá trình sử dụng các thiết bị số

Khi điều chỉnh và đưa các thiết bị số về chế độ sử dụng phù 
hợp, người dùng có thể tiết kiệm được một lượng lớn năng lượng, 
đồng thời giảm được lượng CO2 thải ra môi trường, bảo vệ sức khỏe 
của bản thân, bảo vệ môi trường sống và hệ sinh thái. Các điều 
chỉnh cụ thể đó bao gồm:

- Giảm tiêu thụ điện năng màn hình: Màn hình chính là phần 
tiêu thụ nhiều năng lượng nhất ở các thiết bị số. Do đó, giảm tiêu 
thụ điện năng màn hình thì năng lượng tiêu thụ sẽ giảm đáng kể. 
Điện năng màn hình có thể giảm bằng cách sử dụng chức năng tiết 
kiệm màn hình, điều chỉnh độ sáng của màn hình cho phù hợp với 
môi trường xung quanh, thiết lập màn hình đi vào chế độ ngủ và 
tắt ổ cứng sau một khoảng thời gian nhất định mà thiết bị không 
hoạt động.

- Thiết lập chế độ chờ (standby): Chế độ chờ cũng có thể là một 
giải pháp tiết kiệm năng lượng đáng kể. Người dùng nên thiết lập 
để các thiết bị chuyển sang chế độ chờ sau một khoảng thời gian 
nhất định không hoạt động. Khi thiết lập chế độ này, cần chú ý các 
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phần mềm, ứng dụng hoặc trò chơi của bên thứ ba được phép chạy 
ngầm trong chế độ nền (background) có khả năng sẽ cản trở, không 
cho phép chuyển đổi chế độ.

- Ngoài ra, cũng có thể giảm lượng tiêu thụ năng lượng bằng 
cách đặt chế độ tự động tắt máy (auto shutdown) hoặc tắt hết các 
thiết bị ngoại vi như máy in, máy quét và loa.

Đối với các thiết bị di động, việc sử dụng với một tần suất phù 
hợp không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe của người dùng mà còn 
giảm bớt quá trình tiêu tốn năng lượng. Ngắt bớt các kết nối không 
cần thiết sẽ giảm tải cho các hệ thống hạ tầng cơ sở, kéo dài vòng đời 
của các thiết bị, hạn chế tác hại của các chu trình sản xuất và phân 
phối các thiết bị này đối với môi trường, cụ thể:

- Giám sát thời gian sử dụng điện thoại: Cài thêm một số ứng 
dụng quản lí thời gian truy cập, kích hoạt chức năng giới hạn thời 
gian truy cập trên các ứng dụng thường dùng

- Hạn chế để các thiết bị số gây mất tập trung trong cuộc sống 
hàng ngày, tắt bớt các chế độ thông báo của các ứng dụng không 
cần thiết

- Hạn chế đổi điện thoại liên tục, vừa tiết kiệm tiền bạc, vừa bảo 
vệ môi trường sống và hệ sinh thái.

Rác thải điện tử và vai trò của tái chế trong phát triển bền vững

Trên thực tế, phần lớn doanh số điện thoại thông minh hoặc 
máy tính cá nhân đến từ người mua một thiết bị mới để thay thế 
thiết bị họ đang sử dụng. Con số này phản ánh văn hóa thoải mái 
vứt bỏ đồ cũ dù chúng vẫn còn sử dụng tốt tồn tại ở nhiều nơi trên 
thế giới. Một phần lớn văn hoá này được thúc đẩy và tiêm nhiễm 
vào ý thức người dùng thông qua nỗ lực quảng cáo với kinh phí 
khổng lồ từ cả nhà sản xuất lẫn nhà cung cấp dịch vụ di động, nhằm 
đẩy mạnh doanh thu hàng năm. Các thương hiệu lớn thường tung 
ra các mẫu mới để lôi kéo người tiêu dùng thay đổi, lên đời, nâng 
cấp. Thậm chí tệ hơn, một số nhà sản xuất còn phân phối ra các bản 
cập nhật phần mềm làm chậm hiệu suất hoạt động điện thoại, hậu 
quả của những chiến thuật này là vấn đề ngày càng tăng của chất 
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thải điện tử. Đây là loại rác gia tăng nhanh nhất về số lượng hiện 
nay, gấp đôi so với nhựa. Chất thải điện tử, thiết bị máy tính thải 
bỏ bao gồm màn hình, máy in, ổ cứng và bo mạch, …, các thiết bao 
gồm cả kim loại nặng và các chất gây ung thư, làm ô nhiễm nghiêm 
trọng không khí, môi trường đất và nước. Vì thế, tái chế thiết bị số 
và tân trang lại để kéo dài vòng đời sử dụng là một phần quan trọng 
của sự phát triển bền vững (Module 4: How Producing Digital Devices 
Impacts on Natural Resources and on People, n.d.; The Environmental 
Impact of Our Digital Devices, 2021). 

Những thành phần linh kiện được tháo gỡ từ các thiết bị số có 
thể được thu hồi và tái sử dụng làm nguyên liệu để tạo ra các sản 
phẩm mới (Module 1: The Environmental Impact of a Digital Device, 
n.d.; Module 8: Extending the Useful Life of a Device, n.d.), ví dụ như 
các kim loại phục hồi từ bảng mạch máy tính có thể được tái chế để 
làm bảng mạch mới cho thiết bị điện tử khác, tương tự là các thanh 
RAM hay thiết bị ngoại vi. Nhiều thiết bị điện tử cũ chứa các vật 
liệu độc hại như chì, thủy ngân và các chất gây ung thư, nếu xử lý 
không đúng cách, có thể gây hại cho người và môi trường. Thay vì 
vứt bỏ hoặc giữ chúng trong nhà, tái chế là lựa chọn thích hợp nhất, 
góp phần ngăn cản chất thải nguy hại xâm nhập vào khí quyển và 
hệ sinh thái. Bên cạnh đó, không gian rác thải cũng được bảo toàn, 
giảm bớt gánh nặng cho không gian sống của con người. Việc tái sử 
dụng, tái tạo và tái chế các thiết bị số không chỉ là trách nhiệm và 
chiến lược phát triển của các quốc gia hay doanh nghiệp, mà còn 
bắt đầu từ thói quen sử dụng hàng ngày của mỗi người. Thay đổi 
văn hóa tiêu dùng tiện lợi, có nhận thức bao quát về các vấn đề liên 
quan đến rác thải điện tử và điều chỉnh hành vi của bản thân là nền 
tảng để con người nâng cao trạng thái phát triển của mình khi sử 
dụng các thiết bị số.



Chương 7: 

NĂNG LỰC SỐ CHO HỌC TẬP VÀ NGHỀ NGHIỆP

“Mỗi nhân sự nên trở thành nhà lãnh đạo chuyển đổi số bởi vì trong 
thực tế thách thức số hóa là thách thức về văn hóa làm việc” – Jane McConnell

Chương này giới thiệu về các vấn đề có liên quan đến học tập 
và phát triển năng lực số cho nghề nghiệp trong bối cảnh thời đại 
số cho sinh viên. Nội dung được chia làm ba phần. Phần thứ nhất 
trình bày về các thay đổi trong xã hội đối với cơ hội học tập suốt đời 
trong thời kỳ chuyển đổi số cũng như làm rõ các thách thức và cơ 
hội trong lao động việc làm trong thời đại số. Phần hai trình bày các 
hình thức học tập trong thời đại số từ E-learning truyền thống đến 
hình thức đào tạo trực tuyến mở đại trà MOOC hay các hệ thống 
học liệu mở OCW. Phần ba sẽ trình về cách thức phát triển năng lực 
số cho nghề nghiệp, từ tiêu chí đánh giá năng lực số và cấp độ nghề 
nghiệp đến các mức độ số hóa theo lĩnh vực nghề nghiệp. Sau khi 
học xong chương này người học có thể:

•	 Nắm được các vấn đề thay đổi đối với học tập và cơ hội việc 
làm trong bối cảnh chuyển đổi số;

•	 Nắm được các hình thức học tập trong thời đại số;

•	 Nắm được một số năng lực cốt lõi để học tập và phát triển 
năng lực số trong các lĩnh vực nghề nghiệp có liên quan. 
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7.1. HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC TRONG THỜI ĐẠI SỐ

Sự phát triển của khoa học công nghệ trong cuộc Cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đã làm thay đổi hoàn toàn 
phương thức giáo dục truyền thống. Với những thiết bị kết nối 
Internet, người học giờ đây trở thành trung tâm trong một không 
gian giáo dục mở, chủ động và toàn cầu. Tương tự như vậy, CMCN 
4.0 cũng làm thay đổi công việc và cuộc sống, cách con người, đặc 
biệt là thế hệ trẻ sống và làm việc. Rõ ràng, thời đại số tạo ra những 
cơ hội mới để bứt phá, dựa trên nền tảng của công nghệ. Tuy nhiên, 
thách thức đặt ra đối với sinh viên là phải nắm được các vấn đề thay 
đổi đối với học tập và cơ hội việc làm trong bối cảnh chuyển đổi số, 
từ đó chủ động thay đổi các thói quen và lựa chọn cách tiếp cận phù 
hợp để học tập và làm việc trong thời đại số.

7.1.1. Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời

Theo Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc 
[(UNESCO, 2021)], học tập suốt đời là tất cả các hoạt động học tập có chủ 
đích xuyên suốt cuộc sống của một cá nhân từ khi chào đời đến lúc rời xa cuộc 
sống, theo các phương thức giáo dục chính quy, không chính quy và phi chính 
quy. Trong thời đại số, chu kì thay đổi về khoa học - công nghệ ngày 
càng rút ngắn và tuổi thọ ngày càng cao thì học tập suốt đời là hoạt 
động tất yếu của mọi người. Các phương thức học tập suốt đời đã 
được UNESCO xác định là (UNESCO, Học tập suốt đời, 2016):

-	 Học tập chính quy diễn ra trong các cơ sở giáo dục và đào tạo, 
được các cơ quan có thẩm quyền của quốc gia công nhận và đưa 
đến văn bằng và trình độ. Học tập chính quy được cấu trúc theo các 
bố trí giáo dục như chương trình, trình độ và yêu cầu dạy-học.

-	 Học tập không chính quy là việc học có được thông qua bổ 
sung hay thay thế cho học tập chính quy. Trong một số trường hợp 
nó cũng được cấu trúc theo các bố trí giáo dục nhưng linh hoạt hơn. 
Nó thường diễn ra trong bối cảnh của cộng đồng, nơi làm việc và 
qua các hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự. Qua quá trình ghi 
nhận, xác nhận và công nhận học tập không chính quy cũng có thể 
đưa đến trình độ và các ghi nhận khác.
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-	 Học tập phi chính quy: là việc học tập diễn ra trong đời sống 
hàng ngày, trong gia đình, tại chỗ làm việc, trong cộng đồng và qua sự 
quan tâm hay hoạt động của các cá nhân. Qua quá trình ghi nhận, xác 
nhận và công nhận, các năng lực có được nhờ học tập phi chính quy 
có thể được làm rõ, và có thể đóng góp vào trình độ và các ghi nhận 
khác. Trong một số trường hợp khái niệm học trải nghiệm được dùng 
để chỉ việc học phi chính quy tập trung vào học từ các trải nghiệm.

Học tập suốt đời không chỉ trang bị và nâng cao kiến thức, kỹ 
năng mà còn giúp thế hệ trẻ sống có trách nhiệm với bản thân, gia 
đình và xã hội. Đặc biệt, trong thời đại công nghệ 4.0, việc chuyển 
đổi số được xác định là xu thế tất yếu, mở ra phương pháp tiếp cận 
mới để thúc đẩy văn hóa học tập suốt đời trong mỗi sinh viên.

Chuyển đổi số (Digital Transformation) (Dx.Mic, 2021) là sự tích 
hợp các công nghệ kỹ thuật số vào tất cả các lĩnh vực của một tổ 
chức, tận dụng các công nghệ để thay đổi căn bản cách thức vận 
hành, mô hình kinh doanh và cung cấp các giá trị mới cho khách 
hàng của tổ chức đó cũng như tăng tốc các hoạt động kinh doanh. 
Chuyển đổi số cũng là một sự thay đổi về văn hóa của các tổ chức, 
đòi hỏi các tổ chức phải liên tục thay đổi, thử nghiệm cái mới và 
chấp nhận các thất bại.

Trong những năm gần đây, việc chuyển đổi số đã diễn ra như 
một xu thế tất yếu, đặc biệt trong bối cảnh của cuộc CMCN 4.0. 
Nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang triển khai các chiến lược 
quốc gia về chuyển đổi số với nội dung rộng lớn và đa dạng, bao 
gồm: chính phủ số (dịch vụ công trực tuyến, dữ liệu mở), kinh 
tế số (tài chính số, thương mại điện tử), xã hội số (giáo dục, y tế, 
văn hóa) và chuyển đổi số cả trong các ngành trọng điểm như tài 
chính – ngân hàng, nông nghiệp, du lịch, giao thông... Cùng với xu 
thế chung trên thế giới, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 
số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020, về việc phê duyệt “Chương trình 
Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” 
và phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin 
và Chuyển đổi số trong Giáo dục và đào tạo Giai đoạn 2022 - 2025, 
định hướng đến năm 2030”. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của 
giáo dục và việc chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục đóng vai trò 
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hết sức quan trọng, không chỉ đối với ngành mà còn tác động rất 
lớn đối với đất nước. 

Chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo tập trung vào hai nội 
dung chính: một là, chuyển đổi số trong quản lý giáo dục và hai 
là, chuyển đổi số trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Các nội 
dung trong quản lý giáo dục bao gồm: số hóa thông tin quản lý, tạo 
ra những hệ thống cơ sở dữ liệu lớn liên thông, triển khai các dịch 
vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ để quản lý, điều hành, dự 
báo, hỗ trợ ra quyết định trong ngành giáo dục đào tạo một cách 
nhanh chóng, chính xác. Các nội dung trong giảng dạy và nghiên 
cứu khoa học gồm: kiểm tra, đánh giá, gồm số hóa học liệu (sách 
giáo khoa điện tử, bài giảng điện tử, kho bài giảng e-learning, ngân 
hàng câu hỏi trắc nghiệm), thư viện số, phòng thí nghiệm ảo, triển 
khai hệ thống đào tạo trực tuyến, xây dựng các trường đại học ảo...

Trong thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các trường 
đại học ở Việt Nam đã đồng loạt tổ chức dạy-học trực tuyến qua 
mạng. Mô hình học tập này không chỉ giúp sinh viên tiếp tục học 
tập, bồi dưỡng kiến thức, mà còn nâng cao tính tự học và động lực 
học tập của sinh viên, kể cả tính trách nhiệm lẫn kỷ luật tự giác trong 
học tập. Với sự linh hoạt ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi 
số trong giáo dục đào tạo đã đóng vai trò kép vừa đảm bảo chương 
trình học năm học, vừa đảm bảo sức khỏe cho sinh viên và giảng 
viên. Điều này đã thay đổi phương pháp giảng dạy và học tập từ 
truyền thống sang phương pháp mở, tích cực, chủ động hơn, giúp 
giảng viên và sinh viên phát huy được khả năng tư duy, sáng tạo và 
từ đó thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho mọi người.

7.1.2. Thách thức và cơ hội trong lao động việc làm trong thời đại số

Sự bùng nổ của cuộc CMCN 4.0 đã và đang tạo ra những thay 
đổi đột phá, có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế - xã hội 
ở mỗi quốc gia, từng khu vực và toàn cầu. Với nền tảng là công nghệ 
số và tích hợp các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình và 
phương thức sản xuất, cuộc cách mạng này đang mở ra nhiều cơ hội 
nhưng cũng không ít những thách thức đối với lực lượng lao động 
trẻ của Việt Nam.
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Có ba thách thức chính mà sinh viên phải đối mặt trong thời 
đại số:

-	 Thứ nhất, kỹ năng, kiến thức cần được cập nhật kịp sự thay 
đổi. Những phát minh công nghệ liên tục ra đời, nhưng chương 
trình đào tao tại trường đại học khó lòng thích nghi với từng thay 
đổi nhỏ. Quy trình cập nhật chương trình đào tạo tốn nhiều thời 
gian nên không thể theo kịp các thay đổi. Kể cả khi đã được cập 
nhật, những thay đổi diễn ra từng phút sẽ khiến việc chương trình 
đào tạo vừa cập nhật lại trở nên lỗi thời. Trường đại học khó có thể 
trang bị sinh viên những kiến thức, kỹ năng theo kịp thời đại. Sinh 
viên khi ra trường gặp nhiều khó khăn trong việc thích ứng với các 
yêu cầu của thị trường. 

-	 Thứ hai, các công việc đang dần bị máy móc, phần mềm thay 
thế, nhiều công việc được dự đoán sẽ biến mất trước năm 2030 do 
sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo. Nhiều kiến thức sinh viên được 
đào tạo trong trường đại học sẽ lỗi thời khi ra trường. Do vậy, bên 
cạnh kiến thức, sinh viên cần chú trọng vào phương pháp học trong 
bối cảnh luôn thay đổi.

-	 Thứ ba, chưa có nhiều kiến thức về cuộc CMCN 4.0: Sinh viên 
sử dụng rất nhiều công nghệ tiên tiến, nhanh chóng cập nhật các 
xu hướng mới nhất. Tuy nhiên, kiến thức về những công nghệ này 
của sinh viên không nhiều. Sinh viên không thực sự nắm bắt được 
những xu hướng phát triển, tiềm năng của các công nghệ mới. 

Bên cạnh các thách thức, nhiều cơ hội cũng đang mở ra với sinh 
viên trong bối cảnh thời đại số 

-	 Thứ nhất, nhiều công việc mới chưa xuất hiện. Rõ ràng, bên 
cạnh việc nhiều công việc đang bị thay thế, cũng có rất nhiều 
công việc trong tương lai còn chưa xuất hiện. Nhiều nghiên 
cứu cho rằng trên 65% công việc trong tương lai chưa xuất hiện  
(Matthews, 2021). Ví dụ, 10 năm trước chưa có những nghề như 
Tiktoker, hay tài xế xe công nghệ, sáng tạo nội dung trên các nền 
tảng mạng xã hội hay. Trong tương lai, những nghề như chuyên 
viên phân tích dữ liệu, chuyên gia blockchain hay nhà thiết kế xe 
tự lái sẽ rất phát triển. 
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-	 Thứ hai, ngày càng có nhiều cơ hội trải nghiệm đa dạng cho 
sinh viên. Dù trường học không thể cung cấp những kiến thức cần 
thiết, sinh viên vẫn có thể tìm kiếm các cơ hội học hỏi khác bên 
ngoài trường đại học. Ví dụ như các cuộc thi khởi nghiệp dành cho 
sinh viên hay các vườn ươm công nghệ trong nhiều trường đại 
học.   Đến với các trải nghiệm này, sinh viên được áp dụng kiến 
thức từ trường học, đồng thời học hỏi thêm các kỹ năng thực tiễn từ 
ban giám khảo, thường là những người có nhiều kinh nghiệm làm 
việc. Các công ty cũng mở rộng cơ hội làm việc, thực tập cho sinh 
viên. Đây là cách để sinh viên được bước vào môi trường làm việc 
thực tế, chuyên nghiệp. 

-	 Thứ ba, khả năng sẵn sàng thích ứng với thay đổi của thời 
đại số. Thế hệ sinh viên bây giờ đều là những người sành sỏi, hứng 
thú về công nghệ. Sự yêu thích này giúp sinh viên có thể thích ứng 
nhanh chóng với những phát minh công nghệ mà không gặp quá 
nhiều khó khăn. Thích ứng nhanh chóng sẽ đem đến nhiều cơ hội 
phát triển khác. Với những sinh viên càng trẻ, khả năng thích ứng 
với thay đổi lại càng lớn. So với nhiều thế hệ trước, đây là một lợi 
thế cạnh tranh rất lớn. 

Rõ ràng, cơ hội luôn song hành cùng với thách thức. Để có 
thể vượt qua các thách thức và đón nhận cơ hội, điều quan trọng 
nhất là sinh viên cần có được kỹ năng học tập phù hợp trong thời 
đại số. Để có được điều này, sinh viên cần nắm được các hình thức 
học tập trong thời đại số cũng như cách thức phát triển năng lực số 
cho nghề nghiệp, từ tiêu chí đánh giá năng lực số và cấp độ nghề 
nghiệp đến các mức độ số hóa theo lĩnh vực nghề nghiệp. 

7.2. CÁC HÌNH THỨC HỌC TẬP TRONG THỜI ĐẠI SỐ

Quá trình chuyển đổi số tác động đến mọi thành phần, mọi lĩnh 
vực trong trong xã hội. Tuy nhiên, đối tượng chịu tác động mạnh 
mẽ nhất chính là sinh viên - thế hệ trẻ trong thời đại số. Để đảm bảo 
cân bằng trong cuộc sống và công việc cũng có thể tìm kiếm các cơ 
hội thăng tiến, việc tự trang bị các năng lực số cần thiết cho việc học 
tập và phát triển kỹ năng số là yếu tố quan trọng, có ý nghĩa quyết 
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định với việc hoàn thiện bản thân mỗi cá nhân. Dưới đây là ba hình 
thức học tập chính trong bối cảnh thời đại số.

7.2.1. E-learning truyền thống

E-learning là hình thức học tập và đào tạo từ xa dựa trên các 
thiết bị công nghệ hiện đại và có kết nối Internet. Giảng viên và sinh 
viên đều có thể tham gia học và đào tạo trên hệ thống E-learning 
trên máy tính, máy tính bảng, hoặc điện thoại thông minh có kết 
nối Internet. Thông qua E-learning giảng viên có thể trực tiếp giảng 
dạy cho sinh viên hoặc gửi, lưu trữ những bài giảng, dữ liệu bài học 
trên hệ thống bằng các hình ảnh, video, âm thanh. Và sinh viên có 
thể theo dõi nhiều bài giảng theo phương thức online hoặc offline, 
trao đổi với giảng viên - sinh viên khác, tạo chủ đề thảo luận trong 
forum, thực hiện các bài kiểm tra,…

Các thành phần chính của hình thức E-learning 

Hệ thống quản lý học tập (LMS – Learning Management System)

Hệ thống quản lý học tập LMS có khả năng hỗ trợ các công tác 
người tạo bài giảng trong công tác quản lý giáo dục để các tài liệu 
học tập được truyền tải nhanh chóng và đầy đủ nhất đến lượng lớn 
các sinh viên.

Hệ thống quản lý nội dung học tập (LCMS – Learning Content 
Management System)

Hệ thống quản lý nội dung học tập LCMS trong E-learning cho 
phép người dùng có khả năng bổ sung và điều chỉnh và tạo ra các 
nội dung học tập sau khi đã xem xét để chúng trở nên khoa học và 
có hiệu quả hơn đối với sinh viên.

Công cụ làm bài giảng (Authoring tool)

Các công cụ làm bài giảng có khả năng hỗ trợ giảng viên trong 
việc truyền bá hình ảnh, âm thanh, chữ viết khi giảng dạy trực 
tuyến để giúp truyền đạt bài giảng sinh động hơn, dễ hiểu hơn và 
dễ học hơn.
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Ưu và nhược điểm của hình thức học trực tuyến E-learning 

Ưu điểm 

-- Thời gian và không gian học không bị giới hạn: Các khoảng 
cách về thời gian và không gian của sinh viên sẽ được E-learning xoá 
dần. Sinh viên có thể học tập mọi lúc mọi nơi và không cần phải đến 
lớp theo một khung giờ cố định. Điều này giúp sinh viên có thể tự 
điều chỉnh và quản lý thời gian học của mình một cách hợp lý nhất.

-- Tính hấp dẫn của bài giảng: Bài giảng của E-learning trở nên 
sống động và thú vị hơn khi được kết hợp với âm thanh, hình ảnh 
hoặc những tình huống độc đáo, hấp dẫn. Điều này không chỉ giúp 
mang lại những cái nhìn trực quan cho sinh viên mà còn kích thích 
họ tương tác với giảng viên để tiếp thu kiến thức.

-- Khả năng cập nhật: Các bài học mới sẽ được cập nhật dễ dàng 
và thường xuyên trong một khoảng thời gian ngắn. Điều này giúp 
các sinh viên có thể nhanh chóng tiếp cận được tài liệu mới.

-- Sự phối hợp: Sinh viên có thể dễ dàng trao đổi hoặc thảo luận 
với nhau trong suốt quá trình học tập thông qua E-learning. Bên 
cạnh đó, các sinh viên cũng có thể trao đổi với giảng viên để củng 
cố thêm kiến thức cho mình.

Nhược điểm

-- Công nghệ: Hệ thống E-learning phụ thuộc vào nền tảng 
Internet. Do đó, tiến độ và chất lượng học tập của sinh viên sẽ bị 
ảnh hưởng bởi hạ tầng công nghệ thông tin của cơ sở đào tạo.

-- Hạn chế tương tác: Theo cách học truyền thống thì sinh viên 
có thể đặt ra câu hỏi và được giải đáp thắc mắc ngay lập tức bởi 
giảng viên. Tuy nhiên, với E-learning, sinh viên chỉ được hướng dẫn 
khi gửi tin nhắn, gọi điện hoặc gửi email cho giảng viên.

-- Về phía người học: Sinh viên cần phải có khả năng học tập 
độc lập và tinh thần tự giác cao độ để việc học đạt được hiệu quả 
cao. Bên cạnh đó, sinh viên cần thường xuyên tương tác với giảng 
viên và các sinh viên khác đồng thời xây dựng thời gian biểu hợp lý 
để các mục tiêu học tập được định hướng và hoàn thành tốt.
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-- Về nội dung: Nội dung học trên E-learning có thể sẽ thể hiện 
kém hoặc không phù hợp với nhiều hoạt động thí nghiệm, thực 
hành hay các hoạt động liên quan đến việc hình thành và rèn luyện 
các kỹ năng liên quan đến vận động.

Một số nền tảng E-learning phố biến 

Nền tảng khóa học online 

-- Nền tảng khóa học online cho phép các giảng viên hoặc 
chuyên gia có chuyên môn đăng tải lên hệ thống học tập của nhà 
cung cấp các bài giảng của mình.

-- Nhà cung cấp của nền tảng này sẽ quản lý việc đăng bán, 
chạy khuyến mãi, thu lợi nhuận thanh toán từ các sinh viên và phân 
chia lại cho người tạo bài giảng theo đúng các mức đã được quy 
định trong hợp đồng.

Nền tảng tích hợp 

-- Nền tảng tích hợp dựa trên nền tảng điện toán đám mây cho 
phép các tổ chức, cá nhân khác nhau có thể tự xây dựng chương 
trình học, tạo ra hệ thống quản lý đào tạo và quản lý mọi dữ liệu 
sinh viên và doanh thu của doanh nghiệp.

-- Bạn có thể ứng dụng nền tảng E-learning này để tạo cho riêng 
mình một không gian giảng dạy và quản lý độc quyền với chi phí 
tiết kiệm.

Nền tảng quản lý đào tạo trực tuyến 

-- Nền tảng quản lý đào tạo trực tuyến được thiết kế và phát triển 
để đáp ứng nhu cầu của cá nhân các giảng viên, nhà trường hay các 
trung tâm giáo dục.Nó cho phép các sinh viên có thể tham gia và học 
tập online trên đó. Mỗi một nền tảng của từng người dùng sẽ có công 
cụ, tính năng và giao diện hoàn toàn khác biệt. Người tạo bài giảng 
trên nền tảng này có thể chủ động điều chỉnh chương trình, quản lý 
hoạt động đào tạo và lựa chọn các công cụ cần thiết.

-- Các hệ thống quản lý học tập trực tuyến E-learning ra đời đã 
đáp ứng được mọi nhu cầu học tập của con người trong thời đại 
công nghệ phát triển ngày càng nâng cao như hiện nay.
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Một số hệ thống học trực tuyến

-- Hệ thống LMS của Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân 
văn – Đại học Quốc gia Hà Nội tại địa chỉ http://lms.ussh.edu.vn 
hoặc http://elearning.ussh.edu.vn.

-- Hệ thống LMS của Tổ chức Hợp tác Phát triển và Hỗ trợ kĩ 
thuật vùng Fla-măng, Vương quốc Bỉ (VVOB) do Công ty VTVLive 
triển khai tại https://vvob.vtvlive.vn.

7.2.2. Đào tạo trực tuyến mở đại trà

Mô hình đào tạo trực tuyến mở đại trà - MOOC (Massive Open 
Online Course): Hướng tới việc cung cấp các khóa học trực tuyến 
với số lượng người dùng không giới hạn và truy cập mở thông qua 
web. So với cách triển khai học trực tuyến trên các LMS truyền 
thống như Moodle, MOOC vượt trội ở khả năng phục vụ người 
dùng (hàng trăm nghìn, vài triệu đến cả chục triệu), cũng như cung 
cấp các công cụ nâng cao khả năng tương tác giữa người học và 
người dạy (tích hợp trao đổi/thảo luận trên mạng xã hội, cung cấp 
cơ chế phản hồi nhanh của người học với trắc nghiệm/bài tập...).

MOOC được tiên phong bởi Trường Đại học Stanford khi cung 
cấp các khoá học trực tuyến (online) nhắm tới số lượng lớn người 
tham gia trên phạm vi rộng lớn (massive), được truy cập miễn phí 
qua mạng Internet (tính mở – open). Do là khoá học trực tuyến, 
mỗi khoá học có thể thu hút hàng chục thậm chí hàng trăm nghìn 
người tham dự trên toàn thế giới. Hầu hết các khoá học MOOC là 
phi tín chỉ (non-credit) và sinh viên sau khi hoàn thành khoá học có 
thể được cấp chứng nhận.

Mỗi khoá học MOOC thường bao gồm không chỉ gồm tài 
liệu, hướng dẫn và các video bài giảng chất lượng cao và chuyên 
nghiệp (do nhiều trường đại học danh tiếng tham gia) mà còn đan 
xen các bài tập hay bài kiểm tra giúp tăng cường việc hiểu và nhớ 
bài. Ngoài ra tính mở của khoá học thế này còn thể hiện ở khả 
năng gắn kết và tương tác giữa người dùng – những sinh viên, 
giảng viên, trợ giảng qua hình thức diễn đàn trao đổi, tạo nên 
cộng đồng người dùng. 
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MOOC chính là một hình thức phát triển của loại hình đào tạo 
đại học từ xa. Sự phát triển nhanh chóng của MOOC trong những 
năm gần đây đã khiến cho việc học trở nên dễ dàng cho mọi người, 
ở mọi nơi và miễn phí.

Hoạt động kiểm tra, đánh giá trong MOOC

Có ba dạng hoạt động thường được tiến hành trực tuyến trong 
MOOC: (1) Trình bày thông tin ở dạng bài giảng hay video; (2) Tương 
tác để khai thác thông tin, ví dụ qua các diễn đàn trao đổi, và (3) Các 
bài thi, đánh giá qua các bài kiểm tra hoặc các câu hỏi. Các bài kiểm 
tra có lẽ là hoạt động khó tiến hành trực tuyến nhất và dạng kì thi 
trực tuyến khá khác biệt so với kì thi truyền thống trong đó giám thị 
có thể tiếp xúc trực tiếp với sinh viên và bài thi. Thực tế với các kì thi 
trực tuyến, việc giám sát thi và vấn đề gian lận thi cử đã được quan 
tâm đặc biệt hơn.

Hai phương pháp thông dụng nhất của các kỳ thi MOOC là: (1) 
phương pháp thi trắc nghiệm và bài thi được chấm bằng máy tính, 
và (2) phương pháp viết luận bình duyệt (peer-reviewed written as-
signments). Ngoài ra phương pháp cho máy tính chấm điểm các bài 
tập/ bài luận cũng đang được xây dựng.

Phương pháp bình duyệt (peer review) được tiến hành dựa trên 
một mẫu các câu trả lời hướng dẫn người cho điểm với mỗi câu trả 
lời khác nhau thì cho bao nhiêu điểm. Mẫu hướng dẫn này không 
phức tạp bằng mẫu dành cho các trợ giảng, nhưng phương pháp 
này giúp cho sinh viên học được nhiều hơn từ việc chấm bài của 
sinh viên khác lẫn việc được chấm bởi sinh viên khác.

Để phục vụ việc giám sát, các kỳ thi có thể diễn ra ở các trung 
tâm thi theo từng vùng (điều này có thể hạn chế số lượng sinh viên 
theo học), hoặc sinh viên có thể làm bài thi tại nhà hoặc văn phòng 
làm việc nhưng phải sử dụng webcam hoặc bị giám sát việc nhấp 
chuột và gõ bàn phím.

Một số dịch vụ MOOC điển hình

Năm 2011, Đại học Stanford mở ba khoá học trực tuyến, và 
mỗi khoá học có khoảng 100.000 người đăng ký. Điều này dẫn đến 
việc khai trương Coursera – công nghệ được phát triển tại chính  
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Stanford – với hai khoá học: Học máy bởi GS Andrew Ng và Cơ sở 
dữ liệu bởi GS Jennifer Widom. Đây chính là hai khoá học MOOC 
đầu tiên của Stanford. Sau đó Coursera tuyên bố là đối tác với 
vài trường Đại học khác, trong đó có Pennsylvania, Princeton và  
Michigan. Đến nay riêng Coursera cung cấp nền tảng MOOC cho 
hơn 70 trường (trong đó có Đại học Yale mới gia nhập).

Nhiều tổ chức khác như ALISON, Học viện Khan, P2PU (Peer-
to-Peer University) và Udemy được xem là có mô hình và nền tảng 
tương tự nền tảng MOOC, nhưng khác ở chỗ chúng không hoạt 
động trong hệ thống trường đại học, hoặc chủ yếu cung cấp các bài 
học riêng lẻ mà mỗi sinh viên có thể học tuỳ theo tiến độ của riêng họ 
chứ không phải là có số lượng lớn sinh viên tuân theo một lịch trình 
học chung.

Ngoài Coursera và edX thì Udacity cũng là tổ chức cung cấp 
các khoá học MOOC có nguồn tài chính dồi dào. Tuy nhiên Udacity 
khác Coursera và edX ở chỗ nó không có thời khoá biểu – sinh viên 
có thể bắt đầu một khoá học bất cứ lúc nào.

Lợi ích của MOOC

Các lợi ích cụ thể của một khóa học MOOC:

-- Vì là hình thức học trực tuyến, nên có thể tổ chức khóa học 
MOOC với bất kỳ hệ thống nào được kết nối (ví dụ mạng Internet, 
mạng LAN).

-- Dựa trên nền tảng MOOC nào đó, có thể tổ chức lớp học bằng 
bất kỳ ngôn ngữ nào.

-- Bất kỳ công cụ trực tuyến nào cũng có thể được sử dụng 
trong khóa học MOOC miễn là phù hợp với vùng miền của sinh 
viên hoặc sinh viên đã từng sử dụng các công cụ đó.

-- Vượt qua được ranh giới về thời gian và địa lý.

-- Nội dung khóa học có thể được chia sẻ bởi tất cả mọi người 
tham gia.

-- Việc học được diễn ra thoải mái hơn (bớt chính quy hơn).
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-- Sinh viên có thể tiếp thu kiến thức mới không theo dự tính 
từ việc những người tham gia chia sẻ, trao đổi những ghi chép về 
môn học.

-- Người tham gia có thể kết nối với nhau giữa các môn học, các 
lĩnh vực, các tổ chức, công ty.

Như vậy, MOOC áp dụng phương pháp giảng dạy mới, nhiều 
hoạt động và tương tác hơn cho sinh viên, và đem lại nhiều lợi ích 
hơn cho sinh viên. Sinh viên trao đổi với nhau, liên kết với nhiều 
người hơn trong cộng đồng mạng. Không những thế, chính các 
giảng viên cũng có những ích lợi qua việc nhận được nhiều phản 
hồi hơn từ sinh viên.

Các thách thức với MOOC

Bên cạnh các ích lợi nêu trên, các khóa học cộng tác MOOC 
cũng tiềm tàng những thách thức:

-- Dễ xảy ra lộn xộn, hỗn loạn thông tin do sinh viên có thể tự 
tạo ra nội dung của riêng họ (các bài viết, nhận xét, v.v...). Hàng 
nghìn lời bình luận và câu hỏi trên diễn đàn thảo luận cũng là thách 
thức đối với giảng viên trong việc trả lời hoặc trao đổi với sinh viên.

-- MOOC đòi hỏi người dùng phải có kiến thức về công nghệ, 
sử dụng được các công cụ trực tuyến, hay nói cách khác là phải có 
“kỹ năng mạng” – tham gia, tìm kiếm và trao đổi thông tin trên 
mạng và tránh bị ngập bởi lượng thông tin gần như là vô tận.

-- Sinh viên phải đầu tư nhiều thời gian và nỗ lực, nhất là khi họ 
muốn học với tốc độ cao.

-- Sinh viên cần có kỹ năng tự điều chỉnh, kiểm soát việc học 
của mình cũng như phải đặt ra mục tiêu học tập cần đạt được.

-- Khó khăn trong việc thay đổi cách thức giảng truyền thống. 
Không dễ gì thực hiện được bài giảng mà không có sinh viên trước 
mặt cũng như không thấy phản ứng của họ. Trong các bài giảng 
truyền thống, tuy số lượng sinh viên ít, số lượng phản hồi không 
nhiều bằng khóa học MOOC nhưng sự phản hồi là tức thì theo thời 
gian thực (real-time).
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-- Trong thời kỳ suy thoái kinh tế, sự phát triển của MOOC có 
thể gây ảnh hưởng tới các khóa học thông thường của các trường 
đại học, nhất là các trường danh tiếng có học phí cao.

-- Khó khăn trong cách thức đánh giá hiệu quả của việc học qua 
MOOC và khả năng loại bỏ gian lận xảy ra trong các kì thi.

7.2.3. Học liệu mở

Học liệu mở (Open Course Ware) là các tài liệu học tập có chất 
lượng, được số hóa trong các chương trình học chính thức, có thể 
truy cập mở tại những khóa học miễn phí trên mạng. Sáng kiến này 
cho phép các trường đại học khắp thế giới có thể tham gia cung 
cấp và mở rộng việc truy cập tài liệu học tập; tạo cơ hội cho những 
người không có điều kiện (hạn chế về không gian, thời gian, tài 
chính) tham gia hoạt động giảng dạy và học tập.

Đã hơn một thập kỷ qua kể từ khi thuật ngữ “Học liệu mở” ra 
đời thông qua Sáng kiến Học liệu mở đầu tiên trên thế giới của Viện 
MIT, OCW đã đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện sứ mạng 
giáo dục và nâng cao tri thức cho sinh viên. Cùng với sự phát triển 
của công nghệ thông tin và truyền thông đa phương tiện, OCW đã 
có tác động to lớn đến giáo dục đại học, mở ra cách tiếp cận mới đến 
các nguồn tài nguyên giáo dục có chất lượng cao và hoàn toàn miễn 
phí. Hiện nay trên thế giới hình thành hai xu hướng tiếp cận khác 
nhau đến khái niệm OCW (hay còn gọi là Tài nguyên Giáo dục mở 
(Open Educational Resources - OER)). Xu hướng thứ nhất, tiếp cận 
OCW một cách tổng thể từ nội dung, công cụ thiết lập, phần mềm 
đến nền tảng công nghệ, và xu hướng thứ hai, tiếp cận chủ yếu vào 
hoạt động phát triển nội dung của OCW. MIT đã định nghĩa OCW 
“là sự xuất bản dựa trên nền web toàn bộ nội dung các môn học của MIT 
ở quy mô lớn nhằm tạo ra một phương thức tiếp cận mới trong việc chia sẻ 
nguồn tri thức mở” (MIT, 2016). Trong Diễn đàn Toàn cầu lần thứ nhất 
về OER năm 2002, UNESCO đã đưa ra một định nghĩa như sau: “là 
bất kỳ loại tài liệu giáo dục nào nằm trong tên miền công cộng hoặc được 
đưa ra sử dụng kèm theo một giấy phép mở, bất cứ ai cũng có thể sao chép, 
sử dụng, chỉnh sửa, và chia sẻ chúng một cách tự do và hợp pháp. OCW 
gồm các tài liệu từ sách giáo trình, chương trình đào tạo, đề cương 
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môn học, ghi chú bài giảng, bài tập, bài thi, dự án, âm thanh, hình 
ảnh, và phim hoạt hình” (UNESCO, Open Educational Resource, 
2016). Theo Hiệp hội Học liệu mở: “Một OCW là một ấn phẩm số, 
công khai và miễn phí bao gồm các tài liệu giáo dục có chất lượng 
cao và được tổ chức dưới dạng các môn học” (OEC, 2016). Theo Bộ 
Giáo dục Hoa Kỳ (Office of Educational Technology - OET): “OCW 
là toàn bộ các tài liệu học tập dùng cho giảng dạy, học tập, và đánh 
giá mà không phải trả phí. Chúng có thể được sửa đổi và phân phối 
lại mà không vi phạm luật bản quyền” (OET, 2016). Tổ chức Hợp tác 
và Phát triển Kinh tế (Organization for Economic Co-operation and 
Development - OECD) cho rằng tài nguyên giáo dục mở: “là các tài 
liệu được số hóa được cung cấp tự do và công khai dành cho các 
nhà giáo dục, sinh viên, và những người tự học để sử dụng và tái sử 
dụng cho giảng dạy, học tập và nghiên cứu” (OECD, 2017).

 Có thể thấy, việc sử dụng tên gọi nào: OCW hay OER, cũng 
khái quát thành ba nội dung chính: Nội dung học tập, gồm có môn 
học toàn phần, chương trình giảng dạy, nội dung từng phần, mục 
tiêu học tập, bộ sưu tập hay nguồn tạp chí; Công cụ, gồm có phần 
mềm hỗ trợ phát triển, sử dụng, tái sử dụng, phân phối nội dung 
học tập bao gồm tổ chức và tìm kiếm nội dung, hệ thống quản trị 
nội dung và học tập, các công cụ phát triển nội dung, và các cộng 
đồng học tập trực tuyến; và Các nguồn lực triển khai, gồm có giấy 
phép về sở hữu trí tuệ để đẩy mạnh hoạt động xuất bản tài liệu mở, 
thiết kế các nguyên lý hoạt động tốt nhất, và bản địa hóa nội dung.

Một số trang học liệu mở tiêu biểu:

OCW của Trường Đại học Y khoa Harvard tại http://mycourses.
med.harvard.edu/public/

OCW của Trường Đại học Kyoto, tại http://ocw.kyoto-u.ac.jp/en/

OCW của Trường Đại học Osaka, tại: http://ocw.osaka-u.ac.jp

OCW của Trường Đại học Tokyo Institute of Technology tại 
http://www.ocw.titech.ac.jp.

OCW của Trường Đại học Kỹ thuật Queensland tại http://
eprints.qut.edu.au/
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OCW của nhóm các trường đại học công nghệ Pháp tại http://
www.paristech.org.

OCW của nhóm các trường đại học Nhật Bản tại http://www.
jocw.jp.

7.3. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SỐ CHO NGHỀ NGHIỆP

Phát triển năng lực số cho nghề nghiệp là việc trang bị cho sinh 
viên kiến thức và kỹ năng nền tảng để có khả năng làm việc trong 
môi trường số và và tận dụng những cơ hội mới trong nền kinh tế 
tương lai. Cụ thể, mỗi sinh viên cần có các khả năng sử dụng các 
công nghệ số phù hợp trong từng bối cảnh và vị trí nghề nghiệp. 
Để có thể làm chủ được các công cụ số, ngoài việc sử dụng các phần 
mềm thì bạn cũng cần phải hiểu và có khả năng phân tích và đánh 
giá dữ liệu, thông tin và nội dung số đặc thù trong hoạt động nghề 
nghiệp. Ngoài ra, năng lực thực hành đổi mới sáng tạo và khởi 
nghiệp trong môi trường số cũng là nền tảng quan trọng cho sự 
phát triển và thăng tiến nghề nghiệp.

Phát triển Năng lực số cho nghề nghiệp có thể được đánh giá 
thông qua hai góc độ, tiêu chí đánh giá và cấp độ nghề nghiệp. 
Ngoài ra, cần tham khảo mức độ số hóa theo từng ngành nghề để 
có được các lựa chọn phù hợp nhất cho hướng đi của từng cá nhân

7.3.1. Tiêu chí đánh giá về năng lực số và cấp độ nghề nghiệp 

Có ba tiêu chí đánh giá về năng lực số như sau:

•	 Năng lực sử dụng công cụ số phù hợp với nghề nghiệp 
chuyên môn được đào tạo

Sinh viên cần nhận diện được và có khả năng sử dụng các công 
cụ và công nghệ số đặc thù cho một lĩnh vực cụ thể. Và khi đó mỗi 
sinh viên có thể làm chủ và ứng dụng công nghệ vào công việc chuyên 
môn nhằm nâng cao hiệu quả công việc và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

•	 Khả năng nhận biết và đánh giá nội dung, dữ liệu đặc thù 
cho hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực nghề nghiệp
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Sinh viên cần nhận biết được tầm quan trọng của dữ liệu đối 
cá nhân và tổ chức trong môi trường số. Ngoài ra mỗi sinh viên cần 
thực hành việc thu thập, tổ chức, xử lý và sử dụng dữ liệu cho công 
việc chuyên môn.

•	 Khả năng sử dụng công nghệ vào hoạt động khởi nghiệp và 
đổi mới sáng tạo

Ngày nay, công nghệ đang tác động sâu rộng vào mọi mặt của 
cuộc sống. Hơn thế nữa, việc am hiểu xu thế của công nghệ và khả 
năng sử dụng thành thạo công nghệ sẽ là nền tảng cho những ý 
tưởng khởi nghiệp hoặc giúp mỗi sinh viên có những sáng kiến đổi 
mới trong hoạt động chuyên môn.

Có năm cấp độ nghề nghiệp như sau:

Cho dù làm việc trong lĩnh vực nghề nghiệp nào, nhân sự có 
liên quan đến năng lực số có thể chia làm 5 nhóm đối tượng như sau 
(AlphaBeta, 2021):

1. Người học: Những cá nhân biết về các công cụ số và công việc 
liên quan, nhưng chưa áp dụng và thực hiện chúng tại nơi làm việc

2. Người dùng căn bản: Các cá nhân có kiến thức công nghệ 
cơ bản, biết vận dụng năng lực số cho các hoạt động thông thường. 

3. Người dùng nâng cao: Cá nhân có khả năng sử dụng phần 
mềm và phần cứng chuyên dụng cho một số chức năng công việc 
trong các lĩnh vực nghề nghiệp đã được đào tạo.

4. Chuyên viên công nghệ: Cá nhân có hiểu biết chuyên sâu 
về công nghệ, có khả năng chuẩn đoán về tình trạng hoạt động của 
môi trường số, có năng lực bảo trì, tùy chỉnh môi trường số theo nhu 
cầu của tổ chức và có khả năng hướng dẫn người dùng khác trong 
phạm vi công việc.

5. Chuyên gia công nghệ: Cá nhân có kiến thức chuyên sâu, có 
khả năng phát triển, tạo ra các ứng dụng và đề xuất, sáng tạo các 
giải pháp số để giải quyết các vấn đề nghiệp vụ phức tạp hoặc đạt 
được các mục tiêu của doanh nghiệp. 
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 dụ

ng
 

cô
ng

 cụ
 số

 
ph

ù h
ợp

 
vớ

i n
gh

ề 
ng

hiệ
p 

ch
uy

ên
 

m
ôn

 đư
ợc

 
đà

o t
ạo

Nh
ận

 di
ện

 và
 hi

ểu
 

biế
t c

ăn
 bả

n v
ề 

cá
c c

ôn
g c

ụ s
ố c

ó 
th

ể đ
ượ

c s
ử d

ụn
g 

để
 gi

ải 
qu

yế
t c

ác
 

vấ
n đ

ề c
ó l

iên
 

qu
an

 đế
n n

gh
ề 

ng
hiệ

p đ
ượ

c đ
ào

 
tạ

o, 
nh

ưn
g c

hư
a 

sử
 dụ

ng
 tr

on
g 

th
ực

 tế
.

Bi
ết

 sử
 dụ

ng
 cá

c c
ôn

g c
ụ s

ố 
cơ

 bả
n đ

áp
 ứn

g c
ác

 yê
u c

ầu
 

cô
ng

 vi
ệc

 th
ôn

g t
hư

ờn
g, 

ba
o 

gồ
m

 cả
 cá

c ứ
ng

 dụ
ng

 là
m

 
việ

c C
lou

d p
hổ

 th
ôn

g, 
ứn

g 
dụ

ng
 di

 độ
ng

, ứ
ng

 dụ
ng

 là
m

 
việ

c t
ự d

o G
IG

. C
ó k

hả
 nă

ng
 

cà
i đ

ặt
, g

ỡ b
ỏ v

à c
ập

 nh
ật

 
m

ôi 
trư

ờn
g l

àm
 vi

ệc
 nh

ư H
ệ 

điề
u h

àn
h h

oặ
c c

ác
 ph

ần
 

m
ềm

 th
ôn

g t
hư

ờn
g.

Bi
ết

 xá
c đ

ịnh
, s

o s
án

h,
 đá

nh
 

giá
, lự

a c
họ

n c
ác

 gi
ải 

ph
áp

 
và

 có
 kh

ả n
ăn

g t
iếp

 cậ
n,

 cấ
u 

hìn
h,

 cà
i đ

ặt
 và

 sử
 dụ

ng
 cá

c 
cô

ng
 cụ

 số
 ph

ù h
ợp

 để
 gi

ải 
qu

yế
t c

ác
 vấ

n đ
ề t

ro
ng

 cá
c 

lĩn
h v

ực
 ng

hề
 ng

hiệ
p c

hu
yê

n 
m

ôn
 đư

ợc
 đà

o t
ạo
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ao

 gồ
m

 
cả

 cá
c c

ôn
g c

ụ d
ựa
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ên

 Cl
ou

d 
ch

uy
ên
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ệt

.

Có
 kh

ả n
ăn

g t
riể
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ha

i c
ác

 gi
ải 

ph
áp

 th
eo

 yê
u c

ầu
 củ

a t
ổ c

hứ
c v

à 
tíc

h h
ợp

 vớ
i c

ác
 nề

n t
ản

g h
ạ t

ần
g, 

ba
o g

ồm
 cả

 vi
ệc

 ch
uy

ển
 đổ

i m
ôi 

trư
ờn

g s
an

g C
lou

d. 
Có

 kh
ả n

ăn
g 

đả
m

 bả
o đ

ộ t
in 

cậ
y h

oạ
t đ

ộn
g c

ủa
 

hệ
 th

ốn
g t

hô
ng

 qu
a v

iệc
 qu

ản
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ị 
và

 bả
o t

rì,
 đá

nh
 gi

á h
iệu
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th
ốn

g b
ằn

g c
ác

 cô
ng

 cụ
 ph

ù h
ợp
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 gi
ải 
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yế

t c
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i t
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 cầ

u 
ng
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u t
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hố
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 cá
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 cá
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, c
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g, 
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i p
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 D
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dụ
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 dụ
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 dị
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 cô
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 cụ
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an
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:
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à m
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)
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í d
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+
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)
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t t
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n c
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: 
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iết
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 ph
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iển
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o 
cá
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đu
n v

à s
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ẩm

)
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Kh
ả n

ăn
g 

nh
ận

 bi
ết

 
và

 đá
nh

 gi
á 

nộ
i d

un
g, 

dữ
 liệ

u đ
ặc

 
th

ù c
ho

 
ho

ạt
 độ

ng
 

ch
uy

ên
 m

ôn
 

tro
ng

 lĩn
h 

vự
c n

gh
ề 

ng
hiệ

p

Bi
ết

 xá
c đ

ịnh
 

ph
ần

 m
ềm

 và
 

ph
ần

 cứ
ng

 kỹ
 

th
uậ

t s
ố p

hù
 hợ

p 
cầ

n t
hiế

t đ
ể g

iải
 

qu
yế

t c
ác

 vấ
n đ

ề 
gặ

p p
hả

i t
ro

ng
 

cô
ng

 vi
ệc

 

Có
 kh

ả n
ăn

g s
ử d

ụn
g c

ác
 

cô
ng

 cụ
 số

 để
 th

u t
hậ

p v
à 

th
ực

 hi
ện

 cá
c p

hâ
n t

ích
 cơ

 
bả

n v
ề d

ữ l
iệu

 và
 th

ôn
g t

in 
th

eo
 yê

u c
ầu

 củ
a h

oạ
t đ

ộn
g 

ch
uy

ên
 m

ôn
.

Có
 kh

ả n
ăn

g s
ử d

ụn
g c

ác
 cô

ng
 

cụ
 ph

ần
 m

ềm
 ch

uy
ên

 dụ
ng

 để
 

trự
c q

ua
n h

óa
 dữ

 liệ
u, 

qu
ản

 
trị

 cơ
 sở

 dữ
 liệ

u v
à p

hâ
n t

ích
 

dữ
 liệ

u n
ân

g c
ao

 th
eo

 nh
u c

ầu
 

củ
a h

oạ
t đ

ộn
g c

hu
yê

n m
ôn

.

Áp
 dụ

ng
 ki

ến
 th

ức
 ch

uy
ên

 sâ
u v

ề 
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c k
ỹ t

hu
ật
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ai 

th
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 dữ
 liệ

u, 
kỹ

 
th

uậ
t v

à k
ho

a h
ọc

 để
 tù

y c
hỉn

h 
và

 xử
 lý

 cá
c t

ập
 dữ
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u c

ho
 cá

c t
ổ 

ch
ức
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ồn

g t
hờ

i h
ướ

ng
 dẫ

n n
hữ

ng
 

ng
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i k
há

c s
ử d

ụn
g.
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iết

 lậ
p c
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iến
 lư

ợc
 để
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o 
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 cá
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ô h

ình
 và

 cấ
u t

rú
c d

ữ 
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uy

 m
ô l
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ồn
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i 
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n đ
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 và
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 ng
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 cơ
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 dữ
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ph
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ao
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m

 cả
 dữ
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 đị
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 dạ
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 ph
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.
Ví 
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 dụ
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 cơ
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 dữ
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m
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 dữ
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à 
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 cơ
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m
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ị t
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g 
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g c
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t p

hâ
n 

tíc
h d

ữ l
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 cơ
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tíc

h h
ồi 
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 bằ
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 m
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ốn
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ví 

dụ
: 
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S E
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el)

Ví 
dụ

:
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hu
yể

n đ
ổi 

cá
c d

ữ l
iệu
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lẻ 
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 cơ
 sở

 dữ
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u c
ó t

hể
 

sử
 dụ

ng
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ợc
 (v

í d
ụ: 

Ta
ble
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at
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er
)

• Q
uả

n t
rị c

ơ s
ở d

ữ l
iệu

, g
iám

 
sá

t v
à k

hắ
c p

hụ
c s

ự c
ố (

ví 
dụ
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M

S A
cce

ss)
• T

hự
c h

iện
 ph

ân
 tí

ch
 dữ

 liệ
u 

nâ
ng

 ca
o (

ví 
dụ

: k
ỹ t

hu
ật

 
hồ

i q
uy

 ph
i t

uy
ến

 tí
nh

, s
uy

 
luậ

n p
hi 

cấ
u t

rú
c) 

bằ
ng

 cá
ch

 
sử

 dụ
ng

 ph
ần

 m
ềm

 th
ốn

g 
kê

 nâ
ng

 ca
o v

à c
ác

 cô
ng

 cụ
 

ph
ân

 tí
ch

 dữ
 liệ

u l
ớn

 (v
í d

ụ: 
W

olf
ra

m
 M

at
he

m
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, S
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S, 

R,
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ho
 An
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tic

s, 
M

S P
ow

er
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, T

en
so
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ow

)

Ví 
dụ

:
• K

ha
i th

ác
 và

 th
iết

 kế
 cá

c b
ộ d

ữ l
iệu

 
m

ới 
th

ôn
g 
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a 

việ
c 

sử
 d

ụn
g 

cá
c 

plu
g-

in 
ph

ần
 m

ềm
 th

ốn
g 

kê
 h

oặ
c 

th
u 

th
ập

 d
ữ 

liệ
u 

(ví
 d

ụ: 
ph

át 
tri

ển
 

trì
nh

 th
u 

th
ập

 d
ữ 

liệ
u 

we
b, 

ph
ần

 
m

ềm
 th

ôn
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inh
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 do

an
h)

• Q
uả

n l
ý v

à x
ử l

ý c
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 tậ
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ữ l
iệu

 
lớn

 th
ôn

g q
ua

 vi
ệc

 sử
 dụ
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 cá
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iện
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ví 

dụ
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ma

zo
n S
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), c
ác

 cô
ng

 cụ
 và
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ữ l
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í d
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n A
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t k
ế m

ô h
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 dữ
 liệ

u v
à s

ơ đ
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luồ
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 dữ
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ơ c
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 tố
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y 
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 dữ
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u

Ví 
dụ
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n c
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ình

 dữ
 

liệ
u l
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 cá
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à h
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 sâ
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 cô
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 dữ
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í d
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ar
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 cô
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 cụ
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 dữ
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o g
ồm

 dữ
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u t
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c 
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ần
 m
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 và

 ứn
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ụn
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để
 xử

 lý
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u h

ình
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h v
à 

giọ
ng

 nó
i, p

hâ
n t

ích
 vi

de
o)
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Kh
ả n

ăn
g 

sử
 dụ
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cô
ng

 ng
hệ

 
và

o k
hở

i 
ng

hiệ
p

Th
am

 gi
a t

hự
c 

tậ
p t

ro
ng

 m
ột

 
cô

ng
 ty

/ n
hó

m
 

cu
ng

 cấ
p c

ác
 gi

ải 
ph

áp
 kỹ

 th
uậ

t s
ố 

ho
ặc

 hỗ
 tr

ợ k
ỹ 

th
uậ

t s
ố v

à t
hự

c 
hiệ

n m
ột

 số
 ho

ạt
 

độ
ng

 tr
on

g d
ự á

n 
(v

í d
ụ: 

làm
 vi

ệc
 

trê
n m

ột
 dò

ng
 

cô
ng

 vi
ệc

 riê
ng

 
lẻ)

, n
hư

ng
 kh

ôn
g 

lãn
h đ

ạo
 và

 qu
ản

 
lý 

to
àn

 bộ
 qu
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trì
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.

Nh
ận

 di
ện

 cá
c c

ơ h
ội 

đổ
i m

ới 
- s

án
g t

ạo
 tr

on
g l

ĩnh
 vự

c 
ch

uy
ên
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ôn

 cũ
ng
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ư n

hậ
n d

iện
 đư
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 cá
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ủi 
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 và

 xá
c đ

ịnh
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c t
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nh

 ph
ần

 củ
a h

ệ t
hố
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ôn
g t
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n q

ua
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 kh

ả 
nă

ng
 th
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a q
uả

n l
ý c

ác
 dự
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 số
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ản

 lý
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rìn

h v
à d

ữ l
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 di
ện

 cá
c c
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đổ
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g 
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ng
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ực
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uy

ên
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ôn
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ả n
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c d
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c d
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ôn

g v
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dự
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 và

 th
u h
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 cá
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nh
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c c
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ên
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 cá

c d
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í d
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t w
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7.3.2. Mức độ số hóa theo lĩnh vực nghề nghiệp

Báo cáo do Google, Temasek và Bain (BAIN, 2021) công bố hồi 
tháng 11/2021 dự báo nền kinh tế số của khu vực Đông Nam Á sẽ 
vượt 1.000 tỉ đô la Mỹ vào năm 2030 và Việt Nam sẽ đứng thứ hai 
trong khu vực, chỉ sau Indonesia. Việt Nam được dự báo sẽ đạt 220 tỉ 
đô la tổng giá trị hàng hóa giao dịch trên không gian số.

Sự phát triển của số hóa dữ liệu và chuyển đổi số tất yếu tạo ra 
nhiều việc làm cho những người có thể làm việc với dữ liệu, dùng dữ 
liệu để đưa ra các phân tích kinh doanh (business analytics) nhằm cải 
thiện hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Từ những dữ liệu số 
hóa về hóa đơn mua hàng của khách hàng, người phân tích dữ liệu 
có thể đưa ra những đánh giá, dự đoán, hiểu biết sâu sắc về những 
hàng hóa có thể sẽ bán chạy, và những hàng nào có thể ít bán chạy ở 
siêu thị, hay đợt khuyến mãi tiếp theo nên nhắm vào đâu.

Điều này cũng có thể được ứng dụng cho các trường đại học 
trong tuyển sinh, xây dựng chương trình học, thiết kế các khóa 
học theo hướng cá nhân hóa, phù hợp với năng lực và sở thích của 
người học, đặc biệt là với những chương trình ngoại khóa. Tương tự 
như vậy, một ngân hàng hay công ty chứng khoán có thể biết được 
thói quen giao dịch, nguồn tiền, mức độ lời lỗ trong hoạt động đầu 
tư của một khách hàng mà đưa ra những đề xuất đầu tư hay sản 
phẩm phù hợp.

Như vậy, có thể nhận thấy rằng mỗi ngành nghề có mức độ số 
hóa khác nhau và mỗi vị trí công việc cụ thể lại có những yêu cầu về 
năng lực số khác nhau. Để có những thông tin khái quát về yêu cầu 
năng lực số trong từng ngành nghề cụ thể, có thể tham khảo Bảng 
Chỉ số số hóa ngành nghề tại Mỹ dưới đây.

Mức độ số hóa theo lĩnh vực nghề nghiệp

Mỗi ngành nghề có mức độ số hóa khác nhau và mỗi vị trí công 
việc cụ thể lại có những yêu cầu về năng lực số khác nhau. Có thể 
tham khảo Bảng Chỉ số số hóa ngành nghề tại Mỹ dưới đây để có 
những thông tin khái quát về yêu cầu năng lực số trong từng ngành 
nghề cụ thể
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Bảng 7.2: Bảng chỉ số số hóa ngành nghề tại Mỹ (Mc Kinsey, 2015)

Căn cứ vào Bảng 7.2, có thể thấy rằng yêu cầu về năng lực số 
đang ảnh hưởng đến hầu hết các lĩnh vực nghề nghiệp. Đặc biệt đối 
với các ngành CNTT và viễn thông, truyền thông, ngành dịch vụ, 
ngành tài chính – ngân hàng, kinh doanh bán buôn và bán lẻ đang là 
những ngành có yêu cầu rất cao về năng lực số. Bên cạnh đó, trong 
các lĩnh vực khác như chăm sóc sức khỏe, giáo dục, giao thông vận 
tải, năng lượng, hay thậm chí nông nghiệp, tài nguyên môi trường,… 
việc tự trang bị năng lực số là bắt buộc. Hãy cùng tìm hiểu quá trình 
chuyển đổi số đang diễn ra ở một số ngành nghề dưới đây để hiểu 
hơn yêu cầu về năng lực số trong từng ngành nghề.

Chuyển đổi số trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

Phát triển nền tảng hỗ trợ khám, chữa bệnh từ xa để hỗ trợ 
người dân được khám, chữa bệnh từ xa, giúp giảm tải các cơ sở y tế, 
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hạn chế tiếp xúc đông người, giảm nguy cơ lây nhiễm chéo; 100% 
các cơ sở y tế có bộ phận khám, chữa bệnh từ xa; thúc đẩy chuyển 
đổi số ngành y tế.

Xây dựng và từng bước hình thành hệ thống chăm sóc sức 
khỏe và phòng bệnh dựa trên các công nghệ số; ứng dụng công 
nghệ số toàn diện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh góp phần cải 
cách hành chính, giảm tải bệnh viện, nâng cao chất lượng khám 
chữa bệnh, sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử tiến tới không sử dụng 
bệnh án giấy, thanh toán viện phí, hình thành các bệnh viện thông 
minh; xây dựng nền tảng quản trị y tế thông minh dựa trên công 
nghệ số, tích hợp thông tin, dữ liệu, hình thành cơ sở dữ liệu quốc 
gia về y tế.

Chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục

Phát triển nền tảng hỗ trợ dạy và học từ xa, ứng dụng triệt để 
công nghệ số trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập; số hóa 
tài liệu, giáo trình; xây dựng nền tảng chia sẻ tài nguyên giảng dạy 
và học tập theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Phát triển công 
nghệ phục vụ giáo dục, hướng tới đào tạo cá thể hóa.

100% các cơ sở giáo dục triển khai công tác dạy và học từ xa, 
trong đó thử nghiệm chương trình đào tạo cho phép học sinh, sinh 
viên học trực tuyến tối thiểu 30% nội dung chương trình. Triển 
khai áp dụng mô hình giáo dục tích hợp khoa học - công nghệ - kỹ 
thuật - toán học và nghệ thuật, kinh doanh, doanh nghiệp, đào tạo 
tiếng Anh và kỹ năng sử dụng công nghệ số, bảo đảm an toàn, an 
ninh mạng tại các cấp học. Điều chỉnh, bổ sung chương trình đào 
tạo ở bậc đại học, sau đại học và dạy nghề các công nghệ số cơ bản 
như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây và Internet 
vạn vật.

Cung cấp các khóa học đại trà trực tuyến mở cho tất cả người 
dân nâng cao khả năng tiếp cận giáo dục nhờ công nghệ số, đào tạo, 
đào tạo lại, đào tạo nâng cao kỹ năng số. Phổ cập việc thi trực tuyến; 
công nhận giá trị của các chứng chỉ học trực tuyến; xây dựng nền 
tảng chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập; phát triển các doanh 
nghiệp công nghệ phục vụ giáo dục hướng tới đào tạo cá thể hóa.
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Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp 

Phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao theo hướng chú 
trọng nông nghiệp thông minh, nông nghiệp chính xác, tăng tỷ 
trọng của nông nghiệp công nghệ số trong nền kinh tế.

Thực hiện chuyển đổi số trong nông nghiệp phải dựa trên nền 
tảng dữ liệu. Tập trung xây dựng các hệ thống dữ liệu lớn của ngành 
như về đất đai, cây trồng, vật nuôi, thủy sản. Xây dựng mạng lưới 
quan sát, giám sát tích hợp trên không và mặt đất phục vụ các hoạt 
động nông nghiệp. Thúc đẩy cung cấp thông tin về môi trường, 
thời tiết, chất lượng đất đai để người nông dân nâng cao năng suất 
và chất lượng cây trồng, hỗ trợ chia sẻ các thiết bị nông nghiệp qua 
các nền tảng số.

Ứng dụng công nghệ số để tự động hóa các quy trình sản xuất, 
kinh doanh; quản lý, giám sát nguồn gốc, chuỗi cung ứng sản phẩm, 
bảo đảm nhanh chóng, minh bạch, chính xác, an toàn, vệ sinh thực 
phẩm. Xem xét thử nghiệm triển khai sáng kiến “Mỗi nông dân là 
một thương nhân, mỗi hợp tác xã là một doanh nghiệp ứng dụng 
công nghệ số” với mục tiêu mỗi người nông dân được định hướng, 
đào tạo ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, cung cấp, phân 
phối, dự báo (giá, thời vụ,…) nông sản, đẩy mạnh phát triển thương 
mại điện tử trong nông nghiệp.

Thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong công tác quản lý để có 
các chính sách, điều hành kịp thời phát triển nông nghiệp như dự 
báo, cảnh báo thị trường, quản lý quy hoạch.

Chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông vận tải

Phát triển hệ thống giao thông thông minh, tập trung vào các 
hệ thống giao thông đô thị, các đường cao tốc, quốc lộ. Chuyển đổi 
các hạ tầng logistics (như cảng biển, cảng thủy nội địa, hàng không, 
đường sắt, kho vận,…).

Phát triển các nền tảng kết nối giữa các chủ hàng, các nhà giao 
vận và khách hàng để phát triển thành một hệ thống một cửa để 
cho phép chủ hàng có thể tìm ra phương tiện tối ưu trong việc vận 
chuyển hàng hóa và tìm các kho bãi chính xác cũng như hỗ trợ việc 
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đóng gói và hỗ trợ đăng ký, hoàn thiện các quá trình xử lý các văn 
bản hành chính liên quan.

Chuyển đổi việc quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, phương 
tiện kinh doanh vận tải, quản lý người điều khiển phương tiện, cho 
phép quản lý kết cấu hạ tầng giao thông số, đăng ký và quản lý 
phương tiện qua hồ sơ số, cấp và quản lý giấy phép số người điều 
khiển phương tiện.

Chuyển đổi số trong lĩnh vực năng lượng 

Chuyển đổi số trong lĩnh vực năng lượng, trong đó ưu tiên tập 
trung cho ngành điện lực hướng đến tối đa hóa và tự động hóa các 
mạng lưới cho việc cung ứng điện một cách hiệu quả. Kết nối các 
đồng hồ đo điện số để cải thiện tốc độ và sự chính xác của hóa đơn, 
xác định sự cố về mạng lưới nhanh hơn, hỗ trợ người dùng cách tiết 
kiệm năng lượng và phát hiện ra các tổn thất, mất mát điện năng.

Chuyển đổi số trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường 

Xây dựng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu lớn toàn diện 
nhằm quản lý hiệu quả lĩnh vực tài nguyên và môi trường, cụ thể 
như: Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia; các cơ sở dữ liệu về nền địa lý 
quốc gia; quan trắc tài nguyên và môi trường; đa dạng sinh học; 
nguồn thải; viễn thám; biển và hải đảo; biến đổi khí hậu; khí tượng 
- thủy văn; địa chất - khoáng sản; xây dựng bản đồ số quốc gia mở 
làm nền tảng phát triển các dịch vụ số phát triển kinh tế - xã hội; 
triển khai các giải pháp thông minh trong quan trắc, giám sát, quản 
lý, xử lý sự cố môi trường, cảnh báo sớm thiên tai.

Chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp 

Chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp theo hướng 
chú trọng phát triển các trụ cột: xây dựng chiến lược và cơ cấu tổ 
chức thông minh, xây dựng nhà máy thông minh, vận hành thông 
minh, tạo ra các sản phẩm thông minh, xây dựng dịch vụ về dữ liệu 
và phát triển kỹ năng số cho người lao động.



Chương 8:

 ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SỐ

Chương này là cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về 
phương pháp tiếp cận đánh giá năng lực số, các tiêu chí và công cụ 
để đánh giá năng lực số, từ đó giúp người học có thể lựa chọn công 
cụ phù hợp để tự đánh giá năng lực số của bản thân, qua đó nhận 
diện được khoảng trống năng lực số để chủ động có kế hoạch phát 
triển các thành tố năng lực số còn thiếu. Sau khi học xong chương 
này, người học có thể:

•	 Hiểu rõ tại sao cần phải đánh giá năng lực số;

•	 Biết các phương pháp tiếp cận đánh giá năng lực số;

•	 Biết cách xác định các tiêu chí để đánh giá năng lực số;

•	 Biết cách lựa chọn các công cụ phù hợp để tự đánh giá năng 
lực số của bản thân, từ đó phát huy các thế mạnh hiện có, tận dụng 
các ưu điểm để cải thiện các năng lực còn yếu, từng bước phát triển 
năng lực số.

8.1. MỤC TIÊU ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SỐ

Ngày nay, công nghệ số thay đổi liên tục và gia tăng theo cấp 
số nhân, đang ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt của đời sống và 
đã trở thành một phần thiết yếu của môi trường học tập. Các cơ sở 
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giáo dục đã và đang tiếp cận công nghệ số để chuyển đổi hệ thống 
học tập truyền thống sang các hệ thống học tập hiện đại và số hóa 
(Hiltz & Turoff, 2005). 

Trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục, hàng loạt các nghiên 
cứu đã được thực hiện nhằm khám phá các yếu tố cần thiết liên 
quan đến con người và bối cảnh để chuẩn bị cho việc học tập thành 
công trong môi trường số hóa.

Các kết quả nghiên cứu cho thấy năng lực số là một trong 8 
năng lực cốt lõi cần thiết để học tập suốt đời (European Commission, 
2018) và là yếu tố quan trọng hàng đầu đối với việc duy trì học tập, 
cũng như kết quả học tập đầu ra của sinh viên trong môi trường học 
tập hiện nay (Florence et al., 2020; Yu, 2018). 

Sở hữu năng lực số tốt giúp sinh viên cải thiện mức độ sẵn 
sàng sử dụng công nghệ số vào học tập (Kim et al., 2018), giúp 
gia tăng khả năng diễn giải, hiểu biết và thực hành tốt hơn trong 
học tập trực tuyến (López-Meneses et al., 2020; Mosa et al., 2016), 
từ đó thành công hơn khi học tập và làm việc trong môi trường 
học tập có sự tác động ngày càng nhiều của yếu tố công nghệ 
(Bergdahl et al., 2020; He et al., 2018). Do vậy, sở hữu năng lực 
số được xem là yêu cầu cấp thiết của sinh viên trong thế kỷ 21 
(Sánchez-Caballé et al., 2020).

Để có thể hỗ trợ sinh viên phát triển năng lực quan trọng này, 
đánh giá năng lực số chính là điểm khởi đầu để thiết kế các phương 
pháp tiếp cận toàn diện và có hệ thống (Sillat et al., 2021)

Đánh giá năng lực số giúp mỗi sinh viên có thể khám phá 
năng lực số của bản thân, từ đó có thể lập kế hoạch để bổ sung 
những năng lực số còn thiếu, từng bước tự phát triển năng lực số 
cho bản thân. 

Đánh giá năng lực số đồng thời giúp cung cấp thông tin về hiện 
trạng năng lực số cho giảng viên và đội ngũ cán bộ quản lý, làm cơ 
sở để xây dựng các chính sách và giải pháp phù hợp nhằm phát 
triển năng lực số cho sinh viên, giúp các em đáp ứng được các yêu 
cầu về học tập và làm việc trong kỷ nguyên số.
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Tuy vậy, cấu trúc năng lực số khá phức tạp, gồm nhiều thành 
tố cấu thành, điều này khiến cho việc đánh giá năng lực số trở nên 
khó khăn. Để đơn giản hóa, một phương pháp lập kế hoạch đánh 
giá năng lực số dựa trên 4 tiêu chí được sử dụng để tinh gọn, giúp 
tiếp cận mang tính thực tế cũng như giúp lựa chọn phương pháp tối 
ưu nhất để triển khai gồm:

•	Mức độ phân tích: cần chỉ rõ báo cáo về năng lực số được phân 
tích ở cấp độ nào: cá nhân sinh viên, một nhóm đối tượng chuyên 
biệt, cả lớp học, cả khóa hay toàn trường,…Về cơ bản, mức độ phân 
tích xác định ai sẽ được đánh giá năng lực số.

•	Bối cảnh sử dụng: cần chỉ ra mục đích của việc đánh giá, VD: 
đánh giá năng lực số nhằm đo mức độ hiểu biết của sinh viên về 
một khái niệm hoặc một kỹ năng nào đó, đo lường mức độ đạt 
được của sinh viên sau một bài học, hay đánh giá hiệu quả của một 
chương trình giảng dạy mới về năng lực số, đo mức độ sẵn sàng của 
sinh viên với các bài đánh giá trực tuyến, v.v... Bối cảnh giúp làm rõ 
ý định của bài đánh giá.

•	Đối tượng đánh giá: cần xác định rõ đối tượng muốn đánh giá 
là ai, là cơ sở để xây dựng các nội dung hỏi phù hợp cho đối tượng.

•	Phương pháp tiếp cận: lựa chọn phương pháp tiếp cận đánh giá 
năng lực số dựa trên bối cảnh sử dụng và đối tượng đánh giá. Các 
phương pháp tiếp cận đánh giá năng lực số sẽ được trình bày chi 
tiết trong mục 8.2.

8.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SỐ

Phần này tập trung vào các phương pháp tiếp cận đánh giá 
năng lực số, được tổng hợp từ các nghiên cứu về các khung năng 
lực số của các tổ chức quốc tế, và các nghiên cứu học thuật về đánh 
giá năng lực số cho các bên liên quan trong giáo dục đại học.

Các phương pháp đánh giá năng lực số đã được chọn để triển 
khai sử dụng ở nhiều bối cảnh khác nhau, cho nhiều đối tượng khác 
nhau, với nhiều mức độ phân tích khác nhau, gồm 3 phương pháp 
tiếp cận chính sau đây: 
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•	 Phương pháp tự đánh giá (self-assessments), 

•	 Phương pháp đánh giá dựa trên kiến thức (knowledge-based 
assessments). 

•	 Phương pháp đánh giá dựa trên sự thực hiện (performance-
based assessments). 

Nguyên tắc xây dựng các tiêu chí đánh giá cho từng phương 
pháp sẽ được trình bày trong mục 8.3. Một số ví dụ về công cụ đánh 
giá của từng phương pháp sẽ được giới thiệu trong mục 8.4.

8.2.1. Phương pháp tự đánh giá (Self-assessments)

Phương pháp này đo lường năng lực số bằng cách yêu cầu 
người tham gia tự đánh giá mức độ kiến thức, khả năng, sự tự tin 
hoặc cách sử dụng các phương tiện kỹ thuật số và công nghệ thông 
tin. Các câu hỏi có xu hướng sử dụng các thang điểm xác định trước 
như thang Likert, trắc nghiệm nhiều lựa chọn hoặc đúng hoặc sai. 

Ưu điểm chính của phương thức tự đánh giá là dễ thực hiện và 
ít tốn kém nhất để tạo, triển khai và cho điểm (International Tele-
communication Union (ITU), 2018, trang 41). Phương pháp tự đánh 
giá cho phép một người tự phản ánh điểm mạnh và điểm yếu của 
bản thân (Kluzer & Pujol Priego, 2018, trang 35). 

Hình 8.1: Ví dụ về dạng câu hỏi tự đánh giá

(Nguồn: https://test.ikanos.eus/index.php/1)
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Tuy nhiên, kiểu đánh giá này đi kèm với nhược điểm đáng kể 
đó là cá nhân thường khó đánh giá năng lực và khả năng của bản 
thân với mức độ chính xác phù hợp (Litt, 2013, trang 620). Các 
yếu tố nhân khẩu học như giới tính, thu nhập và các nhóm xã hội 
thịnh hành cũng làm lệch cách một người đánh giá năng lực của 
họ (International Telecommunication Union (ITU), 2018, tr. 42). 

Mặc dù vậy, phương pháp tự đánh giá vẫn được sử dụng phổ 
biến để khảo sát năng lực số của các đối tượng trên phạm vi rộng: 
toàn trường, cả quốc gia hay cả khu vực vì việc thiết kế và triển 
khai bài khảo sát tự đánh giá được thực hiện tương đối nhanh 
chóng và ít tốn kém. Phương pháp này thường được sử dụng để 
có thể đưa ra những nhận định khái quát ban đầu, sau đó thường 
được kết hợp với các phương pháp đánh giá khác để có thể khám 
phá sâu hơn. Thời lượng của các bài tự đánh giá và tổng số kỹ 
năng được đo lường có thể khác nhau, tùy mức độ phân tích, bối 
cảnh sử dụng và đối tượng đánh giá.

8.2.2. Phương pháp đánh giá dựa trên kiến thức (Knowledge-based assessments)

Phương pháp này đo lường năng lực số bằng cách sử dụng 
các câu hỏi về kiến thức thực tế (factual knowledge) hoặc thủ tục  
(procedure knowledge) (Kluzer & Pujol Priego, 2018, trang 35). Kết 
quả đánh giá thường được trình bày dưới dạng một tập hợp các 
câu trả lời cho các câu hỏi trắc nghiệm và có thể tạo ra một bức 
tranh chính xác hơn về khả năng sử dụng các phương tiện kỹ 
thuật số và công nghệ thông tin của đối tượng cần đánh giá so với 
phương pháp tự đánh giá (Kluzer & Pujol Priego, 2018, tr.35). 
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Hình 8.2: Ví dụ về dạng câu hỏi về kiến thức thực tế

(Nguồn: https://assessment.digitalliteracyassessment.org/ 
digital -footprint-2/actions)

Ưu điểm của phương pháp đánh giá dựa trên kiến ​​thức là bài 
đánh giá dạng này có thể kiểm tra năng lực với chi phí thấp hơn và 
cần ít nỗ lực hơn so với các phương pháp khác.

Tuy nhiên, phương pháp này đôi khi tập trung quá nhiều vào 
các tính năng của công nghệ thay vì cách sử dụng năng lực số để 
giải quyết các vấn đề trong thực tiễn (Sparks, Katz & Beile, 2016, 
trang 12). Ví dụ, đánh giá dạng này sẽ kiểm tra kiến ​​thức về biểu 
tượng email trông như thế nào hơn là cách gửi email có tập tin 
đính kèm. Hơn nữa, hầu hết các bài đánh giá tập trung vào kỹ 
năng máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay, trong khi một số 
kỹ năng có thể chuyển sang thiết bị di động và cần được thực 
hiện trong một môi trường được kiểm soát để có mức độ đo lường 
chính xác cao nhất.

8.2.3 Phương pháp đánh giá sự thực hiện (Performance-based assessments)

Phương pháp này đo lường mức độ năng lực số thông qua việc 
thực hiện các tình huống thực tế bằng cách sử dụng các công cụ như 
trình duyệt web, các phần mềm máy tính, các mô phỏng hoặc các 
thí nghiệm (Kluzer & Pujol Priego, 2018, tr. 35). 
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Hình 8.3: Ví dụ về câu hỏi đánh giá sự thực hiện thông qua phần mềm máy tính

(Nguồn: https://nanglucso.hcmute.edu.vn/exams)

Phương thức đánh giá này phức tạp hơn về mặt kỹ thuật, tốn kém 
hơn về chi phí thực hiện, và tốn nhiều thời gian nhất cho người dùng 
khi thực hiện bài đánh giá, điều này khiến cho việc thực hiện trên quy 
mô lớn trở nên khó khăn (Kluzer & Pujol Priego, 2018, trang 35). Chính 
vì thế, những bài kiểm tra dạng này thường được triển khai ở các cơ sở 
giáo dục, nơi đã tồn tại các quy trình kiểm tra quốc gia.

Tuy vậy, đây là phương pháp đem lại kết quả đo lường năng lực số 
chính xác nhất (International Telecommunication Union - ITU), 2018, 
trang 42), và kết quả đánh giá thường được sử dụng để cấp chứng 
nhận về năng lực số cho người học. Hiện nay, nhiều cơ sở giáo dục đại 
học xem năng lực số là thuộc tính tốt nghiệp (graduate attributes) của 
sinh viên khi hoàn thành chương trình đào tạo (Leeds Metropolitan 
University, 2014; Sharpe, 2018). Thị trường lao động hiện nay đã có 
nhiều công ty yêu cầu sinh viên bổ sung chứng nhận năng lực số trong 
hồ sơ xin việc (ESCO, 2017). Do đó, phương pháp này nên được các 
cơ sở giáo dục đại học chú trọng và triển khai nhằm hỗ trợ sinh viên 
thuận lợi hơn trong việc sở hữu chứng nhận năng lực số, đáp ứng yêu 
cầu ngày càng cao của thị trường lao động về năng lực số.

8.3. Các tiêu chí để đánh giá năng lực số

Để có thể xây dựng được bộ công cụ/bộ tiêu chí đánh giá năng 
lực số, các câu hỏi sau đây cần phải được trả lời đầu tiên:
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1) Mục đích của việc đánh giá năng lực số để làm gì? (Bối cảnh sử dụng)

2) Đối tượng cần đánh giá năng lực số là ai?(Đối tượng đánh giá)

3) Khung năng lực số nào là phù hợp với đối tượng cần đánh giá?

4) Phương pháp tiếp cận đánh giá năng lực số nào là phù hợp?

Sau khi xác định được rõ ràng mục đích và đối tượng cần đánh 
giá, lựa chọn được khung năng lực số và phương pháp tiếp cận phù 
hợp, bộ công cụ đánh giá năng lực số sẽ bắt đầu được các nhóm 
chuyên gia thiết kế và xây dựng. 

Bộ công cụ đánh giá năng lực số bao gồm nhiều tiêu chí đánh 
giá khác nhau, được thiết kế và xây dựng dựa theo cấu trúc của 
khung năng lực số lựa chọn, với nội hàm cần mô tả được đặc điểm 
của các thành tố năng lực số, với mức độ phù hợp với đối tượng cần 
đánh giá và bối cảnh sử dụng, đồng thời cũng thể hiện được tính 
chất của phương pháp tiếp cận đánh giá năng lực số. 

Như vậy, có thể thấy, việc xây dựng bộ công cụ đánh giá năng 
lực số là một quá trình đòi hỏi nhiều thời gian và công sức, trải qua 
nhiều giai đoạn khác nhau. 

Chẳng hạn như quy trình phát triển bộ công cụ đánh giá năng 
lực số cho đối tượng người đi làm và người khởi nghiệp trong dự án 
ERAMUS+ 2016, gồm các giai đoạn như sau:

1) Phân tích yêu cầu về hồ sơ năng lực số: Bước này cần làm 
việc với các chuyên gia trong lĩnh vực để xác định yêu cầu về bối 
cảnh sử dụng và đối tượng cần khảo sát.

2) Phát triển bộ câu hỏi đánh giá và nền tảng để triển khai bộ 
câu hỏi: Bộ câu hỏi được thiết kế dựa trên khung năng lực số và 
phương pháp tiếp cận đánh giá năng lực số.

3) Thẩm định: Bộ công cụ được gửi cho các chuyên gia thẩm 
định và triển khai thử với người dùng cuối

4) Thực hiện hiệu chỉnh và cải tiến: Dựa trên góp ý của các 
chuyên gia và những phản hồi từ người dùng khi thử nghiệm
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5) Triển khai thí điểm: Với số lượng lớn người dùng cuối để 
kiểm tra độ giá trị và tin cậy của nội dung bài đánh giá, cũng như 
tính ổn định của nền tảng (platform) triển khai hệ thống.

6) Kiểm tra độ tin cậy của bộ công cụ: Thực hiện các phép toán 
thống kê từ dữ liệu triển khai thí điểm để đánh giá độ tin cậy của 
bộ công cụ.

Hình 8.4: Quy trình quy trình phát triển bộ công cụ đánh giá năng lực số

Thông qua quy trình gồm nhiều bước, bộ tiêu chí đánh giá 
năng lực số được rà soát, hiệu chỉnh và cải tiến, đồng thời tiếp tục 
được kiểm tra độ tin cậy qua nhiều lần triển khai khác nhau, để có 
thể xây dựng nên một bộ công cụ đánh giá năng lực số đảm bảo tính 
giá trị và độ tin cậy.

Để giúp sinh viên dễ hình dung hơn về bộ tiêu chí đánh giá 
năng lực số, phần tiếp theo sẽ giới thiệu đến các em một số công 
cụ đánh giá năng lực số cụ thể. Qua đó, các em có thể trải nghiệm 
thực tế thông qua các công cụ miễn phí này để khám phá năng lực 
số của bản thân, cũng như hiểu hơn về cách thức thiết kế bộ câu hỏi 
đánh giá năng lực số cho từng loại công cụ theo các phương pháp 
tiếp cận khác nhau, dựa trên cấu trúc và thang đo của khung tham 
chiếu về năng lực số.
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8.4. MỘT SỐ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SỐ

Công cụ đánh giá năng lực số được phát triển dựa trên bộ tiêu chí 
đánh giá năng lực số. Trong phần này, các công cụ đánh giá năng lực số 
được lựa chọn giới thiệu đến sinh viên với các tiêu chí cụ thể sau đây:

1) Mục đích của việc đánh giá: Đo lường mức độ năng lực số 
hiện tại của sinh viên.

2) Đối tượng cần đánh giá: Sinh viên đại học.
3) Khung năng lực số sử dụng: Khung DigComp của châu Âu.
4) Phương pháp tiếp cận: Giới thiệu 3 công cụ theo 3 phương 

pháp tiếp cận khác nhau: phương pháp tự đánh giá, đánh giá dựa 
trên kiến thức và đánh giá sự thực hiện.

Các công cụ đánh giá năng lực số được giới thiệu ở chương này 
đều được phát triển dựa trên khung năng lực số DigComp, bởi vì:

•	 Thứ nhất, khung DigComp được thiết kế với hai mục tiêu vừa 
là khung năng lực số, vừa là khung tham chiếu cho các bộ công cụ 
đánh giá năng lực số, có mức độ khái quát cho phép các bên liên quan 
có thể tinh chỉnh và lựa chọn các năng lực thành phần phù hợp với 
mục tiêu, bối cảnh và đối tượng sử dụng (Carretero et al., 2017). 

•	 Thứ hai, khung DigComp được UNESCO công nhận là 
khung năng lực số cập nhật và toàn diện nhất hiện nay. Kết luận này 
được UNESCO đưa ra sau khi tiến hành nghiên cứu thực nghiệm 
đánh giá 47 khung năng lực số của các quốc gia đa dạng về mặt kinh 
tế tại các châu lục, và cuối cùng đã khẳng định rằng tất cả các năng 
lực được mô tả trong 47 khung năng lực số khảo sát đều có thể được 
ánh xạ tới khung DigComp (Jashari et al., 2021). 

•	 Thứ ba, khung DigComp đã được rất nhiều cơ sở giáo dục 
đại học không chỉ tại châu Âu sử dụng và công bố các kết quả 
(Kluzer & Pujol Priego, 2018).

•	 Thứ tư, việc giới thiệu các loại công cụ đánh giá năng lực số 
khác nhau được phát triển trên cùng một khung năng lực số, giúp 
sinh viên dễ dàng so sánh và nhận rõ ý nghĩa của từng phương 
pháp tiếp cận.

Cấu trúc và thang đo của khung năng lực số là cơ sở để thiết 
kế bộ câu hỏi đánh giá cho các bộ công cụ. Cấu trúc năng lực số của 
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khung DigComp gồm 5 lĩnh vực năng lực với 21 tiêu chí được mô 
tả trong bảng sau:

Bảng 8.1: Cấu trúc năng lực số của khung DigComp

STT Lĩnh vực 
năng lực

Mô tả khái quát Năng lực

1 Năng lực 
thông tin 
và dữ liệu

Khả năng xác định rõ nhu cầu thông 
tin, tìm kiếm thông tin và tài nguyên 
trong môi trường số; tổ chức, xử lý, 
phân tích, diễn giải thông tin; so sánh, 
đánh giá một cách nghiêm túc về độ 
tin cậy và nguồn gốc của thông tin.

1.1. Lướt, tìm kiếm và lọc dữ liệu, 
thông tin và các nội dung số 

1.2. Đánh giá dữ liệu, thông tin và các 
nội dung số 

1.3. Quản lý dữ liệu, thông tin và các 
nội dung số

2 Giao tiếp 
và cộng tác

Khả năng sử dụng các công nghệ số 
một cách hiệu quả và có trách nhiệm 
để giao tiếp, kết nối, cộng tác trong 
môi trường học thuật và trong cuộc 
sống; thể hiện bản thân thông qua các 
phương tiện số.

2.1. Tương tác thông qua các công 
nghệ số 

2.2. Chia sẻ thông qua các công nghệ số 

2.3. Tham gia vào quyền công dân 
thông qua các công nghệ số 

2.4. Cộng tác trong công việc thông 
qua các công nghệ số 

2.5. Quy tắc ứng xử qua mạng 

2.6. Quản lý danh tính số
3 Sáng tạo 

nội dung số
Khả năng sửa đổi, tạo nội dung số với 
các định dạng khác nhau; biết cách tra 
cứu về bản quyền và giấy phép đối với 
các nội dung số; và khả năng lập trình.

3.1 Phát triển nội dung số 

3.2 Tích hợp và tái tạo nội dung số 

3.3 Bản quyền và giấy phép 

3.4 Lập trình
4 An toàn Khả năng hiểu các rủi ro và mối đe dọa 

đến sức khỏe thể chất và tinh thần trong 
môi trường số; các biện pháp an toàn và 
bảo mật để bảo vệ dữ liệu cá nhân và 
quyền riêng tư; hiểu cách sử dụng và 
chia sẻ thông tin đảm bảo sự an toàn 
cho cá nhân và người khác; nhận thức 
về tác động của công nghệ số đến môi 
trường, và cách sử dụng công nghệ số 
an toàn và có trách nhiệm.

4.1. Bảo vệ các thiết bị 

4.2. Bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền 
riêng tư

4.3. Bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc 

4.4. Bảo vệ môi trường
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STT Lĩnh vực 
năng lực

Mô tả khái quát Năng lực

5 Giải quyết 
vấn đề

Khả năng xác định các vấn đề kỹ 

thuật và cách giải quyết khi vận hành 

thiết bị và sử dụng môi trường số; có 

thể xác định, đánh giá, lựa chọn sử 

dụng các công nghệ số để giải quyết 

một nhiệm vụ hoặc vấn đề nhất định 

theo cách sáng tạo để tạo ra tri thức; 

biết cách cập nhật năng lực của bản 

thân và người khác.

5.1. Giải quyết các vấn đề kỹ thuật 

5.2. Nhận diện nhu cầu và đáp ứng 
công nghệ 

5.3. Sử dụng các công nghệ số một 
cách sáng tạo 

5.4. Nhận diện khoảng trống năng 
lực số

Thang đo các mức độ thành thạo về năng lực số của khung DigComp 
ban đầu được thiết kế gồm 3 mức độ: cơ bản, trung bình, nâng cao. 
Phiên bản DigComp 2.1 mở rộng mức độ thành thạo chi tiết lên 8 mức 
để hỗ trợ việc phát triển các tài liệu học tập và đào tạo về năng lực số. 
Mỗi mức độ thành thạo được xác định thông qua việc học tập, sử dụng 
các động từ đo lường theo thang đo Bloom (Carretero et al., 2017).

Bảng 8.2: Các mức độ thành thạo năng lực số của khung DigComp

Mức độ thành 
thạo (DigComp 

1.0, 2,0)

Mức độ 
thành thạo 
(DigComp 

2.1)

Sự phức tạp của  
nhiệm vụ

Sự tự chủ
Miền 

nhận thức

Cơ bản
1 Các nhiệm vụ đơn giản Cần sự hướng dẫn Ghi nhớ

2 Các nhiệm vụ đơn giản
Tự xử lý và với 
hướng dẫn khi cần

Ghi nhớ

Trung bình

3
Các nhiệm vụ thường 
xuyên và được xác định rõ

Của riêng tôi Hiểu

4
Các nhiệm vụ và các vấn 
đề được xác định rõ nhưng 
không thường xuyên

Độc lập và phù hợp 
với bản thân tôi

Hiểu

Nâng cao 5
Các nhiệm vụ và các vấn 
đề khác nhau

Hướng dẫn người 
khác

Áp dụng
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Mức độ thành 
thạo (DigComp 

1.0, 2,0)

Mức độ 
thành thạo 
(DigComp 

2.1)

Sự phức tạp của  
nhiệm vụ

Sự tự chủ
Miền 

nhận thức

6
Các nhiệm vụ thích hợp 
nhất

Có khả năng thích 
nghi với những 
người khác trong 
ngữ cảnh phức tạp

Đánh giá

Chuyên gia

7
Giải quyết các vấn đề phức 
tạp với các giải pháp hạn 
chế

Tích hợp đóng góp 
cho thực hành 
chuyên nghiệp và 
hướng dẫn người 
khác

Sáng tạo

8
Giải quyết các vấn đề phức 
tạp với nhiều yếu tố tương 
tác

Đề xuất các ý tưởng 
và quy trình mới 
cho lĩnh vực đó

Sáng tạo

Các công cụ đánh giá năng lực số với các bộ câu hỏi được thiết 
kế dựa trên nội hàm các thành tố của từng lĩnh vực năng lực mà 
khung năng lực số DigComp mô tả, theo các mức độ thành thạo 
của thang đo, phù hợp với đối tượng và mục đích đánh giá. Tuy 
nhiên, các công cụ đánh giá năng lực số hiện nay đa phần chỉ mới 
được thiết kế với 3 mức (cơ bản, trung bình, nâng cao) hoặc 4 mức 
tổng quát chứ chưa đi sâu vào thiết kế các bộ câu hỏi theo 8 mức mà 
khung DigComp mô tả. 

Ngoài ra, việc trình bày 3 loại công cụ đánh giá năng lực số 
được phát triển dựa trên khung năng lực số DigComp của châu Âu, 
theo 3 phương pháp tiếp cận khác nhau, giúp sinh viên hiểu rõ hơn 
ý nghĩa của từng phương pháp tiếp cận khi phát triển các công cụ 
đánh giá.
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8.4.1. Công cụ đánh giá năng lực số theo phương thức tự đánh giá

•	 Ikanos: https://ikanos.eus/en/ikanos-model/audit/ikanos-test/

Hình 8.5: Công cụ tự đánh giá năng lực số IKanos

Ikanos hỗ trợ bài đánh giá năng lực số cho cá nhân và cả cho các 
tổ chức. Đối với dạng bài đánh giá cho tổ chức, chẳng hạn như cơ sở 
giáo dục đại học, kết quả đánh giá sẽ được cung cấp để làm căn cứ 
xây dựng các khóa huấn luyện nhằm phát triển năng lực số cho các 
bên liên quan trong tổ chức. Đối với dạng bài đánh giá cá nhân, sinh 
viên có thể chọn bài đánh giá dành cho công dân nói chung hoặc bài 
đánh giá dành cho e-students. 

Hình 8.6: Lựa chọn loại bài đánh giá năng lực số cá nhân hoặc tổ chức
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Cấu trúc bài tự đánh giá dành cho sinh viên được xây dựng dựa 
trên khung năng lực số DigComp, từng câu hỏi được thiết kế cho phép 
người dùng tự đánh giá mức độ năng lực số của bản thân với thang 
điểm từ 0-10, phân cấp thành 4 mức độ (Never, Rarely, Often, Always) 
trên từng thành tố năng lực số. Chẳng hạn, hình minh họa sau đây là 
câu hỏi để đánh giá năng lực số của sinh viên tại năng lực 1.1. “Lướt, 
tìm kiếm và lọc dữ liệu, thông tin và các nội dung số” của lĩnh vực năng 
lực số đầu tiên “Năng lực thông tin và dữ liệu” (Hình 7). Các mệnh đề 
mô tả nội hàm của năng lực 1.1 được trình bày để người dùng tự đánh 
giá mức độ hiện có của bản thân về năng lực 1.1 như:

“Tôi biết rằng các công cụ tìm kiếm khác nhau có thể cho các kết 
quả khác nhau, do chịu sự ảnh hưởng của các yếu tố thương mại”

“Tôi biết phải sử dụng những từ khóa nào để nhanh chóng tìm 
thấy những thông tin tôi cần (cả tìm kiếm trực tuyến hoặc tìm trong 
một tài liệu).

“Khi sử dụng công cụ tìm kiếm, tôi có thể sử dụng tính năng 
nâng cao”

“Tôi biết cách tìm một trang web mà tôi đã truy cập trước đây” …

Hình 8.7: Cấu trúc bài tự đánh giá IKanos cho sinh viên
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Các câu hỏi được thiết kế với cấu trúc đa dạng tùy theo nội 
hàm của từng năng lực thành phần trong khung năng lực số. Chẳng 
hạn, đối với lĩnh vực năng lực “Sáng tạo nội dung số”, liên quan 
đến mức độ sử dụng các công cụ số, sinh viên có thể tự đánh giá 
từng nhóm công cụ theo các mức độ từ không biết đến nâng cao 
(Nothing, Basic, Intermediate Advanced). Tùy theo đối tượng, bối 
cảnh và nhu cầu đánh giá năng lực số, nội dung câu hỏi có thể điều 
chỉnh các nhóm công cụ và các công cụ cụ thể cho phù hợp. 

Hình 8.8: Tự đánh giá mức độ sử dụng các công cụ số

Sau khi thực hiện bài đánh giá, kết quả sẽ được tổng hợp theo 
từng lĩnh vực năng lực theo các mức độ mà người dùng tự đánh giá.

 

Hình 8.9: Tổng hợp kết quả theo từng lĩnh vực năng lực
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Ngoài ra IKanos cho phép người dùng có thể download file kết 
quả và diễn giải ý nghĩa của kết quả trong từng lĩnh vực năng lực. 
Dựa trên kết quả được diễn giải, phân tích, sinh viên có thể hiểu 
rõ hơn về điểm mạnh và hạn chế của bản thân trong từng năng 
lực thành phần, là cơ sở để bổ sung các năng lực còn thiếu và yếu, 
nhằm phát triển năng lực số.

Hình 8.10: Đánh giá mức độ năng lực
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Hình 8.11: Diễn giải ý nghĩa từng năng lực

•	 Digital competence wheel (https://digital-competence.eu/) 

Bài đánh giá năng lực số này được thiết kế dành cho cá nhân, 
với mục đích cung cấp bức tranh tổng quan về năng lực số thông 
qua bài đánh giá, đồng thời đưa ra các hướng dẫn cụ thể để hỗ trợ 
cá nhân cải thiện và nâng cao năng lực số.

Điểm đặc biệt của Digital competence wheel là sau khi hoàn 
thành bài đánh giá, bạn sẽ nhận được một báo cáo trực quan, phân 
tích chi tiết từng năng lực thành phần của năng lực số, giúp bạn dễ 
dàng nhận diện điểm mạnh, điểm yếu của bản thân trong lĩnh vực 
năng lực số. 
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Hình 8.12: Công cụ đánh giá năng lực số Digital competence wheel

Hình 8.13: Tương quan giữa các lĩnh vực năng lực số

Đồng thời, 3 năng lực có điểm cao nhất cũng được đưa ra, giúp 
bạn nhận biết và tận dụng những lợi thế ở những năng lực mà bạn 
đã giỏi, sử dụng chúng như một bước đệm để khám phá và học hỏi 
những năng lực mới. Đối với 3 năng lực yếu nhất, Digital competence 
wheel cũng đưa ra các bài luyện tập gợi ý để hỗ trợ cải thiện các 
năng lực này.



291Chương 8: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SỐ

Hình 8.14: Khuyến nghị về năng lực số cho sinh viên

•	 Digital skills Accelerator (https://www.digitalskillsaccelera-
tor.eu/learning-portal/online-self-assessment-tool/)

Hình 8.15: Công cụ đánh giá năng lực số Digital Skills Accelerator

Thông qua các công cụ tự đánh giá, có thể thấy các bài đánh 
giá dạng này thường ít thú vị, chủ yếu liệt kê ra các mô tả về mức 
độ năng lực số, và yêu cầu người dùng chọn mức độ phù hợp với 
cảm nhận của bản thân. Chính vì vậy, việc thực hiện các bài tự đánh 
giá thường nhàm chán vì không mang lại thách thức đối với người 
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tham gia. Kết quả của bài đánh giá cũng mang tính chủ quan, nên 
không thật sự đáng tin cậy. 

Tuy vậy, bài đánh giá dạng này thường được sử dụng để khảo sát 
diện rộng, trên phạm vi lớn, vì ít tốn kém chi phí. Bài đánh giá dạng 
này thường được sử dụng để giúp cá nhân có những hiểu biết ban đầu 
về năng lực số. Sau đó, cá nhân có thể tiếp tục thông qua các công cụ 
đánh giá theo phương thức đánh giá dựa trên kiến thức và dựa trên sự 
thực hiện để đo lường chính xác hơn mức độ năng lực số của bản thân.

8.4.2. Công cụ đánh giá năng lực số theo phương thức đánh giá dựa trên kiến thức

•	 NorthStar Digital Literacy Assessment (https://assessment.
digitalliteracyassessment.org/)

Bài đánh giá năng lực số theo phương thức đánh giá dựa trên 
kiến thức đo lường năng lực số của sinh viên thông qua các câu hỏi 
về kiến thức. 

Hình 8.16: Công cụ đánh giá năng lực số NorthStar

Sinh viên có thể chọn từng kỹ năng cần thiết để đánh giá, các 
câu hỏi kiến thức liên quan đến chủ đề mà sinh viên chọn sẽ được 
hiển thị. Các câu hỏi có thể là dạng trực quan, chọn vào vị trí đúng, 
hoặc điền khuyết, hoặc xem hình ảnh và tìm đáp án đúng.
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Hình 8.17: Câu hỏi kiến thức về kỹ năng máy tính cơ bản

Hình 8.18: Câu hỏi điền thông tin
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Hình 8.19: Câu hỏi chọn đáp án đúng

Sau khi hoàn thành bài đánh giá, bạn sẽ nhận được kết quả 
đánh giá, chỉ rõ những kỹ năng bạn mà bạn cần cải thiện.

Hình 8.20: Phân tích kết quả bài đánh giá

8.4.3. Công cụ đánh giá năng lực số theo phương thức đánh giá sự thực hiện

•	 MATPlatform: https://nanglucso.hcmute.edu.vn/exams

MATPlatform là công cụ bằng tiếng Việt duy nhất hiện nay, hỗ 
trợ sinh viên đánh giá năng lực số, cho phép khảo sát mức độ đạt 
được của sinh viên cho từng thành tố năng lực số thông qua bài 
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đánh giá năng lực số theo phương thức đánh giá sự thực hiện. Bộ 
câu hỏi hiện được thiết kế với 3 mức độ đo lường năng lực số gồm: 
mức cơ bản, mức trung bình và mức nâng cao.

Về mặt kiến trúc, bộ công cụ đánh giá năng lực số MATPlatform 
được thiết kế và xây dựng theo kiến trúc web-based dưới dạng micro 
service cho phép linh hoạt, dễ dàng nâng cấp và bảo trì tùy theo số 
lượng người dùng hệ thống. Điều này giúp cho việc có thể dễ dàng 
triển khai bộ công cụ với các quy mô khảo sát lớn nhỏ khác nhau. 

Hệ thống backend sử dụng Spring framework, kết nối với cơ sở 
dữ liệu MySQL thông qua Hibernate JPA, giúp tương tác với cơ sở 
dữ liệu nhanh chóng, chính xác và đáng tin cậy. Dữ liệu có thể dễ 
dàng kết xuất ra các định dạng có thể sử dụng cho các phần mềm 
thống kê nhằm phân tích định lượng kết quả khảo sát năng lực số 
của người dùng.

Hình 8.21: Kiến trúc web-based của MATPlatform

Hệ thống frontend sử dụng NodeJS (React library), một thư 
viện do facebook thiết kế để hoạt động mạnh mẽ ở backend, giúp 
render giao diện ở backend và giảm chi phí tải của server, từ đó 
giúp hệ thống chạy nhanh và mượt mà hơn, do vậy có thể tiến hành 
khảo sát nhiều người dùng tại một thời điểm.

Về mặt nội dung, hệ thống đo lường năng lực số cho sinh viên đại 
học tại Việt Nam theo hình thức đánh giá sự thực hiện với 100 câu 
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hỏi được thiết kế ban đầu dùng để đánh giá năng lực số của sinh viên 
trên 5 lĩnh vực năng lực số dựa trên khung năng lực số Digcomp. 

Chi tiết bộ câu hỏi được thể hiện tại website: https://nanglucso.
hcmute.edu.vn/exams

Mỗi sinh viên sẽ thực hiện 5 bài khảo sát trực tuyến tương ứng 
với 5 thành tố năng lực số. Thời gian thực hiện là khoảng 30 phút 
cho 5 bài đánh giá. 

Hình 8.22: Bài đánh giá năng lực số

Mỗi năng lực thành phần của một thành tố năng lực số được 
đánh giá thông qua 5 câu hỏi về kiến thức, kỹ năng và thái độ, điều 
chỉnh theo thang điểm 10 của Việt Nam, gồm: 

•	 3 câu hỏi về kiến thức với 3 cấp độ và mức điểm khác nhau: 
mức độ cơ bản (1 điểm); trung bình (2 điểm) và nâng cao (3 điểm)

•	 1 câu hỏi về kỹ năng (4 điểm) 

•	 1 câu hỏi về thái độ (hiện tại chưa tính điểm), được sử dụng 
để so sánh mức độ tin cậy của người trả lời với kết quả thực hiện.

Để đánh giá chính xác sự hiểu biết và mức độ thành thạo về 
kỹ năng của người trả lời tương ứng với từng biểu hiện của năng 
lực số, các câu hỏi được thiết kế thành nhiều dạng khác nhau như 
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câu hỏi trắc nghiệm đa lựa chọn, trắc nghiệm đúng-sai, điền đáp 
án sau khi xử lý các yêu cầu kỹ thuật, và câu hỏi mô phỏng thao 
tác kỹ thuật.

Mức độ năng lực số của sinh viên được đánh giá dựa trên 3 mức 
độ thành thạo mà khung năng lực số mô tả gồm: mức cơ bản, mức 
trung bình và mức nâng cao. Thang đánh giá được xây dựng dựa 
trên thang điểm 10 của Việt Nam, cụ thể như sau: 

•	 Mức cơ bản: từ 1 – 3 điểm 

•	 Mức trung bình: từ 4 – 6 điểm 

•	 Mức nâng cao: từ 7 –10 điểm

Mức độ đạt được của từng năng lực thành phần được đánh giá 
dựa trên tỉ lệ phần trăm, được biểu diễn bởi hình ảnh sau (đạt dưới 
10% thì xem như trình độ ở Mức xuất phát)

Hình 8.23: Các mức độ năng lực số

Tỉ lệ phần trăm được tính dựa trên tổng điểm mà sinh viên đạt 
được trên từng năng lực thành phần và tổng điểm tối đa. Nếu sinh 
viên đạt dưới dưới 10% thì xem như trình độ ở mức XUẤT PHÁT. 
Sinh viên đạt từ 10% đến 30% thì trình độ năng lực số ở mức CƠ 
BẢN; từ 40% - 69% thì đạt mức TRUNG BÌNH; và từ 70% trở lên thì 
đạt mức NÂNG CAO về năng lực số.
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Hình 8.24: Câu hỏi về thái độ

Hình 8.25: Câu hỏi về kiến thức ở mức độ CƠ BẢN

Hình 8.26: Câu hỏi về kiến thức ở mức TRUNG BÌNH
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Hình 8.27: Câu hỏi về kiến thức ở mức NÂNG CAO

Hình 8.28: Câu hỏi về kỹ năng

Sau khi hoàn thành mỗi bài đánh giá, sinh viên sẽ biết mức độ 
mà mình đạt được cho từng năng lực thành phần và mức độ chung 
cho thành tố năng lực số đó.
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Hình 8.29: Kết quả đánh giá một thành tố năng lực

Khi hoàn thành cả 5 thành tố năng lực số, sinh viên sẽ có được 
chứng nhận năng lực số, ghi nhận chi tiết mức độ đạt được của từng 
năng lực thành phần.

Hình 8.30: Chứng nhận năng lực số

Về độ giá trị và tin cậy của bộ công cụ MATPlatform, để xác định 
độ giá trị về mặt nội dung của bộ công cụ MATPlatform, phương 
pháp bảng hỏi (questionnaires) là phương pháp được sử dụng phổ 
biến nhất để thu thập thông tin nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho 
quá trình đánh giá của các chuyên gia (Muñoz-Repiso et al., 2020). 
Do kế thừa các kết quả nghiên cứu của Bartolomé và cộng sự (2021), 
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bộ câu hỏi đã được xem xét và đánh giá kỹ lưỡng bởi 21 chuyên gia 
châu Âu, độ giá trị của bộ công cụ MATPlatform tiếp tục xem xét 
thông qua ý kiến của 8 chuyên gia, gồm 4 chuyên gia về IT (E1, E2, 
E3, E4), ba chuyên gia về giáo dục học (E5, E6, E7) và một chuyên 
gia về đảm bảo chất lượng (E8), là các giảng viên đại học có kinh 
nghiệm về năng lực số và đánh giá hệ thống, được xin ý kiến về chất 
lượng và tính logic của các câu hỏi đã được Việt hóa và tinh chỉnh 
thành các mệnh đề hỏi phù hợp với đặc điểm nhận thức của sinh 
viên, văn hóa và ngữ cảnh tại Việt Nam. 

Tất cả các chuyên gia đã đưa ra phản hồi tích cực về bộ công cụ. 
Về chất lượng và tính logic của bộ câu hỏi, sáu trong số tám chuyên gia 
đưa ra phản hồi tốt và rất tốt, trong khi các chuyên gia E1 và E8 bày tỏ 
quan ngại với một số câu hỏi trong lĩnh vực năng lực thứ hai và thứ ba.

Nội dung các câu hỏi được khuyến nghị rút gọn và cần nâng 
cao chất lượng hình ảnh minh họa được tổng hợp tại bảng sau: 

Bảng 8.3: Các góp ý cho bộ công cụ MATPlatform 01

Thành tố 
năng lực số

Năng lực – Câu hỏi Góp ý

2. Giao tiếp và 

cộng tác

Tham gia vào quyền công dân 

thông qua công nghệ số - Câu 3

Đáp án cuối của câu hỏi có thể gây bối rối cho 

người tham gia
Cộng tác thông qua công nghệ số 

- Câu 4

Nên sử dụng công nghệ mới phổ biến hơn để 

thay cho công nghệ đang sử dụng trong câu hỏi

3. Sáng tạo nội 

dung số

Phát triển nội dung số - Câu 2 Lỗi hiển thị hình ảnh
Bản quyền và giấy phép – Câu 1 Trùng lặp 1 tùy chọn

Bản quyền và giấy phép – Câu 5

Nên sử dụng hình ảnh minh họa nhất quán 

với hình ảnh cần kiểm tra bản quyền để tránh 

gây bối rối cho người tham gia

Tất cả các góp ý từ các chuyên gia đã được xem xét và hiệu 
chỉnh trước khi triển khai khảo sát thử nghiệm với 350 SV ngành 
công nghệ thông tin, trong đó 68% là các sinh viên năm thứ 3 trở đi, 
tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (HCMUTE) nhằm đánh giá 
độ tin cậy của bộ công cụ.
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SV năm 1 SV năm 2 SV năm 3 SV năm thứ 4 trở đi

Số SV 27 85 97 141

Tỉ lệ 8% 24% 28% 40%

Kết quả cho thấy, hệ số Cronbach’s Alpha α = 0.951, là hợp lệ và 
đáng tin cậy. Đồng thời, hệ số Cronbach’s Alpha trong từng lĩnh vực 
năng lực cũng đều lớn hơn 0.6 và không có năng lực thành phần 
nào có chỉ số corrected item-total correlation < 0.4, được xem là đạt 
yêu cầu theo theo (Nunnally, 1978).

Thống kê độ tin cậy
Chỉ số Cronbach’s 

Alpha
Số lượng năng 
lực thành phần

MATPlatform phiên bản 01 0.951 20

Năng lực thông tin và dữ liệu 0.639 3

Giao tiếp và cộng tác 0.894 6

Sáng tạo nội dung số 0.741 3

An toàn 0.925 4

Giải quyết vấn đề 0.892 4

Độ tin cậy của bộ công cụ MATPlatform tiếp tục được kiểm 
chứng ở giai đoạn 2, khi triển khai khảo sát mở rộng tại 3 trường đại 
học ở Việt Nam trên tổng số 3467 sinh viên.

Bảng 8.4. Danh sách các trường khảo sát hiện trạng

STT Trường Đại diện cho nhóm Trường Số lượng
1 Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (HCMUTE) Đại học công lập, đã tự chủ 1336
2 Đại học Nông Lâm TP.HCM (HCMNLU) Đại học công lập, chưa tự chủ 1021
3 Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (HUFLIT) Đại học tư thục 1100
Tổng 3467

Kết quả lần 2 cho thấy, hệ số Cronbach’s alpha α = 0.945, là hợp 
lệ và đáng tin cậy. Đồng thời, hệ số Cronbach’s alpha trong từng 
lĩnh vực năng lực cũng đều lớn hơn 0.7 và không có năng lực thành 
phần nào có chỉ số corrected item-total correlation <0.4, được xem 
là đạt yêu cầu theo theo (Nunnally, 1978).



303Chương 8: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SỐ

Bảng 8.5: Độ tin cậy của công cụ MATPlatform phiên bản 02

Thống kê độ tin cậy
Chỉ số Cronbach’s 

Alpha
Số lượng năng 
lực thành phần

MATPlatform phiên bản 02 0.945 20
Năng lực thông tin và dữ liệu 0.703 3
Giao tiếp và cộng tác 0.875 6
Sáng tạo nội dung số 0.732 3
An toàn 0.904 4
Giải quyết vấn đề 0.884 4

8.4.4. Nhận định chung về các bộ công cụ đánh giá năng lực số

Thông qua việc tìm hiểu một số công cụ đánh giá năng lực số, 
có thể thấy việc xây dựng một bộ công cụ đánh giá là quá trình gồm 
nhiều giai đoạn, với nhiều tiêu chí cần được xem xét và kiểm chứng.

Nghiên cứu tổng quan của Saltos-Rivas và cộng sự (2021) bàn 
về chất lượng của các bộ công cụ đánh giá năng lực số trong không 
gian giáo dục đại học, cho thấy mặc dù hiện nay có rất nhiều bộ 
công cụ đánh giá năng lực số cho sinh viên đại học, tuy nhiên gần 
80% các công bố hiện sử dụng các công cụ đánh giá năng lực số 
theo phương thức tự đánh giá thường cho kết quả ít chính xác, với 
các tiêu chí đưa ra không đồng nhất, một số bộ công cụ lược bớt các 
thành tố cấu thành của năng lực số, và rất nhiều bộ công cụ chưa 
công bố tính giá trị và độ tin cậy. Điều này là một điểm yếu lớn cho 
việc tái sử dụng và cải tiến các bộ công cụ trên quy mô rộng hơn, gây 
khó khăn cho việc đưa ra các kết luận chung và chính xác từ các kết 
quả công bố về đánh giá năng lực số.

Nghiên cứu tổng quan của Zhao và cộng sự (2021) về năng lực 
số trong giáo dục đại học cũng đưa ra khoảng trống tương tự khi 
kết luận các dữ liệu tự đánh giá không phản ánh mức độ thực sự về 
năng lực số. 

Do vậy, để đánh giá chính xác về năng lực số của từng nhóm đối 
tượng tham gia khảo sát, các nghiên cứu cần tiếp tục phát triển và 
hoàn thiện các bộ công cụ đánh giá năng lực số với các trải nghiệm 
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mang tính thực tế và gần gũi với thế giới thực hơn, đồng thời chú 
trọng việc kiểm chứng độ giá trị và tin cậy của các bộ công cụ. Đây 
là bước quan trọng làm cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo có thể kế 
thừa và tiếp tục hoàn thiện bộ công cụ. 

Tóm lại, ngoài các công cụ giới thiệu ở trên, sinh viên cũng có thể 
khám phá thêm nhiều công cụ đánh giá năng lực số khác được tổng 
hợp bài bản với các thực tiễn sinh động trong báo cáo “DigComp in 
action” (Kluzer & Pujol Priego, 2018). Trong số 3 phương pháp tiếp 
cận đánh giá năng lực số hiện nay thì phương pháp đánh giá sự 
thực hiện đem lại kết quả đo lường năng lực số chính xác nhất. Điều 
này có nghĩa là, ở phương diện cá nhân, sinh viên nên ưu tiên chọn 
các công cụ đánh giá theo phương thức đánh giá sự thực hiện, để có 
thể đánh giá chính xác hơn năng lực số của bản thân.
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